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động nhân sinh làm tăng chi phí đầu tư trong sản xuất lúa của người dân 

khu vực ven sông Hậu trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) ........ 128 

Hình 3.10: Đánh giá của người dân về tác động của các vấn đề môi trường và hoạt 
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trường ở khu vực ven sông Hậu hiện nay, (Đơn vị: %) ........................ 209 
 

  



 

 
 

 

7 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống [Tạ 

Ngọc Tấn, Phạm Thành Dung, Đoàn Minh Huấn, 2015]. An ninh môi trường là 

một trong những vấn đề an ninh phi truyền thống đã và đang được đặc biệt quan 

tâm. Đối với an ninh môi trường, thì an ninh môi trường ở khu vực ven các con 

sông, trong đó an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu rất đáng quan tâm bởi 

một số lý do sau. 

Thứ nhất, sông Hậu tách ra khỏi sông Mê Kông ở Phnom Penh, chảy trong địa 

phận tỉnh Kandal (Campuchia) rồi vào lãnh thổ Việt Nam tại xã Khánh An, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tại Việt Nam, sông Hậu chảy qua tỉnh An 

Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tiền Giang, Cần 

Thơ – là những nơi có tiềm lực phát triển kinh tế mạnh nhất của vùng Tây Nam Bộ 

(Vùng Đồng bằng sông Cửu Long). Những nơi sông Hậu chảy qua đã được tận 

dụng triệt để khai thác giao thông đường thủy để giao thương, vận chuyển hàng hóa, 

đi lại, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản…tạo cơ sở cho các vùng ven sông phát triển 

mạnh mẽ về kinh tế - xã hội góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của khu 

vực và cả nước. Điều này cho thấy khu vực ven sông Hậu có vai trò rất quan trọng 

không chỉ đối với vùng Tây Nam Bộ, mà còn đối với sự phát triển chung của cả 

nước. Vì vậy, nhu cầu đặt ra là làm thế nào để phát triển bền vững khu vực này? Để 

trả lời câu hỏi này, chúng ta cần quan tâm đến nhiều chiều cạnh khác nhau liên quan 

đến khu vực ven sông Hậu, trong đó có việc đảm bảo an ninh môi trường các khu 

vực ven sông. Đây là một lý do quan trọng cho việc triển khai nghiên cứu an ninh 

môi trường ở khu vực ven sông Hậu.  

Lý do quan trọng thứ hai của việc triển khai nghiên cứu an ninh môi trường 

khu vực ven sông Hậu xuất phát từ thực tiễn các vấn đề môi trường mà nơi đây 

đang phải đối mặt hiện nay. Theo báo cáo của nhiều cơ quan chức năng từ trung 

ương đến địa phương và công trình nghiên cứu của nhiều tác giả đã chỉ ra những 

thách thức ở nhiều địa phương trong khu vực ven sông Hậu hiện nay như: ô nhiễm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kandal
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_An,_An_Ph%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Ph%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
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do nước thải, ô nhiễm đất, ô nhiễm do khí thải, ô nhiễm do rác thải, biến đổi khí 

hậu. Kết quả Khảo sát của Trung tâm Quan trắc môi trường quốc gia, Tổng cục Môi 

trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ra rằng hệ thống sông ở Đồng bằng sông 

Cửu Long có nước thải nông nghiệp lớn nhất cả nước (70% lượng phân bón được 

cây và đất hấp thụ, 30% đi vào môi trường nước), trong đó sông Hậu đã có dấu hiệu 

ô nhiễm hữu cơ [Bộ tài nguyên và môi trường, 2016]. Bên cạnh đó, theo thống kê, 

đánh giá của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình mỗi năm ở Việt 

Nam có khoảng 9.000 người tử vong vì nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém. Gần 

200.000 trường hợp mắc bệnh ung thư mới phát hiện, mà một trong những nguyên 

nhân chính là sử dụng nguồn nước ô nhiễm [Bộ tài nguyên và môi trường, 2016]. 

Nhiều mối lo ngại về môi trường ở khu vực ven sông Hậu có thể kể đến, chẳng hạn 

như nước xả thải và tẩy rửa nguyên liệu từ Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt 

Nam thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper Hong Kong - Trung Quốc, một số các nhà 

máy nhiệt điện: từ nhà máy nhiệt điện chạy dầu ở Trà Nóc, thành phố Cần Thơ, đến 

nhà máy nhiệt điện chạy than của Lee & Man [Quí Lâm, Ngọc Minh, 2016]; bốn 

nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 1, 3, 3 mở rộng và 2 ở Trà Vinh; nhà máy nhiệt 

điện than đang xây dựng ở Long Phú, tỉnh Sóc Trăng…Tất cả các cụm nhà máy 

nhiệt điện này thải ra một lượng khí thải khổng lồ như CO2, các nitơ oxit (NOx), 

các vi hạt rắn lơ lửng (PM 10, PM 2.5) và khí sulfur dioxide (SO2) cộng thêm tiếng 

ồn, khói bụi và các kim loại nặng bay hơi...đe dọa sức khỏe của cộng đồng dân cư 

và góp phần đáng kể vào nguy cơ nóng lên toàn cầu, gây hiện tượng biến đổi khí 

hậu. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đi trước đã chỉ ra rằng một trong những vấn đề 

môi trường đáng quan tâm nhất ở khu vực ven sông Hậu là tác động của biến đổi 

khí hậu. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như là hệ quả của biến đổi khí hậu đã, 

đang và sẽ tác động to lớn đến khu vực ven sông Hậu [Nguyễn Toàn Thắng, Đỗ 

Quang Hưng, Trần Thị Thu Trang, Phạm Thúy Hạnh, 2021]. Điều này đặt ra những 

thách thức đối với phát triển bền vững ở khu vực này, trong đó có thách thức liên 

quan đến đảm bảo an ninh môi trường. Ngoài ra, nhiều hoạt động nhân sinh khác 

liên quan đến các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Hậu và các công trình 
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thủy lợi ở khu vực ven sông Hậu cũng tác động đa chiều đến sản xuất, đời sống, 

môi trường và tài nguyên ở khu vực này. Trong khi đó, cho đến nay ở Việt Nam, 

các nghiên cứu bàn sâu về an ninh môi trường, trong đó có an ninh môi trường khu 

vực ven sông Hậu từ tiếp cận xã hội học hầu như vắng bóng. Vì vậy, việc triển khai 

nghiên cứu về chủ đề này là thực sự cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên, nghiên 

cứu sinh lựa chọn chủ đề “An ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu” để làm đề 

tài luận án.  

 

2. Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là an ninh môi trường ở khu vực ven sông 

hiện nay. 

- Khách thể nghiên cứu:  

Khách thể nghiên cứu của luận án bao gồm các nhóm sau: 1) Người dân sinh 

sống tại khu vực ven sông Hậu; 2) Các chủ thể hoạt động kinh tế tại lưu vực ven 

sông Hậu; 3) Các cơ quan chức năng có thẩm quyền, cơ quan quản lý môi trường, 

chính quyền địa phương tại khu vực sông Hậu chảy qua.  

- Phạm vi nghiên cứu: 

Về nội dung: Nội dung nghiên cứu của luận án tập trung vào an ninh môi 

trường khu vực ven sông qua ba bình diện chính. Thứ nhất, các vấn đề môi trường 

và việc quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường chưa hợp lý ở các khu vực ven sông 

tạo ra nguy cơ mất ổn định chính trị xã hội. Thứ hai, các vấn đề môi trường và việc 

quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường chưa hợp lý ở các khu vực ven sông đã 

ngăn cản tăng trưởng kinh tế. Thứ ba, các vấn đề môi trường và việc quản lý sử 

dụng chưa hợp lý tài nguyên môi trường ở khu vực ven sông ảnh hưởng tiêu cực 

đến bảo đảm an sinh dân cư. 

Về không gian: Luận án chọn khu vực ven sông Hậu làm địa bàn nghiên cứu.  

Về thời gian: Luận án tìm hiểu an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu 

dựa trên dữ liệu phản ánh các vấn đề môi trường và những chiều cạnh cụ thể về an 

ninh môi trường trong khoảng thời gian 5 năm tính đến thời điểm thu thập dữ liệu 
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trên thực địa (2014 -2019) và từ sau năm 2019 đến tháng 6 năm 2023 trên cơ sở các 

dữ liệu được cập nhật, bổ sung thêm.  

 

3. Mục đích nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu của đề tài: 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đem lại một sự hiểu biết tương đối có hệ 

thống về an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu và khái quát lên một số luận 

điểm lý thuyết trong khuôn khổ chuyên ngành xã hội học môi trường. Đồng thời, 

kết quả nghiên cứu của luận án cũng cung cấp thêm luận cứ khoa học phục vụ phát 

triển bền vững khu vực ven sông Hậu. 

- Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:  

+ Làm rõ được thực tế các vấn đề môi trường dẫn đến những thách thức đối với 

đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên bình diện kinh tế - xã hội. 

+ Chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ 

môi trường ảnh hưởng đến đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu 

trên bình diện kinh tế - xã hội. 

+ Làm rõ được thực tế các các vấn đề môi trường dẫn đến những thách thức 

đối với đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên bình diện chính 

trị - xã hội. 

+ Chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ 

môi trường ảnh hưởng đến đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu 

trên bình diện chính trị - xã hội. 
 

4. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 

- Câu hỏi nghiên cứu: 

Từ các mục tiêu nghiên cứu ở trên, các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra cụ thể 

như sau. 

 + Thực trạng các vấn đề môi trường (bao gồm xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất 

thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ 

biển) ảnh hưởng như thế nào đến đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông 

Hậu trên bình diện kinh tế - xã hội? 
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+ Những vấn đề đặt ra trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường 

(liên quan đến xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu; xây dựng công trình 

thuỷ điện, thuỷ lợi; khai thác bùn cát; khai thác, sử dụng nước ngầm; phá rừng) ảnh 

hưởng như thế nào đến đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên 

bình diện kinh tế - xã hội?  

+ Thực trạng các các vấn đề môi trường (bao gồm xâm nhập mặn, hạn hán, sự 

bất thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ 

biển) ảnh hưởng như thế nào đến đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông 

Hậu trên bình diện chính trị - xã hội? 

+ Những vấn đề đặt ra trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường 

(liên quan đến xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu; xây dựng công trình 

thuỷ điện, thuỷ lợi; khai thác bùn cát; khai thác, sử dụng nước ngầm; phá rừng) ảnh 

hưởng như thế nào đến đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên 

bình diện chính trị - xã hội? 

- Giả thuyết nghiên cứu: 

 + Các vấn đề môi trường bao gồm xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường 

của lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển gây ra 

những thách thức đối với đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên 

bình diện kinh tế - xã hội. 

+ Các hoạt động nhân sinh bao gồm xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông 

Hậu; xây dựng công trình thuỷ điện, thuỷ lợi; khai thác bùn cát; khai thác, sử dụng 

nước ngầm; phá rừng gây ra những thách thức đối với đảm bảo an ninh môi trường 

ở khu vực ven sông Hậu trên bình diện kinh tế - xã hội.  

+ Các vấn đề môi trường bao gồm xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của 

lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển gây ra 

những thách thức đối với đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên 

bình diện chính trị - xã hội. 

+ Các hoạt động nhân sinh bao gồm xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông 

Hậu; xây dựng công trình thuỷ điện, thuỷ lợi; khai thác bùn, cát; khai thác, sử dụng 
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nước ngầm; phá rừng dẫn đến những thách thức đối với đảm bảo an ninh môi 

trường ở khu vực ven sông Hậu trên bình diện chính trị - xã hội.  
 

5. Khung phân tích 
 

Trong khuôn khổ luận án, tác giả xây dựng khung phân tích làm cơ sở cho 

việc triển khai các nội dung cụ thể của luận án. Khung phân tích này cung cấp sự 

hình dung về cách thức triển khai nghiên cứu và cấu trúc luận án. Khung phân tích 

được thể hiện qua sơ đồ dưới đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung phân tích trên phản ánh một số điểm đáng lưu ý sau. Thứ nhất, luận án 

bàn về an ninh môi trường trong bối cảnh kinh tế, xã hội, môi trường, biến đổi khí 

hậu ở khu vực ven sông Hậu. Nói cách khác, trọng tâm của luận án sẽ bàn sâu về 

- Xâm nhập mặn 

- Hạn hán 

- Sự bất thường của lũ 

- Sự thay đổi dòng chảy, phù sa 

sông Hậu 

- Sạt lở bờ sông 

- Xói lở bờ biển 

- Xây dựng nhà cửa, công trình sát 

bờ sông Hậu 

- Xây dựng công trình thuỷ điện, 

thuỷ lợi 

- Khai thác bùn cát  

- Khai thác, sử dụng nước ngầm 

- Phá rừng 

- Di cư 

Các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh 

môi trường 
An ninh môi trường 

- An ninh môi trường trên 

bình diện kinh tế - xã hội 

(đảm bảo an ninh lương thực, 

thu nhập, lao động, việc làm, 

nhà cửa, cơ sở, hạ tầng) 

- An ninh môi trường trên 

bình diện chính trị - xã hội (di 

cư, mâu thuẫn xung đột xã 

hội, quản lý xã hội) 

Bối cảnh kinh tế, xã hội, môi trường, biến đổi 

khí hậu ở khu vực ven sông Hậu 
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những thách thức đặt ra đối với an ninh môi trường và việc đảm bảo an ninh môi 

trường ở khu vực ven sông Hậu trong bối cảnh kinh tế, xã hội, môi trường, biến đổi 

khí hậu hiện nay ở khu vực. Thứ hai, trong luận án này, hai chiều cạnh cụ thể của an 

ninh môi trường được tập trung phân tích bao gồm an ninh môi trường trên bình 

diện kinh tế - xã hội và an ninh môi trường trên bình diện chính trị - xã hội. Đối với 

an ninh môi trường trên bình diện kinh tế - xã hội, các vấn đề cụ thể được tập trung 

phân tích bao gồm đảm bảo an ninh lương thực, thu nhập, lao động, việc làm, nhà 

cửa, cơ sở, hạ tầng của cư dân khu vực ven sông Hậu. Đối với an ninh môi trường 

trên bình diện chính trị - xã hội, các vấn đề cụ thể được tập trung phân tích bao gồm 

di cư, mâu thuẫn xung đột xã hội, quản lý xã hội. Thứ ba, luận án sẽ tập trung phân 

tích ảnh hưởng của một số yếu tố cụ thể (từ bối cảnh kinh tế, xã hội, môi trường, 

biến đổi khí hậu ở khu vực ven sông Hậu) đối với an ninh môi trường trên những 

bình diện cụ thể như đã được đề cập. Các yếu tố cụ thể tác động đến an ninh môi 

trường bao gồm: Xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của lũ, sự thay đổi dòng 

chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển, xây dựng nhà cửa, công trình 

sát bờ sông Hậu, xây dựng công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, khai thác bùn cát, khai 

thác, sử dụng nước ngầm, phá rừng, di cư. 
 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Về mặt khoa học, kết quả đạt được của luận án góp phần mở rộng sự hiểu 

biết đối với an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trong bối cảnh kinh tế, xã 

hội, môi trường, biến đổi khí hậu hiện nay. Luận án cũng cung cấp thêm một góc 

nhìn trên phương diện lý luận về những thách thức đối với an ninh môi trường và 

việc đảm bảo an ninh môi trường ở một khu vực cụ thể.  

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp thêm luận cứ 

khoa học phục vụ xây dựng chính sách và công tác lãnh đạo, quản lý nhằm đảm bảo 

an ninh môi trường, phục vụ phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu. Thêm nữa, 

kết quả nghiên cứu của luận án còn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo 

phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của các nhà giảng viên, sinh viên 

ngành xã hội học nói riêng và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung. 
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7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu 

thành bốn chương. Chương thứ nhất là chương tổng quan về các nghiên cứu cứu đi 

trước trong lĩnh vực an ninh môi trường để nhận diện các khoảng trống mà nghiên 

cứu đi trước còn để lại làm cơ sở cho việc xác định các nội dung nghiên cứu tiếp 

theo của luận án. Chương thứ hai trình bày cơ sở lý luận, địa bàn nghiên cứu và 

phương pháp nghiên cứu. Đây là ba căn cứ để thu thập dữ liệu, trình bày dữ liệu, 

phân tích dữ liệu nhằm xây dựng các nội dung nghiên cứu được trình bày ở hai 

chương tiếp theo. Chương thứ ba của luận án tập trung vào an ninh môi trường ở 

khu vực ven sông Hậu trên bình diện kinh tế - xã hội. Chương thứ tư của luận án đi 

sâu phân tích an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên bình diện chính trị - 

xã hội. 
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NỘI DUNG 

Chương 1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ AN NINH MÔI TRƯỜNG 

Trong chương 1 của luận án, tác giả tập trung tổng quan các nghiên cứu đi 

trước trong nước và quốc tế liên quan đến chủ đề mà luận án quan tâm nghiên cứu – 

an ninh môi trường ở khu vực ven sông. Việc triển khai tổng quan nghiên cứu tập 

trung vào một số chiều cạnh, thứ nhất là tổng quan các nghiên cứu về an ninh môi 

trường trong mối quan hệ với an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; thứ 

hai là tổng quan các nghiên cứu về các vấn đề môi trường tạo nên nguy cơ mất ổn 

định kinh tế; thứ ba tổng quan nghiên cứu về các vấn đề môi trường tạo nên xung 

đột xã hội, mất ổn định chính trị - xã hội. Từ đó chỉ ra những vấn đề đặt ra và hướng 

nghiên cứu, giải quyết của luận án. 

Việc triển khai nội dung này không chỉ nhằm chỉ ra khoảng trống mà các 

nghiên cứu đi trước đã triển khai tránh nghiên cứu lặp lại, đồng thời định hướng nội 

dung cụ thể cho nghiên cứu này. Thêm nữa, việc tổng quan các nghiên cứu đi trước 

còn là cơ sở cho việc đề xuất các khái niệm và lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu 

của luận án.  

1.1. Tổng quan các nghiên cứu về an ninh môi trường trong mối quan hệ 

với an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống 

Tính đến hiện tại đã có nhiều nghiên cứu về an ninh môi trường trên thế giới 

đã được công bố. Xoay quanh các nghiên cứu bàn về các vấn đề an ninh môi 

trường, nhiều tác giả còn đề cập đến mối quan hệ giữa an ninh môi trường với an 

ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. 

Bắt đầu từ những năm đầu thập kỷ 50 của thế kỷ XX, khái niệm an ninh môi 

trường đã được xuất hiện với những tranh luận về mối liên quan giữa biến đổi môi 

trường với an ninh. 

Điển hình là nghiên cứu của Richard Ullman, ông đã mở rộng định nghĩa 

các mối đe dọa về an ninh vượt ra ngoài khuôn khổ những vấn đề an ninh truyền 

thống. Richard Ullman cho rằng, mối đe dọa cho an ninh quốc gia là một hành 

động hay một chuỗi các sự kiện với các mối đe dọa, trong đó bao gồm: sự tổn hại 
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trầm trọng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn đến chất lượng cuộc sống 

của người dân trong quốc gia đó; làm thu hẹp phạm vi chọn lựa các chính sách 

của chính phủ của một quốc gia hoặc của các đơn vị tư nhân (một người) hay phi 

chính phủ (nhóm người hay một tổ chức) nằm trong quốc gia đó [Nguyễn Thị 

Phương Hảo, 2017, tr.6].  

Một loạt các nguy cơ phi quân sự như chuyển đổi kinh tế, cạn kiệt tài nguyên, 

gia tăng dân số và đặc biệt là nguy cơ xuống cấp môi trường đang đe dọa đến an 

ninh nói chung cũng đã được Ủy ban An ninh và Giải trừ Quân bị Liên Hợp Quốc 

đưa ra từ rất sớm khi đề cập đến hai khái niệm an ninh tập thể và an ninh chung 

[Shaw, 1996].  

Công trình nghiên cứu đáng lưu ý đáng quan tâm về chủ đề này là của hai 

tác giả Laura A. Henry và Vladimir Douhovnikoff (2005). Hai tác giả trên đã 

trực tiếp xem xét những thách thức ở hiện tại và những thách thức trong tương 

lai của Liên Bang Nga trên quan điểm về “an ninh môi trường”. Họ cho rằng, an 

ninh môi trường là một thuật ngữ nhấn mạnh mối liên hệ giữa các vấn đề chính 

trị-xã hội và sức khỏe môi trường, trong đó bao gồm cả vấn đề an ninh quốc gia 

truyền thống. Vì vậy, tiếp cận an ninh môi trường đưa ra đã cung cấp một góc 

nhìn mới khi xem xét đến những thách thức quan trọng hiện nay mà Liên Bang 

Nga phải đối mặt. Nghiên cứu cũng chỉ ra những vấn đề an ninh môi trường phổ 

biến hiện tại ở Nga gồm vấn đề về nguồn tài nguyên thiên nhiên và sức khỏe con 

người đã và tiếp tục suy thoái nghiêm trọng. Cụ thể, từ sau sự tan rã của Liên Xô  

đã không có tiến bộ đáng kể nào trong việc xác định và giải quyết các vấn đề về 

sức khỏe môi trường. Những rào cản lớn cho vấn đề này này bao gồm sự thiếu 

hụt của một cơ sở hạ tầng pháp lý, tài chính và dân sự; một hệ thống pháp lý 

không đáng tin cậy; các yếu tố hình sự tràn lan và sự thiếu trách nhiệm chính trị 

của giới lãnh đạo. Laura A. Henry và Vladimir Douhovnikoff cũng đã đề ra một 

số giải pháp có thể cải thiện tình trạng an ninh môi trường tại Nga, đó là tập 

trung giải quyết những yếu kém về cơ sở hạ tầng cơ bản, hạn chế chảy máu tài 
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nguyên ra bên ngoài lãnh thổ, gia tăng các hiệp định song phương và đa phương 

và thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài [Funke, 2005, pp. 246-275]. 

Nghiên cứu tiếp theo đáng chú ý là bài viết “The Environmental Dimension to 

Security Issues” (Những chiều cạnh môi trường của các vấn đề an ninh) của tác 

giả Norman Myers. Trong nghiên cứu này, Norman Myers nhấn mạnh rằng là 

cần thiết phải vượt ra khỏi quan niệm truyền thống về khái niệm an ninh và phải 

coi môi trường là một bình diện quan trọng của an ninh. Nói cách khác, an ninh 

quốc gia không chỉ đơn giản tập trung vào lực lượng quân sự mà còn là những 

nhân tố môi trường bao gồm các loại tài nguyên như đất, nước, rừng, hải 

sản,…vv, và đây cũng là những yếu tố quan trọng tác động, ảnh hưởng đến an 

ninh quốc gia. Và nếu môi trường bị hủy hoại thì sẽ kéo theo sự suy giảm về 

kinh tế, đồng thời khiến xã hội nảy sinh các vấn đề khác và sẽ khiến chính trị bị 

bất ổn, hệ quả là xung đột xã hội xảy ra. Như vậy, an ninh quốc gia không chỉ 

đơn thuần là lực lượng chiến đấu và vũ khí mà còn liên quan đến các yếu khác 

nhau của hệ thống môi trường [Norman Myers, 1986, pp. 251-257].   

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Warren Christopher trong phát biểu hành động chiến 

lược an ninh quốc gia của Mỹ (1990) đã nêu lên mối liên hệ giữa hai khái niệm an 

ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Ông cho rằng các vấn đề về tài 

nguyên thiên nhiên thường có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ ổn định kinh tế và 

chính trị của một quốc gia [Ritzer và Stepnisky, 2003].  

Trong nghiên cứu “The Problem of Environmental Security of Russia” (Vấn 

đề an ninh môi trường ở Nga) Olga Bashlakova đã chỉ ra sự cần thiết phải đảm bảo 

an toàn môi trường của Nga trong bối cảnh phát triển bền vững. Và để đảm bảo điều 

này có kết quả chỉ khi Nga có sự thay đổi về chính sách từ việc ưu tiên phát triển 

kinh tế sang ưu tiên về môi trường. Trong bài viết Olga Bashlakova làm rõ khái 

niệm an ninh môi trường, xác định vai trò và vị trí của an ninh môi trường trong hệ 

thống an ninh quốc gia của đất nước, thảo luận một số vấn đề về đảm bảo an ninh 

môi trường của nhà nước trong cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay,
 
tầm quan 

trọng của giáo dục môi trường trong đảm bảo an ninh môi trường của đất nước với 



 

 
 

 

18 

sự phát triển bền vững.
 
Olga Bashlakova chứng minh rằng sự phát triển bền vững 

của Liên bang Nga, chất lượng cuộc sống và sức khỏe tốt của người dân cũng như 

an ninh quốc gia chỉ có thể được đảm bảo nếu các hệ sinh thái tự nhiên được bảo 

tồn và duy trì chất lượng thích hợp với môi trường. Vì vậy, một trong những điểm 

nằm trong chiến lược an ninh quốc gia của Nga là an ninh môi trường, đảm bảo an 

ninh môi trường chính là sự đảm bảo cho sự phát triển ổn định của xã hội và điều 

kiện sống thuận lợi cho người dân. Nghiên cứu tập trung làm rõ sự cần thiết phải 

xây dựng các cách thức để hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực đảm 

bảo an toàn môi trường của nước Nga. Olga Bashlakova chỉ ra rằng chiến lược an 

ninh quốc gia của Liên bang Nga bao gồm các vấn đề về an toàn trên phương diện 

môi trường. An ninh môi trường chính là một yếu tố then chốt của an ninh quốc gia. 

Một điểm đáng quan tâm nữa là, trong nghiên cứu này Olga Bashlakova đã nhấn 

mạnh đến giáo dục môi trường trong việc đảm bảo an ninh môi trường ở Liên bang 

Nga [Olga Bashlakova, 2015, pp.112-119].   

Không chỉ các nghiên cứu quốc tế, năm 2007, Mạnh Ngọc Hùng với nghiên 

cứu “Tác động của toàn cầu hóa đến an ninh các quốc gia và khu vực”, đã đưa ra 

các khái niệm về an ninh và an ninh môi trường. Theo ông, an ninh môi trường liên 

quan đến việc duy trì và bảo vệ hệ thống sinh thái, môi trường, đảm bảo cho cuộc 

sống yên ổn và hoạt động bình thường của con người. Tác giả Mạnh Ngọc Hùng 

cũng chỉ ra rằng, ngày nay có nhiều quốc gia trên thế giới đặt vấn đề an ninh môi 

trường lên vị trí quan trọng trong ban hành và thực hiện các chính sách và gắn an 

ninh môi trường với an ninh quốc gia. Bởi theo ông, kẻ thù bây giờ hoàn toàn khác, 

kẻ thù nằm chính trong môi trường tự nhiên-xã hội, nó gắn chặt với đời sống, với 

hoạt động kinh tế-xã hội của mỗi cộng đồng dân cư. Và để đối phó với những đe 

dọa môi trường nó khác hoàn toàn với việc đối phó quân sự, chính trị. Theo tác giả, 

mối quan hệ chủ yếu của các vấn đề môi trường với an ninh, các vấn đề nghèo đói, 

không công bằng, thoái hóa môi trường và xung đột tác động lẫn nhau theo phương 

thức phức tạp và liên quan chặt chẽ với nhau. Môi trường suy thoái, sức chịu đựng 

của hệ thống sinh thái xuống cấp có thể dẫn đến sự thiếu hụt tài nguyên mang tính 
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khu vực và rộng hơn. Kết quả từ sự tranh giành tài nguyên sẽ làm nảy sinh những 

xung đột quân sự và tạo nên những thách thức đối với an ninh quốc gia. Các loại 

xung đột do vấn đề môi trường gây nên, là những vấn đề cụ thể như quản lý tầng 

khí quyển, không gian vũ trụ, biển quốc tế, khai thác/sử dụng tài nguyên, xung đột 

về ô nhiễm vượt qua biên giới quốc gia, chiến tranh sinh thái… Nói chung, vấn đề 

môi trường trong những năm gần đây trở thành điểm nóng trong quan hệ quốc tế, 

làm cho quan hệ quốc tế nảy sinh những biến đổi sâu sắc [Mạnh Ngọc Hùng, 2007, 

tr. 22-24]. 

Một trong các ấn phẩm đề cập đến chủ đề an ninh môi trường được trình bày 

quan cuốn giáo trình Xã hội học Môi trường của Nguyễn Tuấn Anh. Trong ấn phẩm 

tác giả đã bàn đến an ninh môi trường trên cơ sở điểm lại công trình nghiên cứu của 

nhiều tác giả khác nhau trên thế giới. Từ quan niệm của nhiều tác giả về an ninh, an 

ninh truyền thống, an ninh quốc gia, Nguyễn Tuấn Anh chỉ ra những điểm khác 

nhau trong quan điểm của các tác giả đi trước về an ninh môi trường và điểm qua 

những chiều cạnh cụ thể của an ninh môi trường. Ngoài việc bàn trực tiếp về an 

ninh môi trường tác giả còn đề cập đến các chủ đề liên quan đến an ninh môi 

trường, bao gồm: xung đột môi trường, bất bình đẳng môi trường, môi trường và 

phát triển bền vững [Nguyễn Tuấn Anh, 2016]. 

Một ấn phẩm tiếp theo cũng đã đề cập đến an ninh môi trường là cuốn sách 

“An ninh phi truyền thống: Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn” do Tạ Ngọc Tấn, 

Phạm Thành Dung, Đoàn Minh Huấn làm chủ biên và được xuất bản năm 2015. 

Trong cuốn sách này, các tác giả đã chỉ ra một loạt các chủ đề liên quan đến an ninh 

môi trường và bàn luận nó dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong đó, những vấn đề 

nổi bật liên quan đến an ninh môi trường được đề cập đến bao gồm: an ninh năng 

lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước. Điểm nhấn mạnh là, những chiều 

cạnh trên của an ninh môi trường đã được các tác giả đặt trong một loạt các chủ đề 

quan trọng của cuốn sách liên quan đến an ninh phi truyền thống, trong đó có an 

ninh con người. Điều đó cho thấy, vai trò quan trọng của an ninh môi trường trong 

mối quan hệ với an ninh phi truyền thống và các chiều cạnh an ninh khác. Bên cạnh 
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đó nhóm tác giả cũng đã chỉ ra mười cảnh báo quan trọng về an ninh môi trường ở 

Việt Nam gồm: an ninh nước đang bị xâm phạm; nghèo đói do môi trường gia tăng; 

mất ổn định do biến đổi khí hậu; ô nhiễm xuyên biên giơi chưa thể kiểm soát; xung 

đột môi trường ngày càng căng thẳng; Đông Nam Bộ phát triển không bền vững; 

môi trường Tây Nguyên đang khủng hoảng; sinh vật ngoại lai nguy hại và sinh vật 

biến đổi gen xâm lấn ngày càng tăng; tài nguyên khoáng sản đang thất thoát; văn 

hóa an toàn và an ninh môi trường [Tạ Ngọc Tấn, Phạm Thành Dung, Đoàn Minh 

Huấn, 2015].  

Một nghiên cứu khác của Tạ Đình Thi, Phan Thị Kim Oanh, Tạ Văn Trung, 

Bùi Đức Hiếu về chủ đề “Đảm bảo an ninh môi trường ở Việt Nam: vấn đề cấp thiết 

cần phải giải quyết” bàn đến an ninh môi trường từ góc độ an ninh quốc gia; nghiên 

cứu chỉ ra thực trạng cụ thể của các vấn đề an ninh môi trường ở nước ta hiện nay: 

tác động của biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường biển, ô 

nhiễm môi trường ở một số khu vực trọng điểm, suy giảm tài nguyên rừng và đa 

dạng sinh học, vấn đề môi trường trong khai thác khoáng sản, ô nhiễm xuyên biên 

giới. Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo an ninh môi trường 

ở Việt Nam hiện nay như xây dựng Bộ Tiêu chí và xác định Bộ chỉ số an ninh môi 

trường phù hợp với điều kiện của Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính 

sách, giải pháp, cơ chế ngăn ngừa, ứng phó, đảm bảo an ninh môi trường ở Việt 

Nam hiện nay; tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực, tranh thủ các nguồn lực bên 

ngoài như nguồn vốn, khoa học – công nghệ, kinh nghiệm trong quản lý an ninh 

môi trường; cần chú trọng nghiên cứu ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến 

nhằm sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu 

quả thiên ai, ứng phó với biến đổi khí hậu [Tạ Đình Thi, Phan Thị Kim Oanh, Tạ 

Văn Trung, Bùi Đức Hiếu, 2017, tr.8-15]. 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu chỉ số an ninh môi 

trường, tìm giải pháp quản lý và ứng phó” của Tạ Đình Thi chủ nhiệm tập trung vào 

hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề an ninh môi trường của các nước 

trên thế giới và Việt Nam; phương pháp xây dựng bộ tiêu chí và xác định các chỉ số 
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an ninh môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam; đề xuất được khung chính 

sách, giải pháp và cơ chế ứng phó phù hợp, đảm bảo an ninh môi trường ở Việt 

Nam. Đề tài tập trung khảo sát thực tế về các vấn đề an ninh môi trường ở vùng Tây 

Bắc như Lào Cai, Yên Bái, vùng Đông Bắc như Thái Nguyên, Quảng Ninh, vùng 

đồng bằng sông Hồng như Hà Nội, Hải Phòng, vùng Bắc Trung Bộ  như Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, vùng Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Ninh Thuận,…Đề tài tập trung 

phân tích năm vấn đề cấp bách cần phải giải quyết về môi trường đe dọa đến an 

ninh quốc gia gồm: biến đổi khí hậu; an ninh nguồn nước, an ninh môi trường biển; 

ô nhiễm tại các khu vực trọng điểm; ô nhiễm xuyên biên giới; suy giảm tài nguyên 

rừng và đa dạng sinh học [Bích Liên, 2018]. 

Một nghiên cứu khác cũng bàn về chủ đề an ninh môi trường dưới góc độ triết 

học của Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà với tiêu đề “An ninh môi trường - 

thành tố quan trọng của an ninh quốc gia” tập trung chỉ ra những Biểu hiện của môi 

trường bị mất an ninh là: cạn kiệt tài nguyên, thiên tai thường xuyên, thiên nhiên 

suy thoái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ô zôn, biến đổi các 

chu trình sinh - địa, suy giảm đa dạng sinh học... Vì vậy, nếu không giữ được an 

ninh môi trường thì những thảm họa môi trường sẽ gây suy yếu nền kinh tế, gia tăng 

đói nghèo, gia tăng bất ổn chính trị, trở thành ngòi nổ cho các bất ổn xã hội, các 

cuộc xung đột, chiến tranh và thậm chí hủy diệt loài người. Tác giả cũng khái quát 

một số biểu hiện của an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay gồm: Một là, ô nhiễm 

môi trường. Hai là, biến đổi khí hậu đe dọa môi sinh. Ba là, xung đột môi trường 

nước. Bốn là, “xâm lược sinh thái” đe dọa an ninh môi trường. Tác giả cũng chỉ ra 

một số nguyên nhân gây mất an ninh môi trường cơ bản sau: Thứ nhất, do nhận 

thức chưa đầy đủ về môi trường. Thứ hai, do quản lý nhà nước về môi trường thiếu 

hiệu quả. Thứ ba, vai trò tham gia của doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh môi 

trường chưa cao. Bốn là, “xâm lược sinh thái” đe dọa an ninh môi trường. Đồng 

thời, Lê Thị Thanh Hà cũng chỉ ra các nhiệm vụ trước tình hình an ninh môi trường 

đang đe dọa tới sự phát triển kinh tế - xã hội và sự tồn vong của con người, cụ thể: 

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của 
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xã hội. Hai là, tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo 

vệ môi trường và an ninh môi trường; tăng cường năng lực của cơ quan chuyên 

trách bảo vệ môi trường, thành lập cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh môi 

trường quốc gia. Ba là, cần xây dựng năng lực giám sát, cảnh báo khí hậu, thiên tai 

thông qua việc mở rộng, phát triển, hiện đại hóa hệ thống quan trắc và dự báo khí 

tượng thủy văn theo hướng kết kết hợp quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn với 

giám sát, cảnh báo khí hậu; tăng cường phát triển hệ thống thông tin và dữ liệu về 

khí hậu và biến đổi khí hậu phục vụ hoạch định chính sách và triển khai thực hiện 

các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục cập nhật, hoàn thiện kịch bản 

biến đổi khí hậu công bố trước thời kỳ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

để lồng ghép, điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Bốn là, hợp tác tài nguyên nước các lưu 

vực sông quốc tế, nguồn nước xuyên quốc gia. Năm là, tăng cường công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường [Lê Thị 

Thanh Hà, 2021]. 

Trong bài viết “Bảo đảm an ninh môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững ở nước ta hiện nay” của nhóm tác giả Phạm Thành Lâm, Lê Gia Huy và 

Nguyễn Quốc Đạt đã chỉ ra vai trò quan trọng của môi trường với sự sống và quản 

lý an ninh môi trường không chỉ là vấn đề đảm bảo an ninh môi trường đơn thuần 

mà có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia đến quá trình phát triển 

bền vững của đất nước ta. Để làm tốt công tác quản lý an ninh môi trường cần thực 

hiện theo các nội dung chính sau: Một là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về môi trường và bảo vệ 

môi trường, tăng cường giáo dục về công tác quản lý an ninh môi trường. Hai là, 

thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường. Ba là, làm tốt công tác 

phòng ngừa vi phạm pháp luật về môi trường, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm 

về môi trường. Bốn là, tích cực phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các công ty, 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên cả nước về hệ thống xử lý nước thải, tái chế chất 

thải, khoảng cách đảm bảo an toàn môi trường đối với khu dân cư, phát hiện và xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Năm là, tập trung nghiên nghiên cứu ứng dụng 
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khoa học kỹ thuật hiện đại trong sản xuất, kinh doanh nhằm tiết kiệm nhiên liệu, 

không gây ô nhiễm môi trường, phát triển và ứng dụng khoa học bảo vệ môi trường, 

xử lý rác thải, nước thải, khí thải gây ô nhiễm. Sáu là, hợp tác quốc tế về bảo vệ môi 

trường nhằm xây dựng các cơ chế, nguyên tắc chung trong xử lý các vấn đề môi 

trường và huy động nguồn lực tài chính, khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường 

[Phạm Thành Lâm, Lê Gia Huy và Nguyễn Quốc Đạt, 2022]. 

 

1.2. Tổng quan các nghiên cứu về các vấn đề môi trường tạo nên nguy cơ 

mất ổn định kinh tế 

Một trong những chiều cạnh khác cũng được nhiều nhà nghiên cứu bàn đến 

trong các vấn đề môi trường là tạo ra nguy cơ mất ổn định kinh tế.  

Báo cáo của Tổ chức Hợp tác - Phát triển Kinh tế Châu Âu (OECD) đã nhận 

định: “an ninh cần thiết cho phát triển”, nhưng “cội rễ gây ra bất an thường cũng là 

phát triển” [OECD, 1997, tr.3, 8]. 

Brown và các cộng sự (2001) cho rằng, đảm bảo an ninh môi trường được coi 

như là điều kiện cốt lõi của sự tồn tại và phát triển của cộng đồng, vì một môi 

trường đảm bảo an ninh có khả năng cung ứng bền vững các chức năng cơ bản cho 

phát triển cộng đồng, hay nói cách khác, môi trường đảm bảo duy trì nguồn kinh tế 

cho cộng đồng. Vì một khi môi trường mất an ninh, tức là nguồn cung cấp kinh tế 

từ môi trường bị hạn chế hoặc mất đi, con người có thể bị buộc phải lựa chọn các 

phương cách sống khác như: trở thành người tị nạn môi trường do cộng đồng bị phá 

vỡ, phân tán…; hoặc trở thành nhóm người ngày càng nghèo đói, lạc hậu do cộng 

đồng suy thoái và bùng phát các xung đột xã hội trong tranh giành tài nguyên, 

không gian sống, phá vỡ các mối liên kết xã hội, vi phạm pháp luật... Theo nhóm 

tác giả nghiên cứu, một quốc gia muốn ổn định và phát triển, các cộng đồng cũng 

phải ổn định và phát triển. Đảm bảo cho sự ổn định và phát triển đó không thể thiếu 

việc duy trì khai thác các chức năng của môi trường một cách bền vững [Brown và 

cs., 2001].  

Một nghiên cứu khác của tác giả Bachler và cộng sự nhận định, tăng trưởng 

kinh tế nóng cùng với những yếu kém trong quản lý có thể làm cho môi trường mất 
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đi khả năng duy trì những dịch vụ như: cung lương thực, cung cấp nước; điều tiết, 

kiểm soát khí hậu; cung cấp các nơi nghỉ dưỡng... Nhóm tác giả chỉ ra rằng, nếu để 

mất mát hoặc suy giảm chất lượng các dịch vụ môi trường trên, tức là sẽ làm mất 

mát nguồn vốn tự nhiên, tạo ra mối đe dọa cấp thiết đối với sự sống của cộng đồng 

và sự bền vững của nền kinh tế. Rất khó để thúc đẩy phát triển kinh tế dưới những 

điều kiện môi trường suy thoái, bất ổn định [Brauch và Liotta, 2003]. 

Năm 2010, với đề tài “Nghiên cứu, nhận dạng và đề xuất các biện pháp ứng 

phó với các nguy cơ, thách thức về an ninh sinh thái ở Việt Nam trong tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế” tác giả Nguyễn Lanh đã cho rằng, an ninh môi trường là một 

nội dung cần đảm bảo trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế [Bộ tài 

nguyên và môi trường, 2010]. 

Một cuốn sách nữa đáng quan tâm của Nguyễn Đình Hòe và Nguyễn Ngọc 

Sinh trong lĩnh vực an ninh môi trường là ấn phẩm “Đảm bảo an ninh môi trường 

cho phát triển bền vững”. Ấn phẩm tập trung bàn về tranh chấp liên quốc gia liên 

quan đến tài nguyên cũng như nguy cơ mất an ninh do thiên tai, sự cố môi trường. 

Một chủ đề đáng quan tâm nữa được bàn đến là vấn đề ô nhiễm môi trường và 

những thách thức về mặt an ninh. Ngoài ra, ấn phẩm này cũng đi sâu phân tích tị 

nạn môi trường như là một chiều cạnh đáng quan tâm của vấn đề an ninh môi 

trường. Có thể nói rằng, cuốn sách đã mở rộng thêm sự hiểu biết đối với lĩnh vực 

môi trường qua một loạt các chủ đề quan trọng được đề cập và phân tích [Nguyễn 

Đình Hòe, Nguyễn Ngọc Sinh, 2010]. 

Trong ấn phẩm “Tiếp cận hệ thống ứng dụng trong nghiên cứu môi trường và 

phát triển” hai tác giả Nguyễn Đình Hòe và Nguyễn Quang Thiên (2010) lần đầu 

tiên đề cập việc xem xét vấn đề an ninh môi trường ở quy mô một địa phương là 

tỉnh Sơn La. Tiếp theo đó, Nguyễn Đình Hòe đã đưa ra các cảnh báo về vấn đề an 

ninh môi trường cho Thủ đô Hà Nội, tỉnh Long An và vấn đề an ninh nguồn nước 

của tỉnh Thừa Thiên Huế [Nguyễn Đình Hòe và Nguyễn Quang Thiên, 2010]. 

Sau ấn phẩm “Đảm bảo an ninh môi trường cho phát triển bền vững” hai tác 

giả Nguyễn Đình Hòe và Nguyễn Ngọc Sinh lại công bố tiếp công trình “An ninh 
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môi trường”. Với cuốn sách này hai tác giả tiếp tục bổ sung những bàn luận mới, 

những chủ đề mới liên quan đến an ninh môi trường như tranh chấp tài nguyên và 

các dịch vụ sinh thái; nguy cơ mất an ninh do thảm họa thiên tai, sự cố môi 

trường; nhiễu loạn sinh thái và vũ khí sinh thái; quản trị an ninh môi trường; an 

ninh môi trường và phát triển bền vững. Như vậy, những vấn đề mà Nguyễn Đình 

Hòe và Nguyễn Ngọc Sinh bàn đến trong cuốn sách cho thấy việc tiếp cận vấn đề 

an ninh môi trường ngày càng được mở rộng [Nguyễn Đình Hòe và Nguyễn Ngọc 

Sinh, 2012a]. 

Nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Sinh và Nguyễn Đình Hòe (2012) đã đưa ra chỉ số 

an ninh môi trường ESI (environment security index) để đánh giá an ninh môi 

trường của quốc gia, đựợc tính bằng 5 chỉ thị đơn (indicator): I1 - Chỉ thị về sự 

thiếu hụt tài nguyên; I2 - Chỉ thị về xuống cấp dịch vụ môi trường; I3 - Chỉ thị về 

nghèo đói do môi trường; I4 - Chỉ thị về bất ổn định xã hội do tài nguyên môi 

trường; I5 - Chỉ thị về căng thẳng quốc tế về tài nguyên môi trường. Trong đó, chỉ 

thị I2 và I3 được đánh giá thông qua kết quả của các hoạt động kinh tế [Nguyễn 

Đình Hòe và Nguyễn Ngọc Sinh, 2012b, tr.112-114]. 

Cùng với các ấn phẩm được đề cập đến ở trên, công trình nghiên cứu của Ngô 

Vương Anh (2013) với “An ninh môi trường - một trụ cột của tăng trưởng bền 

vững” đã bàn đến những tác động của con người lên môi trường và sự tác động này 

tạo nên nguy cơ đe dọa việc đảm bảo an ninh môi trường. Cụ thể là do tác động của 

con người, an ninh môi trường đang bị đe dọa nghiêm trọng. Môi trường sống ngày 

càng ô nhiễm nặng cả về không khí, nguồn nước và đất đai. Các chất độc hại thải ra 

trong sinh hoạt và trong hoạt động sản xuất, dịch vụ của con người là nhân tố chủ 

yếu gây nên thảm cảnh đó. Bên cạnh đó, Ngô Vương Anh cũng chỉ ra những tác 

động từ quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ở Việt Nam đã làm biến đổi mạnh các 

điều kiện môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tại các đô thị, khu công 

nghiệp. Ô nhiễm môi trường tại lưu vực các dòng sông lớn đang diễn ra một cách 

nghiêm trọng do nước thải công nghiệp từ các hoạt động sản xuất, nước thải sinh 

hoạt từ các đô thị chưa qua xử lý đổ trực tiếp vào lưu vực. Ở nhiều khu vực, ô 

http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3471:an-ninh-moi-trng-mt-tr-ct-ca-tng-trng-bn-vng&catid=112:tin-van-hoa-tu-tuong&Itemid=488
http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3471:an-ninh-moi-trng-mt-tr-ct-ca-tng-trng-bn-vng&catid=112:tin-van-hoa-tu-tuong&Itemid=488
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nhiễm môi trường còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng nhiều 

mặt tới kinh tế - xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của cả các vùng xung quanh. 

Đồng thời, xu hướng chuyển dịch ô nhiễm xuyên biên giới với xu hướng chuyển 

dịch chất thải công nghiệp, chuyển dịch công nghệ, dây chuyền sản xuất lạc hậu, 

kém hiệu quả, gây ô nhiễm từ một số nước có nền kinh tế chậm phát triển hơn cũng 

đang được đặt ra. Trong đó có Việt Nam, với nguy cơ trở thành bãi thải công nghiệp 

và cả công nghệ trên thế giới. Bên cạnh đó, tác giả còn chỉ ra những hạn chế, khó 

khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường ở 

nước ta hiện nay. Từ đó, Ngô Vương Anh nhấn mạnh đến một số giải pháp để đảm 

bảo an ninh môi trường. Các giải pháp được tác giả đề cập đến trong nghiên cứu 

bao gồm: phối hợp hoạt động với các cơ quan chức năng của các nước trên thế giới 

(hợp tác quốc tế để bảo vệ môi trường), tăng cường truyền thông, đầu tư hợp lý đối 

với tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường [Ngô Vương Anh, 2013, tr.72-75]. 

Một ẩn phẩm khác đáng quan tâm của Trần Minh Tơn (2014) là công trình 

“Bảo đảm an ninh môi trường, phục vụ nhiệm vụ phát triển bền vững đất nước 

trong tình hình mới”. Qua ấn phẩm này, tác giả nhấn mạnh An ninh môi trường Việt 

Nam đang đứng trước nhiều nguy cơ, đặc biệt là bốn nguy cơ sau: Thứ nhất, là biến 

đổi khí hậu, nước biển dâng tạo nên thách thức lớn, đe dọa đối với phát triển bền 

vững và sinh kế của người dân. Trong nghiên cứu, tác giả chỉ ra sự ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên, thay đổi cấu trúc xã hội, kết 

cấu hạ tầng của nền kinh tế và gây ra những bất ổn chính trị - xã hội. Biến đổi khí 

hậu và nước biển dâng đang đẩy nhiều người dân vào nguy cơ trở thành nạn nhân 

của “tỵ nạn môi trường” với tình mất sinh kế hoặc buộc phải rời bỏ nhà cửa, ruộng 

vườn đến khu vực khác sinh sống. Tình trạng trên sẽ làm thay đổi cơ cấu dân số 

vùng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp. 

Thứ hai, nguy cơ xung đột do tranh chấp tài nguyên nước bởi do tính đặc thù về địa 

lý, hơn 60% nước mặt của Việt Nam bắt nguồn từ nước ngoài, nếu các quốc gia các 

dòng sông chung với nước ta cố tình triển khai các dự án phát triển một cách thiếu 

trách nhiệm với các nước liên quan, thì tranh chấp tài nguyên nước giữa Việt Nam 
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và các nước trong khu vực cũng trở nên căng thẳng, nghiêm trọng. Thứ ba, mất cân 

bằng sinh thái đe dọa an ninh môi trường. Cụ thể là “Xâm lược sinh thái” đe dọa 

mất cân bằng sinh thái và nguy cơ biến nước ta thành bãi rác công nghiệp từ việc 

nhập nông sản có hóa chất độc hại gây hại sức khỏe cộng đồng; du nhập các loài 

sinh vật lạ làm mất cân bằng sinh thái và hủy hoại môi trường sinh thái. Tình trạng 

nhập khẩu trái phép chất thải vào trong nước dưới hình thức phế liệu làm nguyên 

liệu sản xuất, máy móc, thiết bị công nghệ lạc hậu…Thứ tư, “Tự hủy diệt” luôn là 

nhân tố nội tại trực tiếp đe dọa an ninh môi trường quốc gia, đặc biệt là vấn đề an 

ninh môi trường liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: 

nạn chặt phá rừng nguyên sinh, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ và tình 

trạng săn, bắt có tính chất hủy diệt động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản, sử dụng 

hóa chất độc hại bừa bãi… [Trần Minh Tơn, 2014, tr.27-30]. 

Từ những nguy cơ này, Trần Minh Tơn nêu đề xuất một số giải pháp để đảm 

bảo an ninh môi trường. Những giải pháp đáng lưu ý mà Trần Minh Tơn đề xuất 

bao gồm: Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao 

nhận thức của xã hội, trước hết là của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể 

quần chúng, tổ chức kinh tế và đội ngũ cán bộ, đảng viên về an ninh môi trường và 

trách nhiệm bảo đảm an ninh môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất 

nước trong tình hình mới; Hai là, tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện hệ 

thống pháp luật về bảo vệ môi trường và xây dựng pháp luật về an ninh môi trường; 

tăng cường năng lực của cơ quan chuyên trách bảo vệ môi trường, thành lập cơ 

quan chuyên trách bảo đảm an ninh môi trường quốc gia. Ba là, tập trung đầu tư 

nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng 

phó với biến đổi khí hậu. Chủ động xây dựng, tổ chức diễn tập thành thục các kịch 

bản, phương án ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan, bão, lũ, lụt, động đất, 

sóng thần và thảm họa hạt nhân. Chuẩn bị tốt các phương án di dân, di dời các công 

trình quan trọng về quốc phòng, an ninh ra khỏi vùng nguy hiểm. Tổ chức rà soát, 

đánh giá tác động, ảnh hưởng của các dự án phát triển đến sinh hoạt và sản xuất của 

nhân dân, hạn chế thấp nhất để xảy ra các xung đột môi trường. Bốn là, tăng cường 
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công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường, nhất là phòng, chống dịch chuyển ô nhiễm môi trường xuyên quốc gia; ngăn 

chặn nạn chặt phá rừng, săn bắt có tính hủy diệt động vật, nguồn lợi thủy sản; chống 

buôn lậu, nhập khẩu trái phép rác thải công nghiệp, nông sản, thực phẩm có chất 

bảo quản độc hại và các hành vi cố tình xả thẳng khí thải, rác thải độc hại ra môi 

trường. Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh môi trường, tranh thủ 

sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế về bảo vệ an ninh môi trường. Đặc biệt quan tâm 

xử lý tốt các tranh chấp an ninh nguồn nước trong khuôn khổ Tiểu vùng sông Mê 

Kông, sông Hồng và khai thác nguồn lợi thủy sản khu vực Biển Đông với Trung 

Quốc và các nước có liên quan [Trần Minh Tơn, 2014, tr. 27-30]. 

Công trình “An ninh môi trường và những thách thức đối với tăng trưởng 

kinh tế ở làng nghề Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội” của tác giả Lê Thị Hoa lần 

đầu đi sâu phân tích những thách thức mà làng nghề Dương Liễu đang gặp phải: 

dưới góc độ an ninh môi trường ô nhiễm môi trường tại làng nghề chế biến nông 

sản Dương Liễu tạo nên những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế từ chính làng 

nghề tạo ra; thứ hai, ô nhiễm môi trường còn tạo ra một nguy cơ khác đối với 

tăng trưởng kinh tế ở làng nghề là sự từ chối, tẩy chay sản phẩm làng nghề. Từ 

đó, tác giả cũng phân tích rõ về hiệu quả kinh tế của sản xuất làng nghề có thể sẽ 

không còn cân đối giữa lợi nhuận và chi phí xử lý môi trường triệt để và việc xử 

lý môi trường được đặt ra nghiêm ngặt. Không dừng lại ở đó, nếu vấn đề ô 

nhiễm môi trường tại làng nghề không được giải quyết có thể tạo ra những xung 

đột giữa các hộ gia đình/cơ sở sản xuất trong làng nghề Dương Liễu (giữa các hộ 

chế biến nông sản gây ô nhiễm và những hộ không chế biến nông sản), mâu 

thuẫn, xung đột giữa làng nghề Dương Liễu (nơi xả thải) và những làng nghề có 

chung đường ống thoát nước thải với Dương Liễu (nơi nhận xả thải) và những 

vấn đề môi trường ảnh hưởng tiêu cực khác đến đảm bảo an ninh chính trị - xã 

hội trên địa bàn [Lê Thị Hoa, 2022, tr.41- 45]. 

Công trình nghiên cứu của Trần Kim Hải về “Bảo đảm an ninh môi trường 

làng nghề ở nước ta hiện nay” chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển làng nghề 
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Việt Nam với bảo vệ môi trường và sự uy hiếp của các vấn đề môi trường đến sự 

phát triển mà làng nghề đang phải đối mặt. Từ đó chỉ ra những hướng giải quyết 

khác nhau nhằm phát triển bền vững làng nghề trong thời gian tới, cụ thể: thứ nhất: 

nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động tại 

các làng nghề về ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; thứ hai, tiếp tục nghiên 

cứu, xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật có 

liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề theo hướng bảo đảm 

khoa học, toàn diện, tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo vệ môi trường. thứ ba, lực 

lượng Công an cần làm tốt công tác tham mưu với các cấp chính quyền trong quy 

hoạch làng nghề gắn với bảo đảm an ninh môi trường. Thứ tư, tăng cường nguồn 

lực tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ công tác phòng 

ngừa, phát hiện xử lý các hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại các làng nghề. Thứ 

năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng có nhiệm 

vụ bảo vệ môi trường [Trần Kim Hải, 2021].  

1.3. Tổng quan nghiên cứu về các vấn đề môi trường tạo nên xung đột xã 

hội, mất ổn định chính trị - xã hội 

Ngoài các nghiên cứu phân tích mối quan hệ của an ninh môi trường với an 

ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống; nghiên cứu mối quan hệ của các vấn đề 

môi trường tạo nên nguy cơ mất ổn định kinh tế, các nghiên cứu đi trước cũng trực 

tiếp bàn đến mối quan hệ của các vấn đề môi trường tạo nên xung đột xã hội, mất 

ổn định chính trị, cụ thể:  

Nghiên cứu đầu tiên đáng quan tâm là báo cáo của OECD's Development 

Assistance Committee do Geoffrey Dabelko và cộng sự thực hiện: “State-of-the-Art 

Review on Environment, Security and Development Co-operation”. Báo cáo này 

cung cấp một cái nhìn tổng thể về những chính sách và các nghiên cứu về biến đổi 

môi trường, xung đột và an ninh. Báo cáo đi sâu vào một số điểm chính. Trước hết, 

báo cáo điểm lại các bàn luận về mỗi quan hệ nhân quả giữa biến đổi môi trường và 

xung đột xã hội. Vấn đề tiếp theo mà báo cáo quan tâm là vai trò của các thiết chế 

an ninh truyền thống, bao gồm lực lượng quân đội, nhất là Bắc Mỹ và châu Âu 
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trong việc phản ứng/ứng phó với biến đổi môi trường và an ninh tiềm tàng cũng như 

trên thực tế. Một trong những điểm đáng lưu ý nữa mà báo cáo đề cập đến là các 

quan điểm về an ninh môi trường và mối liên hệ giữa môi trường, an ninh con 

người và phát triển bền vững. Như vậy, nhìn một cách tổng thể báo cáo này đề cập 

đến mối liên hệ giữa môi trường và an ninh trên một số bình diện đáng lưu ý như 

xung đột xã hội, phát triển bền vững, an ninh con người và nhất là an ninh môi 

trường [Geoffrey Dabelko, 2000].  

Liên quan tới nghiên cứu về môi trường và xung đột, thì từ những năm 1990 

đã có một số các nghiên cứu, tiêu biểu là Levy (1995), đã tạo ra các tranh luận tiếp 

theo về việc thiết lập các chính sách để làm rõ mối liên hệ giữa môi trường và xung 

đột. Các nghiên cứu này không chỉ làm tăng tính khoa học cho những tranh luận 

xung quanh mối liên hệ giữa các biến đổi của môi trường và xung đột vũ trang, mà 

còn làm cho dân chúng ý thức được hiện tượng môi trường xuống cấp có thể góp 

phần làm nảy sinh xung đột vũ trang. Ông cũng cho rằng, xung đột này lại là mối đe 

dọa nghiêm trọng cho an toàn của các cá nhân, các khu vực hay các quốc gia [Levy, 

1995, pp.112-122]. Dabelko và Simmons (1997) cũng đã đưa ra định nghĩa về xung 

đột vũ trang liên quan đến môi trường là một loại xung đột có liên quan đến sức ép 

môi trường hoặc sự xuống cấp môi trường, có thể đóng vai trò là nguyên nhân, là 

hậu quả hay yếu tố liên quan, cùng với nhiều yếu tố xã hội, chính trị hay sắc tộc 

khác [Dabelko, 1996, pp.37-45]. Wallensteen (1997) đã đưa ra một cách phân loại 

mối liên kết giữa sự phá hủy môi trường với xung đột và an ninh, bao gồm: phá hủy 

môi trường sẽ làm giảm các nguồn tài nguyên sẵn có cho xã hội, vì vậy sẽ dẫn tới 

cạnh tranh mở rộng hơn và gay gắt hơn; phá hủy môi trường dẫn tới chuyển đổi 

quyền lực hiện có; phá hủy môi trường tạo ra thêm nhiều nhóm quyền lực mới, như 

là một phản ứng đáp lại sự thay đổi này; phá hủy môi trường làm cho các vấn đề về 

môi trường trở nên quan trọng đối với các nhóm quyền lực hiện có; phá hủy môi 

trường làm cho các vấn đề về môi trường được tập trung chú ý nhiều hơn các vấn đề 

khác trong xã hội; phá hủy môi trường làm nảy sinh những xung đột về môi trường 

trong những nhóm nước quan tâm nhiều đến môi trường [Wallensteen và Swain, 
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1997, pp. 3, 8]. Bachler cùng Anantha đã cho thấy, môi trường trở thành nguyên 

nhân cốt lõi dẫn tới các tình trạng căng thẳng, trở thành chất xúc tác hay thậm chí là 

cái đích cho tình trạng căng thẳng. Nhiều mối đe dọa về môi trường có khả năng 

góp phần làm mất an ninh và gây xung đột. Tranh chấp tài nguyên, tăng dân số và 

công nghiệp hóa nhanh chóng ở nhiều nơi là nguyên nhân chủ yếu gây xung đột. 

Ananthan còn nhấn mạnh thêm rằng, các xung đột từ môi trường là cội nguồn gây 

mất an ninh sinh thái, một vấn đề của an ninh và phát triển bền vững cần được xem 

xét nghiêm túc trong các quá trình phát triển [Brauch và Liotta, 2003]. 

Một ấn phẩm nữa đáng lưu ý là cuốn sách “Climate Change and 

Environmental Security” (Biến đổi khí hậu và an ninh môi trường) do Derek S. 

Reveron, Nikolas K. Gvosdev, and John A. Cloud làm chủ biên. Cuốn sách này 

nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra trên thực tế và thực tế này một 

phần do các hoạt động của con người gây nên. Thêm nữa, biến đổi khí hậu ảnh 

hưởng đến không chỉ các cộng đồng địa phương, các xã hội, các khu vực mà còn 

ảnh hưởng đến an ninh của nước Mỹ. Điều quan trọng nữa mà cuốn sách đề cập đến 

là những hệ quả của biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng khả năng xung đột giữa 

các xã hội và tạo nên một trật tự thế giới bất ổn. Nói cách khác, an ninh quốc gia và 

an ninh quốc tế có liên hệ chặt chẽ với biến đổi khí hậu [Derek S. Reveron, Nikolas 

K. Gvosdev, and John A. Cloud, 2017]. 

Liên quan đến an ninh môi trường ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, 

cuốn sách “Environmental Security in the Asia-Pacific” (An ninh môi trường ở 

khu vực Châu Á Thái Bình Dương) do Watson, I., Pandey, C làm chủ biên là công 

trình đáng quan tâm. Qua cuốn sách này, các tác giả bàn đến những chiều cạnh khác 

nhau của vấn đề môi trường ở một loạt nước trong khu vực như Trung Quốc, Ấn 

Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zeland. Các tác giả tập trung vào cả quan hệ Nam – 

Bắc và quan hệ Nam – Nam để đi đến sự thấu hiểu đối với những vấn đề liên quan 

đến biến đổi khí hậu trên cơ sở thực tiễn an ninh môi trường ở khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương [Watson, I., Pandey, C, 2015].  
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Ở Việt Nam, cho đến nay đã có khá nhiều ấn phẩm đáng lưu ý liên quan đến an 

ninh môi trường đã được công bố. Trước hết là “Giáo trình An ninh môi trường” của 

Nguyễn Đình Hoè xuất bản năm 2003. Cuốn sách này đề cập đến một số chủ đề đáng 

quan tâm như an ninh môi trường liên quan đến sử dụng và tranh chấp đất đai; suy 

thoái tài nguyên và an ninh môi trường; an ninh môi trường và suy thoái tài nguyên 

nước; an ninh môi trường liên quan đến sự cố kỹ thuật; ô nhiễm môi trường và an 

ninh môi trường, an ninh môi trường và xung đột vũ trang; an ninh môi trường và 

phát triển cộng đồng; an ninh môi trường và quản lý Nhà nước về môi trường; an 

ninh môi trường và quan hệ quốc tế; an ninh môi trường và khủng bố sinh thái… Như 

vậy, cuốn sách của Nguyễn Đình Hòe cho thấy an ninh môi trường liên quan đến 

nhiều chiều cạnh khác nhau của môi trường sinh thái tự nhiên lẫn môi trường nhân 

tạo [Nguyễn Đình Hòe, 2003]. 

Năm 2010, một số nghiên cứu của Nguyễn Đình Hòe đã đề cập đến các 

nguyên nhân gây mất an ninh môi trường và một số vấn đề an ninh môi trường ở 

Việt Nam liên quan đến sử dụng và tranh chấp đất đai; tài nguyên nước sông Mê 

Kông; các vấn đề nước; an ninh môi trường thế kỷ XXI; an ninh môi trường và an 

toàn sinh thái. Tác giả cũng chỉ ra mối quan hệ giữa an ninh môi trường với các lĩnh 

vực gần xung đột môi trường và khẳng định nhiều mối đe dọa về môi trường có khả 

năng góp phần làm mất an ninh và gây ra xung đột. Tác giả nhấn mạnh các tiêu chí 

môi trường là tất yếu để đảm bảo tính bền vững của cộng đồng và phát triển cộng 

đồng. Khi môi trường mất an ninh (tức là môi trường bị suy thoái hoăc gặp các sự 

cố về môi trường) cộng đồng sẽ: không có nơi ở an toàn (do thiên tai, sự cố, thảm 

họa môi trường); không được cung cấp đủ tài nguyên (thiếu đất đai, thiếu nước, 

thiếu năng lượng, môi trường bị xuống cấp, tài nguyên rừng kiệt quệ...); môi trường 

bị ô nhiễm và trở nên độc hại đối với sức khỏe con người; các thông tin bị phá hủy 

(sinh vật bị biến mất, các điểm khảo cổ bị hủy hoại, thiếu thông tin khoa học công 

nghệ, tổ chức sản xuất…); các 12 tiện nghi bị phá hủy (không còn cảnh quan đẹp, 

không có khí hậu trong lành để nuôi dưỡng tinh thần…). Phản ứng trước môi 

trường sống mất an ninh, cộng đồng có thể bị buộc phải lựa chọn các phương cách 
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sống: 1) trở thành người tị nạn môi trường, khiến cho cộng đồng bị phá vỡ, phân 

tán; 2) trở thành nhóm người ngày càng nghèo đói, lạc hậu (cộng đồng suy thoái); 

và 3) bùng phát các xung đột trong tranh giành tài nguyên, không gian sống, phá vỡ 

các mối liên kết xã hội, vi phạm pháp luật…Và vì vậy, quốc gia muốn ổn định và 

phát triển, các cộng đồng cũng phải ổn định và phát triển. Đảm bảo cho sự ổn định 

và phát triển đó không thể thiếu việc duy trì các dịch vụ môi trường một cách bền 

vững. Tác giả đã chỉ ra các nguyên nhân gây mất (suy giảm) an ninh môi trường 

trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đó là: bản thân hệ môi trường có thể 

mất an ninh một cách tự nhiên do các thiên tai, thảm họa (động đất, núi lửa…), hoặc 

do hoạt động của con người (bùng nổ dân số, gây ô nhiễm, khai thác quá mức tài 

nguyên… trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội). Cả hai loại mất an ninh môi 

trường có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo có thể tác động tương hỗ và tăng cường 

lẫn nhau. Ví dụ, lũ lụt tự nhiên trong những vùng đất thấp có thể được khuếch đại 

do phá rừng quy mô lớn ở đầu nguồn. Mặc dù mất an ninh môi trường không phải 

bao giờ cũng đe dọa nơi cư trú và dẫn đến tình trạng tị nạn, vì con người luôn có 

khả năng thích ứng với hoàn cảnh, và với những nước đang phát triển, nơi mà nông 

nghiệp là nguồn thu nhập chính, điều kiện môi trường ổn định là vô cùng quan 

trọng. Con người trong các hệ thống kinh tế kém đa dạng là nhóm rất dễ bị tổn 

thương do mất an ninh môi trường, bởi vì cơ hội cho họ tìm kiếm các nguồn lực 

thay thế là rất khó và hạn chế. Mất an ninh môi trường có thể dẫn đến khủng hoảng 

toàn bộ nền kinh tế và dẫn đến bùng nổ thất nghiệp, nghèo đói và các luồng di cư 

vào đô thị. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh môi trường không thể thiếu vai trò quản lý 

Nhà nước về môi trường [Nguyễn Đình Hòe, 2010a,b]. 

Kế tiếp trong năm 2012 Nguyễn Ngọc Sinh và Nguyễn Đình Hòe đã chỉ ra 

mười vấn đề về an ninh môi trường đối với Việt Nam hiện nay là: 1) Mất ổn định 

do biến đổi khí hậu; 2) An ninh nguồn nước đang bị đe dọa; 3) Ô nhiễm biên giới 

chưa thể kiểm soát; 4) Nghèo đói do môi trường gia tăng; 5) Xung đột môi trường 

ngày càng căng thẳng; 6) Môi trường Tây Nguyên đang khủng hoảng; 7) Miền 

Đông Nam Bộ phát triển không bền vững; 8) Sinh vật ngoại lai nguy hại và sinh vật 
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biến đổi gen xâm lấn ngày càng tăng; 9) Tài nguyên khoáng sản đang thất thoát; và 

10) Văn hóa an toàn và an ninh môi trường [Nguyễn Ngọc Sinh và Nguyễn Đình 

Hòe, 2012, tr.112 -114]. 

Nghiên cứu tiếp theo của Phạm Thị Hường bàn về “Tác động của biến đổi khí 

hậu đến an ninh môi trường tại Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ lý luận” chỉ ra các 

hướng tiếp cận khác nhau về biến đổi khí hậu, an ninh môi trường; về cơ chế tác 

động của biến đổi khí hậu đến an ninh môi trường: trực tiếp, gián tiếp; Cụ thế hóa 

những tác động của biến đổi khí hậu đến an ninh môi trường tại Việt Nam hiện nay: 

thứ nhất, biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ và mức độ mất an toàn môi trường 

sống của con người. Thứ hai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến các 

quyền về môi trường, tác động xấu đến tình hình an ninh xã hội. Một là, biến đổi 

khí hậu tác động xấu đến việc thụ hưởng quyền con người về môi trường; hai là 

biến đổi khí hậu làm gia tăng tình trạng bất an trong xã hội [Phạm Thị Hường, 

2020, tr.60-66]. 

Trong bài viết “Nguy cơ đe dọa an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay và 

những vấn đề đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ” của Nguyễn Hải Thành và Nguyễn Văn Quang đã tập trung chỉ ra hai nguy 

cơ lớn đe dọa an ninh môi trường là: thứ nhất, nguy cơ đe dọa an ninh môi trường 

từ tự nhiên (biến đổi khí hậu, thiên tai và các kiểu thời tiết cực đoan, dị thường), thứ 

hai là nguy cơ đe dọa an ninh môi trường từ con người (hành vi vi phạm pháp luật 

về môi trường, phòng cháy chữa cháy, hoạt động kinh tế...). Ngoài ra tác giả còn chỉ 

ra việc lợi dụng các vụ việc ô nhiễm môi trường do vi phạm pháp luật về môi 

trường, gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân để kích động biểu tình, 

tuần hành, chống đối người thi hành công vụ, gây rối an ninh, trật tự. Từ đó, chỉ ra 

những nhiệm vụ cụ thể góp phần giải quyết các vấn đề an ninh môi trường cho lực 

lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ [Nguyễn Hải Thành, 

Nguyễn Văn Quang, 2020, tr.611- 622]. 

Ấn phẩm khác của Đỗ Hòa và Đào Anh Thư với tiêu đề “Tác động của an 

ninh môi trường tới công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Việt 
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Nam” tiếp tục chỉ ra ba tác động chính của an ninh môi trường tới công tác phòng 

cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở Việt Nam hiện nay gồm biến đổi khí hậu, an 

ninh nguồn nước bị đe dọa và các sự cố môi trường. Từ đó, chỉ ra một số giải pháp 

đảm bảo an ninh môi trường trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 

hộ [Đỗ Hòa và Đào Anh Thư, 2020, tr.1149-1156]. 

Nhìn một cách tổng thể, các công trình nghiên cứu đáng lưu ý đi trước trên thế 

giới và trong nước trong lĩnh vực an ninh môi trường đã nhấn mạnh đến nhiều chiều 

cạnh môi trường trong lý luận và trong thực tiễn trong mối quan hệ với an ninh quốc 

gia, an ninh phi truyền thống, trong phát triển kinh tế và đảm bảo chính trị xã hội. Các 

công trình nghiên cứu đáng lưu ý đi trước cũng đề cập đến an ninh môi trường trong 

mối liên hệ với các loại tài nguyên khác nhau. Ngoài ra, một số nghiên cứu đi sâu 

phân tích mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh; an ninh môi trường 

và kinh tế; an ninh môi trường và xung đột xã hội; an ninh môi trường với sự ổn định 

chính trị - xã hội. Như vậy, từ các nghiên cứu đáng lưu ý trên thế giới trong lĩnh vực 

an ninh môi trường, chúng ta thấy vấn đề an ninh môi trường được bàn đến trên nhiều 

bình diện khác nhau. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể thì an ninh môi trường ở 

khu vực dọc ven sông cụ thể là vấn đề chưa được các nghiên cứu đi trước tìm hiểu 

sâu. Thêm nữa, vấn đề an ninh môi trường dưới góc nhìn xã hội học trên ba phương 

diện kinh tế - chính trị - xã hội an sinh dân cư trên khu vực ven sông chưa được các 

nghiên cứu đi trước bàn đến. Góp phần tìm hiểu chủ đề an ninh môi trường mà các 

tác giả trong nước và quốc tế đã đề cập đến, luận án này mở rộng thêm sự hiểu biết 

đối với vấn đề an ninh môi trường trên phương diện an ninh môi trường ở khu vực 

ven sông ở cụ thể của Việt Nam. Đó là những lý do thực sự cho việc triển khai đề tài 

luận án: An ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu. 

 

1.4. Những vấn đề đặt ra và hướng nghiên cứu, giải quyết của luận án 

Qua tổng quan các nghiên cứu về an ninh môi trường trên thế giới và Việt 

Nam trong mối liên hệ với an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, mối quan 

hệ của các vấn đề môi trường tạo nên nguy cơ mất ổn định kinh tế, an ninh môi 

trường với xung đột xã hội, an ninh môi trường và ổn định chính trị - xã hội, tác giả 

nhận thấy những vấn đề nghiên cứu đặt ra cho luận án này cụ thể như sau: 
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 Thứ nhất, các nghiên cứu đi trước ở trên thế giới đã chỉ ra rằng, các vấn đề 

môi trường và việc quản lý khai thác tài nguyên môi trường có thể gây nên những 

nguy cơ mất an ninh môi trường. Các nghiên cứu đi trước ở Việt Nam cũng phần 

nào đã đề cập đến điều này, nhưng chủ yếu ở bước đặt vấn đề và các kết quả của 

nghiên cứu chưa được hậu thuẫn chắc chắn, khoa học, bằng những dữ liệu thu thập 

được trên thực địa. Thực tế ở Việt Nam, những biểu hiện cụ thể của các vấn đề môi 

trường được xem là nguyên nhân dẫn đến mất an ninh môi trường chưa được các 

nghiên cứu đi trước bàn đến một cách thấu đáo. Tức là, thực tế chưa có những 

nghiên cứu chính thống về an ninh môi trường dựa trên các nghiên cứu điều tra, 

khảo sát thực địa để từ đó mở rộng sự hiểu biết về thực trạng của an ninh môi 

trường và những cơ sở khoa học để góp phần nâng cao hiệu quả trong đảm bảo an 

ninh môi trường ở Việt Nam. Cụ thể hơn, chưa có nghiên cứu nào bàn sâu về các 

vấn đề môi trường như thiên tai, hoạt động nhân sinh dẫn đến nguy cơ mất an ninh 

môi trường trên các phương diện mất ổn định chính trị-xã hội và ngăn cản sự phát 

triển kinh tế, đảm bảo an sinh dân cư và tạo ra những thách thức đối với quản lý xã 

hội về môi trường. Đây là vấn đề sẽ được luận án đi sâu nghiên cứu.  

Từ kết quả tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án cho 

thấy, để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, giải quyết được các câu hỏi 

nghiên cứu và kiểm chứng được các giả thuyết đã xác định, luận án tập trung nghiên 

cứu tìm hướng giải quyết những vấn đề sau đây: 

Thứ nhất, các tai biến môi trường, hoạt động nhân sinh bất hợp lý tạo ra nguy 

cơ mất an ninh lương thực. 

Thứ hai, các tai biến môi trường, hoạt động nhân sinh gây khó khăn đối với 

lao động, việc làm, thu nhập của người dân trong khu vực. 

Thứ ba, các tai biến môi trường, hoạt động nhân sinh và những ảnh hưởng đối 

với nhà cửa, cơ sở hạ tầng. 

Thứ tư, các tai biến môi trường, hoạt động nhân sinh là nguyên nhân tạo ra 

tình trạng di dân, di cư của khu vực.  

Thứ năm, các tai biến môi trường, hoạt động nhân sinh đã tạo ra những mâu 

thuẫn, xung đột xã hội.  
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Thứ sáu, các tai biến môi trường, hoạt động nhân sinh chưa hợp lý đã tạo ra 

những thách thức đối với quản lý xã hội. 

 

Tiểu kết chương 1 

Như vậy, nhìn một cách tổng quát thì các công trình nghiên cứu đáng lưu ý đi 

trước trên thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh môi trường đã nhấn mạnh đến 

chiều cạnh môi trường trong lý luận và trong thực tiễn an ninh. Đồng thời, các công 

trình nghiên cứu đáng lưu ý đi trước cũng đề cập đến an ninh môi trường trong mối 

liên hệ với các loại tài nguyên khác nhau. Ngoài ra, một số nghiên cứu đi sâu phân 

tích mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh; an ninh môi trường và 

kinh tế; an ninh môi trường và xung đột xã hội; an ninh môi trường với sự ổn định 

chính trị - xã hội.  

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể thì an ninh môi trường ở khu vực dọc ven 

các con sông, cụ thể là ven sông Hậu là vấn đề chưa được các nghiên cứu đi trước 

tìm hiểu sâu. Thêm nữa, vấn đề an ninh môi trường dưới góc nhìn xã hội học trên 

các phương diện kinh tế - xã hội và chính trị - xã hội và bảo đảm an sinh dân cư ở 

khu vực ven sông Việt Nam chưa được các nghiên cứu đi trước bàn đến. Đó là 

những lý do thực sự cho việc triển khai đề tài luận án: An ninh môi trường ở khu 

vực ven sông Hậu. 
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Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN, ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

Trong chương 2 của luận án, tác giả tập trung bàn về cơ sở lý luận, địa bàn 

nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. 

Đầu tiên, trong phần cơ sở lý luận tác giả trình bày các khái nhiệm then chốt 

như là những công cụ quan trọng phục vụ nghiên cứu. Cụ thể là, khái niệm Môi 

trường, Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu, Thiên tai, Hoạt động 

nhân sinh, Phát triển bền vững, An ninh, An ninh truyền thống và An ninh phi 

truyền thống, Xung đột môi trường, An ninh môi trường. Tiếp theo, tác giả trình 

bày các lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu. Ngoài việc lựa chọn và trình bày nội 

dung quan điểm của bốn lý thuyết phù hợp với nội dung nghiên cứu của luận án như 

lý thuyết xung đột xã hội, lý thuyết xã hội rủi ro, lý thuyết phát triển bền vững, lý 

thuyết lựa chọn hợp lý, tác giả còn giải thích cụ thể việc vận dụng các lý thuyết này 

trong luận án.  

Đối với địa bàn nghiên cứu, đây là nội dung thứ hai được triển khai trong 

chương này. Liên quan đến địa bàn nghiên cứu, tác giả luận án sẽ cung cấp một cái 

nhìn khái quát về khu vực ven sông Hậu – nơi triển khai nghiên cứu thực địa trực 

tiếp cung cấp dữ liệu định tính và định lượng phục vụ luận án này. Ngoài việc giới 

thiệu chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, dân số, văn hóa của khu vực ven 

sông Hậu nói chung, tác giả luận án sẽ tập trung nêu lên những điểm cụ thể về 4 địa 

bàn được lựa chọn tiến hành khảo sát định lượng phục vụ luận án gồm phường Thới 

An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; xã Long Kiến huyện Chợ Mới tỉnh An 

Giang; xã Khánh An huyện An Phú tỉnh An Giang; xã Hàm Tân huyện Trà Cú tỉnh 

Trà Vinh. Đây là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục triển khai phân tích các nội 

dung nghiên cứu trong các chương tiếp theo. 

Phần thứ ba của chương sẽ bàn về phương pháp nghiên cứu. Trong phần này 

tác giả sẽ mô tả cụ thể cơ sở dữ liệu, việc thu thập và xử lý dữ liệu phục vụ luận án. 

Cần nhấn mạnh ở đây là dữ liệu phục vụ luận án này được trích xuất từ bộ dữ liệu 

của đề tài Nhà nước: “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, 
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hoạt động nhân sinh  nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực 

ven sông Hậu” do GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh làm chủ nhiệm đề tài mà tác giả luận 

án là thành viên đề tài và trực tiếp tham gia thu thập dữ liệu trên thực tế. Cụ thể là 

từ bộ dữ liệu gốc của đề tài, nghiên cứu sinh vận dụng chương trình SPSS 20.0 

và chương trình R để khai thác sâu dữ liệu phục vụ các nội dung nghiên cứu 

của luận án. 

2.1. Các khái niệm  

2.1.1. Khái niệm môi trường 
 

Theo Điều 1 của Luật Bảo vệ môi trường thì Khái niệm Môi trường được hiểu 

là bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao 

quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển 

của con người, sinh vật và tự nhiên [Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, 2020).  

Hiện nay, môi trường sống của con người được chia thành: 

Thứ nhất là môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố từ thiên nhiên như vật 

lý, hoá học, sinh học được tồn tại ngoài ý muốn của con người nhưng chịu tác động 

ít nhiều từ con người. Các nhân tố đó là núi sông, biển cả, không khí, ánh sáng mặt 

trời, thực vật, động vật, đất, nước... [Thu Nỡ, 2023] 

Thứ hai là môi trường xã hội gồm tổng thể các quan hệ giữa người với người. 

Các nhân tố đó là những luật lệ, thể chế, quy định, ước định, cam kết,...ở các cấp độ 

khác nhau như: Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các nước, quốc gia, tổ nhóm, các tổ chức tôn 

giáo, tổ chức đoàn thể, tỉnh, huyện, cơ quan, làng xã, họ tộc, gia đình,... [Thu Nỡ, 2023] 

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đi trước còn đưa ra khái niệm môi trường nhân 

tạo, bao gồm tất cả các nhân tố được con người tạo ra và làm thành những tiện nghi 

trong cuộc sống như phương tiện sử dụng đi lại như ôtô, xe máy, xe đạp, máy bay, 

tàu, thuyền; cơ sở vật chất hạ tầng như nhà ở, đường xá, cầu cống…[Thu Nỡ, 2023] 

Tựu chung lại, theo nghĩa rộng khái niệm Môi trường bao gồm các nhân tố tự 

nhiên và xã hội cần thiết cho sự sống, sản xuất, sinh hoạt của con người gồm: đất, 

nước, không khí, tài nguyên thiên nhiên, quan hệ xã hội... 

https://jes.edu.vn/author/thuno
https://jes.edu.vn/author/thuno
https://jes.edu.vn/author/thuno


 

 
 

 

40 

Theo nghĩa hẹp, khái niệm Môi trường (không xét tới tài nguyên thiên nhiên) 

bao gồm các nhân tố tự nhiên và xã hội có tác động trực tiếp và liên quan tới chất 

lượng cuộc sống của con người trong xã hội.  
 

2.1.2.  Khái niệm vấn đề môi trường 
 

Cho đến nay, nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề môi trường 

(environmental problem) đã được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu khác nhau. Vallero 

(2006) nhấn mạnh rằng các vấn đề môi trường được quan niệm khác nhau, tùy 

thuộc vào góc nhìn của từng người cụ thể [Vallero, 2006]. Chi Hong Lim và cộng 

sự (2022) cho rằng vấn đề môi trường đề cập đến tình trạng trật tự và quy luật của hệ 

sinh thái bị suy sụp hoặc sụp đổ do chức năng sinh thái ban đầu của nó bị phá hủy do ảnh 

hưởng bởi các hoạt động của con người. Những vấn đề môi trường này phát sinh từ 

những xung đột giữa thiên nhiên và con người [Chi Hong Lim et al., 2022].  

Dưới một góc nhìn cụ thể hơn, Dunlap và Jorgenson (2012) phân tích bản 

chất của vấn đề môi trường qua việc bàn về các chức năng của môi trường. Các tác 

giả này nhấn mạnh rằng đầu tiên, môi trường cung cấp cho chúng ta những tài 

nguyên cần thiết cho cuộc sống, từ không khí và nước sạch đến thức ăn và nơi ở, 

cũng như các tài nguyên thiên nhiên được sử dụng trong nền kinh tế. Tức là môi 

trường đang phục vụ chức năng “kho cung cấp”. Việc sử dụng quá mức nguồn tài 

nguyên, ví dụ như nước, có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt, khan hiếm [Dunlap và 

Jorgenson, 2012]. Thứ hai, trong quá trình tiêu thụ tài nguyên con người tạo ra chất 

thải/rác thải. Môi trường phải đóng vai trò là “bồn rửa” hoặc “kho chứa chất thải” 

cho những chất thải này, bằng cách hấp thụ hoặc tái chế chúng thành các chất hữu 

ích hoặc ít nhất là vô hại. Khi các chất thải vượt quá khả năng hấp thụ của môi 

trường, kết quả là ô nhiễm nước và không khí [Dunlap và Jorgenson, 2012]. Thứ ba, 

con người phải có nơi để sống và môi trường cung cấp “môi trường sống” cho 

chúng ta - nơi chúng ta sống, làm việc, vui chơi và du lịch. Như vậy, chức năng thứ 

ba của môi trường là cung cấp “không gian sống” cho con người. Khi chúng ta sử 

dụng quá mức một không gian sống nhất định sẽ dẫn đến quá tải dân số. Như vậy, 

khi con người lạm dụng khả năng của môi trường để thực hiện bất kỳ chức năng 
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đơn lẻ nào thì sẽ tạo ra các “vấn đề” môi trường [Dunlap và Jorgenson, 2012]. 

Thêm nữa, khi một môi trường nhất định được sử dụng cho một chức năng thì khả 

năng thực hiện hai chức năng còn lại có thể bị suy giảm. Ví dụ, khi chuyển đổi đất 

rừng thành các khu nhà ở sẽ tạo ra nhiều không gian sống hơn cho người dân, 

nhưng lúc đó giảm đi nguồn cung cấp gỗ hoặc giảm môi trường sống cho động vật 

hoang dã [Dunlap và Jorgenson, 2012]. Như vậy, vấn đề môi trường còn phát sinh 

do việc sử dụng một chức năng ảnh hưởng đến chức năng khác.  

Ngoài ra, Dunlap and Jorgenson (2012) còn nhấn mạnh rằng các vấn đề xuất 

phát từ sự không tương thích giữa các chức năng ở quy mô địa lý lớn hơn đã trở nên 

phổ biến trong những thập kỷ gần đây. Cuộc tìm kiếm không gian sống, đất nông 

nghiệp và gỗ dẫn đến nạn phá rừng nhiệt đới và mất đa dạng sinh học. Việc sử dụng 

khí quyển làm nơi thải khí và khí nhà kính gây ra sự suy giảm tầng ozone và biến 

đổi khí hậu. Ngược lại, sự nóng lên toàn cầu có nguy cơ làm cho một số vùng đất 

kém khả năng sinh sống hoặc kém hiệu quả về mặt nông nghiệp, đồng thời tạo ra 

những thay đổi về nhiệt độ đại dương có hại cho các rạn san hô quý giá và quần thể 

cá mà con người phụ thuộc vào. Quy mô địa lý của những vấn đề này và tác động 

của chúng kết hợp với sự phổ biến quốc tế của các vấn đề mang tính địa phương đã 

tạo nên sự toàn cầu hóa của các vấn đề môi trường [Dunlap và Jorgenson, 2012]. 

Như vậy, dưới góc nhìn của Dunlap and Jorgenson vấn đề môi trường nẩy sinh khi 

các chức năng của môi trường suy giảm. Và việc suy giảm các chức năng này ảnh 

hưởng đến khả năng của môi trường trong việc cung cấp không gian sống, cung cấp 

tài nguyên và làm sạch chất thải.  

Từ quan điểm của các tác giả vừa được đề cập đến ở trên, trong khuôn khổ 

luận án này, vấn đề môi trường được quan niệm là: tình trạng trật tự, quy luật của 

môi trường bị phá vỡ, hoặc suy sụp, hoặc sụp đổ do chức năng của môi trường bị 

suy giảm hoặc bị phá hủy. Đó là tình trạng chức năng của môi trường, cụ thể là 

chức năng cung cấp không gian sống, hoặc/và chức năng cung cấp tài nguyên, 

hoặc và/chức năng làm sạch chất thải cho con người bị suy giảm hoặc bị phá 

hủy. Với quan niệm như thế về vấn đề môi trường, trong khuôn khổ luận án này, 
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các vấn đề môi trường (và các hoạt động nhân sinh cụ thể đi liền với những vấn đề 

môi trường nhất định) sau đây sẽ được phân tích: Xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất 

thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ 

biển, xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu; xây dựng công trình thuỷ điện, 

thuỷ lợi; khai thác bùn cát; khai thác, sử dụng nước ngầm; phá rừng. Những vấn đề, 

hoạt động nhân sinh này có thể dẫn đến hệ quả là chức năng của môi trường ở một 

khu vực địa lý nhất định (ở đây là khu vực ven sông Hậu), cụ thể là chức năng cung 

cấp không gian sống, hoặc/và chức năng cung cấp tài nguyên, hoặc và/chức năng 

làm sạch chất thải cho con người bị suy giảm hoặc bị phá hủy. Điều này đặt ra 

những mối quan tâm đối với đảm bảo an ninh môi trường sẽ được phân tích sâu 

trong các chương tiếp theo của luận án. 

 

2.1.3. Khái niệm biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu 
 

Ngày nay, biến đổi khí hậu luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia 

và cả khu vực, toàn cầu. Biến đổi khí hậu còn được quan tâm đặc biệt ở các quốc 

gia đang phát triển. Biến đổi khí hậu không chỉ có tác động, ảnh hưởng đến kinh tế, 

đời sống dân cư mà hơn nữa còn tác động, ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhiều 

quốc gia, khu vực và thế giới.  

Một số biểu hiện của biến đổi khí hậu như: Sự nóng lên của khí quyển và Trái 

đất; sự thay đổi cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển, chu trình 

tuần hoàn nước trong tự nhiên và các chu trình sinh địa hóa khác; sự thay đổi năng 

suất sinh học của các hệ sinh thái, chất lượng và thành phần của sinh quyển, thủy 

quyển và địa quyển; mực nước biển dâng cao do băng tan dẫn tới ngập úng ở các 

vùng đất thấp và các đảo nhỏ trên biển; sự di chuyển của các đới khí hậu đã tồn tại 

hàng nghìn năm trên các vùng khác nhau của Trái đất dẫn tới nguy cơ đe dọa sự 

sống còn của các loài sinh vật, các hệ sinh thái và các hoạt động có liên quan sự 

sống của con người; sự thay đổi thành phần, chất lượng khí quyển có hại cho môi 

trường sống của con người và của các sinh vật trên trái đất. 

https://xulychatthai.com.vn/bien-doi-khi-hau-la-gi-phan-tich-cac-nguyen-nhan-bien-doi-khi-hau/
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Theo Bộ Tài nguyên và môi trường, Biến đổi khí hậu là:“sự thay đổi của khí 

hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt 

động của con người. Biến đổi khí hậu hiện nay biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, 

mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan” [Bộ 

Tài nguyên và môi trường, 2016]. 

Nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc và sự quan 

tâm đặc biệt về vấn đề biến đổi khí hậu; ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành một  

trong những nội dung quan trọng trong chiến lược, chính sách phát triển của đất 

nước. Đại hội XI của Đảng (1/2011) đề ra chủ trương: “Đưa nội dung bảo vệ môi 

trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, vùng và các 

chương trình, dự án đầu tư; các dự án, công trình đầu tư xây dựng mới bắt buộc 

phải thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường; chủ động nghiên cứu, đánh 

giá, dự báo tác động của biến đổi khí hậu; thực hiện có hiệu quả chương trình mục 

tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực tham gia, phối hợp cùng 

cộng đồng quốc tế hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ thống 

khí hậu trái đất” [Đảng cộng sản Việt Nam, 2011, tr. 221-222]. 

Tại Đại hội XII (tháng 1/2016), Đảng ta đề ra yêu cầu: “Chủ động xây dựng, 

triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng phó 

với biến đổi khí hậu; đầu tư thích đáng và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế 

cho các công trình trọng điểm quốc gia, các chương trình ứng phó với biến đổi khí 

hậu” [Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016, tr.144-145]. 

Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam (năm 2021) khẳng định: “Thích 

ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là những thách thức rất lớn 

đối với nước ta trong thời gian tới” [Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr.108]. 

Nhận thức rõ những thách thức lớn mà biến đổi khí hậu mang lại Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong 6 nhiệm vụ 

trọng tâm để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với các yêu cầu trọng 

tâm là: Tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường; xây dựng hệ thống luật pháp, 

chính sách và cơ chế giám sát biến đổi khí hậu; chủ động, tích cực triển khai các 
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giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính; khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn 

[Đảng cộng sản Việt Nam, 2021, tr.52]. 

Một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được 

Đại hội XIII của Đảng đề ra là: “Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí 

hậu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng 

môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế 

xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”
 
[Đảng cộng sản Việt Nam, 

2021, tr.116-117].  

Khái niệm ứng phó với biến đổi khí hậu đã được trình bày cụ thể trong Luật 

bảo vệ môi trường năm 2020. Theo điều 3 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, 

“ứng phó với biến đổi khí hậu là hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến 

đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính” [Quốc hội 2020]. Theo điều 90 của 

luật Bảo vệ môi trường năm 2020, “thích ứng với biến đổi khí hậu là các hoạt động 

nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội, giảm thiểu 

tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang 

lại” [Quốc hội, 2020]. Theo điều 3 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, “giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính là hoạt động nhằm giảm nhẹ mức độ hoặc cường độ phát 

thải khí nhà kính, tăng cường hấp thụ khí nhà kính” [Quốc hội, 2020]. 

Với quan niệm về biến đổi khí hậu như trên, trong khuôn khổ của luận án này, 

nhiều biểu hiện cụ thể của biến đổi khí hậu sẽ được phân tích, bao gồm: Xâm nhập 

mặn, hạn hán, sự bất thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông hậu, sạt lở 

bờ sông, xói lở bờ biển. Từ quan niệm về vấn đề môi trường đã được trình bày ở 

trên, các biểu hiện của biến đổi khí hậu vừa được đề cập cũng có thể gọi là các vấn 

đề môi trường cụ thể.  

2.1.4. Khái niệm thiên tai 
 

Khái niệm “thiên tai” theo Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được hiểu là: 
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Là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, 

môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm 

bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, dòng chảy hoặc hạn 

hán; nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng do tự 

nhiên, rét hại, mưa đá, sương mù, sương muối, động đất, sóng thần và 

các loại thiên tai khác [Quốc hội, 2020]. 

Với định nghĩa trên đây trong nhiều trường hợp khái niệm biến đổi khí hậu và 

thiên tai khó phân biệt rạch ròi, thiên tai có thể là biểu hiện cụ thể của biến đổi khí 

hậu. Trong nghiên cứu này, những biểu hiện thiên tai được giới hạn là xâm nhập 

mặn; hạn hán; sự bất thường của lũ; sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở 

bờ sông; sói lở bờ biển - là những biểu hiện thiên tai rõ nét nhất của khu vực ven 

sông Hậu đã được các nghiên cứu đi trước chỉ ra.  

Dưới một góc nhìn nhất định, với quan niệm về vấn đề môi trường và thiên tai 

vừa được trình bày, những hiện tượng thiên tai được đề cập đến ở đây là những biểu 

hiện cụ thể của các vấn đề môi trường. Vì vậy, trong luận án, khi đề cập đến các 

thiên tai cụ thể thì các thiên tai đó có thể được gọi là các vấn đề môi trường.  

 

2.1.5. Khái niệm tai biến môi trường 
 

Khái niệm Tai biến môi trường được hiểu là điều kiện, yếu tố, hiện tượng, quá 

trình xảy ra trong môi trường sống có gây nguy hiểm và tổn hại cho tính mạng, sức 

khỏe, tài sản, hoạt động của con người, dẫn đến rối loạn và mất cân bằng trong phát 

triển kinh tế - xã hội và có thể gây hậu quả nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của con 

người cũng như ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên [Phạm Ngọc Lãng, 2016].  

Tai biến môi trường được xem là một trong những loại hình của an ninh phi 

truyền thống đáng quan tâm nhất hiện nay. Dựa vào tác nhân gây tai biến, có thể 

phân biệt tai biến môi trường thành: tai biến tự nhiên, tai biến nhân sinh và tai biến 

hỗn hợp. Dựa vào bản chất, có thể chia thành: tai biến vật lý (địa vật lý); tai biến 

hóa học (địa hóa); tai biến sinh học. Dựa vào tốc độ, trường độ: tai biến đột khởi 

(xảy ra nhanh, kết thúc nhanh, khó cảm nhận được); tai biến trường (xảy ra từ từ và 

kéo dài); tai biến lúc trường diễn, lúc đột khởi [Phạm Ngọc Lãng, 2016]. Cũng như 
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một số nước dễ bị tổn thương khác, Việt Nam đã, đang chịu nhiều tai biến môi 

trường khách quan, bất khả kháng, khó lường, như bão tố, dông, lốc, lở đất, động 

đất, nước biển dâng, xâm nhập mặn, hạn hán... Từ quan niệm về vấn đề môi trường, 

về những biểu hiện của biến đổi khí hậu, và về tai biến môi trường như vừa được 

trình bày, thì các khái niệm này trong nhiều trường hợp cụ thể có thể được dùng với 

nghĩa tương đương nhau hoặc gần tương đương nhau. 
 

2.1.6. Khái niệm hoạt động nhân sinh 
 

Trong nghiên cứu này, hoạt động nhân sinh được hiểu là bất cứ hoạt động nào 

do cá nhân, nhóm, tập thể, tổ chức hoặc các dạng chủ thể khác thực hiện trong 

những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, trong mối quan hệ giữa con người 

với nhau và quan hệ giữa con người với tự nhiên [Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng 

Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ chủ biên, 2020, tr 12-13].  

Những biểu hiện của hoạt động nhân sinh được giới hạn trong nghiên cứu này 

là xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu; xây dựng công trình thủy lợi ở địa 

phương; xây dựng các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Hậu/Mê Công; 

khai thác bùn cát ở sông Hậu; khai thác, sử dụng nước ngầm; Phá rừng – là những 

biểu hiện nhân sinh rõ nét nhất của khu vực ven sông Hậu.  

2.1.7. Khái niệm xung đột môi trường 
 

Xung đột môi trường là khái niệm được vận dụng trong quá trình tác giả phân 

tích những nội dung chính của công trình nghiên cứu. Nhìn một cách tổng thể có thể 

thấy, hiện nay có nhiều định nghĩa xung đột môi trường khác nhau đã được nhiều 

tác giả đề xuất. Trong đó, hai khái niệm đáng lưu ý là khái niệm của ENCOP (The 

Environment and Conflicts Project) và khái niệm của Mason. ENCOP (The 

Environment and Conflicts Project) cho rằng:  

  Xung đột môi trường là xung đột chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo, lãnh thổ, 

tộc người, hoặc là xung đột đối với các nguồn tài nguyên hay là các lợi ích quốc gia, 

hoặc là bất cứ loại xung đột nào. Đó là những xung đột mang tính truyền thống gây 

ra bởi sự suy thoái môi trường qua một hoặc hơn một trong số các chiều cạnh sau: 

lạm dụng nguồn tài nguyên có thể tái sinh, hoặc tình trạng căng thẳng của năng lực 
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môi trường trong việc thẩm thấu hay gọi là ô nhiễm. Cả hai nguyên nhân này đều dẫn 

đến sự xuống cấp của không gian sống [Trích lại từ: Nguyễn Tuấn Anh, 2016, tr.102]. 

Trong khi đó, Manson (2004) quan niệm: “Xung đột môi trường là những 

tương tác xung khắc (sự khác nhau chủ quan hoặc khác quan trong quan điểm 

hoặc/và lợi ích liên quan đến hành động) giữa hai hoặc nhiều hơn hai tác nhân (như 

các cá nhân, các nhóm, các quốc gia) đối với việc sử dụng hệ thống môi trường”. 

[Trích lại từ: Nguyễn Tuấn Anh, 2016, tr.109]. 

Từ hai quan niệm trên, trong khuôn khổ luận án này, tác giả sẽ phân tích 

những nguy cơ xung đột xã hội hoặc thực tiễn xung đột xã hội, tức là xung đột giữa 

các cá nhân, các nhóm gây ra bởi các vấn đề môi trường, chủ yếu là những xung đột 

có nguồn gốc từ các thiên tai, ứng phó, giải quyết thiên tai và những nguy cơ xung 

đột từ quản lý, khai thác và sử dụng các tài nguyên môi trường. 

2.1.8. Khái niệm phát triển bền vững 
 

Theo quan điểm của Gardner và Lewis thì khái niệm phát triển được hiểu là:  

Là quá trình biến đổi sâu sắc và toàn diện về kinh tế và xã hội, diễn ra ở 

mọi cấp độ, từ cấp độ toàn cầu, quốc gia cho đến các cộng đồng và cá 

nhân. Quá trình ấy có thể có những tác động sâu sắc đến đời sống con 

người, bao gồm không chỉ những tác động tích cực, mà còn những tác 

động tiêu cực [Gardner and Lewis, 1996].  

Với khái niệm bền vững, nhìn chung được thống nhất theo ba khái niệm cơ 

bản liên quan đến những cách thức đo lường bền vững: thứ nhất là sống trong giới 

hạn “sức chứa”/khả năng/tiềm năng của trái đất để duy trì sự sống. Thứ hai là hiểu 

sự liên kết giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Thứ ba là duy trì sự phân phối hợp lý, 

thỏa đáng các nguồn tài nguyên và cơ hội cho thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai” 

[Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 2020, tr.15] 

Theo Báo cáo Brundtland của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới 

(World Commission on Environment and Development – WCED) khái niệm phát 

triển bền vững được hiểu như sau: 
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Là sự phát triển đáp ứng những nhu cầu hiện tại nhưng không làm tổn 

thương đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc thỏa mãn nhu 

cầu của họ. Điều này hàm chứa hai tư tưởng then chốt: Quan niệm nhu 

cầu, đặc biệt là nhu cầu thiết yếu của người nghèo trên thế giới nên được 

coi là ưu tiên hàng đầu và quan niệm về giới hạn được áp đặt bởi thực 

trạng công nghệ và tổ chức xã hội lên khả năng của môi trường để đáp 

ứng nhu cầu hiện tại và tương lai [World Commission on Environment 

and Development, 1987, pp.43]. 

Nhìn một cách tổng thể thì phát triển bền vững là đáp ứng cả ba mục tiêu là 

kinh tế, xã hội và môi trường. Về đặc điểm của phát triển bền vững, theo Kattel, bền 

vững còn về mặt sinh thái mang lại môi trường tốt hơn cho con người; bền vững về 

mặt môi trường đảm bảo phương tiện, nguyên liệu sản xuất hợp lý; bền vững về mặt 

văn hóa xã hội tạo cơ hội học hỏi, chia sẻ tham gia bình đẳng của mọi người. Ngoài 

ra bền vững còn về mặt chính trị mang lại cho con người cuộc sống không sợ hãi 

[Trích lại từ: Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 

2020, tr.18]. 

2.1.9. Khái niệm an ninh 
 

An ninh là khái niệm phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời 

sống xã hội và trong các chuyên ngành khoa học. Nhìn một cách tổng thể thì 

khái niệm an ninh được định nghĩa tùy thuộc vào bối cảnh và thời điểm cụ thể. 

Trong khuôn khổ của luận án này, tác giả vận dụng khái niệm an ninh từ Từ 

điển của Bộ Quốc phòng vì đây là một định nghĩa có tính khái quát và phù hợp 

với chủ đề nghiên cứu. Cụ thể là theo từ điển của Bộ Quốc phòng thì:  

an ninh là “trạng thái an toàn, ổn định, không có dấu hiệu nguy hiểm 

đe dọa sự tồn tại và phát triển bình thường của cá nhân, của từng tổ 

chức, của từng lĩnh vực hoạt động xã hội hoặc của toàn xã hội” [Bộ 

Quốc phòng, 2004, tr.529].  

Có thể nói rằng đây là định nghĩa rất bao quát. Định nghĩa này đề cập đến an ninh 

ở các cấp độ khác nhau, từ cá nhân, tổ chức, các lĩnh vực cụ thể của xã hội, và toàn thể 



 

 
 

 

49 

xã hội. Thêm nữa, định nghĩa này cũng phản ánh các chiều cạnh cụ thể của an ninh bao 

gồm an toàn, ổn định, không có dấu hiệu nguy hiểm đe dọa sự tồn tại và phát triển bình 

thường của chủ thể được đề cập đến cụ thể là cá nhân, tổ chức, các lĩnh vực cụ thể của 

xã hội, và toàn thể xã hội. Trong khuôn khổ luận án này, khái niệm an ninh được vận 

dụng để nghiên cứu chủ thể cụ thể tại khu vực ven sông Hậu.  

2.1.10.  Khái niệm an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống 
 

Ngày nay, khi bàn đến khái niệm an ninh, các nhà chính trị, quản lý, và cả các 

nhà nghiên cứu thường đề cập đến an ninh truyền thống và an ninh phi truyền 

thống. An ninh truyền thống thường được xem xét đồng nghĩa với an ninh quốc gia. 

Liên quan đến khái niệm an ninh quốc gia, tác giả Kirchner (1999) nhấn mạnh an 

ninh quốc gia có hai mục tiêu là: duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ và duy trì chính thể 

[Nguyễn Tuấn Anh, 2016, tr.112]. Trong khi đó, liên quan đến khái niệm an ninh 

phi truyền thống Richard H.Ullman (1983) chỉ ra rằng:  

 An ninh quốc gia không nên hiểu theo nghĩa hẹp là bảo vệ nhà nước 

trước những cuộc tấn công quân sự qua biên giới lãnh thổ mà an ninh 

quốc gia còn phải đối mặt với những thách thức phi truyền thống, bao 

gồm: khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, an ninh môi 

trường, di cư bất hợp pháp, an ninh năng lượng và an ninh con người [Tạ 

Ngọc Tấn, Phạm Thành Dung, Đoàn Minh Huấn – chủ biên, 2015, tr.39].  

Tiếp tục bàn đến khái niệm này, một tác giả khác là Mely Caballero Anthony lại 

nhấn mạnh:  

Thách thức đối với sự tồn vong và thịnh vượng của các quốc gia, dân tộc, 

xuất hiện chủ yếu trong các nguồn phi quân sự, chẳng hạn như thay đổi 

khí hậu, suy thoái môi trường xuyên biên giới và nguồn tài nguyên cạn 

kiệt, bệnh truyền nhiễm, thiên tai, di cư bất hợp pháp, tình trạng thiếu 

lương thực, buôn lậu, buôn bán ma túy và các hình thức khác của tội 

phạm xuyên quốc gia [Tạ Ngọc Tấn, Phạm Thành Dung, Đoàn Minh 

Huấn, 2015, tr.39-40].  
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Như vậy, từ quan niệm an ninh đến quan niệm an ninh quốc gia, an ninh 

truyền thống, an ninh phi truyền thống chúng ta nhận thấy an ninh môi trường là 

một chiều cạnh của an ninh phi truyền thống. Nội dung tiếp theo sẽ bàn cụ thể về 

khái niệm an ninh môi trường – một khái niệm trọng tâm, then chốt trong nghiên 

cứu này.  

2.1.11. Khái niệm an ninh môi trường 
 

Cho đến hiện nay đã có nhiều định nghĩa khác nhau về an ninh môi trường đã 

được đề xuất. Trong đó, hai định nghĩa được dự án Thiên niên kỷ (The Milennium 

Project) bình chọn là các định nghĩa tốt nhất. Định nghĩa đầu tiên cho rằng: “An 

ninh môi trường là sự an toàn tương đối của mọi người trước những hiểm nguy gây 

ra bởi các quá trình diễn ra tự nhiên hay dưới sự tác động của con người do sự thiếu 

hiểu biết, tai biến, quản lý kém, hoặc thiếu kế hoạch…” [Trích lại từ: Nguyễn Tuấn 

Anh, 2016, tr.112].  

Định nghĩa thứ hai quan niệm: “An ninh môi trường là tình trạng tác động qua 

lại giữa con người và môi trường, bao gồm sự phục hồi môi trường bị hủy hoại bởi 

các hành động quân sự, việc cải thiện sự cạn kiệt tài nguyên, sự suy thoái môi trường, 

và giảm các mối đe dọa sinh thái có thể dẫn đến xung đột và rối loạn xã hội” [Trích 

lại từ: Nguyễn Tuấn Anh, 2016, tr.112].  

Tại khoản 28, điều 3 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban 

hành ngày 23 tháng 06 năm 2014 khái niệm an ninh môi trường được hiểu là: 

“việc bảo đảm không có tác động lớn của môi trường đến sự ổn định chính trị, 

xã hội và phát triển kinh tế của quốc gia” [Quốc hội, 2014]. 

Vận dụng các định nghĩa an ninh, an ninh truyền thống, an ninh phi truyền 

thống, an ninh môi trường ở trên, trong khuôn khổ luận án này, tác giả luận án đưa 

ra khái niệm an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu như sau: 

An ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu là việc bảo đảm không có tác 

động lớn của các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh cũng như các vấn 

đề liên quan đến quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường ở khu vực ven sông đến 

sự ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế và an sinh dân cư của khu vực.  
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Trên cơ sở thao tác hoá khái niệm, chúng ta thấy định nghĩa trên phản ánh 

hai chiều cạnh của an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu, cụ thể như sau. 

Thứ nhất là bảo đảm không có tác động lớn của các vấn đề môi trường và hoạt 

động nhân sinh cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng tài nguyên, môi 

trường ở khu vực ven sông đến phát triển kinh tế và an sinh dân cư. Đây là định 

hướng để xây dựng nội dung cơ bản thứ nhất của luận án. Nội dung này được thể 

hiện thành chương 3 của luận án. 

Thứ hai là việc bảo đảm không có tác động lớn của các vấn đề môi trường và 

hoạt động nhân sinh cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng tài nguyên 

môi trường ở khu vực ven sông đến sự ổn định chính trị - xã hội. Đây là định hướng 

để xây dựng nội dung cơ bản thứ hai của luận án. Nội dung này được thể hiện thành 

chương 4 của luận án. 

Định nghĩa an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên cũng cho thấy, 

mỗi chiều cạnh lớn của an ninh môi trường được đề cập đến ở trên lại hàm chứa 

những chiều cạnh cụ thể như sau. 

Chiều cạnh lớn thứ nhất có ba chiều cạnh cụ thể, bao gồm:  

- Bảo đảm không có tác động lớn của các vấn đề môi trường đến phát triển 

kinh tế và an sinh dân cư.  

- Bảo đảm không có tác động lớn của hoạt động nhân sinh đến phát triển kinh 

tế và an sinh dân cư. 

- Bảo đảm không có tác động lớn của các vấn đề liên quan đến quản lý, sử 

dụng tài nguyên, môi trường đến phát triển kinh tế và an sinh dân cư. 

Đây chính là định hướng cho các nội dung cụ thể trong chương 3 của luận án. 

Chiều cạnh lớn thứ hai có ba chiều cạnh cụ thể, bao gồm:  

- Bảo đảm không có tác động lớn của các vấn đề môi trường đến ổn định chính 

trị - xã hội.  

- Bảo đảm không có tác động lớn của hoạt động nhân sinh đến ổn định chính 

trị - xã hội 
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- Bảo đảm không có tác động lớn của các vấn đề liên quan đến quản lý, sử 

dụng tài nguyên, môi trường đến ổn định chính trị - xã hội. 

Đây chính là định hướng cho các nội dung cụ thể trong chương 4 của luận án. 

Trong khuôn khổ của luận án này, các vấn đề môi trường khu vực ven sông 

Hậu bao gồm: xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy, 

phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển. Các hoạt động nhân sinh ở khu vực 

ven sông Hậu bao gồm: vấn đề liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên 

môi trường bao gồm: khai thác bùn cát, khai thác nước ngầm, xây dựng nhà cửa và 

các công trình ven sông, xây dựng các công trình thủy lợi, khai thác rừng. Các vấn 

đề liên quan đến quản lý tài nguyên, môi trường ở khu vực ven sông Hậu bao gồm: 

Quản lý khai thác bùn cát, khai thác nước ngầm, xây dựng nhà cửa và các công 

trình ven sông, xây dựng các công trình thủy lợi, quản lý khai thác tài nguyên rừng. 

2.2. Các lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu 

2.2.1. Lý thuyết xung đột môi trường 
 

Một trong những lý thuyết được vận dụng để phân tích vấn đề an ninh môi 

trường trong nghiên cứu này là lý thuyết xung đột môi trường. Lý thuyết xung đột 

môi trường được nhiều tác giả bàn đến với những luận điểm cụ thể từ những góc 

nhìn khác nhau. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả luận án vận dụng một số 

quan điểm lý thuyết về xung đột môi trường của hai tác giả là Libiszewski và 

Thomas Homer-Dixon. 

Trước hết là quan điểm lý thuyết của Libiszewski. Libiszewski là tác giả thuộc 

nhóm nghiên cứu ENCOP (The Environment and Conflicts Project - Dự án xung 

đột môi trường). Libiszewski cho rằng:  

Xung đột môi trường là xung đột chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo, lãnh 

thổ, tộc người, hoặc là xung đột đối với các nguồn tài nguyên hay là các 

lợi ích quốc gia, hoặc là bất cứ loại xung đột nào. Đó là những xung đột 

mang tính truyền thống gây ra bởi sự suy thoái môi trường. Xung đột 

môi trường được đặc trưng bởi sự suy thoái môi trường qua một hoặc 

hơn một trong số các chiều cạnh sau: lạm dụng nguồn tài nguyên có thể 
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tái sinh, hoặc tình trạng căng thẳng của năng lực môi trường trong việc 

thẩm thấu hay còn gọi là ô nhiễm. Cả hai nguyên nhân này đều dẫn đến 

sự xuống cấp của không gian sống [Trích lại từ Nguyễn Tuấn Anh, 2016, 

tr.102]. 

Từ quan điểm lý thuyết của Libiszewski ở trên chúng ta thấy mấy điểm 

đáng lưu ý. Thứ nhất, các loại xung đột xã hội rất đa dạng, từ xung đột kinh tế, 

xã hội, chính trị, tôn giáo, tộc người đến lãnh thổ, tài nguyên. Xung đột môi 

trường có thể là bất cứ loại xung đột nào trong các loại xung đột xã hội. Tuy 

nhiên, nguyên nhân của xung đột môi trường phải do suy thoái môi trường. Như 

vậy, nếu xung đột không bắt nguồn từ nguyên nhân suy thoái môi trường thì 

không được coi là xung đột môi trường. Thứ hai, suy thoái môi trường có thể 

được thể hiện qua những chiều cạnh khác nhau. Tuy nhiên, một trong những 

chiều cạnh quan trọng của suy thoái môi trường là ô nhiễm môi trường. Như vậy, 

luận điểm quan trọng trong lý thuyết của Libiszewski là ô nhiễm môi trường là 

một nguyên nhân dẫn đến xung đột môi trường.  

Vận dụng quan điểm trên, trong luận án này tác giả sẽ phân tích các chiều 

cạnh thiên tai và hoạt động nhân sinh gây ra những xung đột môi trường trên thực tế 

hoặc tạo ra rủi ro đối với xung đột môi trường, cụ thể là những căng thẳng, mâu 

thuẫn giữa người dân và chính quyền trong giải quyết các vấn đề môi trường. Trên 

cơ sở đó, áp dụng khái niệm an ninh môi trường đã được trình bày ở trên, tác giả 

luận án sẽ luận giải mối liên hệ giữa ô nhiễm môi trường với vấn đề an ninh môi 

trường ở địa phương.  

Thứ hai là quan điểm của Manson về xung đột môi trường. Quan điểm này có 

mấy chiều cạnh đáng lưu ý sau. Thứ nhất, bản chất của xung đột môi trường là 

những tương tác xung khắc giữa các chủ thể trong việc sử dụng hệ thống môi 

trường một cách chủ quan hoặc khách quan liên quan đến quan điểm hay lợi ích. 

Thứ hai, xung đột môi trường diễn ra trong quan hệ giữa các chủ thể, ít nhất là hai 

chủ thể trở lên. Thứ ba, trong các chủ thể liên quan đến xung đột môi trường, có chủ 

thể bị thiệt hại do chủ thể/tác nhân khác gây ra và ít nhất có một chủ thể/tác nhân 
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không lưu tâm đến những tác động tiêu cực mà mình gây ra, hoặc tìm cách trung lập 

hóa hoặc làm tổn hại tác nhân khác [Trích lại từ Nguyễn Tuấn Anh, 2016, tr.109].  

Cùng với quan điểm của Manson, một quan điểm lý thuyết nữa cũng đáng lưu 

ý là quan điểm của Spillmann về xung đột môi trường. Theo Spillmann thì có ba 

loại xung đột môi trường. Loại xung đột thứ nhất là những xung đột bắt nguồn từ 

thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa, bão lũ. Những thảm họa này diễn ra 

làm thay đổi môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến chiến lược sinh tồn và từ đó có thể 

gây ra xung đột để giành giật tài nguyên. Loại xung đột thứ hai là bắt nguồn từ 

những biến đổi môi trường mà con người tạo ra một cách có kế hoạch như dự án 

hầm mỏ, dự án xây đập lớn. Việc triển khai, vận hành những dự án này có thể tạo 

nên nhưng tác động tiêu cực và từ đó tạo nên xung đột. Loại xung đột môi trường 

thứ ba bắt nguồn từ sự thay đổi môi trường không mang tính kế hoạch, tức là bắt 

nguồn từ hành động của từng cá nhân diễn ra một cách duy lý. Tổng hợp của nhiều 

hành động như thế có thể dẫn đến các vấn đề môi trường và từ đó tạo nên xung đột 

[Trích lại từ: Nguyễn Tuấn Anh, 2016, tr.107-109]. 

Vận dụng quan điểm lý thuyết của Manson và Spillmann ở trên, trong luận án 

này tác giả sẽ phân tích xung đột môi trường bắt nguồn từ thảm họa thiên nhiên như 

động đất, núi lửa, bão lũ; xung đột để giành giật tài nguyên; xung đột môi trường 

bắt nguồn từ những biến đổi môi trường mà con người tạo ra một cách có kế hoạch 

như dự án hầm mỏ, dự án xây đập lớn. Từ đó, vận dụng khái niệm an ninh môi 

trường ở trên, tác giả luận án sẽ đi sâu thảo luận vấn đề an ninh môi trường đặt ra 

ở đây.  

2.2.2. Lý thuyết xã hội rủi ro 
 

Lý thuyết thứ hai tác giả luận án sử dụng trong nghiên cứu này là lý thuyết xã 

hội rủi ro. Nhiều tác giả khác nhau đã đưa ra những quan điểm khác nhau về lý 

thuyết này. Trong đó, hai tác giả quan trọng là Ulrich Beck và Anthony Giddens. 

Một số luận điểm quan trọng của hai tác giả này được vận dụng trong luận án cụ thể 

như sau.  
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Thứ nhất, Giddens nhấn mạnh rằng con người luôn phải đối mặt với rủi ro. 

Nhìn một cách tổng thể, Giddens chia các rủi ro thành hai loại. Loại thứ nhất là loại 

rủi ro xuất phát từ tự nhiên như hạn hán, bão tố, động đất, vv... Trong quá khứ con 

người chủ yếu đối mặt với loại rủi ro này. Loại rủi ro thứ hai là rủi ro do con người 

tạo ra. Đây là những rủi ro do con người tác động lên tự nhiên trên cơ sở kiến thức 

và kỹ thuật của mình. Hiện tại, con người đối mặt với cả loại rủi ro thứ nhất lẫn loại 

rủi ro thứ hai. Tuy nhiên, loại rủi ro thứ hai là loại rủi ro đang ngày càng gia tăng 

[Trích lại từ: Nguyễn Tuấn Anh, 2016, tr.71].  

Thứ hai, U. Beck nhấn mạnh rằng trong quá trình hiện đại hóa, kiểu xã hội đặc 

trưng bởi xung đột xã hội liên quan đến việc phân bổ sự giàu có sẽ chuyển sang 

kiểu xã hội với đặc trưng quan trọng là chiều cạnh quan trọng là xung đột liên quan 

đến sự phân bổ rủi ro. Điều này có nghĩa là tầm quan trọng của vấn đề rủi ro đang 

thay thế tầm quan trọng của vấn đề giai cấp. Thêm nữa, trong xã hội rủi ro toàn cầu, 

rủi ro trở thành sức mạnh trong đời sống chính trị và nó có thể thay thế vai trò của 

những bất bình đẳng giai cấp, giới, hay chủng tộc [Trích lại từ: Nguyễn Tuấn Anh, 

2016, tr.72].  

Thứ ba, theo U. Beck, những loại rủi ro mới này có những đặc điểm như sau. 

Đặc điểm thứ nhất là phi địa phương hóa. Điều này có nghĩa là nguyên nhân và hậu 

quả của rủi ro không giới hạn trong một không gian xác định. Đặc điểm thứ hai là 

hậu quả của rủi ro không thể tính đếm được. Ví dụ, những rủi ro hạt nhân khó có thể 

kiểm đếm được. Đặc điểm thứ ba là hậu quả không thể đền bù được. Chẳng hạn, 

hậu quả của việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt chẳng có gì đền bù được. Như 

vậy, điều quan trọng là phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro hơn là đền bù rủi ro [Trích lại 

từ: Nguyễn Tuấn Anh, 2016, tr.73].  

Vận dụng các quan điểm lý thuyết trên đây, trong luận án này tác giả sẽ chỉ ra 

rằng rủi ro bắt nguồn từ thiên nhiên như: hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt… Loại rủi 

ro thứ hai là rủi ro do con người tạo ra. Đây là những rủi ro do con người tác động 

lên tự nhiên trên cơ sở kiến thức và kỹ thuật của mình và đây là loại rủi ro mà con 
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người ngày càng phải đối mặt nhiều hơn, cụ thể tại khu vực ven sông Hậu là tình 

trạng khai thác bùn cát ven sông Hậu, xây dựng các công trình thủy lợi, xây dựng 

nhà cửa ven sông…và có những rủi ro khó có thể tính đếm được, có thể thiệt hại về 

an ninh con người sống tại những khu vực này. Thêm nữa, vận dụng khái niệm an 

ninh môi trường đã được đề cập đến ở trên, tác giả luận án sẽ thảo luận sâu lôgic 

của mối liên hệ: rủi ro, xung đột xã hội và vấn đề an ninh môi trường trên cơ sở dữ 

liệu định tính và định lượng tại khu vực ven sông Hậu. 

2.2.3. Lý thuyết phát triển bền vững 
 

Đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả, cơ quan, tổ 

chức bàn đến khái niệm phát triển bền vững. Hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc 

về con người và môi trường được tổ chức năm 1972 đã phản ánh sự quan tâm của 

nhân loại đối với mối quan hệ giữa môi trường và phát triển. Tiếp theo tại Hội nghị 

Thượng đỉnh về Trái đất năm 1992 đã đi sâu giải thích chú trọng vào khía cạnh môi 

trường. Tại hội nghị có hơn 130 quốc gia đã ký công ước về biến đổi khí hậu, công 

ước về đa dạng sinh học và thỏa thuận về kế hoạch hành động cho việc phát triển 

hành tinh bền vững trong thế kỷ 21. Sau đó, đến Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm 

2002 về phát triển bền vững đã mở rộng quan niệm phát triển bền vững. Ba trụ cột 

của phát triển bền vững được hội nghị này chú trọng là phát triển kinh tế, phát triển 

xã hội và bảo vệ môi trường. Hội nghị đặc biệt chú trọng đến xóa đói giảm nghèo, 

sản xuất và tiêu thụ bền vững, bảo vệ và quản lý tài nguyên như là những mục tiêu 

trọng yếu của phát triển bền vững. Ngoài ra, hội nghị cũng chỉ ra việc quản trị tốt 

biểu hiện trên phương diện chính sách kinh tế, xã hội và môi trường; việc chống 

tham nhũng, nâng cao bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển 

là những nền tảng của phát triển bền vững [Trích theo: Nguyễn Tuấn Anh, Mai 

Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 2020, tr. 17 -18] 

Bên cạnh đó, Kattel đã nhận mạnh rằng bền vững về mặt sinh thái mang lại 

môi trường tốt hơn cho mọi người; bền vững về mặt môi trường đảm bảo phương 

tiện, nguyên liệu sản xuất hợp lý; bền vững về mặt văn hóa xã hội tạo cơ hội học 
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hỏi, chia sẻ tham gia bình đẳng của mọi người. Còn David Pearce lại nhấn mạnh bền 

vững về mặt chính trị mang lại cho con người cuộc sống không sợ hãi [Trích theo: 

Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 2020, tr.18]. 

Vận dụng các quan điểm lý thuyết trên, trong luận án tác giả sẽ chỉ ra mối liên 

hệ giữa các thiên tai và hoạt động sinh tới phát triển bền vững ở khu vực ven sông 

Hậu hiện nay. Cụ thể là những nguy cơ về ô nhiễm hay thiếu hụt nguồn nước, khai 

thác bùn cát trên sông, phá rừng. Những vấn đề về quy hoạch giao thông đường bộ, 

đường thủy kết nối trong vùng, liên vùng, các công trình thủy lợi. Đặc biệt là các 

hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt, triều cường, xâm nhập mặn, sạt lở 

bờ sông, xói lở bờ biển không những ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp 

mà còn làm thay đổi các cấu trúc, yếu tố địa tầng, gây ra hiện tượng sạt lở bờ sông 

và hệ thống sông Mê Kông phía thượng nguồn.  

2.2.4. Lý thuyết lựa chọn duy lý 
 

Trong luận án này, tác giả vận dụng lý thuyết lựa chọn duy lý (rational choice 

theory) của James S.Coleman để phân tích hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường. Lý thuyết lựa chọn duy lý tập trung vào các cá nhân hay các chủ thể hành 

động (actors). Lý thuyết này nhấn mạnh rằng, các chủ thể khi hành động thì hướng 

đến những mục đích xác định. Trong quá trình hành động, các chủ thể dựa trên sự 

ưu tiên hay lựa chọn những giá trị, lợi ích nhất định. Điều này có nghĩa là các chủ 

thể hành động triển khai các hành động của mình để đạt những mục đích nhất định, 

mà những mục đích này phù hợp với các ưu tiên, hay lựa chọn trên cơ sở những giá 

trị. Điều quan trọng là chủ thể hành động luôn chịu sự giới hạn bởi khan hiếm 

nguồn lực và các thiết chế xã hội [Ritzer và Stepnisky, 2003, tr.167]. Đối với sự 

giới hạn do khan hiếm nguồn lực, Coleman cho rằng, các chủ thể hành động có 

nhiều loại nguồn lực và có nhiều cách để tiếp cận các nguồn lực khác nhau. Vì vậy, 

những chủ thể hành động có nhiều nguồn lực thì họ đạt được các thành công khá dễ 

dàng. Trong khi đó, các chủ thể mà nguồn lực giới hạn thì việc đạt thành công sẽ 

khó khăn hoặc thậm chí không thể thực hiện. Coleman cũng nhấn mạnh rằng, khi 

theo đuổi các mục đích, các chủ thể hành động chú ý đến chi phí cơ hội, tức là chi 
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phí mà chủ thể hành động phải bỏ ra để thực hiện hành động. Như vậy, nếu nguồn 

lực của chủ thể hành động giới hạn, tức là cơ hội để chủ thể hành động đạt được 

mục đích hành động thấp, khi đó chủ thể hành động có thể theo đuổi hay từ bỏ một 

mục đích hành động này dù mục đích đó có giá trị cao. Bởi vì, chủ thể hành động 

bao giờ cũng muốn tối đa hóa lợi ích, do vậy, nếu chủ thể cứ cố gắng để đạt được 

mục đích đó, có thể ảnh hưởng đến cơ hội của việc đạt mục đích có giá trị khác 

[Ritzer và Stepnisky, 2003, tr.167]. Đối với sự giới hạn hành động do thiết chế xã 

hội, Coleman nhấn mạnh rằng, sự giới hạn này diễn ra suốt cuộc đời của mỗi cá 

nhân thông qua trường học và phép tắc của trường học, chính sách của các tổ chức, 

luật pháp của xã hội... Những thiết chế xã hội này giới hạn sự lựa chọn có sẵn của 

các chủ thể hành động, tức là giới hạn kết quả đầu ra của các hành động. Điều mà 

Coleman lưu ý là những giới hạn mang tính thiết chế tạo ra những chế tài vừa tích 

cực lại vừa tiêu cực. Thêm nữa, những chế tài này có thể khuyến khích những hành 

động cụ thể nào đó và có thể hạn chế những hành động cụ thể khác [Ritzer và 

Stepnisky, 2003, tr.167]. Một trong những luận điểm quan trọng nữa của lý thuyết 

lựa chọn duy lý là các lựa chọn đa dạng của cá nhân được kết hợp với nhau để hình 

thành nên kết quả đầu ra. Thêm nữa, thông tin cũng có vai trò quan trọng trong việc 

đưa ra quyết định lựa chọn [Ritzer và Stepnisky, 2003, tr.167-168]. Từ những luận 

điểm lý thuyết quan trọng ở trên của Coleman, luận án vận dụng các quan điểm đó 

cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với những chủ thể vận hành các cơ sở sản xuất, doanh 

nghiệp, mục đích hành động của họ là để đạt được lợi nhuận cao trong quá trình sản 

xuất. Hướng tới mục tiêu này, họ phải tính toán, lựa chọn cách thức hành động, cụ 

thể là cách thức vận hành cơ sở sản xuất để làm sao giảm được chi phí, trong đó có 

chi phí xử lý chất thải do quá trình sản xuất tạo ra. Để giảm chi phí xử lý chất thải, 

cơ sở sản xuất có thể không đầu tư, hoặc đầu tư không thỏa đáng vào hệ thống xử lý 

chất thải. Hệ quả là có thể tạo ra các vấn đề môi trường và xã hội. Tuy nhiên, hành 

động như thế của các cơ sở sản xuất sẽ chịu sự giới hạn bởi các thiết chế xã hội. Cụ 

thể là các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các chế tài xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Thứ hai, đối với những chủ thể khai thác trái 
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phép tài nguyên, chẳng hạn khai thác cát trái phép trên các dòng sông, mục đích của 

những chủ thể này cũng là lợi nhuận thu được từ việc khai thác trái phép tài nguyên. 

Những hành động như thế này cũng bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật 

về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, những chế tài xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật trong khai thác tài nguyên. Vấn đề đặt ra cần phải phân tích sâu là 

hiệu quả của những thiết chế xã hội trong việc giới hạn những hành động gây ô 

nhiễm môi trường hay khai thác trái phép tài nguyên tạo ra hệ quả môi trường và xã 

hội. Những cách lý giải này sẽ được vận dụng trong các nội dung nghiên cứu cụ thể. 

Thêm nữa, vận dụng lý thuyết trên đây, tác giả luận án đi sâu lý giải nguyên 

nhân người dân ở những địa bàn khác nhau trên khu vực ven sông Hậu lựa chọn 

phương thức sinh kế hiện tại (trồng lúa, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, du 

lịch) mà không lựa chọn phương thức sinh kế khác. Thứ hai, tác giả phân tích lý do 

chuyển đổi sinh kế, chuyển đổi cây giống, vật nuôi của người dân trong khu vực 

hướng tới thích ứng với biến đổi khí hậu (xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường 

của lũ,…) diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở khu vực ven sông Hậu. 

2.3. Địa bàn nghiên cứu – khu vực ven sông Hậu 

Sông Hậu có chiều dài khoảng 230 km, được tách ra khỏi sông Mê Kông 

ở Nam Vang, chảy trong địa phận tỉnh Kandal (Campuchia) rồi vào lãnh thổ Việt 

Nam tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang đến khu vực ven biển thuộc 

tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Tại Việt Nam, sông Hậu chảy qua 7 tỉnh phân chia 

ranh giới tự nhiên giữa khu vực tả ngạn và hữu ngạn: 

Khu vực Tả ngạn của sông gồm các địa phương: Tân Châu, Phú Tân, Chợ Mới 

của tỉnh An Giang, Lấp Vò, Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp, Bình Tân, Bình 

Minh, Trà Ôn của tỉnh Vĩnh Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Duyên Hải của 

tỉnh Trà Vinh. 

Khu vực Hữu ngạn của sông Hậu gồm các địa phương: An Phú, Châu 

Đốc, Châu Phú, Châu Thành, Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang, Thốt Nốt, Ô 

Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng của thành phố Cần Thơ, Châu Thành thuộc 

tỉnh Hậu Giang, Kế Sách, Long Phú, Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Vang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kandal
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_An,_An_Ph%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Ph%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Ch%C3%A2u_(th%E1%BB%8B_x%C3%A3)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_T%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3_M%E1%BB%9Bi,_An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A5p_V%C3%B2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lai_Vung
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_T%C3%A2n_(huy%E1%BB%87n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_%C3%94n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_K%C3%A8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_C%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_C%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Duy%C3%AAn_H%E1%BA%A3i_(huy%E1%BB%87n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Ph%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Xuy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%91t_N%E1%BB%91t
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_M%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_M%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_Ki%E1%BB%81u
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1i_R%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_H%E1%BA%ADu_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BF_S%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Ph%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%E1%BB%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
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Nguồn: P.T.T (NASATI), 2023, Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền 

vững khu vực ven sông Hậu 

Đáy sông Hậu có độ sâu biến đổi từ 10-30 m. Khu vực rộng nhất của sông Hậu 

khoảng gần 4 km là đoạn giữa huyện Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh và đoạn nằm trên 

huyện Long Phú  tỉnh Sóc Trăng. Về địa hình, khu vực ven sông Hậu khá bằng phẳng, 

phần lớn có độ cao trung bình từ 0,7 - 1,2 m. Đây là khu vực được xem là địa bàn chiến 

lược, là hợp phần quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Là địa bàn của 

446 xã/phường, của 28 huyện, thị thuộc 7 tỉnh và thành phố gồm: Trà Vinh, Sóc Trăng, 

Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Km
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_K%C3%A8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Ph%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
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 Khu vực ven sông Hậu có diện tích khoảng 664.284 ha, là khu vực có lĩnh 

vực nông nghiệp phát triển bao gồm các sản phẩm từ lúa gạo, cây ăn quả, nuôi trồng 

thủy sản và chăn nuôi. Tổng sản lượng lúa của các huyện/thị trong khu vực tính đến 

năm 2016 đạt khoảng 4,9 triệu tấn, sản lượng ngô với 97.193 tấn, thủy sản 816.509 

tấn, tổng số gia súc (chủ yếu là bò, trâu, lợn) với khoảng 940.906 con, gia cầm với 

khoảng gần 9 triệu con. Những số liệu thống kê tại đây cho thấy vai trò đặc biệt 

quan trọng của các địa phương tại khu vực ven sông Hậu đối với việc góp phần bảo 

đảm an ninh lương thực và thúc đẩy kinh tế cho khu vực sông Hậu nói riêng, khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung [P.T.T (NASATI), 2023]. 

Địa bàn nghiên cứu luận án lựa chọn để thu thập dữ liệu định tính và định 

lượng gồm 04 xã, phường thuộc 03 tỉnh với 03 khu vực thượng nguồn, khu vực 

giữa, và khu vực hạ nguồn sông Hậu (với mỗi vùng tả ngạn và hữu ngạn 02 xã, 

phường) gồm: xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; phường Thới An, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ; xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và xã 

Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trong đó,  xã Long Kiến, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang và phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ là địa 

bàn nằm trên khu vực hữu ngạn; xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và xã 

Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang là địa bàn nằm trên vùng tả ngạn sông 

Hậu. Mỗi một địa bàn nghiên cứu phản ánh đặc điểm kinh tế - xã hội đặc thù và có 

những tác động/ảnh hưởng khác nhau từ biến đổi khí hậu, hoạt động nhân sinh. 

2.3.1. Địa bàn nghiên cứu xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 
 

Hàm Tân là một xã thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Đây là xã có vị trí địa lý phía 

Tây giáp sông Hậu. Xã Hàm Tân có diện tích 20,98 km², dân số năm 2018 là 2.253 hộ với 

8 ấp [Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2018].  

Về sản xuất kinh tế nông nghiệp: Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cả năm 

2021 là 951,1 ha, trong đó cây lúa 750,5 ha, sản lượng ước đạt 3.958 tấn, cây màu 

75,7 ha, cây công nghiệp ngắn ngày giảm mạnh còn 124,9 ha; cây lâu năm 166,68 

ha [Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2021]. 
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Chăn nuôi, thú y: Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chăn nuôi tiếp tục duy trì, tuy nhiên nhìn 

chung giảm mạnh, đàn trâu, bò hiện có 1.098 con, đàn heo 4.524 con, đàn gia cầm 

16.972 con [Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2021].  

Thủy sản: Tổng sản lượng nuôi và khai thác thủy sản 5.488,8 tấn. Quan tâm tạo 

điều kiện thuận lợi cho các hộ thả nuôi với tổng diện tích mặt nước 179 ha [Ủy ban 

nhân dân xã Hàm Tân, 2021]. 

Công nghiệp – Thương mại và Dịch vụ: giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp thực hiện đạt 22,3 tỷ đồng (giảm 30,33 tỷ đồng). Củng cố, nâng cao 

chất lượng hoạt động các tổ kinh tế hợp tác và hợp tác xã, hiện có 10 tổ kinh tế hợp 

tác với 120 thành viên, Hợp tác xã Nông nghiệp, hoạt động chưa mang lại hiệu quả. 

Số hộ có điện sử dụng 2.231 hộ, đạt 99.02%[Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2021].   

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi tái cơ cấu sản xuất nông ngư nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại mùa vụ, bố trí 

cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng sản xuất và thích hợp với biến đổi khí 

hậu. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ dân chuyển đổi được 92,9 ha đất trồng lúa, 

mía kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi khác (đất lúa 35,4 ha và đất mía 

57,9 ha). Cụ thể đã chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu 6,4 ha, 

sang trồng dừa 1 ha, sang nuôi thủy sản 28 ha (chuyên thủy sản 8,5 ha); chuyển từ 

trồng mía sang nuôi thủy sản 17,5 ha (chuyên thủy sản 4,5 ha), chuyển từ đất trồng 

mía sang trồng lúa 40 ha [Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2021]. 

Về thủy lợi nội đồng: Bàn giao mặt bằng xây dựng 08 công trình thủy lợi nội 

đồng, chiều dài 8,074 km, kinh phí 700 triệu đồng, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Gia cố các điểm sạt lở trên đê bao cục bộ ấp Cà Săng, chiều dài 55 mét, kinh phí 

thực hiện 150 triệu đồng [Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2021].  

Về Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn: Triển khai xây dựng 02 nhà văn hóa 

ấp Cà Săng và ấp Vàm Ray A với kinh phí thực hiện 968 triệu đồng. Bàn giao mặt 

bằng công trình đường ấp Cà Săng Cụt giai đoạn II (từ Quốc lộ 53 đến Kiên Thị 

Kim Pha), chiều dài 1.013 m, kinh phí thực hiện 1,4 tỷ đồng và công trình đường 
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trục chính nội đồng ấp Vàm Ray (đê cục bộ ấp Vàm Ray) đoạn còn lại, chiều dài 

1.585 m, kinh phí thực hiện 3,5 tỷ đồng. Nghiệm thu, đưa vào sử dụng 02 nhà văn 

hóa ấp Cà Săng và ấp Vàm Ray A với kinh phí thực hiện 968 triệu đồng [Ủy ban 

nhân dân xã Hàm Tân, 2021]. 

Về Tài chính - Tín dụng: Tổng thu 10.286.158.151 đồng, trong đó thu nội địa 884 

triệu đồng; thu bổ sung cân đối ngân sách 5,3 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách 9.667.535.044 

đồng đạt 93,54%; thực hiện tiết kiệm chi 10%. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giải 

ngân vốn hỗ trợ chuyển đổi sản xuất, kinh doanh,…cho 1.315 hộ với tổng dư nợ trên 

23,735 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,12 % [Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2021]. 

Về Văn hóa - Xã hội: Kết quả năm học 2020 – 2021, tỷ lệ học sinh lên lớp cấp 

tiểu học đạt 99,27 %; Mẫu giáo đủ điều kiện vào lớp 1 là 126 trẻ. Được trên kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ 

tuổi và phổ cập Trung học cơ sở – xóa mù chữ [Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2021]. 

Công tác xã hội hóa luôn được quan tâm thực hiện: Được các mạnh thường 

quân ủng hộ, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ già yếu 

neo đơn được 581 phần quà và 300 suất khám bệnh miễn phí, tổng trị giá 264,1 

triệu đồng.
 
 Chia sẻ khó khăn với những người thực hiện cách ly tập trung, Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh của xã đã thành lập “bếp nấu ăn 0 đồng” và đã nhận 

được sự ủng hộ tích cực của các mạnh thường quân như: gạo, mì, thịt, cá, rau, củ, 

quả…và tiền mặt với tổng số tiền ước tính 424,12 triệu đồng [Ủy ban nhân dân xã 

Hàm Tân, 2021]. 

 Tài nguyên - Môi trường: Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực 

đất đai; đăng ký quyền sử dụng đất (lần đầu) cho 22 hồ sơ, đo đạc và cấp giấy được 

15 hồ sơ [Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2021]. 

Có 674/837 hộ chăn nuôi nông thôn có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi 

trường chiếm 80,52% và 2.147/2.253 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; hộ sử dụng nước 

sạch: 1.651/2.253 hộ, đạt tỷ lệ 73,28% [Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2021]. 

Trật tự xã hội: Xảy ra 06 vụ, 16 đối tượng (03 vụ đánh nhau, 03 vụ đánh bạc), ra 

quyết định xử phạt hành chính 04 vụ, 12 đối tượng với số tiền 1.118.000 đồng. Tổ chức 
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tuần tra an ninh trật tự 315 cuộc, có 2.281 lượt đồng chí tham gia. Qua tuần tra phát hiện và 

giải tán 20 điểm xòng cờ bạc nhỏ và 01 trường hợp vi phạm luật giao thông. Mời 53 đối 

tượng nghi vấn sử dụng chất ma túy về kiểm tra, kết quả 19 trường hợp dương tính với ma 

túy, xử phạt 16 trường hợp với số tiền 12.350.000 đồng. Củng cố lập 01 hồ sơ quản lý theo 

Nghị định số 111/CP của Chính phủ, đã đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 01 đối tượng. 

Chuyển 01 hồ sơ thẩm định đưa đi cơ sở cai nghiệm bắt buộc theo Nghị định 221 của 

Chính phủ [Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, 2021]. 

Vấn đề lớn nhất ở Hàm Tân là xâm nhập mặn thường đi kèm với hạn hán. 

Do nhiễm mặn nên đất trồng lúa tại đây chỉ trồng được một đến hai vụ trong năm. 

Một số hộ tận dụng chuyển sang canh tác đậu bắp nhưng cũng kém hiệu quả. Vì vậy 

đất những vụ nhiễm mặn thường bỏ không.
1
 

2.3.2. Địa bàn nghiên cứu phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ 
 

Thới An là một phường thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ với nhiều ấp 

giáp sông Ô Môn – một nhánh của sông Hậu, có diện tích tự nhiên là 24,31 km2. Về 

kinh tế nông nghiệp, tính đến cuối năm 2018, đầu năm 2019 tổng diện tích cây lúa 

đã thực hiện được 2400 ha với năng suất bình quân là 5,7 tấn/ha, sản lượng đạt 

13.680 tấn. Diện tích cây lúa thực hiện năm 2021 được 1.821ha, so với cùng kỳ 

2020 giảm 89 ha [Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2021]. 

 Trong năm 2018 địa bàn phường đã thực hiện sản xuất khoảng 282 ha cây 

màu, thu hoạch được 212,5 ha, năng suất bình quân đạt 17,2 tấn/ha. Diện tích màu 

năm 2021 thực hiện 610,8 ha [Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2021].   

Về cây ăn trái: toàn phường là 726,07 ha, trong đó diện tích câu hiệu quả 

đang cho trái khoảng 532 ha, diện tích trồng khôi phục cải tạo là 27,6 ha [Ủy ban 

nhân dân phường Thới An, 2018]. Diện tính vườn cải tạo và trồng mới trong năm 

2021 là 6,5 ha, nâng tổng diện tích cây ăn trái toàn phường là 817,1ha, so với cùng 

kỳ tăng 6,5ha, trong đó diện tích cây hiệu quả đang cho trái khoảng 586 ha [Ủy ban 

nhân dân phường Thới An, 2021].  

                         
1
 Thông tin phỏng vấn cán bộ xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_M%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
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 Về nuôi trồng thủy sản: tổng diện tích là 103,4 ha (99,2 ha cá tra thâm canh, 

4,2 ha cá tra bán thâm canh). Thu hoạch 87,6 ha, trong đó có 87,2 ha cá tra thâm 

canh, 0,4 ha cá tra bán thâm canh. Sản lượng đạt 22.860 tấn [Ủy ban nhân dân 

phường Thới An, 2018]. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2021 là 85,8 ha, so 

cùng kỳ tăng 0,2 ha, thu hoạch 61 ha, năng suất bình quân đạt 260 tấn/ha, sản lượng 

đạt 15.860 tấn, đạt 103.3% so kế hoạch [Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2021]. 

 Về chăn nuôi: trong những năm trước đó cơ bản ổn định, tổng đàn gia cầm 

tăng 4.500 con, công tác lấy mẫu xét nghiệm bệnh dịch vật nuôi được thực hiện 

thường xuyên (Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2018). Tính tới thời điểm báo 

cáo 12/2021 tổng đàn heo toàn phường 2.870 con, đàn bò 56 con, dê 134 con, gia 

cầm khoảng 30.000 con [Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2021]. 

Về thương mại – dịch vụ: với tổng 1.810 cơ sở kinh tế vừa và nhỏ, tổng giá trị 

sản xuất năm 2018 khoảng 4026 tỷ đồng [Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2018]. 

Về giao thông, thủy lợi: đã vận động nhân dân làm mới, dậm vá 

10.125m/4.000m đường (trong đó trải nhựa 500m) với kinh phí 921,8 triệu đồng với 

100% đóng góp từ nhân dân. Quận đã đầu tư xây mới 04 cây cầu gồm cầu Cái Đâu 

Lớn (Thới Trinh A), cầu Cây Gáo (Thới Bình A), cầu Cả Thơm (liên khu vực Thới 

Trinh C – Thới Thuận), Cầu Tám Quyền, tổng kinh phí 4.108.155.000đ. Phường 

cũng đã vận động nhân dân tu sửa, bắt mới 05 cầu, đồng thời hỗ trợ nạo vét tuyến 

kênh thủy lợi do quận đầu tư: Kênh Hai Lãnh, kênh Đình, Ngã Giữa, tổng chiều dài 

3.074m đã bàn giao đưa vào sử dụng [Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2018].  

Trong năm 2021 đã thực hiện 6.310m tại khu vực Thới Trinh, Thới Thạnh, Thới 

Hòa, Thới Trinh A và Thới Bình A tổng kinh phí 908.700.000đ (trong đó có 1.055 

ngày công lao động), do nhân dân đóng góp 100%. Hiện đang khởi động lại công 

trình nâng cấp lộ giao thông 04m, chiều dài 900m tại khu vực Thới Trinh A, do nhà 

nước đầu tư 100% (đang giai đoạn bơm cát). Về cầu: Trong năm 2021 thực hiện 

được 06 cây cầu bê tông tại các khu vực Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa B và 

Thới Thuận với tổng kinh phí 1.708,4 triệu đồng (trong đó có 652 ngày công lao 

động) do nhân dân đóng góp 100% [Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2021]. 
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Trong năm 2018 Phường phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất quận trao 

13 Quyết định nền tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng dự án kè sông Ô Môn giai 

đoạn 3. Thường xuyên kiểm tra công tác môi trường, trong năm đã phát hiện và lập 

biên bản 06 trường hợp gây ô nhiễm môi trường [Ủy ban nhân dân phường Thới 

An, 2018]. 

Trong năm 2021 trên địa bàn phường đã xảy ra 01 vụ sạt lở hoàn toàn lộ giao 

thông dài khoảng 20m tại khu vực Thới Trinh B cập sông Ô Môn. Ủy ban nhân dân 

phường đã chỉ đạo khu vực rào chắn cấm biển báo nguy hiểm và đồng thời đề nghị 

về Quận có hướng khắc phục. Cũng trong năm 2021 Ủy ban nhân dân Phương đã tổ 

chức họp dân dự án bờ kè từ bến đò Tầm Vu đến Rạch Vàm (bờ phải) tổng số có 

136 hộ bị ảnh hưởng, qua họp dân bà con thống nhất với quyết định, phương án và 

tiến hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Phối hợp với cán bộ Thú y phường 

và Trưởng khu vực ra quân 11 cuộc kiểm tra phát hiện xử lý 11 trường hợp chăn 

nuôi gây ô nhiễm môi trường, trong đó: 05 trường hợp đã khắc phục, 06 trường hợp 

chưa thực hiện, chuyên môn đang kiểm tra, giám sát thực hiện [Ủy ban nhân dân 

phường Thới An, 2021]. 

Về y tế, công tác khám, chữa bệnh: cho bà con nhân dân luôn được đảm bảo 

phục vụ người dân. Công tác tiêm chủng mở rộng đạt 97,82%. Công tác phòng, 

chống dịch được quan tâm thường xuyên tổ chức có hiệu quả với phong trào “vệ 

sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” với 08 đợt ra quân diệt loăng quăng, 

bọ gậy [Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2021]. 

Về công tác xã hội: trong năm 2018 đã giải quyết việc làm cho 1185 lao động 

trong và ngoài tỉnh. Tổ chức xét vượt nghèo cho 109 hộ, 64 hộ vượt cận nghèo, xét 

bổ sung hộ nghèo mới 09 hộ, 119 hộ cận nghèo [Ủy ban nhân dân phường Thới 

An, 2021]. 

Liên quan đến thiên tai thì lũ bất thường khiến người dân ở Thới An lo lắng 

nhất. Lũ bất thường là một trong những vấn đề thiên tai mà người dân nơi đây 

quan tâm, sau đó tới mưa lớn, bão, nắng nóng do hạn hán và sạt lở bờ sông. Chỉ 

tính riêng năm 2018 trên địa bàn phường xảy ra 04 vụ sạt lở nghiêm trọng cặp 
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tuyến sông Ô Môn: Đoạn thứ nhất tại khu vực Thới Bình dài 54 km vào sâu 12m 

làm ảnh hưởng 03 căn nhà, không có thiệt hại về người; Đoạn thứ hai Rạch Vàm 

khu vực Thới Lợi sạt lở nghiêm trọng khoảng 160m (trong đó đoạn bị sạt lở hoàn 

toàn khoảng 55m), làm sụp 07 căn nhà xuống sông, 12 căn nhà bị sụp một phần, 

20 căn khác trên tuyến cần di dời khẩn cấp, sạt lở lấn vào bờ đoạn lớn nhất trên 

10m làm ảnh hưởng trực tiếp 35 hộ dân; Đoạn thứ ba khu vực Thới Bình A tuyến 

Bà Sự đoạn gần cầu Bà Sự chiều dài khoảng 12m, chiều sâu khoảng 2m; Đoạn 

thứ tư khu vực Thới Hoà tuyến sông Ô Môn đoạn bến đò Ba Rích về hướng sông 

Hậu, tổng chiều dài khoảng 80m, chiều sâu khoảng 5m, tuyến sông Ba Rích đoạn 

gần rạch chùa, tổng chiều dài khoảng 20m, chiều sâu khoảng 4m [Ủy ban nhân 

dân phường Thới An, 2018]. Thêm một vấn đề khác đáng quan tâm ở đây là việc 

xả thải, rác thải trực tiếp được xả ra sông, kênh rạch và chưa có phương án xử 

lý
2
. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Phường 

gặp không ích khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, công tác trật tự kỷ 

cương đô thị, xây dựng được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 

phường không để xảy ra điểm nóng; công tác nâng cấp mở rộng cầu, lộ giao 

thông được người dân quan tâm đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên tình hình sạt lở 

cập các tuyến sông còn tìêm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao đặc biệt là tuyến sông Ô 

Môn [Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2021]. 

2.3.3. Địa bàn nghiên cứu xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
 

Xã Long Kiến thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với diện tích tự nhiên là 

1631 km2, với dân số năm 2018 là 13000 người. Xã Long Kiến giáp danh 2 sông là 

sông Hậu và sông Chưởng [Ủy ban nhân dân xã Long Kiến, 2018]. 

Về sản xuất nông nghiệp: Trong năm 2021 tổng diện tích gieo trồng toàn xã: 

4.175ha, giảm 410ha so với cùng kỳ. Trong đó: Cây lúa: diện tích xuống giống 

2.527 ha, giảm 433 ha so với cùng kỳ. Năng suất vụ I = 7,48tấn/ha (tăng 0,18 tấn/ha 

so với cùng kỳ), vụ II = 5,6 tấn/ha (tăng 0,15 tấn/ha so với cùng kỳ), ước vụ III = 

                         
2
 Thông tin từ phỏng vấn sâu cán bộ phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 
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5,6 tấn/ha. Cây màu: Diện tích xuống giống 1.648 ha/1.625ha, tăng 23 ha so với 

cùng kỳ [Ủy ban nhân dân xã Long Kiến, 2021]. 

Từ đầu năm 2021 đến toàn xã đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng với 

tổng diện tích là 41,8 ha. Trong đó sầu riêng 10,8 ha, mít 11,2 ha, rau màu 19,8 ha. 

Nâng tổng diện tích cây ăn trái trên toàn xã là 254 ha. Hiện trên địa bàn xã có 46,8 

ha, diện tích trồng sầu riêng [Ủy ban nhân dân xã Long Kiến, 2021].  

Do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 nên việc thu hoạch nông sản của bà con 

nông dân gặp khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của bà con nông dân. 

Trong thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn xã có có khoảng 165 ha lúa, cây ăn 

trái khoảng 2 ha, màu khoảng 5 ha…gặp khó khăn trong tiêu thụ để kịp thời hỗ trợ 

cho bà con gặp khó khăn trong thu hoạch nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định thành lập Tổ hỗ trợ tiêu thụ và lưu 

thông trên địa bàn xã. Qua hỗ trợ các hộ gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản cơ 

bản đã tiêu thụ được [Ủy ban nhân dân xã Long Kiến, 2021]. 

Về tình hình chăn nuôi: trong năm 2021 cơ bản ổn định, không có dịch bệnh 

xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt việc tiêm chủng theo kế hoạch của huyện. Trong 

năm đã tiêm phòng 1.155 con bò; tiêm phòng cúm cho 9.500 con vịt chạy đồng (06 

hộ); tiêm phòng dại cho 128 con chó và phát thuốc sát trùng 73 lít cho 145 hộ thực 

hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi nhằm đảm bảo hợp vệ sinh phòng trừ 

dịch bệnh. Hiện nay, đàn bò 1.855 con (giảm 86 con so với cùng kỳ), tổng đàn heo 

725 con (giảm 20 con so với cùng kỳ), gia cầm thủy cầm 21.550 con (tăng 2.100 

con so với cùng kỳ) [Ủy ban nhân dân xã Long Kiến, 2021]. 

Về cơ cấu sinh kế, 70% số hộ trồng lúa, mỗi khẩu khoảng 1000m2, làm vườn 

khoảng 20%, trồng màu khoảng 7 đến 8% số hộ, nuôi trồng thủy sản khoảng 1,5% 

[Ủy ban nhân dân xã Long Kiến, 2018]. 

Hoạt động thương mại dịch vụ từng bước phát triển góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương. Hệ thống chợ nông thôn trên địa bàn xã được cải thiện 

từng bước phát triên cả quy mô và số lượng tạo điều kiện cho hoạt động thương mại 

dịch dịch phát triển. Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên các điểm kinh 
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doanh dịch vụ ăn uống, phải tạm dừng hoạt động. Qua tổng điều tra cơ sở kinh tế 

trên địa bàn toàn xã có 609 hộ kinh doanh cá thể và 02 chợ (Long Bình và Mương 

Tịnh) với hơn 158 hộ tiểu thương hoạt động cố định đáp ứng được nhu cầu tiêu 

dùng hàng hóa của người dân [Ủy ban nhân dân xã Long Kiến, 2021].  

Về xây dựng cầu đường, với tổng số vốn đầu tư ước đạt 7.720 triệu đồng 

(trong đó: Trung ương: 291 triệu đồng, huyện 50 triệu đồng, xã 140 triệu đồng, 

nhân dân đóng góp 2.736 triệu đồng, nguồn khác 4.503 triệu đồng...) cụ thể: hoàn 

thành xây dựng Cầu Ba Láng, đổ lại đường vòng ấp Long Bình, cắt băng khánh 

thành nhà Đại đoàn kết, sửa chữa trụ sở Công an xã, Một cửa ủy ban xã, Đổ đá 

đường giao thông nội đồng Mương Tám Ngàn  chiều dài 1,7km ấp Long Hòa 1 - 

Long Định, Xây mới 01 cây Cầu Ma ấp Long Quới và Long Hòa 2 [Ủy ban nhân 

dân xã Long Kiến, 2021].  

Về  giao thông thủy lợi: Từ đầu năm 2021 xã đã đề nghị cấp trên gia cố các 

đoạn sạt lở trên địa bàn xã, đến nay đã hoàn thành gia cố 6/19 đoạn (đạt 31.58%). 

Tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn xã diễn biến phức tạp, trong năm 2021 trên địa 

bàn có 08 đoạn sạt lở với tổng chiều dài khoảng 395m làm ảnh hưởng trực tiếp ảnh 

hưởng đến 09 hộ dân đang sinh sống dọc bờ sông Ông Chưởng (01 hộ Long Định, 

08 hộ Long Hòa 1), Uỷ ban nhân dân xã phối Ban quản lý dự án tiến hành di dời 

các hộ đến khu dân cư ấp Long Bình để ổn định cuộc sống. Ngoài ra do thời tiết 

diễn biến bất thường, mưa lớn kèm theo dông lốc trên địa bàn toàn xã bị thiệt hại 

khá lớn: 07 căn nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng (tốc mái hoàn toàn 01 căn; 

tốc mái 50-70% 02 căn nhà; tốc mái từ 25%-50% 01 căn; 02 căn nhà bị cây ngã đè 

và 01 nhà mồ bị tốc mái hoàn toàn). Ước tính thiệt hại của người dân khoảng 50 

triệu đồng. Để chủ động, kịp thời trong công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn: Ủy ban nhân dân xã đã triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2021; kiện toàn Ban chấp hành Phòng chống thiên tai và cứu nạn 

cứu hộ và phân công cho các thành viên thường xuyên kiểm tra các cơ đê, cống 

bọng, các tuyến đường trên địa bàn xã để đề nghị về trên kịp thời gia cố [Ủy ban 

nhân dân xã Long Kiến, 2021].  
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 Về công tác môi trường: trong năm 2021 công tác thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, số hộ tham gia 

mạng lưới thu gom rác là 1.862/3.506 hộ đạt tỷ lệ 53,1% (không tăng không giảm so 

với cùng kỳ). Đối với các hộ không nằm trên tuyến đường có xe thu gom rác thì đều 

đã đăng ký tự xử lý bằng các hình thức chôn, đốt hợp vệ sinh [Ủy ban nhân dân xã 

Long Kiến, 2021]. 

Về công tác quản lý đất đai, xây dựng: Phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai 

chi nhánh Chợ Mới đo đạc 41 hồ sơ cho các hộ dân. Thực hiện xác nhận cho 39 hồ 

sơ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Uỷ ban nhân dân xã đã lập 

biên bản nhắc nhở 03 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, qua đó đã 

yêu cầu các hộ dân lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; Đã lập biên bản nhắc 

nhở 06 trường xây dựng không xin phép, thu thuế xây dựng 03 trường hợp... [Ủy 

ban nhân dân xã Long Kiến, 2021]. 

Về giáo dục: Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng chất lượng 

các cấp học, duy trì tốt trường đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Trung học 

xóa mù chữ, Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập giáo dục Trung học cở 

sở và Mẫu giáo 5 tuổi [Ủy ban nhân dân xã Long Kiến, 2021]. 

Về lao động việc làm và dạy nghề: Trong năm đã giới thiệu việc làm cho 402 

lao động làm việc trong và ngoài tỉnh, đạt 100,5% (NQ 400). Hiện số lao động có 

việc làm thường xuyên của xã là 6.764/7.339 đạt 92,17% [Ủy ban nhân dân xã Long 

Kiến, 2021]. 

Hỗ trợ kinh phí di dời nhà ở do sạt lỡ theo Nghị định 136 của Chính phủ cho 

09 hộ gia đình, mỗi hộ 20 triệu đồng, tổng kinh phí 180 triệu đồng. Cấp phát kinh 

phí hỗ trợ 52 đối tượng bán lẻ xổ số lưu động theo Công văn số: 1809/UBND-TH 

ngày 03/08/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới, tổng số tiền 78 triệu đồng; 

Hỗ trợ lao động tự do theo Quyết định 1.856/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh An Giang đợt 01 cho 736 đối tượng, tổng số tiền: 

1.104.000.000đ, đợt 02 196 đối tượng tổng số tiền 294.000.000đ. Thực hiện cấp 

phát gạo từ nguồn Chính phủ cho 498 đối tượng bảo trợ xã hội và 73 đối tượng 
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người có hoàn cảnh khó khăn khác. Công tác giảm nghèo luôn được chú trọng [Ủy 

ban nhân dân xã Long Kiến, 2021]. 

Về tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở xã Long 

Kiến, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang đáng lưu ý là mưa lớn và giông, sạt lở bờ 

sông. Ngoài ra, hoạt động nhân sinh đáng lưu ý nhất ở đây là ảnh hưởng của đê bao 

ngăn lũ. Đê bao có tác dụng ngăn lũ, chống lũ góp phần làm tăng diện tích gieo 

trồng nhưng hệ quả của đê bao là khiến phù sa của đất giảm, khả năng rửa trôi phèn, 

tiêu diệt mầm bệnh, rửa sạch chất độc hóa học trong đất không cao. Từ đó góp phần 

làm bạc màu đất và tăng ô nhiễm môi trường.
3
 

2.3.4. Địa bàn nghiên cứu xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang 
 

Xã Khánh An thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang với diện tích tự nhiên là 

645 ha, dân số 11.961 người năm 2018 [Ủy ban nhân dân xã Khánh An, 2018]. 

Về kinh tế nông nghiệp: với tổng diện tích gieo trồng là 113 ha rau màu, năng 

xuất bình quân 10 tấn/ha; diện tích cây ăn trái 956 ha/3 vụ, diện tích thu hoạch 450 

ha, năng suất xoài ước đạt 3.332 tấn/ha. Tổng sản lượng lương thực quy ra thóc ước 

đạt 4.572,2 tấn, đạt 114,3 % so kế hoạch [Ủy ban nhân dân xã Khánh An, 2021]. 

Mô hình ứng dụng công nghệ cao, thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy, 

Kế hoạch số 24 của Huyện ủy đến nay đã có 04 mô hình nhà màng với diện tích 

4.000 m
2
, trong đó có 03 nhà màng trồng dưa lưới, sản lượng đạt 36 tấn/năm, lợi 

nhuận 240.000.000 đồng và 01 nhà màng trồng rau thủy canh diện tích 500 m
2
, sản 

lượng đạt 7 tấn/năm, lợi nhuận khoảng 50.000.000 đồng/năm, 03 mô hình trồng 

nấm bào ngư trong nhà, tổng diện tích 285m
2
, sản lượng thu hoạch 9.000 kg, lợi 

nhuận từng vụ 66.000.000 đồng/năm. Ngoài ra các mô hình tưới phun sương, nhỏ 

giọt cũng được nông dân áp dụng [Ủy ban nhân dân xã Khánh An, 2021]. 

Chăn nuôi thuỷ sản: Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

420/400 tấn, đạt tỷ lệ 105% so với nghị quyết Hội đồng nhân dân tăng 3,5 % so 

năm 2020. Thực hiện kiểm tra khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm với 20 lượt. 

Kết hợp đoàn huyện tổ chức di dời 71 hộ, 80 ghe, bè khu vực ấp An Hòa về khu 

                         
3
 Thông tin từ phỏng vấn sâu cán bộ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
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vực cồn cốc xã Phước Hưng đảm bảo phòng chống dịch bệnh [Ủy ban nhân dân 

xã Khánh An, 2021]. 

Về Giao thông thủy lợi: Kiểm tra, xử lý và lập biên bản buộc tháo dỡ 07 

trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Tổ chức đoàn thực hiện lập lại 

trật tự chợ. Thực hiện kế hoạch khảo sát và vận động lấp đặt hệ thống đèn đường 

thắp sáng nông thôn tuyến Quốc lộ 91C. Tổ chức họp dân lấy ý kiến mở mới đường  

ấp An Khánh và nâng cấp mỡ rộng đường cập cầu dẫn ấp Thạnh Phú đến dòng cây 

da Thị trấn Long Bình [Ủy ban nhân dân xã Khánh An, 2021]. 

Về Địa chính - Xây dựng - Môi trường: Nhận và trả kết quả quyền sở hữu 

nhà ở được 42 trường hợp, quyền sử dụng đất được 07 trường hợp, chuyển quyền và 

tách thửa quyền sử dụng đất được 26 trường hợp, chuyển mục đích sử dụng đất 

được 19 trường hợp, đổi giấy 02 trường hợp, bổ sung 04 trường hợp, cấp bản nhì 

được 02 trường hợp, kiểm tra lĩnh vực môi trường lập biên bản 02 trường hợp gây ô 

nhiễm môi trường. Tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng nhà ở cho 08 trường 

hợp; 10 trường hợp xin sửa chữa; lập biên bản xử lý 11 trường hợp xây cất hàng 

rào, mái che lấn chiếm hành lang giao thông và buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng [Ủy 

ban nhân dân xã Khánh An, 2021]. 

 Về Giáo dục: Hoàn thành công tác dạy và học tại các điểm trường năm 

học 2020-2021. Tổ chức tốt tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục, Ngày toàn 

dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học 2021-2022 [Ủy ban nhân dân xã 

Khánh An, 2021]. 

Về quốc phòng – an ninh: Tình hình An ninh chính trị trên địa bàn được giữ 

vững, tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp các lực lượng Công an, Đồn Biên 

phòng Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm tra và thực hiện đóng chốt tuyến biên giới 

ngăn chặn người dân qua lại biên giới phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn. Tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ, tập 

luyện phương án sẵn sàng chiến đấu, tham gia huấn luyện đạt 100 % theo kế hoạch. 

Tổ chức đưa 10/10 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt tỷ lệ 100%; chuẩn bị tốt các 

bước cho việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Công tác an ninh: 
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Tình hình biên giới ổn định, luôn đảm bảo thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ 

tuyến biên giới. Hỗ trợ Công an huyện, công an tỉnh và Đồn Biên phòng Long Bình 

bắt 147 vụ, 259 đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép [Ủy ban nhân dân xã 

Khánh An, 2021]. 

Về tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh với môi 

trường tại Khánh An đáng quan tâm là tình trạng mưa nắng thất thường ảnh hưởng 

tới cây trái, chủ yếu là cây xoài. Điểm thứ hai đáng quan tâm là sự bất thường của 

lũ đến nhà cửa, cơ sở hạ tầng, sinh hoạt và đặc biệt với nghề nuôi, đánh bắt cá trên 

sông Hậu.  

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1.Phương pháp phân tích tài liệu 
 

Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu tác giả luận án sử dụng nhiều nguồn tư liệu 

khác nhau có liên quan như các báo cáo về môi trường của các địa phương ở các 

vùng, khu kinh tế dọc ven sông Hậu. Ngoài ra, tác giả đã sử dụng nhiều tài liệu khác 

phục vụ luận án, bao gồm: các nghiên cứu đi trước, nhất là nghiên cứu về môi 

trường, các bài viết trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành, các tài liệu trên internet về 

vấn đề có liên quan đến đề tài. Dữ liệu từ các tài liệu được sử dụng một cách có 

chọn lọc nhằm phục vụ hiệu quả các nội dung nghiên cứu của luận án. 

Các tài liệu được tập trung thu thập và phân tích bao gồm: chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu và phát triển bền vững, nhất là về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và 

khu vực ven sông Hậu. Dữ liệu trong phương pháp này được sử dụng trong nghiên 

cứu định tính và một phần dữ liệu định lượng liên quan đến nội dung nghiên cứu. 

Nghiên cứu còn tập trung vào phân tích các báo cáo của địa bàn nghiên cứu như 

“Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về Kinh tế - Xã hội, 

quốc phòng – An ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019” của Ủy 

ban nhân dân phường Thới An; “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019” của Ủy ban nhân 

dân xã Khánh An; “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
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xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Hàm 

Tân; “Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020” của Ủy ban nhân dân xã Long Kiến; “Báo cáo tình 

hình kinh tế xã hội – quốc phòng, an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2022” của Ủy ban nhân dân xã Long Kiến; “Báo cáo Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2022” của Ủy ban nhân dân xã Khánh An; “Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

và Kế hoạch năm 2021” của Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân; “Báo cáo Thực hiện 

Nghị quyết kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020. Nhiệm vụ, giải pháp 

năm 2021” của Ủy ban nhân dân phường Thới An; “Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 20221. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021” 

của Ủy ban nhân dân phường Thới An... 

Điểm đặc biệt của luận án là tác giả đã sử dụng dữ liệu định lượng của đề tài 

cấp quốc gia “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt 

động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven 

sông Hậu” do GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh làm chủ nhiệm và nghiên cứu sinh là 

thành viên đề tài để phân tích. Việc khai thác dữ liệu này đã được chủ nhiệm đề tài 

cho phép. Điểm cần nhấn mạnh ở đây là nghiên cứu sinh đã tham gia xây dựng bộ 

công cụ, bảng hỏi và trực tiếp tham gia thu thập dữ liệu trong nhiều cuộc khảo sát 

xã hội học của đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, 

hoạt động nhân sinh  nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực 

ven sông Hậu”. Cụ thể là từ bộ dữ liệu gốc của đề tài gồm 6 tỉnh ven sông Hậu (xã 

Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng; xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; phường Thới An, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ; xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; xã Khánh 

An, huyện An Phú, tỉnh An Giang), nghiên cứu sinh lựa chọn 04 xã, phường thuộc 

03 tỉnh đại diện cho 3 khu vực ven sông Hậu gồm khu vực thượng nguồn, khu vực 

giữa và hạ lưu sông Hậu (ven biển) với các xã, gồm xã Hàm tân, huyện Trà Cú, tỉnh 
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Trà Vinh – vùng hạ lưu sông Hậu; phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ và xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang – vùng giữa sông Hậu; xã 

Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang – vùng thượng nguồn sông Hậu 

(733/1213 phiếu khảo sát). Trước khi tiến hành khảo sát trên thực địa, một bảng hỏi 

đã được chuẩn bị sẵn và tác giả luận án đã cùng nhóm nghiên cứu của đề tài xây 

dựng. Ngoài các câu hỏi về nhân khẩu xã hội, nội dung của bảng hỏi tập trung vào 

ba phần. Phần thứ nhất bao gồm các câu hỏi nhằm tìm hiểu tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh đến kinh tế. Phần thứ hai bao gồm các câu 

hỏi liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh đến 

xã hội. Phần thứ ba là các câu hỏi nhằm tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu, các 

vấn đề môi trường, thiên tai, hoạt động nhân sinh đến môi trường. Những người 

tham gia trả lời phiếu điều tra thuộc các hộ gia đình làm một hoặc một số nghề sau: 

sản xuất lúa, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, làm du lịch và là những hộ sản 

xuất chịu ảnh hưởng bởi một hoặc một số tác động sau: hạn hán, xâm nhập mặn, 

xâm thực bờ biển, lũ, ngập lụt, khai thác bùn cát ở sông, thay đổi của phù sa/dòng 

chảy ở sông, tác động của các công trình thủy lợi, tác động của việc xây dựng nhà 

cửa/công trình sát bờ sông…Với dữ liệu trên đây, tác giả luận án vận dụng chương 

trình SPSS 20.0 và chương trình R để khai thác sâu dữ liệu phục vụ các nội dung 

nghiên cứu của luận án. 

Điểm quan trọng cần nhấn mạnh là trong nghiên cứu này, tác giả luận án đã 

thực hiện so sánh các kết quả nghiên cứu của luận án này với kết quả nghiên cứu 

được trình bày trong báo cáo tổng hợp, các ấn phẩm, và các sản phẩm trung gian 

của đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên 

tai, hoạt động nhân sinh  nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu 

vực ven sông Hậu” nhằm làm rõ những điểm kế thừa và những đóng góp mới của 

luận án này so với các sản phẩm của đề tài đó. 

2.4.2. Phương pháp quan sát 
 

Phương pháp quan sát được tác giả luận án dùng để thu thập các thông tin sơ 

cấp. Tác giả trực tiếp quan sát về nhiều mặt, hoạt động ở những vùng dọc ven sông 
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Hậu, đặc biệt là quá trình sản xuất của nhiều cơ sở sản xuất trong vùng nổi cộm về 

xả thải tác động gây ô nhiễm môi trường, các hiện tượng vấn đề môi trường và hoạt 

động nhân sinh nổi cộm như sạt lở bờ sông, khai thác tài nguyên bùn, cát trên sông 

Hậu, việc thực hiện các sinh kế chính của người dân như trồng lúa, trồng cây ăn 

trái, nuôi trồng thủy sản...Thông qua việc quan sát và ghi chép lại những nội dung 

quan sát trên thực địa tác giả có những dữ liệu hữu ích, đắt giá có liên quan bổ sung 

cho các nội dung nghiên cứu. Thời gian thực hiện quan sát được thực hiện trong 

nhiều thời điểm khác nhau trong năm từ 2019 đến tháng 1 năm 2023. 

2.4.3. Phương pháp phỏng vấn sâu 
 

Tác giả luận án tiến hành phỏng vấn sâu để thu được những dữ liệu đa dạng, 

có chiều sâu về các vấn đề được nghiên cứu. Số lượng phỏng vấn sâu mà tác giả sử 

dụng trong nghiên cứu là 56 phỏng vấn trong thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến 

tháng 1 năm 2023 gồm các phỏng vấn tác giả trực tiếp thực hiện qua nhiều lần khảo 

sát tại địa bàn và các phỏng vấn sâu được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà 

nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động 

nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông 

Hậu” mà nghiên cứu sinh trực tiếp tham gia. Đối tượng phỏng vấn sâu tập trung 

vào những hộ dân thực hiện sinh kế như trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn 

trái,… tại địa bàn 4 xã, phường thuộc 03 tỉnh thành phố gồm An Giang, Trà Vinh, 

thành phố Cần Thơ và các địa bàn lân cận gần khu vực này; các chuyên gia, nhà 

khoa học, lãnh đạo địa phương, cơ quan ban ngành có liên quan và những người có 

chuyên môn sâu, am hiểu về những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu. Nội 

dung phỏng vấn sâu ngoài việc ghi nhận thực trạng nhiều vấn đề về kinh tế - chính 

trị - xã hội ở những khu vực ven sông Hậu còn đi sâu tìm hiểu những chiều cạnh cụ 

thể liên quan đến an ninh môi trường ở nơi đây. Cụ thể, phỏng vấn sâu tập trung thu 

thập các dữ liệu định tính liên quan đến (1) thực tế tác động của biến đổi khí hậu, 

thiên tai, hoạt động nhân sinh đến kinh tế, xã hội, môi trường ở khu vực ven sông 

Hậu; (2) xu hướng tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh đến 

kinh tế, xã hội, môi trường ở khu vực ven sông Hậu; (3) quan điểm của người dân 
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và những người lãnh đạo, quản lý ở cơ sở về giải pháp, chính sách, mô hình phù 

hợp, hiệu quả nhằm kiểm soát và hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, 

thiên tai, hoạt động nhân sinh đến kinh tế, xã hội, môi trường ở khu vực ven sông 

Hậu. Các phỏng vấn sâu được thực hiện với cán bộ lãnh đạo địa phương, người dân 

địa phương và một số nhà khoa học, những người có chuyên môn sâu và am hiểu 

vấn đề nghiên cứu.  
 

 

Tiểu kết chương 2 

Như vậy, từ việc trình bày các khái nhiệm then chốt như là những công cụ 

quan trọng phục vụ nghiên cứu. Cụ thể là, khái niệm Môi trường, Xung đột môi 

trường, Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu, Thiên tai, Vấn đề môi 

trường, Hoạt động nhân sinh, Phát triển bền vững An ninh, An ninh truyền thống và 

An ninh phi truyền thống, An ninh môi trường, tác giả luận án đưa ra khái niệm An 

ninh môi trường khu vực ven sông Hậu cụ thể là việc bảo đảm không có tác động 

lớn của các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh cũng như các vấn đề liên 

quan đến quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường ở khu vực ven sông đến sự ổn 

định chính trị - xã hội, an sinh dân cư và phát triển kinh tế của khu vực.  

Trong khuôn khổ của luận án này, các vấn đề môi trường khu vực ven sông 

bao gồm các chiều cạnh thiên tai như: xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của 

lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển tác động 

tới môi trường; và các vấn đề liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên 

môi trường bao gồm: quản lý và khai thác bùn cát, khai thác nước ngầm, xây dựng 

nhà cửa và các công trình ven sông, xây dựng các công trình thủy lợi, quản lý và 

khai thác tài nguyên rừng. Việc giới hạn việc bàn đến mười hai yếu tố thiên tai và 

hoạt động nhân sinh ảnh hưởng đến an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu bắt 

nguồn từ thực tế đây là các nhân tố thuộc về biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động 

nhân sinh đáng lưu ý nhất ở khu vực ven sông Hậu. Đây cũng là các tai biến mà các 

nghiên cứu đi trước đã đề cập đến. Liên quan đến những chiều cạnh phản ánh an 

ninh khu vực ven sông, luận án này chú trọng đến: nguy cơ dẫn đến mất an ninh 

lương thực, nguy cơ tạo ra những căng thẳng, xung đột xã hội; nguy cơ làm giảm 
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tăng trưởng kinh tế; nguy cơ tạo ra những luồng di dân, di cư lớn; nguy cơ tạo ra 

những khó khăn nhất định đối với công tác quản lý xã hội và những hệ quả môi 

trường tiêu cực đối với tính mạng, sức khỏe dân cư. Để lý giải các vấn đề trên, tác 

giả lựa chọn bốn lý thuyết nghiên cứu là lý thuyết xung đột xã hội, lý thuyết xã hội 

rủi ro, lý thuyết phát triển bền vững, lý thuyết lựa chọn hợp lý. 

Với địa bàn nghiên cứu là khu vực ven sông Hậu nói chung, cụ thể là 4 xã, 

phường được lựa chọn tiến hành khảo sát định lượng và định tính phục vụ luận án 

gồm phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; xã Long Kiến huyện Chợ 

Mới tỉnh An Giang; xã Khánh An huyện An Phú tỉnh An Giang; xã Hàm Tân huyện 

Trà Cú tỉnh Trà Vinh tác giả lựa chọn 03 phương pháp nghiên cứu chính gồm phân 

tích tài liệu, quan sát và phỏng vấn sâu để thu thập dữ liệu trên thực địa. 
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Chương 3. AN NINH MÔI TRƯỜNG Ở KHU VỰC VEN SÔNG HẬU 

TRÊN BÌNH DIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Sau phần tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận, địa bàn nghiên cứu và phương pháp 

nghiên cứu được trình bày ở trên, trong chương này tác giả sẽ đi sâu vào phân tích an 

ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên bình diện kinh tế - xã hội. Cụ thể là 

chương này sẽ tập trung bàn về ba nội dung chính. Thứ nhất là các tai biến môi trường, 

hoạt động nhân sinh và việc đảm bảo an ninh lương thực. Thứ hai là các tai biến môi 

trường, hoạt động nhân sinh và những ảnh hưởng đối với lao động, việc làm, thu nhập. 

Thứ ba là các tai biến môi trường, hoạt động nhân sinh và những ảnh hưởng đối với nhà 

cửa, cơ sở hạ tầng. 

3.1. Vấn đề môi trường, hoạt động nhân sinh và việc đảm bảo an ninh lương thực  

Đồng bằng ven sông Hậu – một bộ phận quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long 

– là khu vực với tiềm năng nông nghiệp lớn nhất cả nước. Trong nhiều thập kỷ qua, 

Đồng bằng sông Cửu Long luôn đóng góp trên 50% tổng sản lượng lương thực, quyết 

định thực hiện thành công chiến lược an ninh lương thực Quốc gia và nắm giữ vị trí chủ 

đạo trong xuất khẩu gạo của Việt Nam (hơn 90%). Đồng thời, Đồng bằng sông Cửu 

Long cũng là địa phương cung cấp khoảng 70% lượng trái cây, trên 40% sản lượng thuỷ 

sản đánh bắt và 75% sản lượng thuỷ sản nuôi trồng của cả nước [Đỗ Đức Dũng, 2015]. 

Khái niệm An ninh lương thực được hiểu là “tình trạng khi tất cả mọi người lúc nào 

cũng tiếp cận được về mặt vật lí, xã hội và kinh tế đối với nguồn lương thực đầy đủ, an 

toàn và đảm bảo dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu bữa ăn và sở thích đối với thức ăn 

nhằm đảm bảo một cuộc sống năng động và khỏe mạnh” [Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn 

Thị Bé Ba, 2011, tr. 3-4]. 

Khái niệm An ninh lương thực được sử dụng tại Việt Nam năm 1992 khi thực hiện 

Dự án mẫu về An ninh lương thực do Chính phủ Ý tài trợ thông qua FAO (Food and 

Agriculture Organization: Tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc). 

Đến nay, qua nhiều lần hội thảo, xuất phát từ yêu cầu thực tế, khái niệm An ninh lương 

thực ở Việt Nam được hiểu là: Sản xuất đủ yêu cầu lương thực, thực phẩm của xã hội 

(tính sẵn có) – đây là ngành quan trọng nhất của nông nghiệp Việt Nam. Lúa là cây 
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lương thực chính, sau đó tới ngô, khoai, sắn, cây lấy củ, lấy hạt…; Cung cấp lương thực 

thực phẩm ổn định (lưu thông, phân phối) (tính ổn định, cung – cầu); Khả năng kinh tế 

để tiếp cận đến lương thực thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm (tính an toàn) 

[Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Thị Bé Ba, 2011, tr.4] 

Tóm lại, An ninh lương thực (bao gồm lương thực và thực phẩm) được hiểu là số 

lượng lương thực, thực phẩm có sẵn đủ để cung cấp, khả năng điều phối đáp ứng đầy đủ 

mọi nhu cầu ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào, điều kiện và khả năng của người được 

cung cấp lương thực có thể tiếp nhận lương thực mà không gặp khó khăn, người làm ra 

lương thực không bị nghèo đi so với mặt bằng xã hội. An ninh lương thực về cơ bản có 4 

cấp độ bao gồm: an ninh lương thực loài người, an ninh lương thực cấp quốc gia và 

vùng, an ninh lương thực cấp hộ gia đình và an ninh lương thực cấp cá nhân.  

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đảm bảo an ninh lương thực cho 

khoảng 130 triệu người Việt Nam vào năm 2035 phải cần tới 36 triệu tấn thóc. Và để đạt 

được sản lượng này, Việt Nam cần phải duy trì tối thiểu 3 triệu héc ta đất chuyên trồng 

lúa hai vụ để có được 6 triệu héc ta đất gieo trồng/năm. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa 

và phát triển công nghiệp diễn ra mạnh mẽ đã khiến diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp 

đáng kể. Theo thống kê, diện tích đất canh tác lúa của cả nước đến cuối năm 2007 chỉ 

còn 4,1 triệu héc ta, giảm 362.000 héc ta so với năm 2005. Dự báo, từ nay đến năm 2025, 

nước ta có thể phải lấy 10-15% diện tích đất nông nghiệp và các loại đất khác để phát 

triển công nghiệp. Cũng theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hàng 

năm Việt Nam đã mất 73.000 ha đất canh tác do đô thị hóa, ảnh hưởng đến cuộc sống 

của 2,5 triệu nông dân; diện tích trồng lúa giảm 6% chủ yếu là do công nghiệp hóa 

và đô thị hóa nhanh chóng [Ban Các vấn đề Xã hội và Môi trường, 2021]. 

Theo dự báo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 

(IPPC) và Ngân hàng Thế giới (WB), ở Việt Nam, nếu nước biển dâng lên 1m sẽ 

làm ngập từ 1,5-2,0 triệu ha tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (đồng bằng lớn nhất 

nước ta với diện tích đất trồng lúa hơn 3,2 triệu ha, hằng năm đóng góp hơn 50% sản 

lượng lúa và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu, không chỉ quyết định đến việc đảm bảo an 

ninh lương thực mà còn khẳng định được vai trò, vị thế xuất khẩu gạo tốp đầu thế giới 
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của Việt Nam), và những năm lũ lớn khoảng trên 90% diện tích của Đồng bằng sông 

Cửu Long bị ngập từ 4-5 tháng, trong đó chủ yếu là đất lúa bị ngập hoặc nhiễm mặn 

không thể sản xuất. Biến đổi khí hậu cũng làm tăng thiên tai khiến năng suất cây trồng 

giảm. Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nếu nhiệt độ tăng thêm l 

độ C, năng suất lúa sẽ giảm 10% [TU, 2016]. Thực trạng này phổ biến làm suy giảm 

diện tích gieo trồng và năng suất từ sản xuất lương thực, từ đó sẽ khiến tổng sản lượng 

lương thực của nước ta giảm theo và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực ở 

khu vực này nói riêng và cả nước nói chung.   

Đầu tiên, để đảm bảo an ninh lương thực cần phải đảm bảo diện tích gieo trồng 

cây lương thực, và ở nước ta diện tích gieo trồng lúa là quan trọng nhất. Tuy nhiên, 

dưới tác động từ sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, sự biến đổi khí hậu, nhiều 

vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh đã có những tác động không nhỏ làm suy 

giảm diện tích gieo trồng lúa của khu vực ven sông Hậu. Điển hình là đợt xâm nhập 

mặn những tháng cuối năm 2015 và đầu năm 2016. Đây là đợt hạn mặn được đánh giá 

là đợt hạn mặn nặng nề nhất trong lịch sử 100 năm qua tại khu vực này với diễn biến 

rất phức tạp. Đợt hạn mặn này bắt đầu từ tháng 2, xảy ra sớm hơn mọi năm và xảy ra ở 

tất cả 13/13 tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Trung tâm 

phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai thì độ mặn bằng 4‰ đã được coi là bị xâm nhập 

mặn, nhưng trên sông Hậu trong đợt mặn này, có những thời điểm độ mặn được đo là 

trên 45‰, gấp hơn 11 lần, mặn xâm nhập sâu tới 70 km tính từ cửa sông, thậm chí có 

nơi lên đến 85 km. Tính đến cuối năm 2015 các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, 

Hậu Giang trong khu vực ven sông Hậu đều công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm 

nhập mặn. Đợt hạn mặn đã để lại thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt là trong lĩnh vực nông 

nghiệp sản xuất lương thực (lúa) và các loại hoa màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy 

sản...Hạn mặn đã gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, 

sinh hoạt của người dân trong khu vực. Cụ thể, hạn mặn năm 2015 - 2016 đã làm cho 

hơn 160.000 ha đất canh tác, chủ yếu là lúa, trồng cây ăn trái và rau màu bị nhiễm mặn, 

thiệt hại khoảng 3000 tỷ đồng. Hạn mặn cũng gây thiệt hại trong lĩnh vực nuôi trồng 

thủy sản khoảng 200 tỷ đồng. Đồng thời, hạn mặn khiến cho khoảng 600.000 người 
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dân bị thiếu nước sinh hoạt và chi phí để khắc phục tình trạng trên khoảng 500 tỷ đồng. 

Ngoài ra các thiệt hại khác cũng ước tính lên gần 1000 tỷ đồng [Nguyễn Ngọc Anh, 

2016]. Cũng theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai tại Đồng bằng sông Cửu 

Long, thiên tai 2017 cũng làm ảnh hưởng lớn đến phát triển nông nghiệp. Cụ thể, thiên 

tai năm 2017 với những trận mưa đặc biệt lớn đã làm 68.000 ha lúa trong khu vực, với 

trên 4.700 ha diện tích hoa màu và rau màu bị thiệt hại; 606 ha thủy sản và 13 phương 

tiện bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế trong đợt thiên tai này là 901 tỉ 

đồng [Hải Dương, 2018]. 

Những hậu quả rất lớn chưa thể khắc phục xong từ hạn mặn nặng nề năm 2015 – 

2016, thiên tai năm 2017 thì khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lại tiếp tục hứng chịu 

đợt hạn mặn tiếp theo. Hạn nặn năm 2019 – 2020 diễn ra và trực tiếp ảnh hưởng lớn 

đến hầu hết các tỉnh trong khu vực ven sông Hậu nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long 

nói chung, trong đó tỉnh Trà Vinh – tả ngạn của sông Hậu với các huyện Cầu Kè, Tiểu 

Cần, Trà Cú, Duyên Hải là những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo báo cáo 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị tổng kết công 

tác phòng chống hạn, mặn mùa khô năm 2019-2020, ngày 15/9/2020: đợt hạn, mặn 

trong mùa khô 2020 đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và dân sinh trên địa bàn tỉnh, với ước 

tính tổng thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, đối với cây lúa, toàn tỉnh bị thiệt hại gần 

382 ha lúa Mùa, hơn 23.740 ha lúa Đông Xuân và gần 1.700 ha lúa Hè Thu. Tổng mức 

thiệt hại cây lúa trong toàn tỉnh là 919 tỷ đồng. Thêm đó, trong tỉnh cũng bị thiệt hại trên 

30% diện tích gieo trồng hoa màu và hơn 271 ha cây ăn trái. Hạn hán, xâm nhập mặn 

2019 - 2020 cũng làm hàng nghìn hộ dân nông thôn bị thiếu nước sinh hoạt [Thanh Hòa 

(TTXVN/Vietnam+), 2020]. Bên cạnh hạn mặn thì những thiên tai khác như hạn hán, sạt 

lở bờ sông, xói lở bờ biển cũng đã gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với những 

vùng canh tác lúa. Đơn cử là việc sạt lở bờ sông Hậu thuộc xã Châu Phong và Long An 

của thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang năm 2018 đã trực tiếp uy hiếp khoảng 3.400 ha lúa 

ba vụ của xã Châu Phong [Bảo Trị, 2018].  

Minh chứng cho những tác động thực tế trên được một lần nữa thể hiện qua kết quả 

định lượng của khảo sát xã hội học đã thực hiện tại khu vực ven sông Hậu với 12 chiều 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_K%C3%A8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_C%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_C%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_C%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Duy%C3%AAn_H%E1%BA%A3i_(huy%E1%BB%87n)
https://www.vietnamplus.vn/tags/m%c3%b9a-kh%c3%b4-2020.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/h%e1%ba%a1n-h%c3%a1n.vnp
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cạnh vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh đến ba sinh kế chính của người dân khu 

vực này. Cụ thể là tác động/ảnh hưởng từ 12 chiều cạnh: xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất 

thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển, xây 

dựng nhà cửa ven sông hậu, xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng thủy điện ở 

thượng nguồn, khai thác bùn cát trên sông, khai thác sử dụng nước ngầm, phá rừng 

khiến suy giảm diện tích trồng lúa, trồng cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản của 

người dân giai đoạn 2014 - 2019. 

 

Hình 3.1. Đánh giá của người dân về tác động/ảnh hưởng từ các vấn đề môi 

trường và hoạt động nhân sinh làm suy giảm diện tích canh tác lúa, trồng cây 

ăn trái, nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn 2014 - 2019 tại khu vực ven sông 

Hậu (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Kết quả khảo sát được trình bày ở hình 3.1 cho thấy, theo trải nghiệm của 

người dân trong khu vực ven sông Hậu, trong giai đoạn 2014 - 2019 các vấn đề môi 
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sử dụng 

nước 
ngầm 
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trường: xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù 

sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển và các hoạt động nhân sinh: xây dựng 

nhà cửa ven sông Hậu, xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng thủy điện ở thượng 

nguồn sông Hậu, khai thác sử dụng nước ngầm, khai tác bùn cát trên sông, phá rừng 

có những tác động khác nhau nhất định làm suy giảm diện tích canh tác lúa, suy 

giảm diện tích trồng cây ăn trái và suy giảm diện tích nuôi trồng thủy sản của người 

dân tại khu vực ven sông Hậu. Trong đó, 12 vấn đề môi trường và hoạt động nhân 

sinh trên đây tại khu vực khảo sát có ảnh hưởng rõ hơn tới 2/3 sinh kế là trồng lúa 

và trồng cây ăn trái. 

Thêm nữa, kết quả khảo sát cũng cho thấy, mức độ tác động/ảnh hưởng giữa 

các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh được khảo sát đến làm suy giảm diện 

tích gieo trồng lúa tại khu vực là khác nhau. Cụ thể, theo trải nghiệm của người dân 

thì hạn hán là chiều cạnh thiên tai có tác động/ảnh hưởng lớn nhất đến việc làm suy 

giảm diện tích gieo trồng lúa, với gần 1/5 (18,2%) người tham gia khảo sát đưa ra 

nhận định này. Kế tiếp là sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu với 10,8%, sạt lở 

bờ sông (8,2%), sự bất thường của lũ (5,3%) đánh giá từ những người tham gia 

khảo sát đến việc làm suy giảm diện tích gieo trồng lúa. Những chiều cạnh khác 

như việc xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng thủy điện ở thượng nguồn, khai 

thác bùn cát trên sông, khai thác sử dụng nước ngầm, sạt lở bờ biển, xây dựng nhà 

cửa ven sông hậu, phá rừng và xâm nhập mặn cũng đã có tác động nhất định nhưng 

không quá lớn đến việc làm suy giảm diện tích gieo trồng lúa trong khu vực, mức 

độ tác động nhất định từ 1 đến 3,6% người tham gia cuộc khảo sát nhận định. Nếu 

so sánh tác động của các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh đến khu vực 3 

tỉnh trong nghiên cứu này và 6 tỉnh trong nghiên cứu cấp Nhà nước “Nghiên cứu 

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất 

giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” cho thấy, đại đa số 

các chiều cạnh có những tác động tương đồng đến làm suy giảm diện tích trồng lúa. 

Tuy nhiên tác động của hạn hán đến suy giảm diện tích trồng lúa ở 3 tỉnh trong 

nghiên cứu này và 6 tỉnh trong đề tài cấp Nhà nước cho thấy sự chênh lệch lớn. Cụ 
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thể, chỉ có 5,3% người khảo sát trong nghiên cứu này nhận định diện tích trồng lúa 

của hộ gia đình họ bị suy giảm do tác động của hạn hán nhưng có tới 17,0% người 

khảo sát trong nghiên cứu tại 6 tỉnh nhận định diện tích trồng lúa bị suy giảm do 

hạn hán. Đây là một chênh lệch không nhỏ với hơn 3,2 lần.   

 Bên cạnh đó, từ kết quả khảo sát định tính tại khu vực ven sông Hậu ghi nhận 

phản ánh của người dân khu vực xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thì xâm 

nhập mặn trong những năm gần đây có tác động khá nặng nề tới sản xuất. Xâm 

nhập mặn thường đi kèm với hạn hán khiến người dân không thể canh tác.
4
 Theo 

kết luận trong báo cáo tổng hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác 

động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, 

mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” năm 2020 cho thấy, xu thế của 

xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu vào các vùng cửa sông và đất liền. Theo các phân 

tích đã chỉ ra, ranh giới độ mặn 1% - 4% ngày càng lấn sâu vào các kênh, rạch nội 

đồng và các vùng, khu vực cửa sông Hậu, đặc biệt là trong những năm có nắng 

nóng kéo dài vào mùa khô thì càng gây nên tình trạng hạn hán. Lưu lượng nước 

chảy về từ thượng nguồn có xu thế giảm dần do xây dựng các hệ thống đập thủy 

điện, thủy lợi và hoạt động sử dụng nước từ các nước giáp ranh ở thượng nguồn 

sông. Các hoạt động sử dụng nước ngày càng nhiều trong các kênh, rạch nội đồng 

vào mùa khô cũng đã góp phần làm cho mực nước sông Hậu giảm nhanh. Mực 

nước biển dâng cao và thủy triều sẽ góp phần thúc đẩy đẩy xâm nhập mặn tiến sâu 

hơn vào đất liền.
5
 

 Không chỉ tác động làm giảm diện tích canh tác lúa ở xã Hàm Tân huyện Trà 

Cú tỉnh Trà Vinh theo phản ánh của người dân ở xã Long Phú huyện Long Phú tỉnh 

An Giang thì đây cũng là địa phương thường xuyên bị nhiễm mặn. Hạn mặn năm 

2016 đã gây thiệt hại rất lớn đến canh tác lúa của người dân ở xã này. Và trong 

những năm gần đây vụ 3 trong năm thường để đất trống vì để tránh xâm nhập mặn, 

                         
4
 Thông tin từ phỏng vấn sâu người dân tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

5
 Trích theo báo cáo tổng hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, 

thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu”, 

thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và môi trường”, mã số BĐKH.39/16-20, năm 2020 
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hàng năm địa phương vận động nhân dân không canh tác vụ 3 [Nguyễn Tuấn Anh, 

Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ, 2020, tr.117]. Với tình trạng xâm nhập mặn 

tiến sâu vào đất liền, năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết 

định 1031/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên 

địa bàn với mức rủi ro thiên tai cấp độ 2 - mức độ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều đó cho thấy, tác động của xâm nhập mặn đến khu vực hạ nguồn, gần biển ở 

khu vực ven sông Hậu như Sóc Trăng và Trà Vinh là không nhỏ. Trên thực tế, việc 

xây dựng nhà cửa, công trình ven sông Hậu gây sạt lở bờ sông cũng uy hiếp đến 

một phần diện tích lúa vì đây là loại hình cư trú đặc trưng của người dân khu vực 

này với trước nhà là sông, phía sau là ruộng. Minh chứng từ việc xói lở bờ sông 

Hậu đoạn xã Long An và Châu Phong thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã uy 

hiếp khoảng 3.400 ha lúa [Bảo Trị, 2018].  

Như vậy, xét một cách tổng thể thì 12 vấn đề môi trường và hoạt động nhân 

sinh trên đây trong 5 năm từ 2014 đến 2019 đã có những tác động không nhỏ tới 

làm suy giảm diện tích canh tác lúa của khu vực ven sông Hậu. Điều này đặt ra 

thách thức nhất định trong việc đảm bảo diện tích gieo trồng lúa hiện tại và trong 

tương lai ở khu vực ven sông Hậu nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và 

cả nước nói chung.  

Bên cạnh cây lúa, thì các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh trên đây 

cũng ảnh hưởng không nhỏ tới những sinh kế khác của người dân, cụ thể là trồng 

cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Minh chứng từ kết quả khảo sát qua sự trải 

nghiệm của người dân được thể hiện ở hình 3.1 trên cho thấy 11/12 chiều cạnh vấn 

đề môi trường, thiên tai và hoạt động nhân sinh đã có tác động/ảnh hưởng nhất định 

làm giảm một phần tương đối lớn diện tích trồng cây ăn trái ở khu vực ven sông 

Hậu (với sự tham gia từ 0 đến 18,2% người trong cuộc khảo sát đánh giá). Cụ thể, 

những vấn đề môi trường có tác động đáng quan tâm đến làm suy giảm diện tích 

trồng cây ăn trái trong giai đoạn 2014 – 2019 gồm sạt lở bờ sông với 13,3%, sự bất 

thường của lũ 12,9%, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu với 9,4% người trong 

cuộc khảo sát nhận định. Các chiều cạnh hạn hán, khai thác và sử dụng nước ngầm, 
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khai thác bùn cát trên sông Hậu, xây dựng thủy điện ở thượng nguồn, xây dựng 

công trình thủy lợi, nhà cửa ven sông Hậu đều có tác động nhất định làm suy giảm 

diện tích gieo trồng cây ăn trái với đánh giá từ 4,3% đến 6,6% của người trong cuộc 

khảo sát nhận định. Hai chiều cạnh ít tác động hơn đến làm suy giảm diện tích trồng 

cây ăn trái là xâm nhập mặn và phá rừng (với 1,3% và 2,1% người trong cuộc khảo 

sát nhận định) và không tìm thấy sự tác động của xói lở bờ biển đối với trồng cây ăn 

trái ở khu vực được khảo sát. Trên thực tế, tác động của xâm nhập mặn đối với cây 

ăn quả là không nhỏ. Theo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, đợt xâm nhập 

mặn năm 2020 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng chục nghìn ha cây ăn quả của khu 

vực [Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ, 2020, tr.119]. 

Bên cạnh trồng lúa và trồng cây ăn trái thì nuôi trồng thủy sản tại khu vực 

khảo sát bị tác động/ảnh hưởng ít hơn từ những vấn đề môi trường và hoạt động 

nhân sinh. Với kết quả khảo sát định lượng từ sự trải nghiệm của người dân ở hình 

trên cho kết quả, chỉ có 6/12, tức là chỉ 1/2 các chiều cạnh thiên tai và hoạt động 

nhân sinh được khảo sát có tác động/ảnh hưởng làm giảm diện tích nuôi trồng thủy 

sản. Cụ thể, sự bất thường của lũ tác động làm giảm 10,4% diện tích, sạt lở bờ sông 

với 9,7%, hạn hán là 7%, xói lở bờ biển 2,9%, xâm nhập mặn 2,8%, sự thay đổi 

dòng chảy, phù sa sông Hậu ở mức thấp hơn, với 2,3% người trong cuộc khảo sát 

nhận định. Nếu so sánh kết quả nghiên cứu này với dữ liệu gốc của đề tài Nhà nước 

“Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh 

nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” được 

trình bày trong ấn phẩm “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên 

tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven sông Hậu” thì tác động của xâm nhập mặn 

đến giảm diện tích nuôi trồng thủy sản được người dân đánh giá thấp hơn nhiều lần 

(2,8% với 3 tỉnh và với 10,3% 6 tỉnh khảo sát, thấp hơn 3,6 lần). Nếu so sánh tác 

động của hạn hán đến làm suy giảm diện tích nuôi trồng thủy sản thì kết quả cũng 

cho thấy, hạn hán có tác động nhiều hơn trong phạm vi 6 tỉnh là 27,7% người trong 

cuộc khảo sát nhận định, còn phạm vi 3 tỉnh chỉ có 7% người trong cuộc khảo sát 
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nhận định, cao hơn 3,9 lần. [Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ 

(chủ biên), 2020, tr.121,126]. 

Thực tế hạn hán có những tác động nhất định đến nuôi trồng thủy sản ở các 

địa phương ven sông Hậu. Kết quả khảo sát thực tế tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh cho thấy, nhiều hộ gia đình nuôi cá lóc ở nơi đây để có đủ nước nuôi 

cá phải đào giếng khoan lấy nước. Tuy nhiên, do hạn hán kéo dài nước bị khan 

hiếm nên việc lấy nước ngọt gặp nhiều khó khăn. Khảo sát thực tế tại phường Thới 

An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ với các hộ trồng cây ăn quả như nhãn Indo, 

bưởi thanh kiều cho thấy, vào mùa mưa có những đợt nước dâng cao, việc thoát 

nước gặp khó khăn đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều diện tích trồng cây ăn quả 

[Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 2020, tr.126]. 

Như vậy, từ thực tiễn và kết quả khảo sát xã hội học tại khu vực ven sông Hậu 

với 12 chiều cạnh trên đây cho thấy, khu vực ven sông Hậu đã và đang phải đối mặt 

với những thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo diện tích gieo trồng cây lương 

thực cả trên phạm vi 6 tỉnh và 3 tỉnh của khu vực, đặc biệt là diện tích trồng lúa và 

diện tích trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản. Hơn nữa, là trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu với những yếu tố thiên tai và hoạt động nhân sinh diễn biến phức tạp làm 

suy giảm nhanh diện tích gieo trồng lúa, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản. Và ở 

một chiều cạnh nhất định cho thấy, trên phạm vi rộng hơn thì tác động của các vấn 

đề môi trường và hoạt động nhân sinh đến suy giảm diện tích canh tác lúa, trồng cây 

ăn trái và nuôi trồng thủy sản càng rõ nét và nặng nề hơn. Điều đó, đặt ra những khó 

khăn, thách thức nhất định đối với việc đảm bảo an ninh lương thực, cụ thể là việc 

đảm bảo tổng sản lượng lương thực, thực phẩm trong tương lai của khu vực. 

Chiều cạnh quan trọng thứ hai để đảm bảo an ninh lương thực là đảm bảo 

năng suất gieo trồng lương thực. Cây lúa - cây lương thực chính của người dân khu 

vực ven sông Hậu, những năm vừa qua đã chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các vấn đề 

môi trường và hoạt động nhân sinh. Các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh 

không chỉ làm giảm diện tích mà còn tác động làm giảm năng suất gieo trồng. Minh 

chứng được thể hiện qua kết quả khảo sát từ trải nghiệm của người dân về tác 
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động/ảnh hưởng của các vấn đề môi trường, hoạt động nhân sinh đến làm suy giảm 

năng suất lúa, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản ở hình dưới đây. 

 

Hình 3.2. Đánh giá của người dân về tác động/ảnh hưởng từ các vấn đề môi 

trường và hoạt động nhân sinh làm suy giảm năng suất trồng lúa, cây ăn trái, 

nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn (2014-2019) tại khu vực ven sông Hậu 

(Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Thông tin từ hình 3.2 cho thấy một số chiều cạnh sau: thứ nhất, theo trải 

nghiệm của người dân trong khu vực ven sông Hậu được khảo sát, nếu so sánh tác 

động giữa 6 chiều cạnh vấn đề môi trường và 6 hoạt động nhân sinh trên đây thì 

các chiều cạnh vấn đề môi trường trong giai đoạn 2014 - 2019 có những tác động 

rất lớn, cao hơn nhiều lần so với các hoạt động nhân sinh trong làm suy giảm năng 

suất lúa, trồng cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Cụ thể, trong tác động làm suy 

giảm năng xuất trồng lúa, 12 vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh được khảo 

sát trên đây đã tác động làm giảm một phần năng suất nhất định với 3 sinh kế là 

trồng lúa, trồng cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản đáng quan tâm với sự tham gia 
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đánh giá từ 0 đến 29% người trong cuộc khảo sát. Minh chứng là Theo Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trong khoảng những tháng đầu năm 2020, xâm nhập 

mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất lúa, cụ thể “hạn 

mặn đã làm ảnh hưởng trên 30% năng suất, khoảng 39.000 ha, bao gồm vụ mùa 

16.000 ha và đông xuân 23.000 ha, chiếm khoảng 1,2% tổng diện tích gieo trồng, 

bằng 9,6% diện tích bị ảnh hưởng năm 2015-2016” [K.V, 2020]. Như vậy, trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh ở Đồng bằng sông Cửu Long, xâm 

nhập mặn, đã tạo ra những thách thức lớn đối với sản xuất lúa ở khu vực này nói 

chung, khu vực ven sông Hậu nói riêng. 

 Thứ hai, các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh có tác động nhất 

định khác nhau đến làm suy giảm năng suất gieo trồng lúa, cây ăn trái và nuôi trồng 

thủy sản. Xâm nhập mặn là vấn đề môi trường có tác động lớn hơn cả đến làm suy 

giảm năng suất lúa trong 5 năm (2014 - 2019) với 29% người trong cuộc khảo sát 

nhận định, sau đó là hạn hán với 26,6%, sự bất thường của lũ 16,2%, sự thay đổi 

dòng chảy 10,8 %, sạt lở bờ sông 7,4%, xây dựng thủy điện ở thượng nguồn 6,3%, 

xây dựng công trình thủy lợi 3,6%, khai thác bùn cát trên sông 2,8%, khai thác và 

sử dụng nước ngầm 2,1%, xây dựng nhà cửa ven sông Hậu 2,1%, và ít hơn cả là xói 

lở bờ biển với 0,6%. Đối với việc tác động làm suy giảm năng suất cây ăn trái thì sự 

bất thường của lũ có tác động lớn nhất với 27,8%, tiếp đến là hạn hán 27,6%, sự 

thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu 20,8%, sạt lở bờ sông 7,4%, xâm nhập mặn 

1% và tác động ít hơn là xây dựng công trình thủy lợi và xây dựng thủy điện ở 

thượng nguồn với 0,6% người trong cuộc khảo sát nhận định. Còn đối với nuôi 

trồng thủy sản theo đánh giá của người dân trong cuộc khảo sát chỉ có 5/12 chiều 

cạnh có tác động làm suy giảm năng suất, gồm sự bất thường của lũ 24,4%, hạn hán 

23,8%, sạt lở bờ sông 17,1%, xâm nhập mặn 11,9%, sự thay đổi dòng chảy, phù sa 

sông Hậu là 9,3% người trong cuộc khảo sát nhận định. Nếu so với kết quả nghiên 

cứu tại 6 tỉnh ven sông Hậu được trình bày trong ấn phẩm “Phát triển bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven 

sông Hậu” năm 2020 cho thấy, hầu hết các chỉ báo vấn đề môi trường và hoạt động 
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nhân sinh trong khảo sát có tác động nhất định khác nhau trong làm suy giảm năng 

suất trồng lúa, trồng cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản với kết quả ở 3 tỉnh trong 

nghiên cứu này. Minh chứng cụ thể như, có 17,8 % người trong cuộc khảo sát nhận 

định xâm nhập mặn có tác động làm giảm năng suất trồng lúa tại 6 tỉnh khảo sát, 

nhưng có tới 29 % người trong cuộc khảo sát tại 3 tỉnh trong nghiên cứu này đưa ra 

nhận định. Ở một chiều cạnh khác, có 16 % người trong cuộc khảo sát tại 6 tỉnh cho 

rằng xâm nhập mặn có tác động làm giảm năng suất nuôi trồng thủy sản, nhưng 

trong nghiên cứu tại 3 tỉnh chỉ có 11,9% người dân tham gia khảo sát đánh giá. Bên 

cạnh đó, tác động của hạn hán làm suy giảm năng suất trồng cây ăn trái tại 2 nghiên 

cứu cũng cho kết quả khác nhau, cụ thể tại 6 tỉnh khảo sát chỉ có 16,9% nhận định, 

nhưng tại 3 tỉnh ở nghiên cứu này có tới 27,6% người dân trong cuộc khảo sát đánh 

giá [Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 2020, 

tr.117, 121,125]. Những sự khác biệt trên một phần do dung lượng mẫu người tham 

gia khảo sát ở các địa phương là khác nhau, phần nữa là do sự khác biệt trong hoạt 

động sinh kế của những khu vực được khảo sát. Điều này cho thấy, quá trình sản 

xuất lương thực ở khu vực ven sông Hậu trong 5 năm khảo sát chịu tác động rất lớn 

từ các vấn đề môi trường, đặc biệt là xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của lũ, 

sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông Hậu. Tuy nhiên, nhìn ở một 

chiều cạnh nhất định cho thấy mức độ tác động của các vấn đề môi trường và hoạt 

động nhân sinh trên đây làm suy giảm năng suất các sinh kế xét trên phạm vi hẹp 3 

tỉnh trong nghiên cứu có sự rõ nét hơn trong phạm vi rộng là 6 tỉnh ở khu vực ven 

sông Hậu.  

Từ kết quả nghiên cứu định lượng trên đây đã chỉ ra rằng: đối với Đồng bằng 

sông Cửu Long nói chung, đồng bằng ven sông Hậu nói riêng thì xâm nhập mặn 

được đánh giá là một trong những vấn đề môi trường gây ra những hậu quả hết sức 

nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa với 29% người trong cuộc khảo sát 

đánh giá. Tuy nhiên, sự tác động/ảnh hưởng cụ thể của xâm nhập mặn làm giảm 

năng suất lúa trong 5 năm từ 2014 - 2019 đến từng địa phương trong khu vực được 

khảo sát rất khác nhau, kết quả được thể hiện ở hình dưới đây.  
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Hình 3.3. Đánh giá của người dân về tác động/ảnh hưởng từ xâm nhập mặn 

làm suy giảm năng suất lúa của người dân trong giai đoạn 2014 – 2019 tại tỉnh 

An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Dữ liệu được trình bày ở hình 3.3 cho thấy một số điểm đáng lưu ý sau: thứ 

nhất, nhìn một cách tổng thể kết quả khảo sát định lượng, có hơn 2/3 người trả lời 

trong cuộc khảo sát cho nhận định không có tác động của xâm nhập mặn tới giảm 

năng suất lúa và chỉ có gần 1/3 (29%) số người trả lời cho nhận định xâm nhập mặn 

trong 5 năm (2014 -2019) đã tác động/ảnh hưởng làm giảm năng suất lúa. Tuy 

nhiên, nếu xét trên một diện rộng, có tới 1/3 số hộ sản xuất lúa trong khu vực chịu 

tác động từ xâm nhập mặn làm giảm năng suất ở mức độ khác nhau, tức là cứ 100 

hộ sản xuất lúa thì có khoảng 30 hộ, 1000 hộ thì có 300 hộ bị xâm nhập mặn tác 

động làm suy giảm năng suất. Từ góc nhìn này cho thấy đây là một vấn đề rất đáng 

quan tâm, bởi xâm nhập mặn không chỉ tác động đến một vài hộ sản xuất lúa mà đã 

tác động trên một diện rộng lớn với 29% số hộ trong cuộc khảo sát. 

Thứ hai, sự tác động/ảnh hưởng của xâm nhập mặn làm giảm năng suất lúa 

trong 5 năm từ 2014 – 2019 qua sự trải nghiệm của người dân tại khu vực có sự 

chênh lệch rất lớn giữa các địa phương, các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Trà Vinh. 

Kết quả định lượng chỉ ra, tại tỉnh An Giang chỉ ra có 4,2% và tại thành phố Cần 
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Thơ với 3,2% số người trả lời khảo sát nhận định xâm nhập mặn trong giai đoạn 

2014 – 2019 tác động làm giảm năng suất lúa của hộ gia đình họ. Nhưng tại Trà 

Vinh, kết quả khảo sát lại ngược lại hoàn toàn và rất đáng lưu tâm, bởi có đại đa số 

người dân tham gia khảo sát (88,4%) cho rằng xâm nhập mặn đã tác động/ảnh 

hưởng làm giảm năng suất lúa của hộ gia đình họ. Tức là cứ 100 hộ trồng lúa tại Trà 

Vinh thì có tới gần 89 hộ trồng lúa chịu tác động từ xâm nhập mặn làm giảm năng 

suất trong 5 năm từ 2014 – 2019. Như vậy, dữ liệu định lượng cho thấy, với tỉnh An 

Giang và thành phố Cần Thơ thì xâm nhập mặn chưa phải là vấn đề đáng lưu tâm. 

Bởi xét về vị trí địa lý thì đây là 2 tỉnh thuộc khu vực thượng và trung lưu của sông 

Hậu nên ít hoặc không có phần giáp biển. Vì vậy tỉnh An Giang và thành phố Cần 

Thơ trong cuộc khảo sát ít chịu tác động của xâm nhập mặn hơn so với khu vực hạ 

lưu sông Hậu là Trà Vinh (Đây là tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 

69% diện tích có nguồn gốc mặn, phèn, chịu ảnh hưởng của triều biển Đông, hằng 

năm khu vực này bị nhiễm mặn kéo dài từ 3-6 tháng). Như vậy, tác động từ xâm 

nhập mặn tới trồng lúa, đặc biệt là ảnh hưởng tới giảm năng suất lúa tại tỉnh Trà 

Vinh là vấn đề rất rất nghiêm trọng. Cũng theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh, với hạn mặn năm 2020, tính đến tháng 2 năm 2020 có khoảng 5177 ha 

lúa của 6710 hộ gia đình bị thiệt hại do hạn mặn (tỷ lệ sơ bộ 78%). Thiệt hại chủ 

yếu tập trung ở các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Cầu Kè, 

Tiểu Cần, với mức thiệt hại từ 30 đến 70% [Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, 2020]. 

Xét dưới góc nhìn từ đảm bảo an ninh lương thực cho thấy, xâm nhập mặn đã ảnh 

hưởng rất lớn đến sản xuất lương thực chính (lúa) của người dân một số khu vực, 

đặt ra thách thức trong việc đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai ở vùng 

đồng bằng ven sông Hậu nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước 

nói chung, đặc biệt là vị trí xuất khẩu lúa gạo lớn thứ nhất, nhì của Việt Nam trên 

thế giới trong những năm sắp tới nếu vấn đề xâm nhập mặn không được giải quyết. 

Và đây cũng chính là vấn đề mà người dân trong khu vực ven sông Hậu, đặc biệt là 

người dân trồng lúa tại tỉnh Trà Vinh (có tới 31/42 hộ dân trồng lúa trả lời tương 

đương với 73,8% người trả lời khảo sát) lo sợ rằng trong 5 năm tới xâm nhập mặn 
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vẫn là yếu tố vô cùng đáng lo ngại khi sẽ tiếp tục làm giảm năng suất lúa mặc dù họ 

cũng đã có những cách khác nhau để ứng phó với tình hình trên. Không chỉ riêng tại 

Trà Vinh – tỉnh ven biển dọc sông Hậu mà địa bàn lân cận cũng chịu ảnh hưởng 

nặng nề từ xâm nhập mặn. Theo báo cáo tổng hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên 

cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề 

xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” nghiên cứu tại 

6 tỉnh khu vực ven sông Hậu năm 2020 cho kết quả, đợt hạn mặn năm 2020 nghiêm 

trọng và xảy ra trên diện rộng lớn hơn đợt xâm nhập mặn kỷ lục năm 2016. Hầu hết 

các cánh đồng lúa gieo vụ đông xuân của tỉnh Sóc Trăng đã bị thiếu nước và bị chết 

khô héo, không thể thu hoạch. Chỉ tính riêng huyện Trần Đề và huyện Long Phú, 

tổng diện tích lúa bị thiệt hại là khoảng 2.500 ha, trong đó, huyện Trần Đề là 1.000 

ha và huyện Long Phú là 1.500 ha. Nghiên cứu và trao đổi với cán bộ tại xã Long 

Phú, huyện Long Phú được biết là toàn bộ diện tích lúa đông xuân tại xã bị chết 

khô, không được thu hoạch. Bên cạnh đó, tình trạng xậm nhập mặn cũng gia tăng 

các thiệt hại và đe dọa đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.
6
 

Không chỉ làm giảm năng suất, giảm diện tích canh tác, xâm nhập mặn còn 

tác động/ảnh hưởng làm tăng công lao động, tăng các chi phí đầu tư trong trồng lúa 

tại khu vực này. Điển hình chỉ riêng tại tỉnh Trà Vinh, có tới 63,5% người trả lời 

khảo sát cho rằng, họ phải bỏ thêm chi phí đầu tư trong sản xuất lúa trong những 

năm vừa qua (2014 – 2019) bởi những tác động của xâm nhập mặn. Không chỉ 

dừng lại ở đó, xâm nhập mặn còn tạo nên một nguy cơ lớn hơn đối với người trồng 

lúa, đó là nguy cơ mất trắng. Minh chứng cho điều này được thể hiện qua kết quả 

khảo sát định lượng ở hình dưới đây: 

                         
6
 Trích theo báo cáo tổng hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, 

thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu”, 

thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và môi trường”, mã số BĐKH.39/16-20, năm 2020 
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Hình 3.4. Đánh giá của người dân về tác động của xâm nhập mặn làm mất 

trắng trong sản xuất lúa trong 5 năm qua (2014 – 2019) và 5 năm tới (2020 – 

2025) tại 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh (Đơn vị: %) 

 Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Kết quả định lượng tại hình 3.4 chỉ ra rằng, thứ nhất, có gần 1/10 người dân 

trong cuộc khảo sát đưa ra nhận định: trong giai đoạn 2014 – 2019 xâm nhập mặn 

đã tác động làm mất trắng trong sản xuất lúa của hộ gia đình họ ở những vụ nhất 

định (với 13/142 người ~ 9,2% người trả lời câu hỏi này). Thứ hai, tỉ lệ mất trắng 

tại các địa phương trong khu vực có sự chênh lệch rất lớn. Bên cạnh những tỉnh ít bị 

ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn như An Giang, Cần Thơ, thì tại tỉnh Trà Vinh, tỷ lệ 

mất trắng ở mức rất cao, chiếm 28,6% số hộ trồng lúa tại tỉnh này và với 3 tỉnh khảo 

sát thì Trà Vinh chiếm tới 91% trong tổng số các hộ bị mất trắng trong khu vực. Tức 

là cứ 100 hộ dân trồng lúa tại Trà Vinh thì có tới 28 hộ dân bị mất trắng ở những vụ 

nhất định trong năm. Thực tiễn cũng cho thấy, trong đợt hạn mặn 2019 - 2020, Trà 

Vinh là tỉnh có diện tích thiệt hại nặng nề nhất, bị mất trắng nhiều nhất trong khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long với 14.300 ha [Thanh Phong, 2020]. Hàng nghìn ha 

lúa ở Trà Vinh trong đợt hạn bị cháy lá không thể trổ bông đã buộc người dân phải 

tận dụng lá lúa làm thức ăn cho bò. Như vậy, không chỉ tác động làm giảm năng 

suất, xâm nhập mặn còn tác động/ảnh hưởng khiến nhiều hộ sản xuất lúa bị mất 

trắng ở những vụ nhất định trong năm trong giai đoạn 2014 - 2019. Và theo trải 
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nghiệm của người dân trong khu vực thì tiếp tục có tới 9,1% người trong cuộc khảo 

sát đưa ra nhận định rằng, trong 5 năm tới xâm nhập mặn vẫn tiếp tục khiến họ tiếp 

tục có nguy cơ bị mất trắng ở những vụ sản xuất lúa nhất định, và đặc biệt nghiêm 

trọng tại tỉnh Trà Vinh. Minh chứng cho điều này, là trong những năm gần đây xâm 

nhập mặn đã khiến hầu hết các vụ 3 trong năm của người dân trong khu vực không thể 

tiến hành canh tác. Nhiều hộ trồng lúa đã tìm những cách khác nhau để trồng nhưng 

không thành công. Cụ thể, theo chia sẻ của một người dân trồng lúa ở xã Long Hiệp, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh chia sẻ rằng, ngành nông nghiệp địa phương đã từng vận 

động gia đình bà tạm ngưng không sản xuất lúa vụ Đông Xuân. Nhưng do nghĩ những 

năm trước, đây là vụ lúa trúng nhất, bán được giá và năng suất luôn cao hơn từ 1 đến 2 

tấn/ha so với vụ Thu Đông và vụ Hè Thu. Và khi quan sát những hộ xung quanh thấy họ 

đều xuống giống bình thường nên gia đình bà cũng quyết định xuống giống. Tuy nhiên, 

chỉ sau khi xuống giống khoảng 1 tuần, 10 ngày, cây lúa yếu dần, càng tưới nước càng 

thiệt hại nhiều và dần mất trắng. Như vậy, trong vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020 gia 

đình bà đã bị thiệt hại hoàn toàn gần 3 ha lúa, mất trắng hàng chục triệu đồng tiền giống, 

phân, thuốc, công bơm tát nước ngọt lên ruộng, nhưng vẫn không thể cứu được cây lúa 

trước hạn mặn gay gắt kéo dài [Thanh Hòa, 2020]. Tại các huyện ven sông Hậu thuộc 

tỉnh Trà Vinh, tình trạng hạn mặn cũng diễn ra khốc liệt trong các tháng cuối năm 2019 

và đầu năm 2020. Hạn hán và xâm nhập mặn đã làm cho diện tích trồng lúa đông xuân ở 

các huyện Cầu Kè, Trà Cú và Duyên Hải bị thiệt hại nặng. Nhiều diện tích trồng lúa và 

cây hoa màu không đủ nước ngọt để bơm vào đồng ruộng, làm cây chết khô, lép hạt. 

Theo phỏng vấn của người dân thì hạn mặn năm 2020 còn khốc liệt hơn năm 2016. Phần 

lớn diện tích trồng lúa được gieo sạ muộn đều bị ảnh hưởng mạnh của hạn hán và xâm 

nhập mặn. Riêng ở huyện Trà Cú đã có 5.148 ha lúa bị thiệt hại. Theo báo cáo tháng 1 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, toàn bộ tỉnh có đến 643,95 ha 

diện tích lúa bị thiệt hại. Riêng huyện Trà Cú bị thiệt hại 464,2 ha ở các xã Phước Hưng, 

Tân Hiệp, Long Sơn, Tập Sơn; huyện Tiểu Cần thiệt hại 8,5 ha ở xã Long Thới và Tân 

Hòa; huyện Châu Thành bị thiệt hại 18,6 ha ở xã Phước Hảo; huyện Duyên Hải bị thiệt 

hại 8,15 ha ở xã Ngũ Lạc và Đôn Châu [Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Trà Vinh, 2020a]. Trong các tháng tiếp theo, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn càng 
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khốc liệt lũy kế toàn tỉnh Trà Vinh đã làm phát sinh thêm 10.082,21 ha lúa của 12.030 

lượt hộ tiếp tục bị ảnh hưởng do khô hạn và xâm nhập mặn. Mức độ thiệt hại dưới 30% 

là 838,57 ha, từ 30-70% là 6.991,93 ha và trên 70% là 12.812,33 ha [Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, 2020b]. Và để có thể tận dụng đất trống trong vụ ba 

không thể trồng lúa với quyết tâm không để đất trống, nhiều người dân trong khu vực đã 

chuyển sang trồng những loại cây giống khác nhau để thích ứng, ví dụ có hộ, người dân 

đã chuyển sang trồng cây bồn bồn thay cho cây lúa trước kia vì đây là một loại cây cho 

thu nhập tốt hơn và chịu hạn mặn tốt hơn. Nhưng, với những đợt hạn mặn sâu và kéo dài 

thì cây bồn bồn cũng không sống được. Đến cả một loại cây dễ trồng, chống chịu được 

cả hạn hay mặn như cây dừa nhưng do hạn mặn quá nặng cũng làm cây bị ảnh hưởng và 

khó phát triển được.
7
 Vì vậy, để giảm thiệt hại cho người dân trong nhiều năm gần đây 

và dựa trên tình hình dự báo xâm nhập mặn, chính quyền địa phương đã sử dụng nhiều 

biện pháp và cách thức khác nhau để vận động nhân dân không canh tác vụ ba trong 

năm. Nhưng trên thực tế, việc quyết định có xuống giống hay không còn tùy thuộc vào  

lựa chọn của người dân. Như vậy, trước kia người dân trong khu vực có thể trồng một 

năm ba vụ lúa, nhưng những năm gần đây chỉ có thể trồng được hai vụ/ năm, giảm 1/3 số 

vụ, tức là giảm một vụ/năm. Dưới góc nhìn từ lý thuyết xã hội rủi ro trong việc đảm bảo 

an ninh lương thực cho thấy, việc dừng canh tác vụ ba ở một số địa phương do hạn mặn 

gây ra sẽ khiến suy giảm diện tích gieo trồng lúa ở khu vực ven sông Hậu nói riêng, khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung. Điều này góp phần tạo ra những 

thách thức nhất định đối với việc đảm bảo ổn định diện tích gieo trồng lúa cần thiết 

(lương thực) ở hiện tại và trong tương lai của khu vực và cả nước. 

Tất cả những tác động trên đã góp phần không nhỏ khiến sản lượng lúa của cả khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây có sự tăng trưởng thụt lùi mặc 

dù đã cải tiến nhiều về khoa học kĩ thuật và lai tạo nhiều loại giống nhằm thích ứng với 

biến đổi khí hậu và có năng suất cao hơn như IR50404, OM9921, OM5451, OM5166, 

OM9916, OM5464, OM9577, OM9584 và OM9579… Cụ thể, năm 2018 sản lượng lúa 

ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là  24,5 triệu tấn, năm 2019 giảm 0,3 triệu tấn còn 

24,2 triệu tấn, và đến năm 2020 sản lượng lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp 

                         
7
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tục giảm 0,4 triệu tấn chỉ còn 23,8 triệu tấn [Tổng cục thống kê, 2021]. Như vậy, chỉ tính 

trong 2 năm từ 2018 – 2020 sản lượng lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã giảm 

0,7 triệu tấn. Dưới góc nhìn về đảm bảo an ninh lương thực thì xâm nhập mặn đã và sẽ 

tạo nên những thách thức lớn trong đảm bảo tổng sản lượng lúa trong thời gian qua và 

thời gian tới tại một số khu vực nhất định ở khu vực ven sông Hậu. 

Điểm cần nhấn mạnh thêm là từ góc nhìn của lý thuyết lựa chọn duy lý những 

dữ liệu trên cho thấy trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở khu vực ven sông Hậu, 

người dân canh tác lúa đã có những hành động duy lý để đảm bảo sinh kế của mình. 

Cụ thể là trên thực tế người dân đã sử dụng nhiều loại giống khác nhau nhằm thích 

ứng với biến đổi khí hậu để có năng suất cao hơn. Đây là hành động duy lý hướng 

đến những mục đích xác định phù hợp với các ưu tiên, hay lựa chọn trên cơ sở 

những giá trị. Mặc dù đã hành động một cách duy lý qua việc thay đổi giống lúa 

thích ứng với biến đổi khí hậu và năng suất cao hơn nhưng sản lượng lúa tổng thể 

vẫn không tăng lên do giảm diện tích canh tác lúa. Như vậy, trong nhiều tình huống, 

dù hành động duy lý, người nông dân trồng lúa cũng chưa chắc đã đảo ngược được 

tình huống không mong muốn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Trên cơ sở phân tích về tần suất, quy mô, diện tích ảnh hưởng của xâm nhập mặn 

tác động đến khu vực ven sông Hậu trong nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước ở 6/7 tỉnh tại 

đây năm 2020 đã chỉ ra rằng, các khu vực được xác định có mức độ nguy hiểm cao với 

xâm nhập mặn là các xã ven biển của các tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Đây là những tỉnh 

có các khu vực ở cửa sông, giáp biển chịu tác động trực tiếp của xâm nhập mặn. Xâm 

nhập mặn bao phủ hầu hết các xã của huyện Trần Đề, Long Phú, Cù Lao Dung và một số 

xã thuộc huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng, bao gồm toàn bộ các xã thuộc huyện Duyên 

Hải, Trà Cú, Định An, và một số xã thuộc huyện Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh và được đánh 

giá ở mức độ nguy hiểm. Nghiên cứu cũng chỉ ra hầu hết các xã thuộc vùng, khu vực ở 

giữa sông Hậu có mức nguy hiểm trung bình do xâm nhập mặn. Và các xã ở khu vực, 

vùng thượng nguồn sông Hậu có mức độ nguy hiểm thấp do xâm nhập mặn.
8
 Bên cạnh 

                         
8
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những tác động tới trồng lúa, xâm nhập mặn cũng tác động không nhỏ đến nuôi trồng 

thủy sản, trong đó đặc biệt là nghề nuôi tôm nước lợ và nghề nuôi cá truyền thống. Kết 

quả khảo sát từ những hộ nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh ven sông Hậu cho thấy, Trà 

Vinh là tỉnh chịu ảnh hưởng lớn từ xâm nhập mặn so với các tỉnh còn lại trong khu vực. 

Kết quả khảo sát định lượng cho thấy, có tới hơn 1/4 (27,6%) số hộ nuôi trồng thủy sản 

tại tỉnh Trà Vinh đánh giá, xâm nhập mặn đã làm giảm năng suất nuôi trồng thủy sản của 

hộ gia đình họ. Cụ thể, theo chia sẻ của nhiều hộ gia đình nuôi cá lóc ở xã Hàm Tân, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: Khi xâm nhập mặn diễn ra thì cá không chịu được rồi bệnh 

chết dần. Nếu cá càng nhỏ thì rủi ro do tác động của xâm nhập mặn càng cao, thiệt hại 

càng nhiều hơn. Vì vậy, do tác động của xâm nhập mặn nên người dân đã không thể chủ 

động trong việc nuôi cá. Để thích ứng với hạn mặn nhiều hộ gia đình đã khoan giếng để 

lấy nước nuôi cá lóc nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn khác vì nguồn nước ngầm khai 

thác lâu ngày nên bị cạn kiệt.
9
 Không chỉ làm giảm năng suất, theo kết quả khảo sát định 

lượng tại tỉnh Trà Vinh còn cho kết quả, xâm nhập mặn trong giai đoạn 2014 - 2019 đã 

làm 11,1% hộ nuôi trồng thủy sản bị mất trắng ở những vụ nhất định. Theo báo cáo tổng 

hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên 

tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực 

ven sông Hậu” nghiên cứu tại 6 tỉnh khu vực ven sông Hậu năm 2020 cho kết quả, nuôi 

trồng thủy sản tại tỉnh Trà Vinh cũng chịu tác động mạnh từ xâm nhập mặn. Các ao nuôi 

thủy sản mặn, lợ đã gây thiệt hại cho khoảng 338 ha với khoảng 500 triệu còn tôm thẻ 

chân trắng (chiếm 29% số lượng tôm thả nuôi). Các huyện của tỉnh Trà Vinh bị thiệt hại 

nặng nề là huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. 

Xâm nhập mặn cũng đã tác động gây thiệt hại nặng cho các ao nuôi thủy sản nước ngọt. 

Do xâm nhập mặn và hạn hán, lượng nước trong nội đồng hạ xuống thấp là cơ hội cho 

nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng đã làm cho khoảng 244,7 ha tôm càng xanh ở các 

xã Long Hòa huyện Châu Thành và khoảng 300 ngàn con cá lóc ở xã Lưu Nghiệp Anh 

huyện Trà Cú bị chết. Nguyên nhân cá và tôm bị chết được cho là do người dân bơm 

nước nhiễm mặn vào ao nuôi, làm cho độ mặn tăng lên cao 8-14 g/L, làm cho cá và tôm 

không chịu nổi và bị chết tràn lan. Ở các xã Hàm Tân và xã Định An huyện Trà Cú cũng 
                                                                           

 
9
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bị thiệt hại nặng do xâm nhập mặn, với các ao cá bị nhiễm mặn sẽ bị bệnh, xước vảy và 

bị chết dần. Xâm nhập mặn năm 2019 ảnh hưởng đến khoảng trên 1.000 tấn cá, chủ yếu 

cá trên 6 tháng, mức độ thiệt hại được đánh giá từ 10-20%/ao, kể cả những hộ nuôi với 

qui mô lớn.
10

 Như vậy, dưới góc nhìn nhất định từ lý thuyết xã hội rủi ro, xâm nhập mặn 

không chỉ làm giảm năng suất mà còn làm cho nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại Trà Vinh 

bị mất trắng ở những vụ nhất định trong giai đoạn 2014 – 2019 đặt ra thách thức lớn cho 

những hộ nuôi trồng thủy sản tại tỉnh này. Đồng thời tạo ta những thách thức nhất định 

trong việc đảm bảo nguồn cung thủy hải sản tại tỉnh Trà Vinh nói riêng, khu vực ven 

sông Hậu, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 

 Bên cạnh đó, một điểm đáng lưu tâm nữa, là hạn mặn thường đi kèm với hạn hán 

nên thiệt hại mà chúng gây ra càng lớn hơn, không chỉ tác động/ảnh hưởng đến gieo 

trồng lúa, hạn mặn kết hợp với hạn hán còn gây thiệt hại đáng kể đối với nhiều sinh 

kế khác của người dân trong khu vực. Hạn và xâm nhập mặn đã làm hàng nghìn ha 

cây ăn trái tại Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng thiếu nước tưới, giảm năng suất, 

hàng trăm ha cây trồng bị thiệt hại mất trắng. Hạn, xâm nhập mặn đã làm hàng 

nghìn ha cây màu tại các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng 

và Cà Mau thiếu nước tưới, có những nơi thiệt hại mất trắng.
11

 Điển hình là tai biến 

hạn mặn và hạn hán trong năm 2020 đã làm cho nhiều vườn cây ăn trái tại xã Tam 

Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh bị thiệt hại nặng về năng suất, với 72,5 ha cam 

bị héo và rụng lá [Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, 2020]. Thêm nữa, kết quả khảo 

sát định lượng về tác động của hạn hán đến trồng cây ăn trái tại các tỉnh trong khu 

vực ven sông Hậu được thể hiện qua hình dưới đây càng làm rõ cho điều này. 

                         
10
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Hình 3.5. Đánh giá của người dân về tác động của hạn hán làm suy giảm năng 

suất trồng cây ăn trái tại các tỉnh khu vực ven sông Hậu trong giai đoạn 2014 – 

2019 (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Dữ liệu từ hình 3.5 cho thấy, thứ nhất, nhìn một cách tổng thể, qua trải nghiệm 

của người dân trong cuộc khảo sát, có một tỷ lệ không nhỏ với 27,6 % (gần 1/3) số 

hộ trồng cây ăn trái trong khu vực ven sông Hậu chịu tác động từ hạn hán làm suy 

giảm năng suất cây trồng. Thứ hai, mức độ ảnh hưởng của hạn hán đến suy giảm 

năng suất trồng cây ăn trái của các địa phương khác nhau trong khu vực là khác 

nhau. Trong đó, theo đánh giá từ sự trải nghiệm của những hộ trồng cây ăn trái 

trong cuộc khảo sát, An Giang là địa phương chịu tác động của hạn hán làm suy 

giảm năng suất cây ăn trái lớn nhất với 31,6% đánh giá của người dân trong cuộc 

khảo sát, tiếp theo là Cần Thơ với 22,9%, còn tại Trà Vinh thì chưa nhận thấy tác 

động này. Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát định lượng được thực hiện tại khu vực 

ven sông Hậu cho kết quả, hạn hán không chỉ tác động làm suy giảm năng suất 

trồng cây ăn trái mà còn khiến nhiều địa phương trong khu vực ven sông Hậu đứng 

trước nguy cơ mất trắng ở những vụ nhất định. Kết quả khảo sát tại tỉnh An Giang 

cho kết quả, có đến gần 1/5 ( tức là 18,8 %) người trong cuộc khảo sát cho rằng, hạn 

hán đã làm mất trắng ở những vụ nhất định trong trồng cây ăn trái tại giai đoạn 

2014 – 2019. Đồng thời, một bộ phận người dân trong cuộc khảo sát cũng đang lo 
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ngại trong 5 năm tiếp theo (2020 -2025) rất có thể không thể trồng cây ăn trái bởi 

hạn hán có thể kéo dài (6,5% hộ trồng cây ăn trái trong cuộc khảo sát tại tỉnh này 

cho nhận định). Minh chứng từ khảo sát thực tế tại một số xã thuộc tỉnh An Giang, 

Trà Vinh và Cần Thơ nhiều cho kết quả: nhiều vườn cây ăn quả của các hộ trồng 

cây ăn trái trong trạng thái khô cằn vì thiếu nước do nắng nóng kéo dài. Nắng nóng 

kéo dài thường kéo theo sự cạn kiệt nguồn nước ngầm khiến một số vườn cây ăn 

trái không thể canh tác được, phát sinh bệnh lạ hoặc năng suất không đáng kể khiến 

người dân phải chuyển đổi giống khác hoặc phải bỏ đi làm công việc tự do.
12

 Minh 

chứng được tiếp tục chỉ ra qua kết quả khảo sát định tính được thực hiện tại một số 

địa phương ở khu vực ven sông Hậu: 

…Gia đình bác Phú tại ấp Thới Hòa phường Thới An quận Ô Môn thành 

phố Cần Thơ có 4 người lao động chính. Trước kia công việc chính tạo 

thu nhập của gia đình là làm vườn với diện tích khoảng 2 ha. Diện tích 

trên được gia đình sử dụng trồng cây ăn trái với chủ yếu trồng một số 

loại nhãn da bò, còn hiện nay chủ yếu là nhãn Indo và bưởi thanh kiều. 

Lý do gia đình chuyển từ trồng nhãn da bò sang nhãn Indo và bưởi thanh 

kiều là do 4 năm trở lại đây khí hậu nắng nóng bất thường. Theo bác 

Phú, trước kia nhiệt độ hàng ngày ở mức 35 độ đã là cao, nhưng hiện nay 

nhiệt độ lên tới 38, 39 thậm chí 40 độ và với mức độ thường xuyên. Thực 

trạng nắng nóng trên đã làm nhiều loại cây trồng khó thích ứng, chậm 

sinh trưởng, phát triển, trong đó có loại nhãn da bò. Nhãn da bò nhiều 

năm trở lại đây thường hay bị đầu gồng và không sinh trái dù đã xịt rất 

nhiều loại thuốc…
13

 

Một chia sẻ khác của người dân trong khu vực:  

 …Mặc dù cũng đã có những đoàn nghiên cứu khác nhau đến khảo sát về 

“cái đầu gồng” của cây nhãn da bò và có cung cấp thuốc để người dân xịt 

trị bệnh quéo và đầu gồng nhưng không thấy hiệu quả. Vì điều trị mãi mà 

cây không khỏi bệnh nên gia đình đã quyết định chuyển sang trồng loại 

                         
12

 Thông tin từ phỏng vấn sâu cán bộ xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng  
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giống mới là thanh nhãn. Với loại thanh nhãn này thì cây không bị đầu 

gồng, sức sống khỏe hơn, chịu nắng nóng tốt hơn. So sánh hai loại nhãn 

thì nhãn da bò ít rụng hơn, còn thanh nhãn rụng nhiều hơn nhưng giá 

thành cao và không bị đầu gồng, sâu bệnh ít hơn. Nhưng sự thay đổi 

giống cũng không đơn giản, bởi chỉ ở một số gia đình trong ấp có điều 

kiện xoay vốn để chuyển đổi, còn những hộ gia đình không thể xoay vốn 

hoặc không có vốn thì họ không dám hoặc không thể chuyển đổi. Lý do 

bởi vì trồng giống mới cần có thời gian dài (2 -3 năm) mới có thể thu 

hoạch được lứa đầu tiên. Do vậy, số vốn bỏ ra không nhỏ để duy trì nên 

nhiều hộ gia đình không có vốn vẫn tiếp tục trồng giống cũ với năng suất 

thấp và tiếp tục đấu tranh với bệnh đầu gồng. Bên cạnh đó, loại thanh 

nhãn này ít sử dùng thuốc hơn, vì nếu xịt thuốc thì nó sẽ rụng, sẽ bị thối 

hỏng nên ở một góc nhìn nhất định loại nhãn này sẽ đảm bảo hơn về an 

toàn thực phẩm…
14

 

Như vậy, từ những đánh giá qua sự trải nghiệm của người dân cho thấy, hạn 

hán đã có những tác động nhất định khiến giảm năng suất trồng cây ăn trái của 

người dân trong khu vực. Từ những tác động tiêu cực đó đã buộc người dân phải 

chuyển đổi giống cây trồng để có điều kiện thích nghi với khí hậu nắng nóng hiện 

tại. Nhưng mức độ chuyển đổi còn chưa đồng bộ, nhỏ lẻ, tự phát và chưa có sự đánh 

giá toàn diện về hiệu quả của sự chuyển đổi đó.  

Không chỉ tác động tới trồng cây ăn trái, hạn hán còn có những tác động 

không nhỏ tới canh tác lúa tại khu vực này. So với hạn mặn thì hạn hán không chỉ 

tác động tới những khu vực ở hạ lưu sông Hậu mà tác động trên cả dọc các tỉnh 

vùng ven sông như Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Kết 

quả khảo sát định lượng tại khu vực cho kết quả: với  gần 1/5 (với 18,2%) số người 

trả lời trong cuộc khảo sát cho rằng hạn hán tác động làm giảm năng suất trồng lúa 

của hộ gia đình họ trong 5 năm (2014 – 2019). Thứ hai, mức độ tác động của hạn 

hán đến suy giảm năng suất lúa có sự khác biệt giữa các địa phương trong khu vực 
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ven sông Hậu. Cụ thể, hạn hán tác động mạnh mẽ nhất đến suy giảm năng suất lúa ở 

tỉnh Trà Vinh với đánh giá của 35% số người tham gia khảo sát (địa phương hạ lưu 

sông Hậu, hạn thường đi kèm với mặn), tiếp đến là tỉnh An Giang với đánh giá của 

15,1% số người tham gia khảo sát (thượng lưu sông Hậu), và ít chịu tác động hơn là 

tại tỉnh Cần Thơ với 5,7% đánh giá (vùng giữa sông Hậu). Đặc biệt, đối với 2 huyện 

Cầu Ngang và Trà Cú tỉnh Trà Vinh hạn hán thường xuyên gây khó khăn lớn về 

nguồn nước tưới vào mùa khô. Do vậy, ngành nông nghiệp địa phương đã vận động 

người dân giảm 7.700 ha trồng lúa năm 2020 để tránh thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều hộ 

dân trên 2 huyện Cầu Ngang và Trà Cú vẫn bất chấp khuyến cáo để gieo trồng nên chỉ 

giảm 2.690 ha với 35 %, số còn lại vẫn cố gieo trồng dẫn đến thiệt hại nặng nề [Thanh 

Hòa, 2020]. Cũng theo các kết quả mô hình mô phỏng sự biến động về lượng mưa, sử 

dụng nước, tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước ngầm, bổ cập nước và hiện trạng sử 

dụng đất theo báo cáo tổng hợp của đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác 

động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô 

hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” nghiên cứu tại 6 tỉnh khu vực ven 

sông Hậu năm 2020 cho đánh giá: Khu vực các huyện ven biển và vùng ven sông Hậu 

được xác định có mức độ rủi ro cao với hạn hán gồm: Cù Lao Dung, Long Phú, Trần 

Đề của tỉnh Sóc Trăng và các xã của huyện Duyên Hải, huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh.
15

 

Như vậy, hạn hán cũng là một trong những chiều cạnh thiên tai có ảnh hưởng không 

nhỏ đến sản lượng, năng suất lúa tại khu vực ven sông Hậu trong những năm qua. 

Ngược lại với hạn mặn và hạn hán thì lũ lại được người dân sống ở ven sông Hậu 

mong ngóng và chờ về đúng thời điểm. Nhiều nơi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long đang ở trong tình trạng “khát lũ”. Bởi việc lũ về đúng lúc, đúng thời điểm có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng đối với một bộ phận không nhỏ người dân với các sinh kế 

chính như trồng lúa và nuôi trồng thủy sản ở khu vực này. Lũ không chỉ mang lại 

nguồn nước sạch mới, đẩy trôi dịch bệnh, lũ về còn đem lại lượng phù sa, phân bón tự 

                         
15

 Trích theo báo cáo tổng hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, 

thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu”, 

thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và môi trường”, mã số BĐKH.39/16-20, năm 2020 
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nhiên cho cây lúa. Theo ước tính cứ khoảng 1000m
3
 nước chứa phù sa tương đương 

với 1 tấn phân bón về mặt dinh dưỡng và đặc biệt là một nguồn lợi thủy sản tự nhiên 

phong phú. Tuy nhiên, sự bất thường của lũ trong những năm gần đây tại khu vực này 

lại là vấn đề rất đáng quan tâm. Sự bất thường của lũ được ghi nhận qua nhiều năm gần 

đây, cụ thể, năm 2019, nước sông Mê Kông vào đầu mùa lũ ở mức thấp nhất lịch sử, 

xuống dưới cả mức tối thiểu. Đỉnh lũ năm 2019 lại thấp hơn năm 2018. Tính đến tháng 

7 năm 2018 tại khu vực đã có 3 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới xuất hiện, nhiều dông, lốc, 

sét làm hơn 90.800 ha lúa, hoa màu thiệt hại. Sự bất thường của lũ đã được thể hiện chi 

tiết trong Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn trình lên Thủ tướng 

Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 2018. Báo cáo chỉ rõ, lũ hàng năm tại khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long thường gây ngập một vùng rộng lớn với khoảng 1,2-1,9 triệu ha 

với độ sâu từ 0,5-4,0 m. Thống kê trong 60 năm (trước thời điểm năm 2000) thì trung 

bình cứ 2 năm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 1 năm “lũ” vượt báo động cấp 

III (mức nước ở Tân Châu vượt 4,2m). Trước năm 2000, lũ phân bố theo tỷ lệ 13% lũ 

nhỏ (mực nước tại Tân Châu <4,0 m, tổng lượng lũ <350 tỷ m
3
), 46% lũ trung bình 

(mực nước tại Tân Châu từ 4,0-4,5 m, tổng lượng lũ 350-400 tỷ m
3
) và 41% lũ lớn 

(mực nước tại Tân Châu >4,5 m, tổng lượng lũ trên 400 tỷ m
3
). Tuy nhiên, trong hơn 

10 năm trở lại đây, phân bố lũ tại vùng đồng bằng này có xu thế tăng dần số năm lũ 

trung bình và lũ nhỏ do tác động từ hai yếu tố tự nhiên và điều tiết hồ chứa ở thượng 

lưu. Sau các trận lũ lớn của các năm 2000, 2001 và 2002, 13 năm liền (từ 2003-2015) 

Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có lũ vừa đến nhỏ (trừ đợt lũ 2011) được ví là thời gian 

lũ “đẹp”, lũ “xinh”, thậm chí lũ 2015 được đánh giá lũ cực nhỏ. Trước đây, tổng lượng 

nước lũ vào Đồng bằng sông Cửu Long từ 380 đến 420 tỷ m
3
 và kéo dài 5-6 tháng/năm 

thì hiện nay lượng nước chỉ còn khoảng 330-350 tỷ m
3
 (mùa lũ năm 2015 chỉ còn 

khoảng 220 tỷ m
3
), giảm từ 50-70 tỷ m

3
 và chỉ kéo dài từ 3-4 tháng. Để ứng phó với 

tình trạng trên những năm gần đây gần 50% vùng ngập trung bình và 30% vùng ngập 

sâu trong khu vực đã được các tỉnh tiến hành kiểm soát lũ để sản xuất vụ hè thu và thu 

đông (khoảng 700.000 ha). Việc làm trên đã khiến khả năng trữ lũ của toàn Đồng bằng 

sông Cửu Long giảm chỉ còn hơn một nửa khả năng so với trước đây (5-7 tỷ m
3 

nước 
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xuống 3-4 tỷ m
3 

nước). Nhưng theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 

Trung ương về Phòng chống thiên tai, mực nước lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long vào 

cuối tháng 7 năm 2018 bất thường và diễn biến phức tạp. Lũ đầu vụ: Theo dự báo của 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ đầu vụ vẫn đang lên, đến khoảng 

cuối tháng 8/2018, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại khu vực Tân Châu lên mức 

4,00m (mức báo động 2); mực nước trên sông Hậu tại Châu Đốc lên 3,40m (dưới mức 

báo động 2 là 0,10m). Lũ chính vụ: theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc 

gia, đỉnh lũ chính vụ năm 2018 ở mức báo động 2 ở Tân Châu: 4,0m, Châu Đốc 3,5m 

và trên báo động 2 xuất hiện vào khoảng nửa đầu tháng 10/2018. Tuy nhiên, do tình 

hình mưa lũ cực đoan và việc xả lũ từ các hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Mê 

Công đã khiến diễn biến lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long có biến động bất thường, khó 

kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ cao hơn dự báo, vượt lên mức báo động 3 tại Tân Châu: 

4,5m, Châu Đốc 4,0m [Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ, 2020]. 

Đến năm 2022, theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mực 

nước đầu mùa ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp và có xu thế tăng. Tại trạm 

Tân Châu, mực nước lớn nhất đạt 1,86 m ngày 28/7/2022, thấp hơn trung bình nhiều 

năm trước đó khoảng 0,36 m; cao hơn năm gần kề 2021 là 0,05 m; cao hơn năm 2020 

là 0,52 m. Tại trạm Châu Đốc, mực nước lớn nhất là 1,85 m, thấp hơn trung bình nhiều 

năm là 0,04 m; cao hơn năm trước đó 2021 là 0,04 m; cao hơn mực nước năm 2020 là 

0,4 m. Đến cuối tháng 8/2022, mực nước đỉnh lũ ở mức 3m tại Tân Châu tỉnh An 

Giang. Với mức lũ này về cơ bản được đánh giá là không ảnh hưởng đến sản xuất vụ 

Hè Thu. Tuy nhiên, tại khu vực này tình hình triều cường những năm trở lại đây tăng 

cao kết hợp với lũ mới là vấn đề đáng quan tâm. Năm 2022 cũng là năm triều cường 

tăng ở mức khá cao và gây ra tình trạng ngập lụt, úng trên các khu vực thấp trũng thuộc 

vùng giữa và vùng ven biển tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long [Bích 

Hồng/BNEWS/TTXVN, 2022]. Trước diễn biến phức tạp của lũ và triều cường, Viện 

Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tiếp tục nhận định, lũ chính của năm 2023 được dự báo 

cũng vẫn sẽ ở mức thấp ở khu vực đầu nguồn. Cụ thể, mực nước lũ khu vực đầu nguồn 

sông Cửu Long được dự báo ở mức cao nhất là 2,2m tại Tân Châu và 1,88m tại Châu 

https://bnews.vn/tag/bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon/194255/1.html
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Đốc vào ngày 31/7. Mực nước được dự báo này cao hơn so với 2022 nhưng thấp hơn 

0,09-0,13m so với trung bình nhiều năm trước đó. Đỉnh lũ chính vụ năm 2023 có khả 

năng xuất hiện vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, đỉnh lũ tại Tân Châu được dự báo bằng 

và thấp hơn báo động 1, dao động ở mức 3,2m - 3,5m, tại Châu Đốc từ 2,9m - 3,1m, 

bằng và cao hơn báo động 1. Khi lũ năm 2023 ở Đồng bằng sông Cửu Long được dự 

báo vẫn ở mức thấp thì dự báo triều cường lại ở mức khá cao, và cao hơn khá nhiều so 

với trung bình nhiều năm trước đây. Triều cường dâng cao kết hợp với lũ chính vụ và 

mưa nội đồng sẽ làm mực nước tăng lên cao, đặc biệt vùng ven biển và vùng giữa, khả 

năng cao sẽ gây ngập lụt cho các địa phương thuộc những khu vực này là rất lớn. Đồng 

thời, dự báo tình hình mưa vào các tháng 10, tháng 11 thấp hơn trung bình nhiều năm 

nên có nguy cơ xảy ra thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất tại khu vực này [Thanh 

Sơn, Nguyễn Thủy, 2023].
 

 Như vậy, diễn biến lũ trong những năm gần đây cho thấy, quy luật lũ về hàng 

năm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã bị phá vỡ. Việc quy hoạch các vùng 

kiểm soát “lũ”, xây dựng công trình kiểm soát “lũ” mang tính cục bộ ở từng địa 

phương  kết hợp với biến đổi khí hậu toàn cầu - nước biển dâng đã khiến cho dòng 

chảy “lũ”, phân “lũ” trong vùng, khu vực trở nên thêm phức tạp. Theo đánh giá của 

nhiều chuyên gia, “lũ” sẽ chuyển từ vùng có đê bao vững chắc sang vùng không vững 

chắc, phần lớn là từ các đô thị và khu vực ven sông chưa có đê bao hoặc không thể làm 

đê bao. Vùng đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngày càng có khuynh hướng 

mất “lũ” sớm từ vào khoảng tháng 8, tháng 9 hàng năm, cường suất “lũ” giảm và thời 

gian duy trì “lũ” ngắn; vùng hạ nguồn Đồng bằng sông Cửu Long tuy lũ không lớn 

nhưng bị ngập nặng hơn vào cuối mùa do sự kết hợp lũ với nước biển dâng của triều 

cường. Bởi vậy, giờ đây, “lũ” ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long được coi là một loại 

tài nguyên rất cần thiết đối với người dân. Như vậy, với thói quen từ bao đời nay của 

người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long với cảnh “sống chung với lũ” nhưng nay 

đồng bằng lại “khát nước”. Hiện tượng trên đã và đang có những tác động tiêu cực đến 

sản xuất và sinh kế của người dân tại khu vực này [Tuyết Chinh, 2020]. Cụ thể, minh 
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chứng được thể hiện qua kết quả khảo sát định lượng về tác động từ sự bất thường của 

lũ đến trồng lúa tại khu vực ven sông Hậu ở hình dưới đây. 

 

Hình 3.6. Đánh giá của người dân về tác động từ sự bất thường của lũ làm suy 

giảm năng suất, mất trắng và không thể trồng lúa trong giai đoạn 2014 – 2019 

ở khu vực ven sông Hậu (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Tác động tiêu cực từ Sự bất thường của lũ được thể hiện qua hình 3.6 với hơn 

1/4 (26,6%) người trong cuộc khảo sát cho rằng trong giai đoạn 2014 - 2019 năng 

suất lúa của hộ gia đình họ bị suy giảm do sự bất thường của lũ. Đồng thời, sự bất 

thường của lũ đã khiến cho 7,7% số hộ sản xuất trong cuộc khảo sát bị mất trắng ở 

những vụ nhất định và có những diện tích lúa nhất định không thể gieo trồng (2,1% 

người trong cuộc khảo sát đánh giá). 

 Nếu so sánh với kết quả trên với báo cáo của nghiên cứu 6 tỉnh khu vực ven 

sông Hậu của đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền 

vững khu vực ven sông Hậu” được trình bày trong ấn phẩm “Phát triển bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven 

sông Hậu” năm 2020 cho thấy, tác động từ sự bất thường của lũ đến giảm năng suất 

lúa tại 3 tỉnh trong nghiên cứu này cao hơn nhiều (gần 2 lần) với 26,5 % và 14,6% 
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người trong cuộc khảo sát đánh giá. Tỷ lệ mất trắng tại nghiên cứu này (3 tỉnh) cũng 

nặng nề hơn với 7,7 %, còn ở phạm vi 6 tỉnh là 5,3% người trong cuộc khảo sát 

đánh giá [Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 

2020,tr.128].  

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát định lượng theo địa phương còn cho thấy, tác 

động từ sự bất thường của lũ làm suy giảm năng suất trồng lúa không phải là vấn đề 

lớn ở Trà Vinh, nhưng lại là vấn đề rất đáng quan tâm tại Cần Thơ và An Giang. Cụ 

thể, có tới 71,8% số hộ gieo trồng lúa tại tỉnh Cần Thơ trong cuộc khảo sát cho 

rằng, sự bất thường của lũ đã làm cho năng suất lúa của hộ gia đình họ suy giảm 

trong giai đoạn 2014 - 2019, kế đến là An Giang với 16,9%. Bên cạnh đó, tỷ lệ mất 

trắng ở những vụ nhất định trong giai đoạn 2014 - 2019 ở An Giang lại rất đáng lưu 

tâm với 20% số hộ tham gia khảo sát cho nhận định.
16

 Minh chứng thêm cho sự tác 

động này được thể hiện qua kết quả khảo sát định tính tại các hộ trồng lúa ở xã 

Long Kiến, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang cho biết, trong những năm gần đây, để 

kiểm soát lũ và chủ động trong gieo trồng, người dân trong khu vực đã tiến hành 

xây dựng hệ thống đê bao quanh một số khu vực trồng lúa, nhưng với những khu 

vực này lại thiếu đi sự cấp dưỡng phù sa từ lũ nên chất lượng dinh dưỡng trong đất 

suy giảm khiến việc cải tạo đất gặp nhiều khó khăn, đợt mưa lũ lớn thì ngập trên 

diện rộng khiến lúa đang trổ bông bị hỏng, lúa đang độ chín bị nảy mầm, không 

mưa, không lũ mà nắng nóng kéo dài thì lại làm đất bị thiếu nước, phần nào đó làm 

giảm đi năng suất ở những vụ nhất định. Còn với những diện tích gieo trồng ngoài 

đê bao thì không chủ động gieo trồng được vì lũ đến và đi không theo quy luật của 

những năm trước đây, nên vừa trồng vừa lo sợ.
17

 Như vậy, sự bất thường của lũ là 

vấn đề rất đáng lo ngại với những hộ sản xuất lúa tại Cần Thơ và An Giang. Xét 

dưới góc nhìn an ninh lương thực sự bất thường của lũ đã tác động phần nào tới 

việc đảm bảo an ninh lương thực ở cấp độ cá nhân, gia đình (với những hộ mất 

trắng), ở cấp độ khu vực, vùng với mức độ tác động làm giảm năng suất trên diện 

rộng và tiếp tục diễn ra trong tương lai.  

                         
16

 Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động 

nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 
17

 Phỏng vấn sâu hộ gia đình trồng lúa tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
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Ưu điểm nữa của lũ là mang theo một lượng nước mới, giúp người nuôi trồng 

thủy sản triển khai có hiệu quả các mô hình sinh kế nuôi trồng thủy sản. Lũ về sẽ 

làm thay sạch nguồn nước cũ trên sông, giúp làm sạch ao hồ để có thể bắt đầu cho 

một mùa nuôi thủy sản mới. Nhưng sự bất thường của lũ ở khu vực trong những 

năm gần đây cũng đã tác động tiêu cực đến nghề nuôi trồng thủy sản của người dân 

tại các khu vực khác nhau ven sông Hậu. Điều này được minh chứng qua kết quả 

khảo sát thực tế ở xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang - nơi có nhiều hộ gia 

đình nuôi cá lồng bè nhiều năm trên sông Hậu. Cụ thể, việc nuôi cá trên sông phụ 

thuộc rất lớn vào mực nước, nước lớn đến đâu bè cá nổi đến đó. Kinh nghiệm của 

người dân nuôi cá cho biết, nếu nuôi cá càng xa bờ, nuối cá ở giữa dòng, nước sông 

lớn chảy liên tục thì sẽ không bị ứ đọng nước bẩn. Nước lớn sạch hơn sẽ làm cho 

tôm, cá nhanh lớn hơn và ít bị bệnh hơn.
18

 Vào thời điểm khảo sát, theo trải nghiệm 

của người dân, mực nước sông Hậu thấp hơn so với cùng thời điểm này trong năm 

trước, cụ thể là thấp hơn 80 cm đến 100 cm. Do lượng nước về ít nên cá tự nhiên 

trên sông cũng suy giảm theo khiến cho lượng thức ăn tự nhiên (cá linh trên sông) 

để nuôi cá lồng bè từ đó cũng suy giảm. Vì vậy, người nuôi cá phải chuyển sang sử 

dụng cá đông lạnh như cá trích, bạc má, ruột cá,… để làm thức ăn cho cá. Theo 

người dân, việc nuôi cá lồng bè bằng cá linh (cá sông) thì cho năng suất cao hơn. 

Cụ thể năng suất nuôi cá lồng bè trên sông bằng cá linh 1 tháng bằng 2 tháng ăn cá 

biển (cá nhanh lớn và nhanh được bán hơn). Thực tiễn nuôi cá của người dân cho 

hay, với thức ăn là cá linh thì thời gian nuôi cá mất khoảng 6 đến 7 tháng là được 

thu hoạch còn với thức ăn là cá biển (đông lạnh) thì phải nuôi khoảng 10 tháng mới 

được thu hoạch. Năm ngoái nuôi 13-14 tháng mới bán mà 1 con hơn 2 kí (còi). 

Không chỉ còi mà nuôi cá trong những năm gần đây rất cực, ngoài lo thức ăn, còn 

phải lo thuốc thang cho cá mà nó còn hao mòn, bệnh tật chết đi nhiều. Cũng theo 

trải nghiệm của người dân: Do nước thấp nên bị ứ đọng khiến nước bẩn làm cá dễ 

bị bệnh hơn. Cỡ hơn 1 tháng nay (đến thời điểm khảo sát) cá đang bị bệnh (cá đỏ đỏ 

                         
18

 Thông tin từ phỏng vấn sâu nam 53 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang trong khuôn khổ đề 

tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề 

xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 
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là bệnh) nên phải mua thuốc về trộn cho cá ăn nhưng vẫn có con chết (đợt dịch), 

mỗi ngày chết cỡ 10 con. Với những con cá chết thì mò vớt lên bán với giá thấp 

hơn, khoảng 40.000đ – 50.000đ/kg, cá sống hiện tại 70.000đ/kg, mỗi con cá khoảng 

1,5-2 kg. Không chỉ làm giảm năng suất nuôi trồng thủy sản sự bất thường của lũ 

còn tiềm ẩn rủi ro lũ lớn bất ngờ khác như làm trôi các bè cá trên sông. Mặc dù 

chưa đến mức mất trắng nhưng tình trạng lỗ vốn lại không phải xa lạ gì với người 

nuôi cá lồng bè trên sông nơi đây bời có năm nuôi cá thua lỗ 50 -70 -100 triệu 

đồng.
19

 Điều này cho thấy, sự bất thường của lũ (lũ nhỏ, lũ không theo qui luật) đã 

gây khó khăn cho việc nuôi trồng thủy sản, ngoài việc làm giảm năng suất, nguy cơ 

lỗ vốn, mất trắng, còn tiềm ẩn việc buôn bán cá chết, cá bệnh, cá sử dụng thuốc 

kháng sinh ra thị trường với nguy cơ không đảm bảo an toàn chất lượng thực phẩm. 

Ngoài ra, việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực ven sông Hậu còn nhỏ, lẻ, tự phát chứa 

đựng nguy cơ mất giá khi được mùa, càng nhiều người nuôi càng mất giá và chưa 

có sự liên kết chặt chẽ trong các khâu trong nuôi trồng và tiêu thụ sản phẩm nuôi 

trồng.  

Không chỉ tác động tới trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, sự bất thường của lũ 

còn tác động không nhỏ tới những hộ trồng cây ăn quả, minh chứng được thể hiện 

qua kết quả khảo sát thực tế tại các hộ trồng cây ăn trái phường Thới An, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ: 

 …Một điều làm cô Phượng và gia đình sinh sống với nhiều thế hệ tại ấp 

Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ lo lắng 

không nguôi đó là: tình trạng nước lũ lên, hầu như năm nào nước lên 

cũng ngập, nước ngập làm cây trồng bị úng, chết rễ đã khiến gia đình 

cũng nhiều lần lao đao vì mất mùa…
20

 

 Dữ liệu khảo sát định lượng cũng đồng thời cho thấy sự bất thường của lũ 

trong giai đoạn 2014 – 2019 đã tác động đến cây ăn trái qua bảng số liệu dưới đây. 

                         
19

Thông tin từ phỏng vấn sâu nam 31 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang 
20

 Thông tin phỏng vấn sâu nữ 58 tuổi, ấp Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  
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Bảng 3.1. Nhận định của người dân về tác động từ sự bất thường của lũ làm 

suy giảm năng suất, gây mất trắng cây ăn trái tại các tỉnh ở khu vực ven sông 

Hậu trong giai đoạn 2014 – 2019 (Đơn vị: %) 

Tác 

động 

Năng suất giảm Mất trắng 

An 

Giang 

Cần 

Thơ 

Trà 

Vinh 

Khu vực An 

Giang 

Cần 

Thơ 

Trà 

Vinh 

Khu vực 

Có 6,0 54,6 0 27,8 14,8 4,2 0 9,7 

Không 94,0 45,4 100 72,2 85,2 95,8 100 90,3 

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Bảng số liệu 3.1 cho thấy một vài điểm đáng lưu ý, thứ nhất, sự bất thường 

của lũ đã tác động không nhỏ đến trồng cây ăn trái của người dân trong khu vực. Cụ 

thể có hơn 1/4 (với 27,8%) người dân trong cuộc khảo sát cho nhận định trong giai 

đoạn 2014 – 2019 sự bất thường của lũ đã làm giảm năng suất cây trồng của hộ gia 

đình họ, tỷ lệ mất trắng cũng không nhỏ, chiếm đến gần 1/10 (9,7%) số người trong 

cuộc khảo sát đánh giá. Thứ hai, tác động từ sự bất thường của lũ đến trồng cây ăn 

trái không phải là vấn đề đáng lưu tâm tại Trà Vinh nhưng lại là vấn đề lớn tại Cần 

Thơ và An Giang. Cụ thể, từ kết quả khảo sát có tới trên 50 % hộ trồng cây ăn trái 

tại Cần Thơ cho nhận định sự bất thường của lũ đã làm giảm năng suất cây trồng 

trong 5 năm từ 2014 - 2019 của hộ gia đình họ. Đặc biệt tại An Giang tỷ lệ mất 

trắng ở những vụ nhất định của các hộ trồng cây ăn trái do sự bất thường của lũ 

trong giai đoạn 2014 – 2019 ở mức khá cao, lên tới 14,8%, ở Cần Thơ là 4,2%. 

Khảo sát thực tế tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ - nơi có 

nhiều hộ trồng nhãn Indo và bưởi thanh kiều cho thấy: vào mùa mưa với những đợt 

nước dâng cao đã làm ngập một phần các vườn cây trong một khoảng thời gian nhất 

định, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát triển của các loại cây ăn quả. Mặc dù mực 

nước dâng cao chưa làm gia đình mất trắng vụ thu hoạch nào, nhưng ảnh hưởng tiêu 
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cực đến cây ăn quả, cụ thể là làm giảm năng suất đáng kể. Mỗi đợt lũ về người làm 

vườn gặp khó khăn trong việc xả, thoát nước, đôi khi phải dùng máy bơm để thoát 

nước.
21

 Theo lời kể của nhiều hộ gia đình làm vườn vào thời điểm khoảng tháng 8, 

tháng 9 năm 2018 lũ về bất ngờ khiến vườn cây ăn trái của gia đình họ bị ngập 

nặng. Đợt ngập gây thiệt hại không nhỏ về tài sản nguyên nhân được cho là do lũ 

bất ngờ nên người dân không ứng phó kịp.
22

 Một khảo sát khác tại ấp Khánh Hòa, 

xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, sau đợt lũ bất ngờ năm 2018, đến nay 

tháng 9/ 2019 nhiều gia đình chưa dám bắt đầu mùa vụ mới. Lý do người dân chưa 

triển khai vụ mới bởi họ không biết năm nay lũ có về hay không? và bao giờ lũ 

về? vì năm 2018 toàn bộ diện tích xoài của một bộ phận hộ dân chưa thu hoạch bị 

nước ngập từ tháng 4 đến tháng 7 làm chết gần hết chỉ còn sống lơ thơ vài cây gần 

như là mất trắng.
23

 Như vậy, sự tác động của lũ đến trồng cây ăn trái trong giai 

đoạn 2014 – 2019 là rất đáng quan tâm, đặc biệt là sự tác động làm giảm năng suất 

cây trồng và cao hơn là làm mất trắng ở những vụ nhất định. Không chỉ dừng lại ở 

những tác động trong giai đoạn 2014 - 2019, hiện nay sự bất thường của lũ vẫn là 

chiều cạnh mà nhiều hộ gia đình trồng cây ăn trái tại khu vực ven sông Hậu lo 

ngại. Kết quả khảo sát định lượng chỉ ra với 26,5% người dân nhận định, trong 5 

năm tiếp theo sự bất thường của lũ tiếp tục ảnh hưởng làm giảm năng suất trồng 

cây ăn trái. Thêm nữa, có nhiều hộ dân, đặc biệt là những hộ trồng cây ăn trái tại 

các địa phương của tỉnh An Giang lo ngại trong 5 năm tới không thể tiếp tục trồng 

cây ăn trái do hạn hán.  

Một chiều cạnh vấn đề môi trường khác cũng góp phần tiêu cực không nhỏ 

đến việc trồng hoa màu, cây ăn quả của các địa phương khu vực ven sông Hậu là sự 

thay đổi dòng chảy, phù sa trên sông Hậu. Cụ thể, tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh – nơi có nhiều hộ gia đình trồng ớt cho biết: 

 Với một vụ ớt có thể thu hoạch trong vòng 2 tháng gieo trồng với khoảng 2 

tấn quả/1 công đất. Và khi thu hoạch thì lái buôn sẽ tự đến và thu mua trực tiếp tại 

vườn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự thay đổi dòng chảy, phù sa của sông 
                         
21

 Thông tin từ phỏng vấn sâu nam 56 tuổi, ấp Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  
22

 Thông tin từ phỏng vấn sâu nam 36 tuổi, ấp Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  
23

 Thông tin từ phỏng vấn sâu nữ 66 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang 
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Hậu đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc trồng ớt. Từ năm 2019 nước từ sông vào ruộng 

ít, ít nhất trong vòng mấy năm trở lại đây. Khi nước ít đồng nghĩa với phù sa ít. Phù 

sa ít kéo theo nhiều mầm bệnh nên người dân khi gieo trồng phải sử dụng một 

lượng tương đối lớn thuốc hóa học, làm cho môi trường đất bị khô cằn hơn.
24

 Bên 

cạnh sự thay đổi dòng chảy là hiện tượng lũ thấp, nước ít nên mầm bệnh diệt mãi 

không thể hết được dẫn đến tình trạng dịch bệnh rầy hoành hành gây hại cho cây 

trồng. Đồng thời nước thấp khiến cho lượng thuốc hóa học sử dụng không phân hủy 

hết được mà lưu lại trong đất càng làm cho đất bị thoái hóa, bạc màu, gây khó khăn 

cho quá trình canh tác, làm ảnh hưởng trực tiếp không nhỏ tới năng suất cây trồng 

của người dân trong khu vực. Cụ thể, kết quả khảo sát định lượng cho thấy, sự thay 

đổi dòng chảy, phù sa trên sông Hậu có 10,8% người trong cuộc khảo sát đánh giá 

có tác động góp phần làm giảm diện tích canh tác lúa, làm giảm năng suất lúa với 

14,4% người khảo sát đánh giá, 32,2% người đánh giá sự thay đổi dòng chảy làm 

tăng công lao động so với trước kia, chi phí đầu tư cho trồng lúa tăng (26,7% người 

khảo sát đánh giá) trong giai đoạn 2014 – 2019. Với lĩnh vực trồng cây ăn trái, sự 

thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu được người dân trong cuộc khảo sát đánh giá 

với những mức độ khác nhau: 9,5 % người trong cuộc khảo sát đánh giá sự thay đổi 

dòng chả, phù sa sông Hậu góp phần làm giảm diện tích, 13,1% người trong cuộc 

khảo sát đánh giá làm suy giảm năng suất, 32,2% người trong cuộc khảo sát đánh 

giá công lao động tăng, chi phí tăng (17,8%), và khiến cho một phần diện tích 

không thể canh tác (4% người trong cuộc khảo sát đánh giá), góp phần làm tăng 

tình trạng mất trắng trong trồng cây ăn trái ở khu vực lên 10,4% hộ gia đình sản 

xuất trong giai đoạn 2014 - 2019. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, sự thay đổi 

dòng chảy, phù sa sông Hậu cũng góp phần làm giảm diện tích với 2,3 % người 

trong cuộc khảo sát đánh giá, làm giảm năng suất (9,3%), tăng công lao động 

(15,9%), chi phí tăng (11,9%), góp phần làm tăng tỷ lệ mất trắng của khu vực lên 

                         
24

 Thông tin phỏng vấn sâu nam 51 tuổi, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tình Trà Vinh trong khuôn khổ đề tài 

cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề 

xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 
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4,8%.
25

 Một minh chứng khác được thể hiện qua cuộc khảo sát thực tế tại xã Khánh 

An, huyện An phú, tỉnh An Giang với hàng trăm hộ nuôi cá lồng bè trên sông Hậu. 

Theo phản ánh của người dân, việc thay đổi dòng chảy, phù sa của sông Hậu đã 

khiến một lượng thức ăn tự nhiên cho cá suy giảm. Đồng thời kết hợp với hiện 

tượng nước cạn nhiều năm qua khiến cá lồng bè tại đây chậm phát triển, dịch bệnh 

hoành hành, nhiều hộ gia đình bị rơi vào tình trạng gần như mất trắng.
26

  

Bên cạnh những vấn đề môi trường rất đáng quan tâm được trình bày ở trên thì 

những sinh kế khác nhau tại khu vực ven sông Hậu còn chịu tác động tương đối lớn 

từ các hoạt động nhân sinh. Một trong những chiều cạnh đáng quan tâm được trình 

bày ở hình 3.1 ghi nhận qua sự đánh giá của người dân trong giai đoạn 2014 - 2019 

cho thấy, tác động của các công trình thủy lợi ở địa phương cũng góp phần làm một 

phần diện tích canh tác lúa không thể canh tác với 3,6% người trong cuộc khảo sát 

đánh giá. Trên thực tế, ở một số khu vực khi xây dựng các công trình thủy lợi, 

chẳng hạn như đê bao tránh lũ, hoặc hệ thống cống thủy lợi, thì một số diện tích đất 

trồng lúa không thể tiếp tục canh tác và được chuyển sang trồng cây ăn quả, nuôi 

trồng thủy sản hoặc sử dụng vào mục đích khác. Một trong những minh chứng cho 

thực tiễn này là tại xã Khánh An, huyện An phú, tỉnh An Giang. Tại Khánh An, do 

hệ thống đê bao được xây dựng nên người dân đã chuyển đổi từ trồng lúa sang 

trồng xoài vì đê bao khiến đất nơi đây không còn bị ngập đã tạo thuận lợi trong việc 

chuyển đổi sang trồng xoài cho năng suất cao hơn.
27

 Như vậy, ở một chiều cạnh nào 

đó, cho thấy đê bao chống lũ có tác động tích cực tới việc chuyển đổi giống cây 

trồng tại khu vực này. Tuy nhiên, ở một chiều cạnh khác, theo đánh giá của người 

dân trong khu vực qua cuộc khảo sát định lượng cho thấy, việc xây dựng các công 

trình thủy lợi cũng đã góp phần không nhỏ làm tăng chi phí sản xuất, cụ thể là với 

                         
25

 Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động 

nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 
26

 Thông tin từ kết quả phỏng vấn sâu nam 30 tuổi xã Khánh An, hyện An Phú, tỉnh An Giang 
27

 Thông tin từ kết quả phỏng vấn sâu nữ 29 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang 



 

 
 

 

116 

trồng lúa là 10,3%, với lĩnh vực trồng cây ăn trái là 17,6%, đối với lĩnh vực nuôi 

trồng thủy sản là 32,8%.
28

 

Theo báo cáo tổng hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác 

động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, 

mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” nghiên cứu tại 6 tỉnh khu vực 

ven sông Hậu năm 2020 cho kết quả, nhìn một cách tổng thể, hàng loạt công trình 

thủy lợi đã được triển khai xây dựng ở Đồng bằng sông Cửu Long sau ngày thống 

nhất đất nước. Việc này đã mang lại những lợi ích to lớn đối với sản xuất và đời 

sống của các cộng đồng dân cư tại địa phương. Cụ thể các công tác thủy lợi đã có 

những đóng góp to lớn mang tính quyết định về nhiều mặt đối với sản xuất nông 

nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua người dân trong khu 

vực đã thành công trong việc kiểm soát lũ, thau chua rửa phèn, ngăn mặn giữ ngọt 

thông qua việc tập trung xây dựng nhiều hệ thống công trình, nhiều vùng dự án. 

Những dự án, hệ thống công trình này vừa góp phần giảm lũ cho khu vực trung tâm 

của đồng bằng, vừa cung cấp nước cải tạo đất chua phèn, đất nhiễm mặn, hạn chế 

ngập lụt, mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng, bổ 

sung nguồn nước sinh hoạt cho cư dân thành thị và nông thôn. Nhờ có sự giúp sức 

của hệ thống các công trình thủy lợi, Đồng bằng sông Cửu Long đã mở rộng diện 

tích canh tác lúa từ 2 triệu ha gieo trồng một vụ lên 2,6 triệu ha đất nông nghiệp đủ 

điều kiện gieo trồng từ một vụ đến ba vụ lúa và trồng xen kẽ các vụ màu, cây ăn 

quả, với diện tích được tưới cả năm lên đến 4,2 triệu ha. Tuy nhiên, bên cạnh những 

hệ quả tích cực trên nhiều phương diện, hệ thống các công trình thủy lợi ở Đồng 

bằng sông Cửu Long nói chung, ở khu vực ven sông Hậu nói riêng cũng đặt ra 

nhiều thách thức và cả tác động trái chiều đối với sản xuất và đời sống của các cộng 

đồng dân cư ở đây, nhất là đối với lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và hoạt 

động du lịch.
29

 

                         
28

 Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động 

nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 
29

 Trích theo báo cáo tổng hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, 

thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” , 
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Cùng với sự việc xây dựng các trông trình thủy lợi, các nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng với việc xây dựng nhiều đập thủy điện ở thượng nguồn sông Cửu Long, hệ quả 

là làm giảm lượng phù sa xuống hạ lưu châu thổ và Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ 

thể là theo báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Trung tâm Quốc tế về quản 

lý môi trường (Ủy ban sông Mê Công ủy nhiệm nghiên cứu), thì tổng lượng phù sa 

đã giảm 75%. Tức là lượng phù sa hằng năm về Đồng bằng sông Cửu Long từ 26 

triệu tấn thì nay giảm xuống chỉ còn 7 triệu tấn và chất dinh dưỡng theo phù sa hàng 

năm giảm từ hơn 4.000 tấn xuống còn hơn 1.000 tấn. Điều này dẫn đến thực trạng 

khoảng 2,3-2,8 triệu ha đất nông nghiệp chủ yếu của Việt Nam và Campuchia bị 

cằn cỗi [Lê Đức Năm, 2016, tr. 98]. 

Xét dưới góc nhìn an ninh lương thực, thực tiễn trên khiến cho quá trình sản 

xuất lương thực, thực phẩm gặp những khó khăn nhất định khi tạo ra các sản phẩm 

nông sản đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời đặt 

ra những vấn đề khác về thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản góp phần bình 

ổn giá trong khu vực ven sông Hậu nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

và cả nước nói chung. 

Một trong những vấn đề nữa mà luận án quan tâm là tác động của sự lo lắng 

(lo lắng và không lo lắng) về các biểu hiện cụ thể của biến đổi khí hậu, thiên tai, 

hoạt động nhân sinh đến thay đổi giống lúa (có thay đổi giống lúa và không thay đổi 

giống lúa) như thế nào trong 5 năm vừa qua tính đến thời điểm khảo sát. Để tìm 

hiểu vấn đề này, tác giả luận án đã sử dụng hồi quy logistic để tìm hiểu tác động của 

sự lo lắng đối với các hiện tượng cụ thể (xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của 

lũ, sự thay đổi dòng chảy phù sa sông Hậu, sự bất thường của lũ, sự thay đổi dòng 

chảy, phù sa của sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển, xây dựng nhà cửa, công 

trình sát bờ sông Hậu, xây dựng công trình thủy lợi ở địa phương, xây dựng các 

công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Hậu/Mê Kông, khai thác bùn cát ở sông 

Hậu, khai thác, sử dụng nước ngầm, phá rừng) đến việc thay đổi giống lúa nhằm 

                                                                           

thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và môi trường”, mã số BĐKH.39/16-20, năm 2020 
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ứng phó đối với những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động 

nhân sinh. Kết quả khảo sát được xử lý hồi quy logistic
30

, cụ thể như sau. 

Bảng 3.2: Lo lắng về biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh 

trong 5 năm vừa qua tác động đến thay đổi giống trong canh tác lúa tại khu 

vực ven sông Hậu trong 5 năm vừa qua 

Biến độc lập Đơn vị so sánh Giá trị 

P 

Tỷ số 

chênh 

(Odds 

ratios) 

Khoảng tin cậy 

95% 

1. Xâm nhập 

mặn 

Lo lắng/không lo 

lắng 
0,029 7,735 1,229 48,702 

2. Hạn hán Lo lắng/không lo 

lắng 
0,161 4,167 0,567 30,596 

3. Sự bất thường 

của lũ 

Lo lắng/không lo 

lắng 
0,048 6,910 1,019 46,865 

4. Sự thay đổi 

dòng chảy, phù 

sa của sông Hậu 

Lo lắng/không lo 

lắng 0,650 0,674 0,123 3,699 

5. Sạt lở bờ sông Lo lắng/không lo 

lắng 
0,209 0,260 0,032 2,120 

6. Xói lở bờ biển Lo lắng/không lo 

lắng 
0,371 3,923 0,196 78,498 

7. Xây dựng nhà 

cửa, công trình 

sát bờ sông Hậu 

Lo lắng/không lo 

lắng 0,305 0,078 0,001 10,246 

                         
30

 Sử dụng dữ liệu từ câu B1 và câu C2 (Phụ lục 1), trong đó các phương án ở câu C2 được mã hóa lại thành 

2 phương án có cách ứng phó và không có cách ứng phó với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, 

thiên tai, hoạt động nhân sinh đến nhà cửa của hộ gia đình 
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8. Xây dựng công 

trình thủy lợi ở 

địa phương 

Lo lắng/không lo 

lắng 0,129 37,817 0,346 4132,457 

9. Xây dựng các 

công trình thủy 

điện ở thượng 

nguồn sông 

Hậu/Mê Kông 

Lo lắng/không lo 

lắng 

0,999 0,000 0,000 0,000 

10. Khai thác bùn 

cát ở sông 

Lo lắng/không lo 

lắng 
0,999 0,000 0,000 0,000 

11. Khai thác, sử 

dụng nước ngầm 

Lo lắng/không lo 

lắng 
0,999 0,000 0,000 0,000 

12. Phá rừng Lo lắng/không lo 

lắng 
0,998 0,000 0,000 0,000 

 Cox & Snell R Square: 0,250; Nagelkerke R Square: 0,470
31

 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Bảng dữ liệu 3.2 phản ánh mấy điểm đáng lưu ý sau đây.  

Thứ nhất, giá trị P (giá trị P <0,05) cho thấy: trong các biến độc lập ở trên thì 

các biến sự lo lắng đối với: xâm nhập mặn, sự bất thường của lũ là những biến độc 

lập có ý nghĩa thống kê để nói các biến này tác động đến biến phụ thuộc là biến: 

thay đổi giống trong canh tác lúa trong 5 năm vừa qua tính đến thời điểm khảo sát. 

Các biến độc lập còn lại là những biến độc lập không có ý nghĩa thống kê.  

Thứ hai, với tỷ số chênh là 7,735 có nghĩa là: nếu cá nhân lo lắng đối với 

xâm nhập mặn thì khả năng họ có sự thay đổi giống trong canh tác lúa cao hơn 

                         
31

 Thể hiện tỷ lệ phần trăm của sự biến thiên trong biến phụ thuộc có thể được giải thích bởi các biến độc lập 

đã được xem xét 
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7,735 lần so với cá nhân không lo lắng đối với xâm nhập mặn. Với khoảng tin cậy 

95% là 1,229 – 48,702, có nghĩa là tỷ số này trên thực tế dao động trong khoảng 

1,229 – 48,702 với mức độ tin cậy 95%. 

Thứ ba, với tỷ số chênh là 6,910 có nghĩa là: nếu cá nhân lo lắng đối với sự 

bất thường của lũ thì khả năng họ có sự thay đổi giống trong canh tác lúa cao hơn 

6,910 lần so với cá nhân không lo lắng đối với sự bất thường của lũ. Với khoảng tin 

cậy 95% là 1,019-46,865, có nghĩa là tỷ số này trên thực tế dao động trong khoảng 

1,019-46,865 với mức độ tin cậy 95%. 

Nhìn một cách tổng thể, các kết quả nghiên cứu xã hội học được trình bày ở 

trên cho thấy, 12 vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh trong cuộc khảo sát đã 

có những tác động nhất định đến làm suy giảm diện tích và suy giảm năng suất 

trong sản xuất lương thực, nuôi trồng thủy sản…tại khu vực ven sông Hậu. Không 

chỉ tác động làm giảm năng suất, giảm diện tích canh tác, các vấn đề môi trường 

còn tác động/ảnh hưởng làm tăng công lao động, tăng các chi phí đầu tư trong sản 

xuất lương thực. Đồng thời, các vấn đề môi trường còn tạo nên những nguy cơ mất 

trắng ở một số vụ nhất định. Nhiều khu vực ven sông Hậu chỉ có thể canh tác 2/3 vụ 

trong năm khiến nhiều diện tích canh tác phải bỏ hoang hoặc chuyển đổi sang các 

loại cây trồng khác. Bên cạnh đó, ở một chiều cạnh nhất định cho thấy, các vấn đề 

môi trường và hoạt động nhân sinh trên đây có tác động làm suy giảm năng suất, 

diện tích canh tác lúa, trồng cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản ở phạm vi nghiên cứu 

này thể hiện rõ nét hơn trong phạm vi 6 tỉnh của đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác 

động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, 

mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu”. Thực tiễn trên, đặt ra những 

thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai ở vùng 

đồng bằng ven sông Hậu nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước 

nói chung, đặc biệt là sự uy hiếp không nhỏ trong việc nắm giữ vị trí xuất khẩu lúa 

gạo lớn nhất, nhì của Việt Nam trên thế giới trong những năm sắp tới. Bên cạnh đó 

là một số vấn đề khác phát sinh như đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh trật tự, an sinh 

xã hội. 
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3.2. Vấn đề môi trường, hoạt động nhân sinh và những ảnh hưởng đối với 

lao động, việc làm, thu nhập 

Bên cạnh những tác động đến đảm bảo an ninh lương thực được trình bày ở 

trên thì sự tác động của các vấn đề môi trường, hoạt động nhân sinh đến lao động, 

việc làm và thu nhập của người dân khu vực ven sông Hậu cũng là một vấn đề rất 

đáng quan tâm. Cụ thể là các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh gây khó 

khăn trong việc thực hiện, triển khai công việc, tìm kiếm việc làm, công lao động, 

chi phí thực hiện những sinh kế chính của người dân trong khu. Tức là các vấn đề 

môi trường và hoạt động nhân sinh ảnh hưởng tới lao động, việc làm và thu nhập 

của người dân trong khu vực. Một trong những biểu hiện rõ nét từ tác động của các 

vấn đề môi trường, hoạt động nhân sinh đối với lao động, việc làm của người dân 

trong khu vực ven sông Hậu được thể hiện trong khâu tìm kiếm việc làm khó khăn 

hơn trước kia. Minh chứng được thể hiện qua kết quả khảo sát định lượng ở hình 

dưới đây. 

 

Hình 3.7. Đánh giá của người dân về tác động từ các vấn đề môi trường và 

hoạt động nhân sinh gây khó khăn trong tìm kiếm việc làm ở khu vực ven sông 

Hậu trong giai đoạn 2014 - 2019 (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 
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Kết quả khảo sát định lượng được thể hiện qua hình 3.7 cho thấy: thứ nhất, 

trong giai đoạn 2014-2019 khu vực ven sông Hậu chịu tác động tiêu cực nhất định 

trong tìm kiếm việc làm từ các yếu tố thiên tai (xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất 

thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ 

biển) và các hoạt động nhân sinh (xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu, 

xây dựng các công trình thủy lợi ở địa phương, xây dựng các công trình thủy điện ở 

thượng nguồn sông Hậu, khai thác bùn cát ở sông Hậu/Mê Kông, khai thác sử dụng 

nước ngầm, phá rừng). Mỗi yếu tố thiên tai và hoạt động nhân sinh khác nhau có 

những tác động nhất định khác nhau tới việc tìm kiếm việc làm của người dân trong 

khu vực. Yếu tố gây khó khăn hơn cả trong tìm kiếm việc làm của người dân là Sự 

bất thường của lũ với 11,4% người trong cuộc khảo sát nhận định, cao hơn gần 2 

lần yếu tố tác động cao thứ 2 là Sạt lở bờ sông với 5,7%. Tiếp theo là xâm nhập 

mặn với 5,4%, xói lở bờ biển 4,7%, hạn hán 4,5%, sự thay đổi dòng chảy 2,3%, xây 

dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu, xây dựng các công trình thủy lợi ở địa 

phương, phá rừng với 1,7%, khai thác bùn cát ở sông Hậu/Mê Kông, khai thác sử 

dụng nước ngầm với 1,4% người tham gia khảo sát đánh giá. Yếu tố ít tác động hơn 

trong tìm kiếm việc làm của người dân là xây dựng các công trình thủy điện ở 

thượng nguồn sông Hậu với chỉ 1,3% số người trong cuộc khảo sát đưa ra nhận 

định. 

Bên cạnh đó, khi so sánh mức độ tác động/ảnh hưởng giữa các yếu tố thiên tai 

và hoạt động nhân sinh gây ra nhiều khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm giữa các 

địa phương cho thấy: mỗi địa phương trong khu vực chịu tác động từ những yếu tố 

thiên tai và hoạt động nhân sinh khác nhau. Cụ thể với Trà Vinh (khu vực hạ lưu 

sông Hậu) xâm nhập mặn và hạn hán là hai yếu tố tác động mạnh mẽ với 14,9% và 

14,6% người trong cuộc khảo sát nhận định. Còn tại Cần Thơ (vùng giữa sông Hậu) 

yếu tố tác động hơn cả là sự bất thường của lũ với 31,1%, sạt lở bờ biển với 9,6% 

người trong cuộc khảo sát nhận định. Còn tại An Giang (khu vực thượng lưu sông 

Hậu) ảnh hưởng từ các yếu tố thiên tai và hoạt động nhân sinh gây khó khăn trong 

tìm kiếm việc làm so với Cần Thơ và Trà Vinh ít hơn nhưng theo sự trải nghiệm của 
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người dân vẫn chịu tác động nhất định từ các yếu tố như sự bất thường của lũ 

(3,0%), sự thay đổi dòng chảy (3,1), xói lở bờ biển (3,7%)…
32

 Minh chứng cho điều 

này thể hiện qua cuộc khảo sát được thực hiện tại phường Thới An, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ và xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Theo chia sẻ 

của người dân: do những năm gần đây, biến đổi khí hậu thất thường, hạn hán kéo 

dài, lũ ít, thường là lũ trung và nhỏ, làm cho các hoạt động sản xuất của người dân 

trong khu vực gặp khó khăn. Trước kia, trồng lúa, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản 

trên sông là thế mạnh của người dân trong khu vực, nhưng nay trồng lúa, cây ăn trái 

(nhãn, bưởi,…) nuôi trồng thủy sản hầu như gặp rất nhiều khó khăn do biến đổi khí 

hậu, dẫn tới năng suất và thu nhập không cao nên người dân thường bỏ trống ruộng 

đất, hoặc cho thuê lại với giá rẻ để tìm kiếm công việc làm tự do hoặc di cư tới 

thành phố khác để tìm kiếm việc làm.
33

 Cũng theo phản ánh của người dân tại xã 

Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang: hiện tại ở quê chỉ có người già và trẻ em. 

Lý do là hiện nay ở quê tìm kiếm việc làm rất khó khăn, thêm vào đó lại vất vả nên 

thanh niên lớn lên là đi Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn làm việc hết.
34

 Còn với gia 

đình anh Hào – một trong những hộ nuôi cá lồng bè trên sông, thì ngoài thời gian 

chăm cá lồng bè cùng với vợ, để có thể bù lỗ cho những đợt cá bệnh mà chết, cũng 

như có thể có tiền mua thức ăn cho cá (bởi nguồn cá linh ít do nước ít, lũ ít) anh 

phải lên bờ đi làm thuê cho người ta để có thêm thu nhập. Nhưng không phải lúc 

nào cũng có thể tìm được công việc, lúc làm việc này, khi làm việc khác chỉ cần có 

người thuê.
35

  

Như vậy, ở một góc nhìn nhất định, các chiều cạnh thiên tai và hoạt động nhân 

sinh trên đây đã gây ra những khó khăn nhất định trong tìm kiếm việc làm của một 

bộ phận người dân trong khu vực.  

                         
32

 Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động 

nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 
33

 Thông tin từ kết quả phỏng vấn sâu nam 36 tuổi, ấp Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ  
34

 Thông tin phỏng vấn sâu nữ 56 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang trong khuôn khổ đề tài 

cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề 

xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 
35

 Thông tin từ kết quả phỏng vấn sâu nam 31 tuổi, xã Khánh An, hyện An Phú, tỉnh An Giang 
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Ngoài tác động gây khó khăn trong tìm kiếm việc làm, các yếu tố thiên tai, hoạt 

động nhân sinh tại khu vực ven sông Hậu cũng gây ra những khó khăn không nhỏ 

trong triển khai công việc của người dân. Biểu hiện cụ thể từ tác động này được thể 

hiện rõ nét ở hình dưới đây. 

 

Hình 3.8. Vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh gây khó khăn trong triển 

khai công việc của người dân khu vực ven sông Hậu trong giai đoạn 2014 – 

2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Hình 3.8 cho thấy một số điểm quan trọng: Theo nhận định của người dân 

trong khu vực thì các yếu tố thiên tai và hoạt động nhân sinh trên đây đã gây ra 

những khó khăn tương đối lớn trong triển khai công việc của người dân khu vực 

sông Hậu trong 5 năm (2014-2019). Yếu tố thiên tai có tác động lớn nhất tới việc 

gây khó khăn trong triển khai công việc của người dân là hạn hán với 23,9% người 

tham gia khảo sát đánh giá, tiếp theo là yếu tố sự bất thường của lũ (18,6%), sự thay 

đổi dòng chảy (12,7%), sạt lở bờ sông (12,3%), xâm nhập mặn (10,4%), xói lở bờ 

biển (5,3%). Cũng theo trải nghiệm của người dân, yếu tố hoạt động nhân sinh được 

đánh giá có tác động mạnh mẽ nhất trong triển khai công việc của người dân là xây 

dựng các công trình thủy điện (8,4%), khai thác bùn cát trên sông Hậu, khai thác sử 
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Xói lở bờ 

biển 

Xây dựng 

nhà cửa, 
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dụng nước ngầm với 5,9%, xây dựng nhà cửa, các công trình sát bờ sông Hậu 

(5,6%), xây dựng các công trình thủy lợi (5,6%), và phá rừng (5,3%). Như vậy, mức 

độ tác động/ảnh hưởng của các yếu tố thiên tai và hoạt động nhân sinh đến việc 

triển khai công việc của người dân trong khu vực không đồng đều giữa các chiều 

cạnh.  

Bên cạnh đó, cũng theo kết quả khảo sát định lượng, khi xem xét mức độ tác 

động/ảnh hưởng của các chiều cạnh thiên tai và hoạt động nhân sinh ở trên theo vị 

trí địa lý của từng địa phương trong khu vực cũng cho kết quả khác nhau. Kết quả 

chỉ ra, xâm nhập mặn là chiều cạnh thiên tai có tác động lớn nhất gây khó khăn cho 

người dân trong triển khai công việc. Cụ thể, có tới 63,4% người tham gia khảo sát 

tại Trà Vinh cho nhận định xâm nhập mặn đã gây khó khăn cho họ trong triển khai 

thực hiện công việc trong 5 năm (2014-2019). Chỉ báo này tại An Giang chỉ chiếm 

6,7% và 1,3% tại Cần Thơ. Như vậy, kết quả định lượng cho thấy, xâm nhập mặn là 

chiều cạnh thiên tai tác động lớn nhất đến việc triển khai công việc của người dân 

tại Trà Vinh, nhưng lại không phải vấn đề đáng quan tâm ở An Giang và Cần Thơ. 

Ngoài xâm nhập mặn thì hạn hán cũng là chiều cạnh thiên tai rất đáng quan tâm ở 

Trà Vinh và kể cả ở An Giang. Hạn hán trong giai đoạn 2014 - 2019 đã có những 

tác động lớn, gây khó khăn trong triển khai công việc của người dân ở Trà Vinh với 

nhận định của 59,3% người tham gia khảo sát, và với 16,6% người tham gia khảo 

sát tại An Giang. Và trong 5 năm tới, đây vẫn là chiều cạnh mà người dân tại Trà 

Vinh lo lắng với 44% người trong cuộc khảo sát, 23,2% tại An Giang cho nhận 

định. Minh chứng về chiều cạnh này được thể hiện qua cuộc khảo sát thực tiễn tại 

xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tình Trà Vinh dưới chia sẻ sự trải nghiệm của người 

dân cho thấy: trước kia người dân có thể ra đồng đi làm được 4-5 tiếng/ngày nhưng 

nay chỉ có thể làm được 2-3 tiếng và phải đi sớm hơn vào buổi sáng, buổi chiều đi 

muộn hơn do nắng quá. Trước kia nhiệt độ thường lên tới 35-36 độ là cao, giờ nhiệt 

độ lên tới 38-39 độ và kéo dài nhiều ngày.
36

 Như vậy, tác động của xâm nhập mặn 

                         
36

 Thông tin phỏng vấn người dân tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tình Trà Vinh trong khuôn khổ đề tài cấp 

Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất 

giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 
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và hạn hán tới lao động, việc làm tại Trà Vinh và An Giang đã, đang và sẽ rất đáng 

quan tâm. Còn tại Cần Thơ sự bất thường của lũ lại là chiều cạnh đáng quan tâm 

hơn cả. Cụ thể sự bất thường của lũ tại Cần Thơ đã làm người dân gặp khó khăn 

hơn trong thực hiện công việc trong giai đoạn 2014 - 2019 với 22,5% số người tham 

gia cuộc khảo sát nhận định. Và đây cũng là chiều cạnh mà người dân tại Cần Thơ 

lo lắng tác động mạnh trong 5 năm tới với 14,5% người dân tại đây nhận định. 

Không chỉ tại Cần Thơ, sự bất thường của lũ cũng là chiều cạnh rất đáng lưu tâm tại 

An Giang với 18% người tham gia khảo sát cho rằng sự bất thường của lũ đã khiến 

họ gặp khó khăn hơn trong việc triển khai công việc hàng ngày và trong 5 năm tới 

theo nhận định của người dân chỉ báo này còn tăng lên 22%. Ở một chiều cạnh 

khác, theo kết quả nghiên cứu 6 tỉnh khu vực ven sông Hậu được trình bày trong ấn 

phẩm “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động 

nhân sinh ở khu vực ven sông Hậu” năm 2020: Nếu so sánh tác động từ sự bất 

thường của lũ đối với lao động, việc làm trên hai phương diện là dễ dàng hơn trong 

thực hiện và khó khăn hơn trong thực hiện công việc cho thấy tỷ lệ người trả lời cho 

rằng họ gặp khó khăn hơn trong triển khai công việc cao hơn nhiều lần. Cụ thể, có 

tới 18,2% số người trả lời trong cuộc khảo sát cho rằng họ gặp khó khăn hơn trong 

việc triển khai, thực hiện công việc do sự bất thường của lũ, trong khi đó chỉ có 

4,1% người trong cuộc khảo sát cho rằng họ dễ dàng thực hiện công việc hơn trong 

điều kiện sự bất thường của lũ [Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài 

Tuệ, 2020, tr. 172]. Thực tiễn khảo sát tại Cần Thơ cho thấy: Trước khi chuyển sang 

trồng rau muống chú Chín Bi (chủ nhiệm hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát) đã trồng 

nhiều loại cây khác nhau như dưa hấu, cà chua, bầu, bí, bắp cải, dưa leo…, nhưng 

do nắng nóng, biến đổi khí hậu thất thường quá so với trước kia nên những loại 

giống đó không thể phát triển tốt. Lỗ nhiều nhiều năm nên chú Chín Bi đã từng bán 

hết đất, cả ha luôn.
37

 Còn với nghề nuôi cá lồng bè trên sông tại An Giang cũng ở 
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 Thông tin phỏng vấn chủ nhiệm Hợp tác xã rau toàn Hòa Phát (chủ yếu là rau muống), phường Thới An, 

quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của 
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trong hoàn cảnh tương tự với tình trạng cá bị bệnh mà chết dần dẫn đến tình trạng 

thua lỗ nhiều năm…”
38

. Qua khảo sát thực tế tại xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng vào tháng 8, 9 năm 2019 nhiều vườn cây ăn quả của các hộ gia đình nơi 

đây trong những tháng khô cằn vì thiếu nước không thể canh tác được nên người 

dân phải bỏ đất trống đi làm công việc tự do. Đến cả cây dừa là một loại cây dễ 

trồng, chống chịu được cả hạn hay mặn, tuy nhiên do hạn mặn quá nặng cũng làm 

ảnh hưởng tới sự phát triển.
39

 Còn đối với  gia đình bác Phú tại ấp Thới Hòa, 

phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ với nghề làm vườn với diện tích 

2 ha, được sử dụng trồng cây ăn trái. Trước kia, gia đình bác trồng một số loại nhãn 

da bò và cây ăn trái khác, nhưng 4 năm trở lại đây do khí hậu nắng nóng bất thường, 

thường xuyên ở ngưỡng nhiệt độ lên tới 39 - 40 độ làm nhiều loại cây trồng khó 

thích ứng, chậm sinh trưởng, phát triển, loại nhãn này thường hay bị đầu gồng và 

không sinh trái dù đã xịt rất nhiều loại thuốc.
40

 Thêm nữa, theo kết quả nghiên cứu 

6 tỉnh khu vực ven sông Hậu được trình bày trong ấn phẩm “Phát triển bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven 

sông Hậu” năm 2020 cũng chỉ ra thực tế tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp người dân không thể di chuyển đi lại được vào mùa khô vì nước quá ít 

gây khó khăn cho việc vận chuyển và mua bán các sản phẩm nông nghiệp của người 

dân [Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ, 2020, tr.169]. Điều 

này cho thấy, các hiện tượng thiên tai và hoạt động nhân sinh trong những năm vừa 

qua đã có những tác động nhất định khiến cho người dân trong khu vực ven sông 

Hậu gặp một số khó khăn hơn trong việc triển khai công việc từ các sinh kế của họ. 

Và ở một chiều cạnh khác cũng cho thấy, các chiều cạnh thiên tai và hoạt động nhân 

sinh trên đây khiến cho người dân phải bỏ nhiều công lao động hơn cho sản xuất và 

                                                                           

biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực 

ven sông Hậu” 
38

 Thông tin phỏng vấn nam 31 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang 
39

 Thông tin phỏng vấn sâu cán bộ xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong khuôn khổ đề tài cấp 

Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất 

giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 
40

  Thông tin phỏng vấn sâu nam 54 tuổi, ấp Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  



 

 
 

 

128 

chi phí đầu tư cũng tăng theo so với trước kia, điển hình là với nghề trồng lúa. Cụ 

thể, minh chứng được thể hiện qua kết quả khảo sát định lượng ở hình dưới đây:        

 

Hình 3.9. Đánh giá của người dân về tác động của các vấn đề môi trường và 

hoạt động nhân sinh làm tăng chi phí đầu tư trong sản xuất lúa của người dân 

khu vực ven sông Hậu trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Dựa vào hình 3.9 cho chúng ta nhận thấy một số điểm quan trọng: thứ nhất 

trong giai đoạn 2014 - 2019 các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh trên đây 

đều đã có những ảnh hưởng nhất định đến việc làm tăng chi phí trong trồng lúa của 

người dân ở khu vực ven sông Hậu (từ 10,8 % đến 38,6% người trong cuộc khảo sát 

nhận định). Chi phí đầu tư tăng sẽ kéo nhiều yếu tố khác tăng theo, đặc biệt là giá 

thành sản phẩm khi đưa ra thị trường, nếu giá thị trường không tăng, hoặc tăng 

chậm hơn so với chi phí sản xuất thì lợi nhuận sẽ giảm xuống, từ đó sẽ tác động trực 

tiếp tới thu nhập của người dân và gây khó khăn cho việc bình ổn giá thành các sản 

phẩm nông sản, đặc biệt là giá lúa gạo trong khu vực và cả nước.  

Thứ hai, kết quả định lượng ở hình 3.9 ở trên cũng cho thấy, mức độ tác động 

làm tăng chi phí trong trồng lúa giữa các chiều cạnh thiên tai và hoạt động nhân 

sinh trong giai đoạn 2014-2019 là khác nhau. Sự bất thường của lũ là vấn đề môi 

trường có tác động mạnh mẽ nhất đến việc làm tăng chi phí trong sản xuất lúa của 
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người dân trong khu vực với 38,6% người trong cuộc khảo sát nhận định, kế tiếp là 

hạn hán với 30,9%, xâm nhập mặn và sự thay đổi dòng chảy (26,4%), sạt lở bờ sông 

(13,8%), xói lở bờ biển (11,5%), xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu 

(11,3%), xây dựng công trình thủy lợi ở địa phương (10,3%), xây dựng các công 

trình thủy điện ở thượng nguồn sông Hậu/Mê Kông (10,3%), khai thác bùn cát ở 

sông Hậu (12,0%), khai thác, sử dụng nước ngầm (11,0%), phá rừng (10,8%). 

Không chỉ dừng lại ở những tác động trong giai đoạn 2014 – 2019 mà trong 5 năm 

tiếp theo các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh trên đây cũng vẫn là điều 

mà người dân trồng lúa ở khu vực lo lắng. Minh chứng qua kết quả khảo sát định 

lượng cho thấy, có tới 32,2 % người dân lo lắng sự bất thường của lũ, 26,7% người 

dân lo lắng sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, 16,1% người dân lo lắng hạn 

hán, 12,7% người dân lo lắng xâm nhập mặn trong 5 năm tới sẽ gây khó khăn, làm 

tăng chi phí trong trồng lúa của hộ gia đình họ. Những tác động đó đã khiến khu 

vực này bị thiếu lũ, thiếu phù sa, thiếu nước ngọt, mặn xâm nhập, thay đổi dòng 

nước…dẫn tới công lao động nhiều hơn, nhiều chi phí khác phát sinh để ứng phó, 

kể cả về phân bón và các loại hóa chất được sử dụng hỗ trợ sinh trưởng, sâu bệnh 

cho cây trồng. Và việc buộc người dân phải sử dụng một lượng không nhỏ các sản 

phẩm hóa học cho trồng lúa đặt ra những thách thức khác cho lĩnh vực này, ví dụ 

như việc đảm bảo chất lượng với những tiêu chuẩn trong và ngoài nước khi cung ứng 

ra thị trường tiêu thụ. Điều này đặt ra áp lực rất lớn đối với người dân trong sản xuất 

lúa và của cả các cơ quan quản lý.  

Không chỉ tác động làm tăng công lao động, chi phí đầu tư với ngành sản xuất 

lúa, các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh trên đây cũng góp phần làm tăng 

công lao động và chi phí đầu tư với nhiều sinh kế chính khác như trồng cây ăn trái, 

nuôi trồng thủy sản và du lịch. Minh chứng được thể hiện qua kết quả khảo sát định 

lượng hình dưới đây.        
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Hình 3.10.  Đánh giá của người dân về tác động của các vấn đề môi trường và 

hoạt động nhân sinh làm tăng chi phí đầu tư trong trồng cây ăn trái của người 

dân khu vực ven sông Hậu trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Kết quả từ hình 3.10 cho thấy: trong giai đoạn 2014 - 2019 các vấn đề môi 

trường và hoạt động nhân sinh trên đây đã có những ảnh hưởng nhất định đến việc 

làm tăng chi phí trong trồng cây ăn trái của người dân ở khu vực ven sông Hậu. Mức 

tác động từ 15,2% đến 38,4 % người tham gia khảo sát đánh giá. Đồng thời, kết quả 

định lượng trên hình cũng cho thấy, mức độ tác động làm tăng chi phí trong trồng cây 

ăn trái giữa các chiều cạnh thiên tai và hoạt động nhân sinh là khác nhau. Sự bất 

thường của lũ là vấn đề môi trường có tác động mạnh mẽ nhất đến việc làm tăng chi 

phí trong trồng cây ăn trái của người dân trong khu vực (38,4% người tham gia khảo 

sát đánh giá), kế tiếp là hạn hán với 35,7%, sự thay đổi dòng chảy (32,2%), sạt lở bờ 

sông (24,7%), xây dựng công trình thủy lợi ở địa phương (17,6%), xây dựng các công 

trình thủy điện ở thượng nguồn sông Hậu/Mê Kông (17,4%), xói lở bờ biển và xây 

dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu (17,2%), khai thác bùn cát ở sông Hậu 

(16,6%), xâm nhập mặn (15,6%), khai thác, sử dụng nước ngầm và phá rừng 

(15,2%). Và theo nhận định của người dân trong khu vực thì nhiều chiều cạnh thiên 
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tai như sự bất thường của lũ, hạn hán, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở 

bờ sông, xâm nhập mặn…vẫn là những yếu tố tác động mạnh mẽ tới làm tăng chi phí 

trong trồng cây ăn trái 5 năm tiếp theo. Và nếu tính toán kĩ lưỡng thì những tác động 

từ các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh trên đây đã làm tăng một nguồn chi 

phí vô cùng lớn, có thể sẽ không còn lợi nhuận, thậm chí là thua lỗ nếu như năng suất 

và giá thành sản phẩm cây ăn trái không tăng theo hoặc tăng chậm hơn so với chi phí 

bỏ ra để sản xuất. Điều này đặt ra áp lực không nhỏ đối với hộ dân trồng cây ăn trái 

trong khu vực.  

Bên cạnh những tác động nhất định làm tăng chi phí đầu tư trong trồng lúa, 

trồng cây ăn trái, thì nuôi trồng thủy sản cũng là sinh kế chịu tác động rất lớn từ các 

vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh. Minh chứng được thể hiện ở kết quả 

khảo sát định lượng ở hình dưới đây.        

 

Hình 3.11.  Đánh giá của người dân về tác động của các vấn đề môi trường và 

hoạt động nhân sinh làm tăng chi phí đầu tư trong nuôi trồng thủy sản của 

người dân khu vực ven sông Hậu trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 
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Hình 3.11 cho kết quả: thứ nhất, các vấn đề môi trường và hoạt động nhân 

sinh được khảo sát đã có những tác động rất lớn trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể là 

tác động làm tăng chi phí đầu tư với sự tham gia đánh giá của người dân trong khu 

vực cho tất cả các chiều cạnh từ 30,5 % đến 49,2%. Thứ hai, các yếu tố thiên tai và 

hoạt động nhân sinh có mức độ tác động lớn tương đối đồng đều (từ 30,5% đến 

49,2% người tham gia khảo sát đánh giá). Trong đó, hạn hán là thiên tai  tác động 

mạnh mẽ nhất với 49,2% người tham gia khảo sát đánh giá, tiếp đến là sạt lở bờ 

sông với 43,5%, sự bất thường của lũ 41,5%, sự thay đổi dòng chảy 40,6%, khai 

thác và sử dụng nước ngầm 35,5%, xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu 

và phá rừng với 34,9%, xây dựng các công trình thủy điện 33,2%, xây dựng các 

công trình thủy lợi 32,8%, khai thác bùn cát 31,7%, xâm nhập mặn 31,0%, xói lở bờ 

biển 30,5%. Kết quả trên cho thấy tác động của các vấn đề môi trường và hoạt động 

nhân sinh tới làm tăng chi phí đầu tư nuôi trồng thủy sản ở khu vực ven sông Hậu là 

không nhỏ. Minh chứng qua khảo sát những hộ nuôi cá lồng bè trên sông Hậu thì: 

“Việc nuôi cá trên sông phụ thuộc vào mực nước, nước lớn đến đâu bè cá nổi 

đến đó. Kinh nghiệm của người dân nuôi cá cho biết, nếu nuôi cá càng xa bờ, ở giữa 

dòng, nước sông lớn, không bị ứ đọng thì nước càng sạch hơn, ít bị nước đọng và cá 

ít bị chết.
41

 Vào thời điểm khảo sát, theo trải nghiệm của người dân, mực nước sông 

Hậu hấp hơn so với cùng thời điểm trong năm trước khoảng 80 cm đến 100 cm. Do 

lượng nước về ít nên cá tự nhiên trên sông suy giảm làm cho lượng thức ăn tự nhiên 

để nuôi cá lồng bè giảm theo nên phải chuyển sang cá đông lạnh (cá trích, bạc má, 

ruột cá,…) cho cá lồng bè ăn. Theo chia sẻ của một hộ dân nuôi cá trên sông thì: 

…Để có thể duy trì việc nuôi cá anh đi làm thuê làm mướn cho người ta 

ngày kiếm 300 – 400 nghìn để lấy thêm vốn quay vòng mua thức ăn cho 

cá. Còn việc cho cá ăn thì chủ yếu giao cho vợ làm. Nuôi cá trên sông 

luôn mong nước lớn, không cần lũ cũng được nhưng cần nước lớn vì 

nước lưu động thì nước sạch hơn. Nước lớn thì nguồn cá tự nhiên làm 

thức ăn nuôi cá như cá linh và cá sặc cho cá ăn nhiều hơn, giá rẻ hơn 

                         
41

 Thông tin từ phỏng vấn sâu nam 53 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang 



 

 
 

 

133 

khoảng phân nửa, còn bây giờ giá cỡ 7000 – 8000 đồng/kg. Nuôi cá bằng 

cá sông thì năng suất gấp đôi nuôi bằng cá biển. Tức là năng suất một 

tháng nuôi cá bằng cá linh sẽ cho năng suất bằng 2 tháng nuôi bằng cá 

biển. Nuôi cá bằng cá linh thì ăn cỡ 6 -7 tháng là cá được thu hoạch, với 

cá biển thì phải nuôi khoảng 10 tháng mới được thu hoạch. Năm ngoái 

nuôi 13-14 tháng mà mỗi con chỉ được hơn một kg. Không chỉ vậy, nuôi 

cá cực lắm, lo thức ăn, thuốc thang cho nó mà nó còn hao mòn, bệnh tật 

chết đi nhiều nữa. Do nước thấp nên bị ứ đọng bẩn làm cá dễ bị bệnh 

hơn. Mặc dù đã mua mua thuốc về trộn cho cá ăn nhưng hơn một tháng 

vẫn chưa hết bệnh, vẫn có con chết, mỗi ngày chết khoảng 10 con. 

Những con cá chết thì nhảy xuống mò vớt lên bán  với giá 40.000đ – 

50.000đ/kg, cá sống hiện tại 70.000đ/kg. Lỗ vốn, có năm lỗ 50 -70 -100 

triệu chứ chưa mất trắng cả bè. Không chỉ vậy, nuôi cá trên sông còn 

thỉnh thoảng bị trôi bè...
42

  

Với một hộ nuôi cá lồng bè khác,  

…12000 con cá giống chết hết còn hơn 200 con cá (khổ muốn chết, lỗ dữ 

lắm). Khi bắt đầu nuôi mới bằng que đũa ăn nuôi tới lớn nó chết hết (nó 

bị bệnh). Đã đem xuống bác sĩ thú y họ mổ xẻ rồi điều trị không hết. Bác 

sĩ họ chuẩn đoán cá bị bệnh gan và sốt xuất huyết giống như người vậy. 

Lý do cá bệnh do nước kho lên, nước bị ô nhiễm. Gần 20 năm nuôi cá 

mà chưa bao giờ nuôi cá thua lỗ nhiều, cá chết nhiều như năm nay. Nước 

mới lên được 4,5 ngày nay còn trước là ô nhiễm lắm, nước cứ chảy lên 

chảy xuống từ bè này qua bè khác lây bệnh cho nhau. Và cứ bệnh thì 

dùng thuốc trị bệnh nhưng cũng không phải dứt bệnh được ngay… 
43

  

Như vậy, chi phí cần bỏ ra để ứng phó với những tác động từ các vấn đề môi 

trường tự nhiên và hoạt động nhân sinh tạo ra đối với nuôi trồng thủy sản là không 
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nhỏ. Đôi khi dù đã bỏ ra rất nhiều chi phí cũng không chắc chắn có thể giải quyết 

được những vấn đề mà nó mang lại dẫn tới nguy cơ lỗ vốn rất cao. Thêm nữa, khác 

với các sinh kế khác như trồng lúa và trồng cây ăn trái được trình bày ở trên, chủ 

yếu chịu tác động mạnh từ các vấn đề môi trường, còn các chiều cạnh hoạt động 

nhân sinh tác động không đáng kể, thì với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, ngoài các 

yếu tố thiên tai có tác động mạnh mẽ thì các hoạt động nhân sinh của con người trên 

sông như khai thác bùn cát, xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu, khai thác 

sử dụng nước ngầm, phá rừng cũng đã có những ảnh hưởng tiêu cực rất đáng quan 

tâm với lĩnh vực sinh kế này. 

Bên cạnh các chiều cạnh thiên tai, hoạt động nhân sinh trên đây, qua khảo sát 

thực tế đã ghi nhận: ở một số khu vực được khảo sát cây trái không sinh hoa kết trái 

được là do hoạt động của nhiều lò gạch. Các lò gạch hoạt động mạnh đã tạo ra một 

lượng khói bụi lớn gây cháy xém khiến cây trồng không thể ra hoa kết trái được làm 

cho năng suất cây ăn trái như xoài đài loan, xoài ba màu giảm mạnh. Năng suất 

giảm, đồng thời với nó là giá thành của các loại quả cũng giảm theo, giá chỉ còn từ 

10 – 20 nghìn đồng/kg do mã quả xấu hơn trước kia. Theo chia sẻ của nhiều hộ dân 

sống gần các khu lò gạch: Lượng khói, bụi nung của lò gạch thì cực kì nhiều (không 

thể đo đếm) và bay phát tán ra khắp nơi. Mỗi sáng sớm lá cây đã đầy bụi bám, che 

kín bề mặt lá cây. Trước đây, thu nhập chính của gia đình từ chăn nuôi và trồng cây 

ăn trái. Cụ thể, mỗi năm thu hoạch lãi khoảng 20 – 30 triệu đồng từ chăn nuôi, từ 

trồng cây xoài cũng lời khoảng 10 triệu mỗi năm. Nhưng dạo gần đây thu nhập từ 

cây ăn trái gần như mất trắng (2 năm trở lại đây) bởi quả không to, không đẹp nên 

không bán được chỉ để ăn và cho hoặc cho bò. Nhiều hộ dân cũng không có ý định 

thay đổi giống cây trồng khác vì một là không có vốn, hai là điều kiện môi trường 

không cho phép cây phát triển, trồng lại cũng bị như vậy...
44

  

Như vậy, với những phân tích trên đây cho thấy, các vấn đề môi trường và 

hoạt động nhân sinh trong những năm gần đây đã có những tác động nhất định tới 
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nhiều sinh kế của người dân trong khu vực như trồng lúa, trồng cây ăn trái và nuôi 

trồng thủy sản. Cụ thể, các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh đã tác động 

gây ra những khó khăn nhất định trong tìm kiếm việc làm, khó khăn trong triển khai 

công việc, tác động làm tăng công lao động, tác động làm tăng chi phí đầu tư trong 

sản xuất… và tất cả những tác động đó đã trực tiếp và gián tiếp tới việc giảm thu 

nhập của người dân trong khu vực. Minh chứng được thể hiện trong kết quả khảo 

sát định lượng ở hình dưới đây.  

 

Hình 3.12.  Đánh giá của người dân về tác động của các vấn đề môi trường và 

hoạt động nhân sinh làm giảm thu nhập của người dân khu vực ven sông Hậu 

trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Kết quả khảo sát định lượng được thể hiện qua hình 3.12 cho thấy: thứ nhất, 

trong giai đoạn 2014-2019 khu vực ven sông Hậu đã chịu những tác động tiêu cực 

nhất định từ các yếu tố thiên tai (xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của lũ, sự 

thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển) và các hoạt 

động nhân sinh (xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu, xây dựng các công 
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trình thủy lợi ở địa phương, xây dựng các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông 

Hậu, khai thác bùn cát ở sông Hậu/Mê Kông, khai thác sử dụng nước ngầm, phá 

rừng) đến làm suy giảm thu nhập của họ với tỷ lệ người dân trong cuộc khảo sát 

tham gia đánh giá từ 5,6 % đến 31,5% cho các vấn đề môi trường và hoạt động 

nhân sinh trên đây. 

Thứ hai, mỗi yếu tố thiên tai và hoạt động nhân sinh khác nhau có những tác 

động khác nhau nhất định tới làm suy giảm thu nhập của người dân trong khu vực. 

Từ sự trải nghiệm và đánh giá của người dân trong cuộc khảo sát cho thấy: yếu tố 

tác động làm giảm thu nhập của người dân mạnh nhất là Sự bất thường của lũ với 

31,5% người tham gia khảo sát đánh giá, tiếp theo là hạn hán với 21,5%, sự thay đổi 

dòng chảy, phù sa sông Hậu với 19,0, xâm nhập mặn 17,3%, sạt lở bờ sông với 

16,2%, khai thác bùn cát ở sông Hậu/Mê Kông với 8,2%, các chiều cạnh còn lại tác 

động giảm từ 6,2 đến 6,8% thu nhập của người dân. Ở một chiều cạnh khác trong 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhiều người dân trong khu vực khảo sát cho nhận định, 

khó có thể đánh giá chính xác được tác động từ các yếu tố thiên tai hoạt động nhân 

sinh trên đây tác động tới thu nhập của họ. 

Minh chứng từ một chiều cạnh nhân sinh dưới đây cho kết quả rất đáng quan 

tâm. Bên cạnh tác động của việc xây dựng các công trình thủy lợi đến trồng lúa, 

trồng cây ăn quả thì tác động của việc xây dựng các công trình thủy lợi đến nuôi 

trồng thủy sản ở khu vực ven sông Hậu cũng rất đáng quan tâm. Trên thực tế, nhiều 

công trình thủy lợi được đầu tư đã tạo được nguồn nước thông thoáng phục vụ nuôi 

trồng thuỷ sản, góp phần thay đổi diện mạo nuôi trồng thuỷ sản ở nhiều địa phương 

ven sông Hậu. Cụ thể là nhờ hệ thống thủy lợi, nhiều diện tích đất hoang hoá, đất 

trồng lúa kém hiệu quả được chuyển sang đất nuôi thuỷ sản. Từ đó, vùng nuôi thuỷ 

sản được nâng cấp, mở mới [Sở Thuỷ sản Sóc Trăng, 2020]. Các công trình thủy lợi 

được xây dựng trong 5 năm qua ở các địa phương cũng có thể có những tác động 

khác nhau đến việc trồng cây cây ăn quả. Một trong những địa phương minh chứng 

cho thực tiễn này là xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ở Khánh An, do 

hệ thống đê bao được xây dựng nên cư dân địa phương đã chuyển đổi từ trồng lúa 
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sang trồng xoài vì hệ thống đê bao ngăn lũ, giúp đồng đất không bị ngập nên thuận 

lợi cho việc trồng xoài. Như vậy, đê bao chống lũ có tác động tích cực đến việc 

trồng cây ăn quả ở những địa phương cụ thể.  

Ở một chiều cạnh khác là thực trạng xây dựng công trình thủy lợi ở địa 

phương trong 5 năm vừa qua tác động đến thu nhập của người dân ở khu vực ven 

sông Hậu, cụ thể là chi phí phải bỏ ra để xây dựng các công trình thủy lợi tại địa 

phương với nguồn ngân sách xã hội hóa từ người dân. Trên thực tế, ở các địa 

phương được khảo sát, nhiều công trình thủy lợi đã được xây dựng, nâng cấp. Đơn 

cử tại một địa phương ven sông Hậu như xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp. Chỉ tính riêng năm 2016, xã Tân Hòa đã vận động nhân dân xây dựng hai cây 

cầu mới với số tiền 670.000.000 và hơn 2.600 ngày công lao động [Ủy ban Nhân 

dân xã Tân Hòa, 2016]. Một ví dụ khác là tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh, trong năm 2018 xã cũng đã triển khai thi công hai công trình đê bao cục bộ 

nằm ở hai ấp với chiều dài đê thứ nhất dài 1,336 km, kinh phí thực hiện 819 triệu 

đồng và chiều dài đê thứ hai là 2,366 km với kinh phí 806 triệu đồng. Đồng thời, xã 

Hàm Tân cũng tổ chức gia cố các đoạn đê sạt lở trong xã với tổng kinh phí thực hiện 

là 330 triệu đồng. [Ủy ban Nhân dân xã Hàm Tân, 2018] 

Như vậy, những tác động của các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh 

đến thu nhập của người dân trong khu vực ven sông Hậu là vấn đề rất đáng quan 

tâm. Tuy nhiên để người dân có tự đánh giá được những tác động/ảnh hưởng của nó 

đến thu nhập của mình hay không là điều không hề dễ dàng. Minh chứng được thể 

hiện qua nhận định của người dân tại khu vực ven sông Hậu về tác động của xâm 

nhập mặn đến thu nhập của họ được thể hiện ở hình dưới đây.  
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Hình 3.13. Đánh giá của người dân về tác động của xâm nhập mặn đến thu 

nhập của họ trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Dữ liệu trên (hình 3.13) phản ánh, thứ nhất, xâm nhập mặn có ảnh hưởng đến 

thu nhập của người dân khu vực ven sông Hậu trong giai đoạn 2014 - 2019 trên 

nhiều phương diện khác nhau. Cụ thể là xâm nhập mặn tác động, góp phần làm 

giảm thu nhập của người dân, đồng thời cũng làm tăng thu nhập của người dân. Dữ 

liệu định lượng từ hình trên cho thấy: có tới gần 1/5 (17,3%) người trả lời cho rằng 

xâm nhập mặn làm giảm thu nhập của gia đình họ trong 5 năm (2014 -2019). Trong 

khi đó, số người nhận định rằng xâm nhập mặn làm tăng thu nhập của hộ gia đình 

họ chỉ chiếm một con số không đáng kể, chỉ với 3,1%. Kết quả trên cho thấy xâm 

nhập mặn có tác động đa nhiều đến thu nhập của người dân. Trên thực tế xâm nhập 

mặn cũng là cơ hội cho có một số nghề nghiệp, sinh kế mới xuất hiện hoặc khi xâm 

nhập mặn diễn ra họ có thêm công việc có thu nhập. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả 

trên cho thấy tác động của xâm nhập mặn làm giảm thu nhập của người dân được 

khảo sát vẫn phổ biến hơn nhiều lần (hơn 5,5 lần) thực tế tác động của xâm nhập 

mặn làm tăng thu nhập của gia đình họ. Điều này được minh chứng qua dữ liệu định 
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tính được thực hiện ở một số địa phương khu vực ven sông Hậu. Cụ thể là tại tỉnh 

Trà Vinh, với địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn, nên hàng 

năm lãnh đạo địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân không canh tác vụ 3 

để tránh bị thua lỗ. Từ đó, vụ 3 trong năm thường được người dân bỏ đất trống. Tuy 

nhiên, một số hộ dân vẫn quyết tâm trồng vụ ba nhưng không thành công. Và hệ 

quả của việc làm này là mất trắng ở những vụ nhất định và với một vụ thất thu thì 

tới 5 năm sản xuất chưa thể bù lại. Tình trạng trên đã góp phần làm giảm thu nhập 

của những hộ dân trồng trọt trong khu vực. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực trồng trọt, 

với lĩnh vực du lịch trong giai đoạn 2014 - 2019 cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ 

các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh, cụ thể được minh chứng qua kết quả 

khảo sát định tính được thực hiện tại Khu du lịch cộng đồng Cồn Sơn, lượng khách 

du lịch trong những năm gần đây không nhiều, khách quốc tế cũng giảm hơn so với 

trước kia. Đặc biệt những năm gần đây biến đổi khí hậu, nắng nóng thất thường kết 

hợp với dịch bệnh Covid-19 hoành hành nên nghề du lịch cũng gặp những khó khăn 

chung như các ngành nghề khác, lâu lâu mới có một đoàn khách ghé thăm nên thu 

nhập những năm gần đây thua xa các năm trước đó.
45

 Kết quả trên cũng tương đồng 

với kết quả khảo sát 6/7 tỉnh khu vực ven sông Hậu được trình bày trong ấn phẩm 

“Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân 

sinh ở khu vực ven sông Hậu” năm 2020, cụ thể có gần 1/10 (9,7%) số người trả lời 

trong cuộc khảo sát cho rằng xâm nhập mặn làm giảm thu nhập của hộ gia đình họ, 

thì chỉ có 1,5% số người trong cuộc khảo sát cho rằng xâm nhập mặn làm tăng thu 

nhập của hộ gia đình họ, cao hơn 6 lần [Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, 

Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 2020, tr.180]. Điều này cho thấy có một số sinh kế có 

lợi khi xâm nhập mặn xuất hiện. Tuy nhiên, thực tế tác động của xâm nhập mặn làm 

giảm thu nhập của người dân được khảo sát vẫn phổ biến hơn rất nhiều thực tế tác 

động của xâm nhập mặn làm tăng thu nhập của người dân trong khu vực khi được 

khảo sát.  
                         
45

 Thông tin phỏng vấn sâu hướng dẫn viên du lịch, nữ 42 tuổi, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cồn Sơn – 

thành phố Cần Thơ trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông 

Hậu” 
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Thứ hai, điểm đáng lưu ý là một bộ phận đáng kể người trả lời qua cuộc khảo 

sát cho rằng tác động của xâm nhập mặn không ảnh hưởng tới thu nhập của họ. Dữ 

liệu từ hình trên chỉ rõ, có đến 26,9% số người trả lời cho rằng xâm nhập mặn 

không ảnh hưởng tới thu nhập của họ. Thực tế khảo sát cho thấy, nhiều công việc, 

sinh kế trong khu vực trên thực tế không bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, hoặc một 

phần khu vực khảo sát (vùng giữa, thượng nguồn sông Hậu) thuộc nơi không có 

xâm nhập mặn. Ngoài ra, một bộ phận tương đối lớn người trả lời nhận định rằng, 

họ không biết/không rõ hay có ý kiến khác về tác động của xâm nhập mặn đối với 

thu nhập của họ. Điều này chứng minh rằng, để đánh giá được tác động của xâm 

nhập mặn trên thực tế có tác động đến thu nhập của mình hay không là điều không 

đơn giản và không phải ai cũng có thể đánh giá được.   

Bên cạnh đó, theo nhận định của người dân qua cuộc khảo sát thì việc người 

dân đánh giá mức độ tác động/ảnh hưởng của các chiều cạnh thiên tai và hoạt động 

nhân sinh còn lại tới thu nhập của họ cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, khi so sánh 

mức độ tác động của các thiên tai, hoạt động nhân sinh đã tác động làm giảm hay 

tăng thu nhập của người dân thì minh chứng khảo sát định lượng cho thấy, tỷ lệ 

người dân đánh giá các chỉ báo trong nghiên cứu làm giảm thu nhập của họ cao hơn 

nhiều việc làm tăng thu nhập. Cụ thể, theo trải nghiệm của người dân trong giai 

đoạn 2014 - 2019 sự bất thường của lũ được 31,5% người tham gia khảo sát đánh 

giá đã góp phần làm giảm thu nhập của họ, chỉ có 14,6% người tham gia khảo sát 

đánh giá làm tăng thu nhập; 21,5% người tham gia khảo sát đánh giá hạn hán làm 

giảm thu nhập của họ, và 18,5% người tham gia khảo sát đánh giá hạn hán góp phần 

tăng thu nhập của họ; 19,0% người tham gia khảo sát cho rằng sự thay đổi dòng 

chảy làm họ bị giảm thu nhập và  có 12,6% người tham gia khảo sát đánh giá sự 

thay đổi dòng chảy làm tăng thu nhập; 16,2% số người tham gia khảo sát cho rằng 

sạt lở bờ sông tác động khiến họ bị giảm thu nhập và chỉ 5,6% người tham gia khảo 

sát cho rằng nó làm tăng thu nhập. Các chỉ báo khác cũng được 5-6% người tham 

gia khảo sát đánh giá khiến cho họ bị giảm thu nhập và chỉ có từ 0 tới 1,9 % người 

tham gia khảo sát đánh giá nó tăng thu nhập. Khi so sánh kết quả trên với kết quả 
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khảo sát 6 tỉnh khu vực ven sông Hậu được trình bày trong ấn phẩm “Phát triển bền 

vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực 

ven sông Hậu” năm 2020, cụ thể có gần 1/5 (tức là 20,4%) số người trả lời trong 

cuộc khảo sát cho rằng sự bất thường của lũ làm giảm thu nhập của hộ gia đình họ, 

thì chỉ có 7,4% số người trong cuộc khảo sát cho rằng sự bất thường của lũ làm tăng 

thu nhập của hộ gia đình họ; có 14,1% số người trả lời trong cuộc khảo sát cho rằng 

sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu làm giảm thu nhập của hộ gia đình họ, thì 

chỉ có 6,3% số người trong cuộc khảo sát cho rằng sự thay đổi dòng chảy, phù sa 

sông Hậu làm tăng thu nhập của hộ gia đình họ; có 18,7% số người trả lời trong 

cuộc khảo sát cho rằng hạn hán làm giảm thu nhập của hộ gia đình họ, thì chỉ có 

6,3% số người trong cuộc khảo sát cho rằng hạn hán làm tăng thu nhập của hộ gia 

đình họ; Thêm nữa, trong nghiên cứu đã cho thấy, có 8% số người tham gia cuộc 

khảo cho rằng hoạt động xây dựng các công trình thủy lợi và khai thác bùn cát cũng 

làm cho họ bị giảm thu nhập và mức độ tăng thu nhập hầu như là không có [Nguyễn 

Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 2020, tr.181-187]. Điều 

đó cho thấy, người bị giảm thu nhập từ các tác động của thiên tai và hoạt động nhân 

sinh cao hơn nhiều lần so với việc làm tăng thu nhập từ những hiện tượng thiên tai 

và hoạt động nhân sinh này. Minh chứng một lần nữa được làm rõ qua kết quả khảo 

sát định tính tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang:  

…Mỗi năm nuôi cá trên sông được lời 20 triệu đến 40 triệu đồng. Nhưng 

nếu cá mà dịch như năm nay (2019) thì thua lỗ cả trăm triệu đồng. 

Nhưng lỗ thì vẫn nuôi vì làm nghề phải chấp nhận, nếu không nuôi cá thì 

không biết làm gì. Nuôi cá thì chấp nhận phụ thuộc thời tiết, chấp nhận 

hen xui, năm được năm mất. Trước kia ở khu vực này cũng nhiều nhà 

nuôi cá nhưng nay do thua lỗ quá họ cũng bỏ dần và không nuôi nữa.
46

 

Không chỉ tác động tới những hộ nuôi cá lóc trên sông, thiên tai và hoạt động 

nhân sinh cũng gõ cửa tới những hộ làm các sinh kế khác: “…Trước kia thu nhập 

của gia đình chủ yếu từ trồng lúa, trồng xoài mỗi năm thu về khoảng 150-200 triệu 
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đồng. 2 năm nay bị mất trắng, cả nhà phải kéo đi làm công cho người ta chứ không 

ở đây ăn lá xoài chết luôn”.
47

 

Ở những chia sẻ khác của người dân trong khu vực: Mỗi năm một công xoài 

lời được cỡ chục triệu (năm 2018 mất trắng vì lũ ngập), còn bắp 1 vụ lời cỡ 2 triệu, 

1 năm 3 vụ thu được 6 triệu. Còn lại sống nhờ 3 người con đi làm ở Bình Dương 

cho thêm.
48

 Còn đối với những hộ nuôi cá mỗi năm nuôi cá lời 20-40 triệu, cá mà 

dịch như năm nay lỗ cả trăm triệu.
49

 Cũng theo báo cáo của lãnh đạo phường Thới 

An, riêng vùng Thới Hòa B, C không chuyển đổi cây trồng được vì đây là vùng đất 

thấp, trũng nên chấp nhận để trồng lúa mặc dù trồng lúa ở thời điểm hiện tại không 

đem lại giá trị kinh tế cao như các loại cây trồng khác. Lúa là loại cây trồng bị thiệt 

hại nặng nề nhất từ mưa, bão, lụt. Bên cạnh đó mức đầu tư nhiều nhưng thu lời ít, 

có khi lỗ vốn (có những gia đình cho mượn 40000 m2 đất để trồng lúa và mỗi năm 

họ trả cho 10 triệu tiền đất  (quá ít)). Tại Thới An, 2 năm trước (2017) có trận lũ bất 

thường đã làm ngập phần lớn diện tích sản xuất. Lúa bị thiệt hại nặng nề, riêng cây 

ăn trái cũng thiệt hại từ 30 - 40% vì không thể xả kịp nên bị ngập nước dẫn tới hư 

gốc và chết. Tình trạng trên đã tác động không nhỏ đến thu nhập và đời sống kinh tế 

của nhiều hộ dân. Năm 2018 phường Thới An quận Ô Môn thành phố Cần Thơ có 

109 hộ vượt nghèo, 64 hộ vượt cận nghèo, xét bổ sung nghèo mới 9 hộ, 119 hộ cận 

nghèo. Nâng tổng số hộ nghèo năm 2019 lên 227 hộ, chiếm 3,4% số hộ dân trong 

phường Thới An.
50

 Riêng xã Khánh An là xã biên giới đầu nguồn của huyện An 

Phú, tỉnh An Giang toàn xã có 3.061 hộ, hộ nghèo 100, hộ cận nghèo 258 [Ủy ban 

nhân dân xã Khánh An, 20218]. 

Như vậy, thiên tai, hoạt động nhân sinh trong những năm qua đã có những tác 

động đa chiều tới lao động, việc làm và thu nhập của người dân khu vực ven sông 

Hậu và việc đánh giá tác động của nó đối với người dân là không dễ dàng. Tuy 
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 Thông tin phỏng vấn sâu nam 66 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang 
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nhiên, thiên tai, hoạt động nhân sinh trong những năm qua đã có những tác động 

khiến người dân gặp nhiều khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm, khó khăn hơn 

trong triển khai công việc, chi phí cho lao động tăng lên nhiều lần khiến cho lợi 

nhuận từ sản xuất giảm xuống ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của người dân trong 

khu vực, chủ yếu là giảm thu nhập. Đồng thời thiên tai, hoạt động nhân sinh trong 

những năm qua cũng đã có những tác động không nhỏ khiến nhiều sinh kế của 

người dân khó có thể thực hiện buộc phải chuyển đổi sinh kế khác hoặc di cư tới 

khu vực khác để tìm kiếm việc làm dẫn tới tình trạng di dân di cư đáng báo động 

được trình bày ở chương sau. Đồng thời, với một số sinh kế không hiệu quả cũng 

góp phần làm kinh tế của nhiều hộ gia đình nơi đây tăng trưởng chậm, tình trạng hộ 

nghèo, cận nghèo ở khu vực còn cao.  

3.3. Vấn đề môi trường, hoạt động nhân sinh và những ảnh hưởng đối với 

nhà cửa, cơ sở hạ tầng 

Khi bàn tới tác động/ảnh hưởng của các vấn đề môi trường và hoạt động nhân 

sinh đối với người dân tại khu vực ven sông Hậu thì một trong những tác động/ảnh 

hưởng rất đáng quan tâm ở đây, đó là sự tác động/ảnh hưởng của các chiều cạnh 

môi trường và hoạt động nhân sinh đến với nhà cửa, cơ sở hạ tầng bởi:  

Tại khu vực ven sông Hậu, một trong những hoạt động nhân sinh nhận được 

nhiều quan tâm của cả nước, là việc xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông. 

Đây được xem là một trong những cách cư trú phổ biến, độc đáo của người dân ở 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và khu vực ven sông Hậu nói riêng. 

Theo các nghiên cứu đi trước [Trần Phỏng Diều, 2008] và quan sát trên thực địa 

tại các địa phương được khảo sát thì việc làm nhà ven sông là khuôn mẫu cư trú 

phổ biến ở đây. Hầu hết các địa phương ở khu vực ven sông Hậu đều có người dân 

làm nhà bám dọc hai bờ sông, kênh rạch, trước nhà là sông, phía sau là ruộng. 

Trước nhà thường có đường đê đi lại. Giao thông và vận chuyển hàng hóa quan 

trọng dựa nhiều vào xuồng ghe di chuyển trên sông, kênh rạch. Ở một góc nhìn 

nhất định, khuôn mẫu cư trú này được cho là phù hợp với điều kiện địa lý tự 

nhiên, sinh thái của vùng sông nước, trong đó có khu vực ven sông Hậu. Đây là 
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khuôn mẫu cư trú dựa trên kinh nghiệm của cư dân địa phương trong việc tương 

tác với môi trường tự nhiên. 

 

Cư trú trên sông Hậu của người dân tại Chợ Mới, An Giang  

(Ảnh tác giả chụp tháng 1 năm 2022) 

 

Kiểu cư trú trên sông Hậu của người dân tại Xã Khánh An, Huyện An Phú, tỉnh 

An Giang  

(Ảnh tác giả chụp tháng 1 năm 2022) 

 Tuy nhiên, việc xây dựng nhà cửa và sinh sống trên sông nước lại là một trong 

những vấn đề rất đáng quan tâm, bởi đầu tiên là sự an ninh, an toàn của chính ngôi 
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nhà này chứ chưa nói đến các hoạt động diễn ra trong bối cảnh không mấy an toàn 

trước nhiều vấn đề môi trường. Điển hình là sự tác động của mưa lũ, dòng nước lớn 

nhỏ, sức nặng từ sự di chuyển của các phương tiện đến những ngôi nhà trên sông 

này. Minh chứng cụ thể là qua sự tác động/ảnh hưởng từ sự bất thường của lũ được 

thể hiện ở dưới hình dưới đây. 

 

Hình 3.14. Đánh giá của người dân về tác động từ sự bất thường của lũ đến 

nhà cửa của hộ gia đình trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Dữ liệu định lượng ở trên (hình 3.14) cho thấy có những đánh giá khác nhau của 

người dân về tác động/ảnh hưởng của sự bất thường của lũ với nhà cửa hộ gia đình 

họ. Trong đó, có một bộ phận lớn 47% (gần 1/2) người tham gia vào cuộc khảo sát 

cho nhận định, sự bất thường của lũ không ảnh hưởng tới nhà cửa của gia đình họ 

trong giai đoạn 2014 - 2019, 30,8% người tham gia khảo sát cho ý kiến khác về sự 

tác động/ảnh hưởng tới nhà cửa của hộ gia đình họ, có 15,6% người tham gia khảo 

sát đánh giá sự bất thường của lũ có ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng tới nhà 

cửa của gia đình họ và 14,1% người tham gia khảo sát đánh giá sự bất thường của lũ 

đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhà cửa của hộ gia đình họ trong 5 năm (2014-2019). 
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Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể thì có tới 29,7% (gần 1/3) số người trong cuộc 

khảo sát nhận định sự bất thường của lũ đã tác động đến nhà cửa của họ trong 5 

năm khảo sát. Mặc dù mức độ tác động có khác nhau, hoặc không nghiêm trọng 

hoặc tác động/ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhà cửa của hộ gia đình họ. Và đây là 

một trong những chiều cạnh rất đáng quan tâm bởi sự tác động dù nghiêm trọng hay 

không nghiêm trọng thì ở một mức độ nào đó, sự bất thường của lũ đã, đang làm 

cho một bộ phận không nhỏ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt 

hàng ngày. Điển hình được ghi nhận tại trận lũ lịch sử năm 2000. Đây là trận lũ 

được xem là lớn nhất trong vòng 70 năm trước đó. Đỉnh lũ tại thời điểm đo đạt tại 

Tân Châu tỉnh An Giang ở mức 4,78 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử của những năm 

trước đó như năm 1978 và 1996 ở mức từ 0,3 m đến 0,5 m. Trận lũ lịch sử năm 

2000 đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến 8 tỉnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long. Trận lũ đã khiến 481 người chết, gây thiệt hại lớn đến mùa màng và nhà cửa 

với chi phí lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Trận lũ kế tiếp vào năm 2011 tại khu vực cũng 

được đánh giá là một trong những năm lũ lớn ở miền Tây. Địa phương chịu ảnh 

hưởng nặng nề nhất là tỉnh Đồng Tháp. Lũ lớn năm 2011 gây thiệt hại lớn về nhà 

cửa, cơ sở hạ tầng và sản xuất của người dân trong khu vực. Chỉ tính riêng tại tỉnh 

Đồng Tháp, lũ năm 2011 đã khiến gần 15.000 nhà dân bị ngập và cuốn trôi; lũ đã 

tác động làm hơn 2.000 ha lúa vụ thu đông mất trắng do vỡ bờ đê bao. Tổng thiệt 

hại của đợt lũ được tính lên đến trên 764 tỷ đồng [Lâm Chiêu, 2020]. 

Năm 2017, Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đón những đợt lũ mới. Theo báo 

cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai tại Đồng bằng sông Cửu Long, lũ lụt trong 

năm 2017 khiến 386 người chết và mất tích, gây thiệt hại về kinh tế với hơn 60.000 

tỷ đồng [Hải Dương, 2018]. Vấn đề này được tiếp tục làm rõ hơn qua các cuộc khảo 

sát được thực hiện tại các địa phương ở khu vực ven sông Hậu, cụ thể là tại phường 

Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang cho thấy, lũ là một trong những nhu cầu cần thiết để có thể triển khai tốt các 

mô hình sinh kế ở địa phương. Nhưng trong những năm gần đây, mùa mưa và mùa 

khô ở khu vực không còn được rõ rệt như trước kia. Đặc biệt, lũ lớn không còn 
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nhiều, chủ yếu là lũ nhỏ và trung nhưng không theo mùa như trước. Nhưng năm 

2018 khu vực lại có lũ bất thường. Lũ bất thường không được dự báo trước đã khiến 

người dân bị động, không kịp ứng phó, gây thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản, hoa 

màu. Đợt lũ đã khiến nhiều hộ dân bị nước ngập đến nửa nhà và có khi bị nước 

ngập lên tới nóc nhà.
51

 

Sự bất thường của lũ tại khu vực ven sông Hậu được thể hiện rõ trong năm 

2018. Minh chứng được thể hiện qua bản báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn trình lên Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 08 năm 2018. Bản báo cáo 

đã chỉ rõ sự bất thường của lũ tại khu vực này. Cụ thể là: Thông thường trong một 

năm, lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long có 2 lần lên cao gọi là lũ đầu vụ và lũ chính 

vụ. Cụ thể, lũ đầu vụ: Thường đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 8, sau đó lũ biến đổi 

chậm hoặc xuống nhẹ và tiếp tục lên cao vào khoảng đầu/giữa tháng 9. Lũ đầu vụ 

được đánh giá là: nếu lên cao hoặc về sớm có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất lúa 

vụ Hè Thu ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là vùng ngoài đê bao, đê bao lửng 

hoặc đê bao không khép kín. Lũ chính vụ: thường đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 

10 hàng năm. Thực tế, nếu đỉnh lũ ở mức gần Báo động 3 (tương đương với mực 

nước ở Tân Châu khoảng 4,3 m, tại Châu Đốc khoảng 3,8m), thì hệ thống đê bao, 

bờ bao ở Đồng bằng sông Cửu Long bị uy hiếp và sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông 

nghiệp và dân sinh. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy 

văn Quốc gia, lũ đầu vụ năm 2018 vẫn đang lên và đến khoảng cuối tháng 8/2018, 

mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,0 m (mức Báo động 2); 

trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,40m (dưới Báo động 2 0,10m). Cũng theo dự 

báo, trong trường hợp xấu nhất, mưa do cơn bão số 4 ảnh hưởng mạnh đến Lào thì 

mực nước tại đây sẽ gia tăng thêm so với mức dự báo trên khoảng 10-20cm. Đồng 

thời, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng dự báo, đỉnh lũ chính vụ 

năm 2018 ở mức Báo động 2 (Tân Châu: 4,0 m, Châu Đốc 3,5 m) và trên Báo động 

2, thời gian xuất hiện lũ chính vào khoảng nửa đầu tháng 10/2018. Tuy nhiên, do 

tình hình mưa lũ cực đoan và xả lũ của các hồ chứa ở thượng nguồn sông Mê Kông, 

diễn biến lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long có thể biến động bất thường, tiềm ẩn 
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nguy cơ cao hơn dự báo, lên mức Báo động 3 (Tân Châu: 4,5 m, Châu Đốc 4,0 m) 

[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2018a]. Từ những minh chứng trên đây 

cho thấy, trong năm 2018 lũ ở hệ thống sông Cửu Long nói chung và sông Hậu nói 

riêng có sự bất thường. Khảo sát thực tế tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang cho thấy trong năm 2019 nước tiếp tục về muộn và thấp. Thông thường thì ở 

vùng lũ ở An Giang, cứ vào tháng 4 âm lịch là lũ về. Tuy nhiên, năm 2019 đến hết 

tháng 7 âm lịch nước lũ mới bắt đầu đổ về. Thêm nữa, nếu so với năm trước thì lũ 

về nhanh và bất ngờ đã gây ngập nhiều diện tích sản xuất ngoài đê bao ở các xã 

như: Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, Khánh An,…Diễn biến bất thường của lũ 

nơi đây được người dân nhận định là “dị thường” [Công Mạo, 2019]. Đến năm 

2020 tình hình mưa lũ tại khu vực này vẫn rất đáng quan tâm. Điển hình tại thành 

phố Cần Thơ, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 26 

đợt lốc xoáy khiến cho 1 người chết, 5 người bị thương và làm sập 58 căn nhà, 548 

căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo [Thanh Liêm (TTXVN/Vietnam+, 2020)]. 

Như vậy, từ những phân tích trên đây cho thấy tác động từ sự bất thường của 

lũ đến nhà cửa, đời sống sinh hoạt của người dân là không nhỏ. Và chi phí về thời 

gian và kinh phí để khắc phục những hậu quả mà lũ, lũ bất thường gây ra không 

theo qui luật là một trong những vấn đề rất lớn hiện nay tại khu vực này. 

Ngoài sự bất thường của lũ, thì nhiều yếu tố thiên tai, hoạt động nhân sinh khác 

cũng có những tác động/ảnh hưởng nhất định tới nhà cửa của người dân tại khu vực 

ven sông Hậu, trong đó hạn hán cũng là một chiều cạnh rất đáng quan tâm. Theo 

báo cáo tổng hợp của đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến 

đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát 

triển bền vững khu vực ven sông Hậu” nghiên cứu tại 6 tỉnh khu vực ven sông Hậu 

năm 2020 cho kết quả, nhiều khu vực ven sông Hậu có mức độ tác động đáng quan 

tâm từ hạn hán. Cụ thể, theo bảng đánh giá mức độ nguy hiểm do hạn hán theo khu 

vực cho thấy: nơi có mức độ nguy hiểm cao nhất là các khu vực thuộc huyện Long 

Phú, Trần Đề và Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng và các xã ven sông Hậu của các 

huyện Định An, huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú thuộc tỉnh Trà Vinh. Các khu 

vực được đánh giá là có mức độ nguy hiểm cao với hạn hán gồm các khu vực ven 

https://www.vietnamplus.vn/tags/L%e1%bb%91c-xo%c3%a1y.vnp
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biển thuộc huyện Trần Đề, huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, các xã ven biển thuộc 

huyện Duyên Hải, các xã thuộc huyện Trà Cú, Định An, và một số xã của huyện 

Cầu Kè thuộc tỉnh Trà Vinh. Một số xã khác thuộc huyện Chợ Mới, thành phố Long 

Xuyên và huyện Châu Thành của tỉnh An Giang, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp 

cũng được đánh già là có mức độ nguy hiểm với hạn hán ở mức cao. Huyện Tiểu 

Cần, một số xã ở các khu vực ven sông của huyện Kế Sách tỉnh Trà Vinh, các 

huyện nằm ven sông Hậu của tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ 

được đánh giá có mức độ nguy hiểm với hạn hán ở mức trung bình. Các xã còn lại 

của tỉnh An Giang và các xã khác trong khu vực được đánh giá là có mức độ nguy 

hiểm với hạn hán ở mức thấp.
52

 Minh chứng về tác động của hạn hán đến nhà cửa 

của người dân trong khu vực được thể hiện qua kết quả ở hình dưới đây. 

 

Hình 3.15. Đánh giá của người dân về tác động của hạn hán đến nhà cửa 

của hộ gia đình trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Kết quả khảo sát định lượng được thể hiện qua hình trên đây (hình 3.15) cho 

chúng ta thấy một vài điểm đáng lưu ý: 

                         
52

 Trích theo báo cáo tổng hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, 

thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu”, 

thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí 
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Thứ nhất, kết quả chỉ ra, có tới hơn 1/2 (53%) người tham gia cuộc khảo sát cho 

rằng hạn hán không ảnh hưởng tới nhà cửa của gia đình họ.  

Thứ hai, có khoảng 1/3 số người tham gia cuộc khảo sát có ý kiến khác về tác 

động/ảnh hưởng của hạn hán tới nhà cửa của gia đình họ. 

 Thứ ba, có 1/4 (24,4%) số người tham gia cuộc khảo sát nhận định hạn hán có 

tác động/ảnh hưởng tới nhà cửa của gia đình họ từ mức độ nghiêm trọng tới không 

nghiêm trọng. Trong đó hơn 20,6%  số người tham gia cuộc khảo sát đánh giá hạn 

hán có tác động/ảnh hưởng tới nhà cửa của gia đình họ nhưng không nghiêm trọng, 

và có một phần nhỏ là 3,8% số hộ gia đình tham gia khảo sát bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng từ hạn hán tới nhà của của gia đình họ. Minh chứng qua kết quả khảo sát định 

tính được thực hiện tại khu vực ven sông Hậu cho thấy, hạn hán góp phần làm cho 

đất đai nứt nẻ, các công trình giao thông xuống cấp tạo nguy cơ sụt lún uy hiếp tới 

nhà cửa của các hộ dân và những  khu vực lân cận. Thêm nữa, hạn hán góp phần 

làm cho tuổi thọ các căn nhà tranh tre nứa lá giảm sút, và có nguy cơ xảy ra hỏa 

hoạn cao đe dọa đến cuộc sống sinh hoạt của người dân...
53

 

Thêm một điểm cần lưu ý, là trước kia, vật liệu làm nhà trên sông của người 

dân chủ yếu là dùng cây, lá,…đây là nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương. Các 

nguyên liệu này có đặc điểm là giá rẻ, rất phù hợp với điều kiện môi trường và điều 

kiện kinh tế của những người dân địa phương. Loại cây dùng làm nhà phổ biến là 

cây gỗ tràm. Để sử dụng làm nhà, người dân xử lý tự nhiên bằng cách ngâm nước 

dưới hầm, ao để tạo độ chắc chắn, dẻo dai, ít bị mối mọt đục khoét và lâu mục trong 

môi trường có độ ẩm cao. Tuy nhiên với sự phát triển kinh tế của khu vực nói chung 

và của các hộ gia đình nói riêng, nhà làm bằng cây, lá của rất nhiều hộ gia đình sát 

bờ sông, kênh, rạch đã được bê tông hóa, kiên cố hóa. Điều này mang lại điều kiện 

sống tốt hơn cho nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, thực tế này gây nên nhiều hậu quả 

khác nhau. Cụ thể là việc bê tông hóa các nhà cây lá trước đây dẫn đến xói lở bờ 

sông bởi sức nặng của những ngôi nhà bê tông lớn hơn nhiều những ngôi nhà làm 
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bằng cây lá trước kia. Và đi kèm với sạt lở bờ sông, kênh rạch là nhiều nhà cửa bị 

sạt lở, thậm chí bị trôi xuống sông.  

Trên khu vực ven bờ sông Hậu, các điểm nóng sạt lở chủ yếu phân bố trên các 

địa bàn thuộc các quận, huyện gồm các xã An Thạnh 1 huyện Cù Lao Dung của tỉnh 

Sóc Trăng, xã Tân Hòa huyện Lai Vung thuộc tỉnh Đồng Tháp; xã Tân Lộc huyện 

Thốt Nốt, phường Thới An quận Ô Môn thuộc Thành phố Cần Thơ; xã Bình Thạnh 

Đông huyện Phú Tân, xã Bình Thạnh huyện Châu Thành, xã Bình Thủy huyện 

Châu Phú, Mỹ Hòa Hưng Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang; [Nguyễn Thị 

Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Nhựt Trường, Lâm Kim Thành và Lê Trần 

Quang Vinh, 2019, tr.128] 

Liên quan đến thực trạng này, chỉ tính riêng tại phường Thới An, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ trong năm 2018 đã xảy ra 4 vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên cặp 

tuyến sông Ô Môn [Ủy ban nhân dân phường Thới An, 2018] và trên thực tế đến 

năm 2019 sạt lở trên cặp tuyến sông này càng nghiêm trọng hơn. Theo kết quả quan 

sát trên thực địa, vị trí vụ sạt lở năm 2019 tại khu vực ấp Thới Lợi, phường Thới 

An, quận Ô Môn có độ dài khoảng 60m, sâu vào bờ 5m, ảnh hưởng trực tiếp đến 11 

ngôi nhà của người dân. Ngoài 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng trực tiếp, vụ sạt lở còn 

khiến 1 cây cột điện lọt xuống sông gây mất điện diện rộng. Vị trí sạt lở năm 2019 

cũng chính là nơi từng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng cách đây một năm, đang được thi 

công bờ kè thì tiếp tục sạt lở. Chia sẻ của một hộ dân sống trên tuyến sạt lở cho biết: 

Gia đình sinh sống nhiều đời tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, 

giáp ranh với sông Ô Môn - một nhánh của sông Hậu. Mọi thứ đang yên bình, bỗng 

nhiên một ngày nọ (24/4/2019) ngôi nhà của gia đình cùng với khoảng 10 ngôi nhà  

xung quanh khác bị rung chuyển và đổ ào xuống sông. Phần còn lại của ngôi nhà 

chỉ khoảng 1/2 diện tích. Khoảng diện tích nhà phía trước dùng để kinh doanh (tiệm 

đồ gốm, tiệm đồ cưới, tiệm tóc của con gái ở cùng) đã bị sạt hết xuống sông, nhấn 

chìm hoàn toàn, thiệt hại về tài sản khoảng hơn 200 triệu đồng, chưa tính đất đai 
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nhà cửa.
54

 Kết quả thống kê chỉ ra, chỉ tính riêng trong năm 2018 sạt lở tại khu vực 

này đã làm 5 căn nhà dân đổ sụp xuống lòng sông và hàng chục căn nhà khác bị ảnh 

hưởng, với tổng số 34 căn nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 30 tỷ đồng [Thanh 

Liêm/TTXVN, 2019]. 

 

Khu vực sạt lở tại Ấp Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 

 (Ảnh tác giả chụp ngày 31/8/2019) 

Như vậy, vụ sạt lở tại Thới Lợi – Thới An (dọc sông Ô Môn) không phải bắt 

đầu từ tháng 5/2019 mà đã bắt đầu từ tháng 4/2018. Trước khi bị sạt lở cả dọc khu 

này là nhà sàn ven hồ. Sau khi bị sạt gần 1 năm sau thì được làm bờ kè. Bờ kè đang 

được làm ngày đêm gấp rút. Theo chia sẻ của hộ gia đình bị sạt hoàn toàn xuống 

sông trong vụ sạt lở này: Nhà cô bị sạt trước và sạt hoàn toàn xuống sông, nửa 

tháng sau các nhà còn lại mới bị sạt nên họ đã chuyển hết đồ lên nên thiệt hại không 

lớn. Riêng nhà cô Trang bị sạt đầu tiên, bất ngờ nên thiệt hại lớn nhất, cỡ vài trăm 

triệu. Toàn bộ ngôi nhà bị sạt hoàn toàn chìm vào trong nước và không tìm thấy bất 

cứ thứ gì. Nguyên cả một cửa hàng bán đồ ăn, hủ tiếu, cơm, bún của gia đình cũng 

chìm hết…Trước khi nhà bị sạt khoảng 1 tháng thì tại khu vực nhà ở cũng đã xuất 
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hiện những vết nứt. Khi nào có vết nứt xuất hiện thì dùng xi măng trám lại và tiếp 

tục sinh sống. Bởi đây là nơi cha ông nhiều đời sinh sống hàng trăm năm rồi.
55

  

Vậy, nguyên nhân của những đợt sạt lở này từ đâu? Theo nhận định từ sự trải 

nghiệm của một số người dân sống trong khu vực cho biết, vụ sạt lở gần khu ủy ban 

phường Thới An (Thới Lợi) gần sông Hậu, có chiều ngang cả 100 mét trong năm 2018 

và cả trong năm 2019 có một phần nguyên nhân là do việc khai thác cát dẫn đến thay 

đổi dòng chảy, nó xoáy vô làm những nơi yếu thì sạt lở. Đơn vị đứng ra khai thác có cả 

doanh nghiệp, có cả các công ty, hay các cá nhân. Có những nơi được cấp phép, có 

những nơi họ tự đứng ra khai thác, gọi là cát tặc. Nhưng vấn đề cấp phép cảm giác nó 

không phù hợp với địa phương bởi địa phương có nhiều điểm sạt lở nhưng chính quyền 

cấp phép nhiều khi không để ý đến những vấn đề này cho phù hợp đôi khi còn nặng về 

vấn đề lợi nhuận. Đợt sạt lở đợt tháng 4/2019 không phải lần đầu tiên, nhưng mức độ 

nguy hiểm nó cao hơn vì nhiều nhà sập cả xuống sông luôn.
56

 Ở chiều cạnh khác, là 

nhận định từ những hộ dân sống trong khu vực bị sạt lở cho rằng, đợt sạt lở tháng 

4/2019 nguyên nhân do tác động ngoại lực từ việc xây dựng bờ kè trên dọc tuyến 

đường này gây ra. Bộ phận người dân khác lại cho rằng nguyên nhân của vụ sạt lở trên 

là do tự nhiên, biến đổi khí hậu, sự thay đổi của dòng chảy, phù sau dẫn đến sụt lún sạt 

lở…
57

. Đến năm 2020 tình hình sạt lở ai tại Cần Thơ vẫn rất đáng quan tâm, chỉ trong 8 

tháng trong năm 2020, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện 30 điểm sạt lở bờ sông làm 

sạt lở hoàn toàn 11 căn nhà, 67 căn nhà khác bị ảnh hưởng, tổng chiều dài đoạn bị ảnh 

hưởng do sạt lở gần 1.500m [Thanh Liêm (TTXVN/Vietnam+, 2020]. Gần đây, vào 

sáng 28/3/2022, tại khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (khu vực gần cầu 

Ô Môn), thành phố Cần Thơ tiếp tục xảy ra vụ sạt lở cặp sông Ô Môn làm ảnh hưởng 

trực tiếp đến 5 căn nhà. Trong đó, có 4 căn nhà bị trôi xuống sông, căn còn lại nằm 

trong diện nguy hiểm, có thể bị sạt bất cứ lúc nào. Ước tổng thiệt hại là 820 triệu 

đồng [Tạ Quang, 2022].  
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Để góp phần khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến sông Ô Môn, đặc biệt là vụ 

sạt lở tháng 5/2019, Chi cục Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông 

thành phố Cần Thơ, đã khởi công xây dựng tuyến bờ kè chống sạt lở sông Ô Môn 

tại phía bờ phải với chiều dài 950m kéo dài từ bến đò Rạch Vàm đến bến đò Tầm 

Vu. Công trình có vốn đầu tư hơn 114 tỷ đồng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử 

dụng tháng 4 năm 2023 [Thanh Liêm (TTXVN/Vietnam+), 2020]. Nguồn vốn để 

xây dựng công trình được hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 

2018 cho các địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long xử lý cấp bách sạt lở bờ 

sông, bờ biển, trong đó Thành phố Cần Thơ được hỗ trợ 35 tỉ đồng từ nguồn ngân 

sách này…[H. Văn, 2019]. Tiếp đến là Kè chống sạt lở sông Ô Môn với đoạn từ cầu 

Ô Môn đến vàm Ba Rích thuộc phường Thới Hòa có chiều dài 1,9 km, chi phí đầu 

tư xây dựng trên 200 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng 

ngày 30.4.202 tuy nhiên việc thi công bị chậm hơn so với tiến độ đề ra. Kế nữa là 

Kè chống sạt lở sông Ô Môn kéo dài từ vàm Ba Rích đến rạch Cam My, khu vực 

Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, với giai đoạn 1 từ 

vàm Ba Rích đến kênh Thủy lợi 1 có chiều dài 875m, kinh phí đầu tư xây dựng trên 

95,8 tỉ đồng. Công trình khởi công vào ngày 1.10.2021, dự kiến hoàn thành ngày 

9.12.2022 [Tạ Quang, 2022]. Như vậy, thiệt hại từ sạt lở về người, vật chất là không 

nhỏ, và kinh phí để khắc phục sạt lở là vô cùng lớn. 

Không chỉ ở Cần Thơ, các khu vực khác tại địa bàn khảo sát cũng bị sạt lở 

mạnh, điển hình như sạt lở xảy ra ở bờ sông thuộc xã Châu Phong và Long An thị 

xã Tân Châu, tỉnh An Giang [Bảo Trị, 2018]. Theo báo cáo tình hình cảnh báo sạt lở 

9 tháng đầu năm của Sở tài nguyên và môi trường, tỉnh An Giang ngày 30 tháng 9 

năm 2019 thì tính đến tháng 9 năm 2019 toàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ sụt lún sạt lở đất 

bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn của 6 huyện thị thành, riêng trên sông Hậu là 9 vụ. 

Ứớc tính thiệt hại khoảng 29,3 tỷ đồng.  Riêng điểm sạt lở nghiêm trọng nhất thuộc 

đoạn trên sông Hậu tại quốc lộ 91 thuộc ấp Bình Tân xã Bình Mỹ vào tháng 7 năm 

2019 với chiều dài 85m, chiều rộng ăn sâu 22m, đã khiến 16 căn nhà phải di dời 

khẩn cấp, số kinh phí khắc phục ban đầu khoảng 25 tỷ đồng [Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang, 2019].  
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Điểm sạt lở đoạn trên sông Hậu tại quốc lộ 91 thuộc ấp Bình Tân xã Bình Mỹ 

tháng 7 năm 2019 

(Ảnh Tác giả chụp ngày 1 tháng 9 năm 2019) 

Đến hết 6 tháng đầu năm 2020, tiếp tục có tới 13 vụ sạt lở nữa đã xảy ra ven 

sông Hậu qua tỉnh An Giang khiến tổng diện tích đất bị mất lên đến hơn 0,2ha. 

Trong đó, tại ven Quốc lộ 91 khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang cách đoạn sạt lở năm tháng 7 năm 2019 khoảng 150m, đã tiếp tục 

xảy ra vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng với chiều dài hơn 40m, ăn sâu vào đất liền 

khoảng 20m. 1/3 mặt đường Quốc lộ 91 đã bị sông Hậu “nuốt chửng”. Các Ban, 

Ngành chức năng tỉnh An Giang đã nhanh chóng cho di dời 27 hộ dân trong khu 

vực sạt lở nguy hiểm và quyết định ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở 

nghiêm trọng Quốc lộ 91 với 1.500 ngôi nhà và hàng nghìn nhân khẩu thuộc diện 

cảnh báo nguy hiểm sạt lở cấp thiết [Bảo Trị, 2020].  

Như phân tích ở trên thì sạt lở bờ sông là một trong những vấn đề môi trường 

vô cùng nguy hiểm, để lại những hậu quả rất nặng nề cho những hộ dân chịu tác 

động ảnh hưởng trực tiếp và là gánh nặng lớn cho xã hội, nhưng nó dường như lại 
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trở thành những thứ khá bình thường đối với người dân khu vực này. Theo chia sẻ 

của một hộ dân sống trên sông Hậu thì, sạt lở đã không còn lạ lẫm gì bởi nhiều năm 

trước căn nhà trên sông của gia đình đã từng bị đổ rầm xuống sông vì mức độ chịu 

nặng và sức chống đỡ yếu (ngôi nhà cũ được bà cô chồng cho lại). Mặc dù ở nhà 

dưới sông cũng rất “hồi hộp” nhưng không biết đi đâu, làm gì (khó khăn vậy đó) vì 

không có nơi để chuyển đi. Năm nào chính quyền cũng kêu di dời (đã kí giấy yêu 

cầu di dời) nhưng không chuyển đi vì không có tiền mua đất nền vì giá hiện tại của 

một nền cũng hơn trăm, có khi tới vài trăm triệu.
58

 Điều đó cho thấy, một bộ phận 

người dân trong khu vực ven sông Hậu nhận thức rất rõ về những nguy cơ, rủi ro từ 

những ngôi nhà trên sông có thể đem lại, trong đó nguy cơ sạt lở rất cao. Dù đã 

được chính quyền cảnh báo nhiều lần nguy cơ sạt lở, yêu cầu di dời và đã kí vào 

biên bản yêu cầu di dời nhưng nhiều hộ dân nơi đây vẫn rất chủ quan không chịu 

chuyển đi. Thực tế là ven các con sông tại khu vực, đặc biệt là ven sông Hậu vẫn 

còn rất nhiều ngôi nhà sừng sững với nhiều thế hệ sinh sống. Thực tế này xuất phát 

từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả những nguyên nhân thuộc về công 

tác quản lý và chính sách nhưng ở một góc nhìn nhất định cho thấy người dân ở đây 

khá thờ ơ với việc đảm bảo an ninh, an toàn của bản thân và gia đình. Tức là dưới 

góc nhìn an ninh môi trường ở một chiều cạnh nhất định thì việc đảm bảo an ninh 

con người nơi đây đang bị đe dọa. 

Ngoài hai vấn đề trên đây, theo kết quả khảo sát định lượng, các chiều cạnh 

thiên tai và hoạt động nhân sinh khác dưới đây cũng đã có những sự tác động 

không nhỏ tới nhà cửa của người dân trong khu vực. Cụ thể, có tới 15,6% số hộ 

trong cuộc khảo sát cho rằng, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu đã tác 

động/ảnh hưởng đến nhà cửa của gia đình họ; 10% số hộ trong cuộc khảo sát cho 

rằng, xâm nhập mặn đã tác động/ảnh hưởng đến nhà cửa của gia đình họ; khai thác 

bùn cát trên sông Hậu là 9,7%. Cũng theo cảnh cáo của nhiều nhà khoa học thì 

trong những năm gần đây, sông Tiền với chiều dài 250km và sông Hậu với 200km 

thay vì được bồi lắng như trước kia thì ngày càng bị sâu thêm. Chỉ trong khoảng 
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10 năm trở lại đây sông Tiền và sông Hậu sâu thêm từ 5-7m. Cũng theo các 

chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó đáng quan tâm 

nhất là việc khai thác cát bừa bãi và xây các đập thủy điện trên sông Mê Kông. 

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, có khả năng lớn do ảnh hưởng bởi việc 

khai thác nước ngầm làm vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị sụp, lún [Vân 

Trường, 2016]. Minh chứng một lần nữa được thể hiện qua sự trải nghiệm của 

người dân tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nơi có hai lần sạt 

lở nghiêm trọng vào năm 2018 và 2019 với chiều dài cả 100m. “…Sạt lở diễn ra 

năm 2018 và đầu năm nay (2019) có nguyên nhân từ ảnh hưởng từ việc khai thác 

cát trên sông. Khai thác cát đã làm thay đổi dòng chảy, những dòng xoáy lớn đã 

khiến cho những nơi yếu thì sạt lở...
59

 Như vậy, từ những kết quả định tính và định 

lượng trên đây cho thấy, khai thác cát kết hợp với những vấn đề môi trường trên 

đây là nguyên nhân khiến cho lòng sông Hậu sâu bất thường tạo nên nguy cơ sụt 

lún, sạt lở trên diện rộng dọc sông Hậu và tác động/ảnh hưởng tới nhà cửa, cơ sở 

hạ tầng của người dân.  

Dữ liệu được phân tích ở trên cho thấy nhiều rủi ro liên quan đến nhà cửa 

được xây dựng ven sông Hậu. Trên phương diện lý thuyết xã hội rủi ro của 

Giddens, những rủi ro liên quan đến xây dựng nhà cửa ven sông Hậu thuộc loại rủi 

ro thứ hai, tức là những rủi ro do con người tạo ra. Dưới góc nhìn của lý thuyết rủi 

ro đây là những rủi ro do con người tác động lên tự nhiên trên cơ sở kiến thức và kỹ 

thuật của mình. Như nhiều minh chứng trên đã cho thấy loại rủi ro đang ngày càng 

gia tăng ở khu vực ven sông Hậu.  

Để ứng phó với những tác động/ảnh hưởng của những hiện tượng thiên tai và 

hoạt động nhân sinh trên đây tới nhà cửa của gia đình, người dân trong khu vực ven 

sông Hậu đã đưa ra những cách làm rất khác nhau. Một số cách ứng phó chính của 

người dân trong khu vực được bàn đến ở hình dưới đây. 
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Hình 3.16. Cách ứng phó của người dân trước những tác động tiêu cực của biến 

đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh đến nhà cửa của hộ gia đình tại khu 

vực ven sông Hậu, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Kết quả khảo sát định lượng được thể hiện qua hình 3.16 cho thấy, trước 

những tác động phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thiên tai 

và hoạt động nhân sinh tới nhà cửa của gia đình thì người dân ở khu vực ven sông 

Hậu đã có rất nhiều cách ứng phó khác nhau. Tuy nhiên, tập trung vào ba cách làm 

chính: một là, lựa chọn cách nâng cấp nhà cửa hoặc làm nhà mới, thứ hai là di 

chuyển nhà tới nơi ở khác và thứ ba là không có cách ứng phó nào. Trong đó, cụ thể 

có tới hơn 1/3 (35,4%) người trong cuộc khảo sát cho trả lời rằng, họ không có cách 

ứng phó nào trước những tác động từ biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân 

sinh tới nhà cửa của gia đình. Tức là họ không làm gì trước diễn biến của biến đổi 

khí hậu và thiên tai, hoạt động nhân sinh. Phương án thứ hai được lựa chọn nhiều là 

ứng phó bằng việc nâng cấp hoặc làm mới nhà ở với gần 1/3 (32,8%) người trong 

cuộc khảo sát lựa chọn. Việc làm này sẽ khiến người dân phải chi trả một nguồn 

kinh phí không nhỏ tùy vào mức độ nâng cấp hoặc làm mới nhà ở. Kết quả chiếm 

đa số tiếp theo được người dân trong khu vực lựa chọn là việc di chuyển nhà tới nơi 

khác ở với 25,4%. Việc làm này buộc người dân phải chi trả kinh phí lớn hơn để có 

32.8 

25.4 

1.1 

35.4 

5.3 

% 

Nâng cấp hoặc làm mới nhà ở Di chuyển nhà ở đến nơi khác Cách thức khác 

Không có cách thức nào Ý kiến khác 
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thể vừa mua đất mới và vừa xây dựng nhà mới. Nếu làm một phép cộng hai phương 

án nâng cấp nhà cửa hoặc làm nhà mới và di chuyển nhà tới nơi ở khác thì có hơn 1 

nửa (tức là 58,2%) số người trong cuộc khảo sát lựa chọn trong 5 năm vừa qua để 

ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động 

nhân sinh.  

Một minh chứng khác được thể hiện qua kết quả khảo sát định lượng về đánh 

giá của người dân trước những tác động/ảnh hưởng của những hiện tượng thời tiết, 

biến đổi khí hậu đến sinh hoạt hàng ngày của họ được thể hiện qua hình dưới đây. 

 

Hình 3.17. Đánh giá của người dân về tác động của hạn hán đến sinh hoạt 

của hộ gia đình trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Kết quả khảo sát định lượng được thể hiện qua hình 3.17 cho chúng ta thấy một 

số điểm đáng lưu ý: 

Thứ nhất, kết quả chỉ ra, có tới hơn 1/2 (58,1%) người tham gia cuộc khảo sát 

cho rằng hạn hán không ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ.  

Thứ hai, có khoảng gần 1/3 (30,8%) số người tham gia cuộc khảo sát có ý kiến 

khác về tác động/ảnh hưởng của hạn hán tới sinh hoạt của gia đình họ. 
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 Thứ ba, có gần 1/4 (22,8%) số người tham gia cuộc khảo sát nhận định hạn 

hán có tác động/ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ từ mức độ nghiêm trọng tới 

không nghiêm trọng. Trong đó hơn 20,2%  số người tham gia cuộc khảo sát đánh 

giá hạn hán có tác động/ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ nhưng không 

nghiêm trọng, và có một phần nhỏ là 2,6% số hộ gia đình tham gia khảo sát bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng từ hạn hán tới sinh hoạt của gia đình họ. Xét trên tổng thể thì 

có tới 22,8% (~1/4) số người trong cuộc khảo sát nhận định họ bị hạn hán tác động 

tiêu cực đến sinh hoạt hàng ngày là con số rất đáng quan tâm.  

Ở một diễn biến khác, kết quả khảo sát định lượng về đánh giá của người dân 

trước tác động từ sạt lở bờ sông được thể hiện ở hình dưới đây. 

 

Hình 3.18. Đánh giá của người dân về tác động của sạt lở bờ sông đến sinh 

hoạt của hộ gia đình trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Kết quả khảo sát định lượng được thể hiện qua hình trên đây (hình 3.18) cho 

chúng ta thấy: có tới hơn 1/3 (42,4%) người tham gia cuộc khảo sát cho rằng sạt lở 

bờ sông không ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ. Có 1/3 (34,4%) số người 

tham gia cuộc khảo sát có ý kiến khác về tác động/ảnh hưởng của sạt lở bờ sông tới 

sinh hoạt của gia đình họ. Thêm nữa, có 1/5 (20,3%) số người tham gia cuộc khảo 

sát nhận định sạt lở bờ sông có tác động/ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ từ 
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mức độ nghiêm trọng tới không nghiêm trọng. Trong đó hơn 12,9%  số người tham 

gia cuộc khảo sát đánh giá sạt lở bờ sông có tác động/ảnh hưởng tới sinh hoạt của 

gia đình họ nhưng không nghiêm trọng, và có một phần đáng kể là 7,4% số hộ gia 

đình tham gia khảo sát nhận định họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ sạt lở bờ sông 

tới sinh hoạt của gia đình. Nhìn tổng thể thì nếu có tới 1/5 số người trong cuộc khảo 

sát cho nhận định họ bị tác động/ảnh hưởng tiêu cực của sự bất thường của lũ đến 

sinh hoạt ở mức độ nghiêm trọng và không nghiêm trọng cũng là một vấn đề rất 

đáng quan tâm. Minh chứng được làm rõ hơn qua kết quả khảo sát định tính được 

thực hiện tại ấp Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ khi 

sạt lở xảy ra nhiều hộ gia đình bị đảo lộn sinh hoạt. Những ngôi nhà kề sông Ô Môn 

bị rơi xuống sông, họ phải lui vào ở khu nhà bếp còn sót lại hoặc ở nhờ tạm nhà 

hàng xóm. Bên cạnh đó, việc dọc tuyến sông bị sạt lở khiến cho việc sinh hoạt trên 

sông bị khó khăn hơn, đặc biệt là việc đi lại trên sông.
60

 

Một trong những vấn đề mà luận án quan tâm là tác động của sự lo lắng (lo 

lắng và không lo lắng) về các biểu hiện cụ thể của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt 

động nhân sinh đến cách thức ứng phó (có cách thức ứng phó và không có cách 

thức ứng phó) đối với những ảnh hưởng này lên nhà cửa của hộ gia đình trong 5 

năm vừa qua tính đến thời điểm khảo sát. Để tìm hiểu vấn đề này, tác giả luận án đã 

sử dụng hồi quy logistic để tìm hiểu tác động của sự lo lắng đối với các hiện tượng 

cụ thể (xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy phù sa 

sông Hậu, sự bất thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa của sông Hậu, sạt lở 

bờ sông, xói lở bờ biển, xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu, xây dựng 

công trình thủy lợi ở địa phương, xây dựng các công trình thủy điện ở thượng nguồn 

sông Hậu/Mê Kông, khai thác bùn cát ở sông Hậu, khai thác, sử dụng nước ngầm, 

phá rừng) đến khả năng có cách thức ứng phó đối với tác động tiêu cực của biến đổi 
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khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh lên nhà cửa của hộ gia đình tại ba địa phương 

được khảo sát. Kết quả khảo sát được xử lý hồi quy logistic
61

, cụ thể như sau.  

Bảng 3.3: Lo lắng về biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh 

trong 5 năm vừa qua tác động đến cách thức ứng phó đối với những ảnh 

hưởng đến nhà cửa ở khu vực ven sông Hậu trong 5 năm vừa qua 

Biến độc lập Đơn vị so sánh Giá trị 

P 

Tỷ số chênh 

(Odds 

ratios) 

Khoảng tin cậy 

95% 

1. Xâm nhập mặn Lo lắng/không 

lo lắng 
0,865 0,932 0,415 2,093 

2. Hạn hán Lo lắng/không 

lo lắng 
0,040 1,998 1,031 3,869 

3. Sự bất 

thường của lũ 

Lo lắng/không 

lo lắng 
0,011 2,411 1,225 4,744 

4. Sự thay đổi 

dòng chảy, phù 

sa của sông Hậu 

Lo lắng/không 

lo lắng 0,675 1,166 0,568 2,396 

5. Sạt lở bờ 

sông 

Lo lắng/không 

lo lắng 
0,001 0,284 0,132 0,612 

6. Xói lở bờ biển Lo lắng/không 

lo lắng 
0,962 0,958 0,163 5,634 

7. Xây dựng nhà 

cửa, công trình 

sát bờ sông Hậu 

Lo lắng/không 

lo lắng 0,199 2,399 0,632 9,109 

8. Xây dựng 

công trình thủy 

lợi ở địa phương 

Lo lắng/không 

lo lắng 0,759 1,384 0,174 10,976 

9. Xây dựng các 

công trình thủy 

điện ở thượng 

Lo lắng/không 

lo lắng 0,045 0,068 0,005 0,946 
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 Sử dụng dữ liệu từ câu B1 và câu C2 (Phụ lục 1), trong đó các phương án ở câu C2 được mã hóa lại thành 

2 phương án có cách ứng phó và không có cách ứng phó với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, 
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nguồn sông 

Hậu/Mê Kông 

10. Khai thác 

bùn cát ở sông 

Lo lắng/không 

lo lắng 
0,804 1,149 0,384 3,433 

11. Khai thác, sử 

dụng nước ngầm 

Lo lắng/không 

lo lắng 
0,323 2,665 0,381 18,618 

12. Phá rừng Lo lắng/không 

lo lắng 
0,594 0,493 0,036 6,672 

 Cox & Snell R Square: 0,146; Nagelkerke R Square: 0,196
62

 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Bảng dữ liệu trên (bảng 3.3) phản ánh mấy điểm đáng lưu ý sau đây.  

Thứ nhất, giá trị P (giá trị P <0,05) cho thấy: trong các biến độc lập ở trên thì 

các biến sự lo lắng đối với: hạn hán, sự bất thường của lũ, sạt lở bờ sông, xây dựng 

các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Hậu/Mê Kông là những biến độc lập 

có ý nghĩa thống kê để nói các biến này tác động đến biến phụ thuộc là biến: ứng 

phó đối với những tác động của biến đổi khí hậu thiên tai, hoạt động nhân sinh đến 

nhà cửa. Các biến độc lập còn lại là những biến độc lập không có ý nghĩa thống kê.  

Thứ hai, với tỷ số chênh là 1.998 có nghĩa là: nếu cá nhân lo lắng đối với hạn 

hán thì khả năng họ có cách thức ứng phó đối với những tác động của biến đổi khí 

hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh đến nhà cửa cao hơn 1.998 lần so với cá nhân 

không lo lắng đối với hạn hán. Với khoảng tin cậy 95% là 1,031- 3,869, có nghĩa là 

tỷ số này trên thực tế dao động trong khoảng 1,031- 3,869 với mức độ tin cậy 95%. 

Thứ ba, với tỷ số chênh là 2.411 có nghĩa là: nếu cá nhân lo lắng đối với sự 

bất thường của lũ thì khả năng họ có cách thức ứng phó đối với những tác động của 

biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh đến nhà cửa cao hơn 2.411 lần so 

với cá nhân không lo lắng đối với sự bất thường của lũ. Với khoảng tin cậy 95% là 
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 Thể hiện tỷ lệ phần trăm của sự biến thiên trong biến phụ thuộc có thể được giải thích bởi các biến độc lập 

đã được xem xét. 
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1,225 - 4,744, có nghĩa là tỷ số này trên thực tế dao động trong khoảng 1,225 - 

4,744 với mức độ tin cậy 95%. 

Thứ tư, với tỷ số chênh là 0,284 có nghĩa là: nếu cá nhân lo lắng đối với sạt 

lở bờ sông thì khả năng họ có cách thức ứng phó đối với những tác động của biến 

đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh đến nhà cửa chênh lệch 0,284 lần so với 

cá nhân không lo lắng đối với sạt lở bờ sông.  Với khoảng tin cậy 95% là 0,132- 

0,612, có nghĩa là tỷ số này trên thực tế dao động trong khoảng 0,132- 0,612 với 

mức độ tin cậy 95%. 

Thứ năm, với tỷ số chênh là 0,068 có nghĩa là: nếu cá nhân lo lắng đối với 

việc xây dựng các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Hậu/Mê Kông thì khả 

năng họ có cách thức ứng phó đối với những tác động của biến đổi khí hậu, thiên 

tai, hoạt động nhân sinh đến nhà cửa chênh lệch 0,068 lần so với cá nhân không lo 

lắng đối với xây dựng các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Hậu/Mê Kông. 

Với khoảng tin cậy 95% là 0,005- 0,946, có nghĩa là tỷ số này trên thực tế dao động 

trong khoảng 0,005- 0,946 với mức độ tin cậy 95%. 

Thực tiễn trên đây chứng minh, những tác động từ biến đổi khí hậu, thiên tai, 

hoạt động nhân sinh tới nhà cửa và sinh hoạt của người dân là không nhỏ, buộc 

người dân phải nâng cấp nhà cửa để ứng phó và cao hơn là di chuyển nhà tới một 

khu vực khác hoặc có thể phải di cư tới nơi khác để sinh sống. 

Như vậy, qua những phân tích trên đây cho thấy, các vấn đề môi trường và 

hoạt động nhân sinh đã có những tác động không nhỏ tới nhà cửa, cơ sở hạ tầng tại 

khu vực ven sông Hậu. Đặc biệt là những tác động từ tình trạng sạt lở bờ sông, lũ 

lụt, hạn hán, khai thác bùn cát trên sông. Những tác động trên đây không chỉ khiến 

người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất mà còn gây ra những thiệt hại 

không nhỏ tới tài sản, sức khỏe và cả nguy cơ đe dọa tới an ninh con người. Ngoài 

ra, các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh trên đây còn gây ra những thiệt 

hại lớn về tài sản công như đường xá, cầu, cống đê, đập,…vv. Do vậy, chi phí phải 

bỏ ra để giải quyết an sinh xã hội cho nhân dân là một, chi phí phải chi trả cho 
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những thiệt hại về các công trình công còn nhiều hơn nhiều lần, đặt ra những thách 

thức rất lớn đối với các cơ quan chức năng và quản lý địa phương.  

Tiểu kết chương 3 

Như vậy, nhìn một cách tổng thể, các kết quả nghiên cứu xã hội học tại khu 

vực ven sông Hậu đã được trình bày ở trên cho thấy: 

 Các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh đã có những tác động nhất 

định làm suy giảm diện tích và năng suất trong trồng lúa, trồng cây ăn trái và nuôi 

trồng thủy sản,…tại khu vực ven sông Hậu. Không chỉ làm giảm năng suất, giảm 

diện tích canh tác, các vấn đề môi trường còn tạo nên một nguy cơ mất trắng với 

một số vụ nhất định. Nhiều khu vực ven sông Hậu chỉ có thể canh tác 2/3 vụ trong 

năm khiến nhiều vùng đất canh tác phải bỏ hoang hoặc chuyển đổi sang các loại cây 

trồng khác để thích nghi. Điều này, đặt ra thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo 

diện tích và năng suất lương thực của khu vực, từ đó đe dọa đến an ninh lương thực 

trong tương lai ở vùng đồng bằng ven sông Hậu nói riêng, khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long và cả nước nói chung. Đặc biệt là nguy cơ đe dọa đến vị trí xuất khẩu lúa 

gạo lớn thứ nhất, nhì của Việt Nam trên thế giới trong những năm sắp tới và những 

vấn đề phát sinh có liên quan gần như đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh trật tự, an 

sinh xã hội nếu các chiều cạnh thiên tai và hoạt động nhân sinh trên đây không được 

giải quyết. 

Bên cạnh đó, thiên tai, hoạt động nhân sinh trong những năm qua đã có những 

tác động đa chiều tới lao động, việc làm và thu nhập của người dân tại khu vực ven 

sông Hậu. Đặc biệt, thiên tai, hoạt động nhân sinh trong những năm qua đã có 

những tác động khiến người dân gặp nhiều khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm, 

khó khăn hơn trong triển khai công việc, tác động khiến chi phí cho sản xuất tăng 

lên khiến cho lợi nhuận từ sản xuất giảm xuống ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập 

của người dân trong khu vực. Đồng thời, thiên tai, hoạt động nhân sinh trong những 

năm qua đã có những tác động còn khiến nhiều sinh kế của người dân khó có thể 

thực hiện buộc phải chuyển đổi sinh kế hoặc di cư tới khu vực khác để tìm kiếm 

việc làm dẫn tới tình trạng di dân di cư đáng báo động.  
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Đồng thời, qua những phân tích trên đây cho thấy, các vấn đề môi trường và 

hoạt động nhân sinh đã có những tác động không nhỏ tới nhà cửa, cơ sở hạ tầng tại 

khu vực ven sông Hậu. Những tác động trên đây không chỉ khiến người dân gặp 

khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất mà còn gây ra những thiệt hại không nhỏ tới tài 

sản, sức khỏe và cả nguy cơ đe dọa tới an ninh con người. Ngoài ra, các vấn đề môi 

trường và hoạt động nhân sinh trên đây còn gây ra những thiệt hại lớn về tài sản 

công như đường xá, cầu, cống đê, đập,…Do vậy, chi phí phải bỏ ra để giải quyết an 

sinh xã hội cho nhân dân đã là gánh nặng lớn nhưng chi phí phải chi trả cho những 

thiệt hại về các công trình công còn nhiều hơn nhiều lần, đặt ra những thách thức rất 

lớn đối với các cơ quan chức năng và quản lý địa phương và cao hơn là gánh nặng 

cho ngân sách Nhà nước. 
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Chương 4. AN NINH MÔI TRƯỜNG Ở KHU VỰC VEN SÔNG HẬU TRÊN 

BÌNH DIỆN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

Trong chương này tác giả sẽ đi sâu vào phân tích an ninh môi trường khu vực 

ven sông Hậu trên bình diện chính trị - xã hội. Cụ thể là chương này sẽ tập trung 

bàn về ba nội dung chính. Thứ nhất, các tai biến môi trường, hoạt động nhân sinh và 

di dân, di cư. Thứ hai là các tai biến môi trường, hoạt động nhân sinh và mâu thuẫn, 

xung đột xã hội. Thứ ba là các tai biến môi trường, hoạt động nhân sinh và những 

thách thức đối với quản lý xã hội. 

Dựa trên dữ liệu định tính và định lượng thu thập trên thực địa, tác giả luận án 

trước hết sẽ làm rõ thực tế các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh bao gồm: 

xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông 

Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển và các hoạt động nhân sinh: xây dựng nhà cửa 

ven sông Hậu, xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng thủy điện ở thượng nguồn 

sông Hậu, khai thác bùn cát trên sông, khai thác sử dụng nước ngầm, phá rừng tác 

động tới việc lựa chọn di dân di cư của người dân trong khu vực trong 5 năm khảo 

sát và những năm sau đó.  

Trên cơ sở chỉ ra thực trạng của của các vấn đề môi trường, hoạt động nhân 

sinh và vấn đề môi trường tác giả đi sâu tìm hiểu quan điểm, ý kiến của người dân 

về ảnh hưởng của các vấn đề môi trường đến cuộc sống thường ngày của cộng đồng 

dân cư. Đặc biệt là tác giả sẽ đi sâu tìm hiểu xem thực trạng trên có tác động như 

thế nào đến việc tạo ra các nguy cơ căng thẳng, mâu thuẫn, xung đột xã hội ở trong 

khu vực.  

Thêm nữa, tác giả cũng tập trung phân tích nguyên nhân từ các tai biến môi 

trường, hoạt động nhân sinh tạo nên những thách thức đối với quản lý xã hội tại khu 

vực này. 

4.1. Vấn đề môi trường, hoạt động nhân sinh và di cư 

Theo kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, di cư là một trong những vấn 

đề rất đáng quan tâm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu 

Long cũng được Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu đánh giá là một điểm 



 

 
 

 

168 

nóng toàn cầu về nguy cơ di cư do hậu quả của nước biển dâng [Bộ tài nguyên và môi 

trường, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2013]. Tính trong giai đoạn (2008-

2018) đã có khoảng 1,7 triệu người di cư ra khỏi Đồng bằng sông Cửu Long nhưng lại 

chỉ có khoảng 700.000 người chuyển tới khu vực này, chiếm tỷ lệ 243%. Tỷ lệ di cư ở 

khu vực này được đánh giá là cao hơn gấp đôi trung bình tỷ lệ di cư của cả nước [Phúc 

Long, 2018]. Hiện nay, nhiều khu vực nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long đang 

đối mặt với một nghịch lý rất đáng báo động, mặc dù là vùng đất đông đúc với hơn 17 

triệu dân (19% dân số cả nước) lại đang thiếu lao động cục bộ vào mùa vụ. Tại đây 

những ngôi nhà vô chủ ngày càng phổ biến hoặc chỉ có người già và trẻ em. Các địa 

phương có tỉ lệ di cư nhiều nhất là tỉnh An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng…Điểm cần 

nhấn mạnh là di cư mang lại nhiều tác động tích cực cho người lao động như có thêm 

cơ hội việc làm, tăng thu nhập; tiền gửi về cho gia đình. Nhất là, những người di cư đi 

lao động ở nước ngoài thường có thu nhập cao hơn lao động trong nước, góp phần thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế gia đình, địa phương. Di cư cũng thúc đẩy giao lưu văn hóa. 

Bên cạnh nhiều tác động tích cực, di cư cũng đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát 

triển ổn định bền vững và bình thường của khu vực ven sông Hậu nói riêng, khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long nói chung như tình trạng thiếu hụt lao động, chênh lệch 

mức sống, trẻ em thiếu sự chăm sóc của bố mẹ, người già trở thành trụ cột gia đình, tỷ 

lệ trẻ đi học thấp so với cả nước... 

Khái niệm di cư (sử dụng trong tổng điều tra dân số ở Việt Nam) được hiểu là 

sự thay đổi nơi cư trú của con người, từ đơn vị lãnh thổ này tới một đơn vị lãnh thổ 

khác trong một khoảng thời gian nhất định. Quá trình di cư có thể liên quan đến một 

cá nhân di chuyển để học tập, tìm kiếm việc làm tốt hơn và cố gắng cải thiện tương 

lai của họ.  

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng di cư ở khu vực ven sông Hậu hiện nay? 

Nghiên cứu dưới đây nhằm góp phần mở rộng sự hiểu biết về mối liên hệ giữa 

biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh ở đồng bằng sông Hậu nói riêng, 

Đồng bằng sông Cửu Long nói chung với di dân, di cư. Hay nói cách khác là để góp 

phần tìm ra nguyên nhân lý giải cho hiện tượng trên, trong khuôn khổ nghiên cứu 

này, tác giả tập trung bàn đến tác động/ảnh hưởng của mười hai chiều cạnh vấn đề 
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môi trường và hoạt động nhân sinh khu vực ven sông Hậu đã và đang phải đối mặt 

gồm xâm nhập mặn, hạn hán, sự bất thường của lũ, sự thay đổi dòng chảy, phù sa 

của sông Hậu, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển, xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ 

sông Hậu, xây dựng công trình thủy lợi ở địa phương, xây dựng các công trình thủy 

điện ở thượng nguồn sông Hậu/Mê Công, khai thác bùn cát ở sông Hậu, khai thác 

sử dụng nước ngầm và phá rừng đến sinh kế của người dân. Hay nói cách khác, là 

phân tích, đánh giá mối liên hệ của các chiều cạnh thiên tai và hoạt động nhân sinh 

trên đây đến di cư mà khu vực ven sông Hậu đã và đang phải đối mặt trong 5 năm 

(2014-2019) và 5 năm tiếp theo. Từ đó, góp phần mở rộng sự hiểu biết về mối liên 

hệ giữa các chiều cạnh thiên tai và hoạt động nhân sinh trên đây ở đồng bằng sông 

Hậu nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung với di cư. Trên cơ sở đó, đề 

xuất một số khuyến nghị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề môi trường, 

hoạt động nhân sinh và những thách thức của nó mang lại góp phần hướng đến phát 

triển bền vững khu vực ven sông Hậu trong thời gian tới. 

Liên quan tới vấn đề trên, đầu tiên cần làm rõ về thực trạng, cụ thể qui mô hay 

tỷ lệ người dân ở khu vực ven sông Hậu tới các địa phương khác trong thời gian 

qua. Một khảo sát xã hội học mà chúng tôi thực hiện ở khu vực ven sông Hậu về số 

hộ gia đình có người di cư tới địa phương khác trong giai đoạn 2014-2019 , tính đến 

thời điểm khảo sát cho kết quả, trong giai đoạn 2014 - 2019 ở địa phương được 

khảo sát thuộc khu vực ven sông Hậu có gần một phần mười (9,1%) số hộ gia đình 

có thành viên di cư đến nơi khác để làm ăn, sinh sống. Tức là cứ 10 người thì có 1 

người di cư tới địa phương khác để làm ăn sinh sống. Cũng theo kết quả khảo sát 

định lượng, cho thấy, tỷ lệ người dân di cư ở các địa phương trong khu vực không 

đồng đều. Tỷ lệ này ở Cần Thơ là 2,7%, ở An Giang là 11,3% và ở Trà Vinh là 

16,9%.
63

 Tỷ lệ trên không quá lớn ở một thời điểm khảo sát nhưng nó cũng phản 

ánh phần nào tình trạng di cư rất đáng quan tâm tại khu vực này. Vậy, nguyên nhân 

nào dẫn tới di cư? Trong khuôn khổ nghiên cứu này tập trung bàn đến nguyên nhân 

                         

63
 Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động 

nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 
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di cư do thiên tai, hoạt động nhân sinh ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế của người 

dân. Cụ thể là tác động đến những sinh kế của người dân trong khu vực như: trồng 

lúa, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy hải sản và cả du lịch dẫn tới di cư.  

Khảo sát định lượng về những tác động cụ thể của các thiên tai, hoạt động 

nhân sinh đến trồng lúa, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, khiến cho các sinh kế 

này khó khăn dẫn tới di cư, trước hết có thể bàn đến là tác động của xâm nhập mặn 

đến trồng lúa, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản được thể hiện ở hình dưới đây.  

 

Hình 4.1. Ý kiến của người dân về di cư do xâm nhập mặn tác động tiêu cực tới 

trồng lúa, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven sông Hậu 

trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Dữ liệu tại hình 4.1 phản ánh một số điểm đáng lưu ý, thứ nhất là việc di cư 

của cá nhân, hộ gia đình tại khu vực ven sông Hậu có thể xuất phát từ nhiều nguyên 

nhân khác nhau. Tuy nhiên, với kết quả khảo sát xã hội học cho thấy xâm nhập mặn 

cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới các sinh kế chính của người 

dân trong khu vực ven sông Hậu, và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều cá 

nhân, hộ gia đình trong khu vực di cư đến nơi khác sinh sống, học tập hoặc làm ăn 

trong giai đoạn 2014 – 2019. 
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 Điểm đáng lưu ý thứ 2 được phản ánh qua hình trên là mức độ tác động của 

xâm nhập mặn tới trồng lúa là rất đáng quan tâm, với 16,8% người tham gia vào 

cuộc khảo sát đưa ra nhận định trên. Nói một cách chính xác là xâm nhập mặn là 

một trong những nguyên nhân đáng kể khiến người dân trong khu vực phải đưa ra 

lựa chọn di cư đến địa phương khác để sinh sống và làm việc trong giai đoạn 2014 - 

2019  (đến thời điểm khảo sát). Bên cạnh đó, tỷ lệ tác động của xâm nhập mặn đến 

trồng cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản không đáng kể chỉ chiếm 1/4 (4,3 và 4,2%) 

những người tham gia vào cuộc khảo sát cho rằng đây là nguyên nhân của việc cá 

nhân, hộ gia đình họ di cư. 

Thêm nữa, khi so sánh kết quả của nghiên cứu 3 tỉnh trên đây với kết quả 

nghiên cứu 6 tỉnh khu vực ven sông Hậu được trình bày trong ấn phẩm “Phát triển 

bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu 

vực ven sông Hậu” năm 2020 cho kết quả xâm nhập mặn khiến cho 18,5% hộ trồng 

lúa bị tác động tiêu cực dẫn tới di cư, khiến cho 2,2% hộ trồng cây ăn trái bị tác 

động tiêu cực dẫn tới di cư và khiến 1,1% hộ nuôi trồng thủy sản bị tác động dẫn tới 

di cư [Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 2020, 

tr.160-161]. Và điều đó chứng minh rằng, ở phạm vi nghiên cứu 6 tỉnh hay 3 tỉnh 

thì xâm nhập mặn đã đều có những tác động tiêu cực nhất định đối với 3 sinh kế 

chính của người dân trong khu vực, đặc biệt là trồng lúa, khiến một bộ phận tương 

đối người dân phải di cư.  

Cùng với xâm nhập mặn thì hạn hán cũng là một trong những chiều cạnh thiên 

tai có ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế của người dân trong khu vực. Hạn hán có 

những tác động mạnh mẽ tới lao động, việc làm và thu nhập của người dân (đã được 

trình bày ở trên). Liên quan đến di cư cho kết quả, tại nhiều tỉnh thành trong khu 

vực ven sông Hậu có một bộ phận không nhỏ người dân đã di cư để sinh sống, học 

tập và tìm kiếm việc làm ở những khu vực khác. Chẳng hạn, kết quả khảo sát thực 

tế tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tình Trà Vinh cho thấy một bộ phận người dân 

trước đây làm nông, nuôi trồng thủy sản lồng bè đã di cư sang Campuchia buôn bán 

hoặc di cư lên Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm việc 
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làm.
64

 Việc di cư tìm kiếm việc làm cũng phổ biến ở nhiều địa phương khác, cụ thể 

là tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nơi với nhiều hộ gia đình 

trước kia làm nghề nông, trồng xoài, nhãn và bưởi, nhưng do thời tiết nắng nóng, 

mưa lũ thất thường nên cây trồng khó sinh trưởng, khó phát triển tốt ảnh hưởng 

nặng nề tới năng suất, khiến thu nhập bị giảm sút nên ở những đợt không cao điểm 

thì người dân buộc phải tranh thủ đi làm thuê, làm mướn thêm các công việc tự do. 

Và cao hơn là có một bộ phận người dân di cư lên Đà Lạt làm du lịch, người thì đi 

tỉnh khác tìm kiếm việc làm và có người sang các khu vực lân cận làm công nhân để 

kiếm thêm thu nhập.
65

 Làm rõ về tác động của hạn hán đến các sinh kế chính của 

người dân trong khu vực như (trồng lúa, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản) 

khiến người dân phải di cư phần nào được thể hiện qua kết quả khảo sát định lượng 

ở hình dưới đây. 

 

Hình 4.2. Ý kiến của người dân về di cư do hạn hán tác động tới trồng lúa, 

trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản của người dân khu vực ven sông Hậu 

trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 
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Hình 4.2 cho thấy, ngược lại với xâm nhập mặn, trong giai đoạn 2014 - 2019  

hạn hán đã không có những tác động đáng quan tâm tới trồng lúa, nhưng lại có 

những tác động nhất định đáng quan tâm đến sinh kế trồng cây ăn trái và nuôi trồng 

thủy sản của người dân trong khu vực. Nói một cách chính xác, hạn hán là một 

trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng di cư của các hộ dân trồng cây ăn trái 

và nuôi trồng thủy sản ở khu vực ven sông Hậu trong giai đoạn 2014 - 2019. Cụ thể 

hạn hán đã ảnh hưởng tiêu cực tới sinh kế nuôi trồng thủy sản và là nguyên nhân 

khiến cho gần 1/3 (27,3%) người dân trong cuộc khảo sát phải di cư đến địa phương 

khác để sinh sống và làm việc.  

Thêm nữa, hạn hán không phải là nguyên nhân tác động tới trồng lúa buộc 

người dân phải di cư để sinh sống, tìm kiếm việc làm, nhưng hạn hán cũng có tác 

động đến một bộ phận người dân trồng cây ăn trái khiến họ phải di cư với 4,5% 

người tham gia vào cuộc khảo sát cho nhận định.  

Tuy nhiên, khi so sánh kết quả của nghiên cứu 3 tỉnh trên đây với kết quả nghiên 

cứu 6 tỉnh khu vực ven sông Hậu được trình bày trong ấn phẩm “Phát triển bền vững 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven sông 

Hậu” năm 2020 cho kết quả ngược lại, bởi hạn hán khiến cho 38,0% hộ trồng lúa trong 

cuộc khảo sát bị tác động tiêu cực dẫn tới di cư, khiến 6,7 % hộ nuôi trồng thủy sản 

trong cuộc khảo sát bị tác động dẫn tới di cư, khiến cho 21,1% hộ trồng cây ăn trái 

trong cuộc khảo sát bị tác động tiêu cực dẫn tới di cư và [Nguyễn Tuấn Anh, Mai 

Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (chủ biên), 2020, tr.160-161]. 

Liên quan tới hạn hán tác động tới trồng cây ăn trái dẫn tới việc người dân 

phải di cư, kết quả khảo sát thực địa thực hiện tại phường Thới An, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ chỉ ra một bộ phận gia đình trồng cây ăn trái tại đây những năm 

gần đây không mặn mà với nghề vì nắng nóng thất thường nên cây nhãn bị đầu 

gồng nhiều, năng suất thấp, người dân bỏ lại đất trồng hoặc cho thuê với giá rẻ giữ 

đất, hoặc chỉ để 1-2 nhân khẩu tiếp tục nghề, còn lại các thành viên khác trong gia 

đình thì di cư tới nơi khác để tìm kiếm công việc có thu nhập cao hơn.
66
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Cùng với xâm nhập mặn và hạn hán thì sự bất thường của lũ cũng là một trong 

những nguyên nhân rất đáng quan tâm dẫn tới việc người dân trong khu vực ven sông 

Hậu lựa chọn di cư đến nơi khác sinh sống và làm ăn. Điều này được minh chứng qua 

dữ liệu định tính được thu thập qua các đợt khảo sát thực địa và báo cáo từ các cơ quan 

chức năng trên địa bàn. Đơn cử như hộ gia đình bác Thăng tại ấp Thới Hòa C, phường 

Thới An, quận Ô Môn thành phố Cần Thơ: “…con trai làm hồ, con gái đi lấy chồng 

nước ngoài, vợ đi Đà Lạt làm du lịch. Nhà 4 nhân khẩu nhưng nay chỉ có 1/2 sống tại 

quê nhà”.
67

 Không chỉ tại Cần Thơ, ở một dẫn chứng khác là theo kết quả thống kê của 

Cục Thống kê tỉnh An Giang thì đây là tỉnh có số lượng di cư khỏi địa phương nhiều 

nhất trong cả nước. Theo đó, tỷ lệ tăng dân số bình quân của An Giang giai đoạn 1999-

2009 tăng 0,47%/năm, giai đoạn 2009-2019 giảm 1,16%/năm; so với cùng kì 10 năm 

trước, dân số hiện tại của khu vực giảm gần 229.000 người. Người di cư hầu hết ở khu 

vực nông thôn, nhóm người đi làm ăn ngoài tỉnh và một bộ phận sinh viên học xa nhà 

[Nguyễn Đăng, 2021]. Cũng theo kết quả khảo sát xã hội học tại nhiều hộ dân được 

thực hiện tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho thấy, sự bất thường của 

lũ trong những năm qua đã khiến cho các sinh kế nuôi trồng thủy sản, trồng lúa và cây 

ăn trái của người dân khó khăn hơn, cụ thể là phù sa ít hơn nên đất kém màu mỡ, nước 

ít nên thức ăn tự nhiên cho cá cũng ít theo, nước ít nên cá lồng bè trên sông bị bệnh 

nhiều nên một bộ phận người dân đã di cư tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp ở 

các tỉnh miền Đông Nam Bộ, chủ yếu là Bình Dương, Nồng Nai và Thành phố Hồ Chí 

Minh, kể cả đi xuất khẩu lao động tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Malaixia...Cụ thể, theo chia sẻ của nhiều người dân trong khu vực thì: “…Cứ lớn lên 

không cần phải học hết trung học hay đại học, nghề nghiệp gì cả là đi làm hết. Đi làm 

kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi các con đi học ở quê. Cá biệt, có những khu vực người 

dân di chuyển cả hộ gia đình…”
68

 

Minh chứng khác, được thể hiện qua số liệu nghiên cứu dân số tại ấp LaMa, 

xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho thấy một tình trạng di cư rất 

đáng báo động. Cụ thể là số người di cư lao động rất lớn, tới gần 400 hộ, chiếm gần 

70% số hộ của ấp. Hiện nay, số nóc nhà ở ấp qua khảo sát vẫn được giữ nguyên, 
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nhưng rất nhiều ngôi nhà bên trong không người ở, hoặc chỉ còn người già và trẻ 

nhỏ [Nguyễn Đăng, 2021].  

Ngoài xâm nhập mặn, hạn hán thì sự bất thường của lũ cũng góp phần tạo nên những 

khó khăn nhất định cho canh tác lúa, trồng ăn trái và nuôi trồng thủy sản của người dân 

khu vực ven sông Hậu và khiến họ phải di cư và được thể hiện ở hình dưới đây. 

 

Hình 4.3. Ý kiến của người dân về di cư do sự bất thường của lũ tác động tới 

trồng lúa, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản của các hộ dân khu vực ven 

sông Hậu trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Hình 4.3 cho thấy, sự bất thường của lũ đã có những tác động rất đáng kể đến 

ba sinh kế chính của người dân khu vực ven sông Hậu trong giai đoạn 2014 - 2019 . 

Hay nói chính xác là sự bất thường của lũ là nguyên nhân rất đáng lưu tâm dẫn đến 

việc người dân trong khu vực ven sông Hậu trong giai đoạn 2014 - 2019  phải di cư 

tới địa phương khác để học tập, sinh sống và làm việc. Tổng ba sinh kế chịu tác 

động từ sự bất thường của lũ dẫn tới di cư được thể hiện qua hình trên chiếm tới 

trên 1/2, tức là có tới 60,2% người dân trong cuộc khảo sát đưa ra nhận định từ sự 

trải nghiệm của mình cho rằng sự bất thường của lũ đã khiến hộ gia đình, thành viên 
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trong gia đình họ phải di cư. Điểm đáng lưu ý ở đây nữa là, sự bất thường của lũ đã 

tác động rất lớn hay là nguyên nhân quan trọng buộc người dân trong khu vực di cư 

đối với các hộ nuôi trồng thủy sản với trên 1/3 hộ tham gia khảo sát đánh giá 

(37,5%). Bên cạnh đó, sự bất thường của lũ cũng là nguyên nhân không nhỏ khiến 

các hộ gia đình nuôi trồng thủy sản và trồng lúa di cư với lần lượt 13,6% và 9,1% 

người trong cuộc khảo sát nhận định. Minh chứng từ kết quả khảo sát định tính tại 

các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven sông Hậu:“…Việc nuôi cá trên sông 

phụ thuộc vào mực nước hay bé, nước dâng lên đến đâu thì bè cá nổi đến đó. Kinh 

nghiệm là nếu nuôi cá càng xa bờ, ở giữa dòng, nước sông càng lớn, dòng chảy liên 

tục và nước không bị ứ đọng thì dòng nước càng sạch và cá ít bị bệnh, ít bị chết 

hơn, nhanh lớn hơn”.
69

 

 Vào thời điểm khảo sát (tháng 9 năm 2019), theo trải nghiệm của người dân, 

mực nước sông Hậu thấp hơn so với cùng thời điểm trong năm trước (2018), cụ thể 

là mực nước thấp hơn 80 cm đến 100 cm. Do lượng nước về ít nên cá tự nhiên trên 

sông suy giảm mạnh làm cho lượng thức ăn tự nhiên để nuôi cá lồng bè giảm theo 

nên người dân phải chuyển sang nuôi cá bằng cá đông lạnh (cá trích, bạc má, ruột 

cá,…), cụ thể theo chia sẻ của một người dân nuôi cá lồng bè trên sông Hậu: 

…Và để có thể tiếp tục duy trì nuôi cá, hàng ngày anh phải đi bán cá 

biển, làm thêm làm mướn, mỗi ngày kiếm 300 nghìn đến 400 nghìn để 

có thêm vốn quay vòng mua thức ăn cho cá, còn việc cho cá ăn sẽ giao 

cho vợ. Nuôi cá, cụ thể là cá lóc bông, cá chép giòn thì lúc nào mong 

nước lớn, không cần lũ nhưng cần nước lớn vì nếu nước lớn thì mức độ 

lưu động của dòng nước mạnh, nước sẽ sạch hơn, nguồn thức ăn tự nhiên 

cho cá như cá linh, cá sặc nhiều hơn, giá rẻ hơn, còn bây giờ nước ít, cá 

ít, giá cá cao, dao động từ 7 đến 8 nghìn đồng/kg, tức là giá cao hơn hơn 

nửa so với khi nước lớn. Đồng thời, nuôi cá bằng cá linh thì cho năng 

suất cao hơn, cụ thể 1 tháng nuôi bằng cá linh năng suất sẽ bằng 2 tháng 

ăn cá biển. Nếu nuôi cá bằng cá linh thì khoảng 6 đến 7 tháng là được 

                         
69

 Thông tin từ phỏng vấn sâu nam 50 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang 



 

 
 

 

177 

thu hoạch, còn nuôi bằng cá biển thì phải nuôi khoảng 10 tháng mới 

được thu hoạch. Năm ngoái (2018) phải nuôi đến 13, 14 tháng nhưng vẫn 

nhỏ, một con cá chỉ được hơn 2 kí (còi)… Nuôi cá cực lắm, lo thức ăn, 

thuốc thang suốt mà nó còn hao mòn, bệnh tật chết đi nhiều. Do lũ không 

về, mực nước trên sông thấp nên nước bị ứ đọng, nước bẩn làm cá dễ bị 

bệnh hơn. Cỡ hơn 1 tháng nay (từ giữa tháng 7) cá đang bị bệnh, với 

những con cá đỏ đỏ là bệnh nên phải mua thuốc về trộn cho nó ăn để 

điều trị nhưng vẫn không hết, cá vẫn tiếp tục chết. Cá bệnh lại tiếp tục 

lây sang cho những con cá chưa bệnh. Cứ vòng vòng như vậy. Với 

những con cá chết thì vớt lên rồi bán với giá thấp hơn cá sống, dao động 

từ 40 – 50 nghìn đồng/kg, còn cá sống thì bán với giá khoảng 70 nghìn 

đồng/kg. Hiện tại, mỗi ngày có khoảng 10 con cá bị chết. Không chỉ rủi 

ro dịch bệnh làm cá bị chết, nuôi cá trên sông đôi khi còn gặp phải rủi ro 

khác như bị trôi bè, lỗ vốn, có năm lỗ 50 – 70 triệu, có khi lỗ cả 100 triệu 

nhưng may là chưa bị mất trắng cả bè.
70

  

Với một hộ nuôi cá lồng bè khác, 

 …12000 con cá giống mà giờ chết gần hết, chỉ còn khoảng hơn 200 con 

(khổ muốn chết luôn, lỗ dữ lắm). Khi bắt đầu thả cá giống mới bằng que 

đũa, nuôi nó ăn mãi tới khi lớn nó chết hết (nó bị bệnh). Những con cá 

bệnh đã được đem xuống bác sĩ thú y, họ đã mổ xẻ, chuẩn đoán rồi điều 

trị nhưng không hết bệnh. Bác sĩ chuẩn đoán cá bị bệnh gan và sốt xuất 

huyết. Lý do cá bị bệnh được cho là do mực nước thấp, nước không lên 

cao nên nguồn nước bị ô nhiễm. Với gần 20 năm nuôi cá nhưng chưa bao 

giờ nuôi cá thua lỗ và chết nhiều như năm nay. Nước mới lên được 

khoảng 4,5 ngày nay còn trước nước đọng, ô nhiễm lắm, nước cứ chảy 

                         
70

 Thông tin phỏng vấn sâu nam 31 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang trong khuôn khổ đề tài 

cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề 

xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu” 



 

 
 

 

178 

lên chảy xuống từ bè này qua bè khác lây bệnh cho nhau. Trước đây khu 

vực này có gần trăm hộ nuôi cá nhưng giờ chỉ còn vài chục hộ nuôi.
71

 

Như vậy, sự bất thường của lũ đã tạo nên những khó khăn nhất định không 

nhỏ đối với các hộ nuôi trồng thủy sản trên sông Hậu và buộc họ phải từ bỏ sinh kế 

đang thực hiện hoặc chuyển sang làm thêm những lĩnh vực khác để tiếp tục duy trì sinh 

kế cũ.  

 Thêm nữa sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu cũng là một trong những 

chiều cạnh rất đáng quan tâm tại khu vực ven sông Hậu bởi có những tác động tiêu 

cực nhất định tới sinh kế khiến người dân phải di cư. Cụ thể từ nhiều nghiên cứu đi 

trước đã chỉ ra, việc xây dựng các đập thủy điện ở thường nguồn sông Cửu Long 

làm suy giảm nguồn dinh dưỡng cho hệ thủy sản, đã làm mất đi một lượng phân 

bón thiên nhiên to lớn cho sản xuất nông nghiệp. Thực tiễn được minh chứng qua 

kết quả khảo sát được thực hiện tại một số địa phương trong khu vực, cụ thể tại xã 

Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là địa bàn có số hộ trồng lúa lớn 

(chiếm tới 70%), với diện tích mỗi nhân khẩu khoảng 1000m2. Bắt đầu từ những 

năm 1999 xã đã được xây dựng các con đê ngăn lũ. Đê bao có tác dụng chống lũ từ 

sông đổ về nên người dân có thể yên tâm canh tác từ 2 lên 3 vụ trong năm. Tuy 

nhiên, hệ quả của đê bao đã làm suy giảm phù sa được bồi đắp hàng năm lên đồng 

ruộng khiến đồng ruộng bị bạc màu. Từ đó tác động tiêu cực tới trồng lúa khiến 

nhiều hộ dân sản xuất lúa không có lợi nhuận, đã khiến một bộ phận người dân bỏ 

nghề để tìm kiếm việc làm khác hoặc di cư tới địa phương khác để làm ăn.
72

 Một 

chiều cạnh khác cũng tác động tới di cư là sạt lở bờ sông Hậu. Kết quả khảo sát 

định tính được thực hiện tại ấp Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ cho thấy, sau hai vụ sạt lở lớn tại đây vào năm 2018 và 2019 nhiều người 

đã phải di cư tới nơi khác để tìm kiếm việc làm vì cơ ngơi của gia đình như tiệm 

làm tóc, đồ gốm, quán ăn, nhà cửa của hộ gia đình họ đã không còn bởi một phần 

hoặc cả ngôi nhà đã bị rơi xuống sông và bị nhấn chìm hoàn toàn. Như vậy, tác 

động của thiên tai không chỉ gây khó khăn cho các sinh kế trồng lúa, trồng cây ăn 
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trái hay nuôi trồng thủy sản mà còn tác động gây khó khăn trong lao động, việc làm 

của các hộ dân sống ven sông Hậu, các hộ dân buôn bán trên sông, từ đó buộc họ 

phải di cư đến nơi khác để sinh sống và tìm kiếm việc làm.  

Bên cạnh các yếu tố thiên tai rất đáng quan tâm được trình bày ở trên thì một 

số hoạt động nhân sinh cũng có những tác động nhất định tới trồng lúa, trồng cây ăn 

trái, nuôi trồng thủy sản ở khu vực. Một trong những nguyên nhân từ hoạt động 

nhân sinh cũng đã có những tác động không nhỏ đến di cư qua trải nghiệm của 

người dân trong khu vực ven sông Hậu, đó là tình trạng phá rừng. Nguyên nhân này 

được thể hiện rõ nét ở hình dưới đây. 

 

Hình 4.4.  Ý kiến của người dân về di cư do phá rừng tác động tới trồng lúa, 

trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản của người dân trong khu vực ven sông 

Hậu trong giai đoạn 2014 –2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Thông tin từ hình 4.4 cho thấy, qua trải nghiệm của người dân trong khu vực 

ven sông Hậu, phá rừng không phải là nguyên nhân khiến các hộ trồng lúa di cư, 

nhưng lại là nguyên nhân rất đáng quan tâm có tác động tới việc di cư ở những hộ 

trồng cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Cụ thể với 17,2% các hộ trồng cây ăn trái 
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nhận định phá rừng là nguyên nhân khiến cá nhân, hộ gia đình họ phải di cư. Đồng 

thời có 8,3% người dân nuôi trồng thủy sản trong cuộc khảo sát nhận định phá rừng 

khiến cá nhân, hộ gia đình họ di cư trong giai đoạn 2014 – 2019. Kết quả quan sát 

thực địa tại một số khu vực ven sông Hậu, với những ngôi nhà đóng cửa lâu ngày 

không có người ở và những mảnh ruộng bỏ hoang không cày cấy vì thua lỗ càng 

minh chứng rõ nét hơn về tình trạng di cư và hệ quả của di cư tại khu vực này. 

Không chỉ dừng lại ở những tác động trong giai đoạn 2014 - 2019 đến thời 

điểm khảo sát, theo đánh giá của người dân trong khu vực ven sông Hậu trong thời 

gian 5 năm tiếp theo tình trạng di cư vẫn tiếp diễn và nhiều yếu tố thiên tai và hoạt 

động nhân sinh vẫn là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng di cư của người dân 

trong khu vực trong thời gian tới. Cụ thể được thể hiện qua kết quả khảo sát định 

lượng được thực hiện tại khu vực ven sông Hậu ở hình dưới đây.  

 

Hình 4.5.  Nhận định của người dân về tình trạng di cư trong các hộ gia đình 

tại khu vực ven sông Hậu trong 5 năm tới (2020 – 2025), (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Dữ liệu khảo sát thể hiện ở hình 4.5 cho thấy, trong 5 tới đây ở địa phương 

được khảo sát thuộc khu vực ven sông Hậu có hơn một phần mười số hộ gia đình có 
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thành viên di cư đến nơi khác để làm ăn, sinh sống. Và qua khảo sát định tính cho 

thấy những nguyên nhân từ các yếu tố thiên tai và hoạt động nhân sinh vẫn tiếp tục 

góp phần không nhỏ vào thực trạng di cư có thể kể đến như xâm nhập mặn, hạn hán, 

sự bất thường của lũ, xây dựng các công trình thủy lợi, công trình ven sông Hậu… 

Nhìn một cách tổng thể từ tiếp cận của lý thuyết xã hội rủi ro cho thấy, các vấn 

đề môi trường và hoạt động nhân sinh trên đây đã tác động tạo ra những rủi ro nhất 

định đối với việc thực hiện sinh kế của người dân ở khu vực ven sông Hậu. Nói một 

cách chính xác là các vấn đề môi trường, thiên tai, hoạt động nhân sinh trên đây đã 

tác động tạo ra những khó khăn nhất định đến việc thực hiện sinh kế của người dân 

khiến họ phải lựa chọn di cư tới địa phương khác để làm ăn, sinh sống. Những tác 

động đã được trình bày ở trên, có thể là tác động làm giảm diện tích canh tác, giảm 

năng suất lao động, tăng chi phí lao động, khó  khăn hơn trong việc thực hiện công 

việc, khó tìm kiếm việc làm… 

Như vậy, di cư là một trong những vấn đề đáng quan tâm ở Đồng bằng sông 

Cửu Long nói chung và khu vực ven sông Hậu nói riêng, trong đó di cư từ các 

nguyên nhân thiên tai và hoạt động nhân sinh, biến đổi khí hậu được trình bày ở 

trên là những khía cạnh rất đáng lưu tâm. Hệ quả mà thực trạng di cư để lại đặt ra 

những thách thức lớn đối với khu vực ven sông Hậu về việc thiếu hụt nhân công lao 

động tại chỗ cho sản xuất, đặt ra những khó khăn trong việc đảm bảo an ninh kinh 

tế, an ninh xã hội vùng và khu vực trong thời gian tới.  

 4.2. Vấn đề môi trường, hoạt động nhân sinh và mâu thuẫn, xung đột xã hội 

Như đã phân tích ở trên, các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh không 

chỉ tác động/ảnh hưởng tới an ninh lương thực của khu vực, tác động/ ảnh hưởng tới 

lao động, việc làm, thu nhập của người dân, làm ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng, nhà 

cửa mà còn là nguyên nhân khiến một bộ phận người dân trong khu vực phải di cư 

tới nơi khác học tập, sinh sống và làm ăn. Và ở một chiều cạnh khác các vấn đề môi 

trường, hoạt động nhân sinh trên đây còn có thể là nguyên nhân dẫn tới những mầm 

mống mâu thuẫn, xung đột xã hội ở địa phương trong những năm gần đây và những 
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năm sắp tới. Liên quan tới những tác động này, kết quả khảo sát định lượng dưới 

đây thể hiện mối quan hệ giữa 12 chiều cạnh thiên tai và hoạt động nhân sinh được 

khảo sát xã hội học với mâu thuẫn, xung đột ở khu vực ven sông Hậu trong giai 

đoạn 2014 - 2019 .  

 

Hình 4.6. Vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh là nguyên nhân của mâu 

thuẫn, xung đột tại địa phương trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Kết quả khảo sát định lượng tại hình 4.6 cho thấy, 12 chiều cạnh thiên tai và 

hoạt động nhân sinh trên đây đều có thể là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn, xung đột 

tại địa phương với tỷ lệ chiếm từ 1,9 đến 6,8% người trong cuộc khảo sát nhận định. 

Chiều cạnh có tác động cao nhất là sạt lở bờ sông với 6,8% người trong cuộc khảo 

sát nhận định, tiếp theo là khai thác bùn cát (6,5%), hạn hán 6,4%, sự bất thường 

của lũ (6,2%), khai thác và sử dụng nước ngầm, phá rừng (6,0%), xây dựng nhà 

cửa, các công trình sát bờ sông Hậu, xây dựng các công trình thủy lợi, xây dựng các 
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công trình thủy điện (5,9%), xói lở bờ biển (5,5%), sự thay đổi dòng chảy (5,4%) và 

thấp nhất là xâm nhập mặn với 1,9% người trong cuộc khảo sát nhận định.  

Cụ thể một trong những chiều cạnh có những tác động đáng quan tâm nhất tới 

mâu thuẫn, xung đột ở khu vực ven sông Hậu có thể kể đến là hạn hán. Kết quả 

định lượng được thể hiện ở hình dưới đây. 

 

Hình 4.7. Ý kiến của người dân về mối quan hệ giữa hạn hán với mâu thuẫn, 

xung đột ở địa phương trong giai đoạn 2014 – 2019,  (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Hình 4.7 cho thấy, theo đánh giá từ trải nghiệm của người dân khu vực ven 

sông Hậu qua cuộc khảo sát cho thấy một số điểm đáng lưu ý, thứ nhất, phần lớn 

(trên 1/2) số người tham gia cuộc khảo sát cho ý kiến rằng, họ không rõ/không biết 

hoặc có ý kiến khác về việc hạn hán có phải là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, 

xung đột xã hội ở địa phương hay không. Thứ hai, có hơn 1/3 số người trong cuộc 

khảo sát đưa ra nhận định, hạn hán không phải là nguyên nhân mâu thuẫn xung đột 

xã hội ở địa phương. Thứ ba, điểm đáng lưu ý ở đây là có 6,4% người trả lời cho 

nhận định, hạn hán là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn, xung đột tại địa phương. Đây 
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không phải là chiều cạnh được số đông người tham gia khảo sát nhận định, nhưng 

xét về tính chất của vấn đề thì một chiều cạnh môi trường đã khiến 6,4% người dân 

trong cuộc khảo sát cho nhận định là nguyên nhân của mâu thuẫn, xung đột thì đây 

cũng là một chiều cạnh đáng quan tâm. Minh chứng được thể hiện qua việc khai 

thác và sử dụng nước ngầm tại khu vực ven sông Hậu. Đây là một hoạt động nhân 

sinh rất đáng quan tâm tại khu vực ven sông Hậu nói riêng, khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long nói chung. Nhìn một cách tổng thể thì vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long có trữ nước tiềm năng dưới đất rất lớn, với khoảng 23,8 nghìn m3/năm, phân 

bố ở 8 tầng chứa nước chính ở độ sâu khoảng 350m, ước tính hiện đang khai thác 

khoảng 3,6 nghìn m3/năm [Ngọc Chánh, 2016]. Tuy nhiên, một thực trạng đáng 

buồn là tình trạng khai thác nước ngầm của người dân trong khu vực đang diễn ra 

tràn lan từ nhu cầu nước ngày càng tăng cao từ quá trình sản xuất và sinh hoạt. Đặc 

biệt, nhu cầu nước càng cao hơn khi tình trạng nhiều năm lũ lớn không về và hạn 

hán ngày càng kéo dài. Hệ quả của việc khai thác nước ngầm đã khiến một số khu 

vực bị rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn nước và  hệ quả là việc sún lụt điển hình 

xảy ra ở vùng bán đảo Cà Mau [Ngọc Chánh, 2016]. Mặc dù hệ quả là vậy, nhưng 

theo kết quả khảo sát định tính được thực hiện tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh 

An Giang cho thấy,  

…trong những năm gần đây, tình hình hạn hán càng diễn ra mạnh mẽ, 

đặc biệt vào mùa khô, nhu cầu sinh hoạt và tưới tiêu cho cây trồng, nuôi tôm 

cao hơn nên người dân đua nhau khoan giếng, nhà một cái, nhà khoan 2,3 cái. 

Các năm trước đây khoan 90-95m là đã có nước tốt, bây giờ phải khoan sâu 

hơn, khoảng 110-120m mới có nước. Việc khoan giếng này không có sự cấp 

phép từ chính quyền, nhà ai có nhu cầu thì khoan. Nhưng việc khoan ồ ạt 

khiến lượng nước ngầm cạn kiệt thì người dân lại càng đua nhau khoan sâu 

hơn, thấy nhà hàng xóm khoan được nhà mình cũng khoan…
73

  

Việc triển khai khoan giếng với độ sâu ngày càng cao và số lượng điểm khoan 

càng nhiều tại một số địa phương trong khu vực ven sông Hậu trong những năm gần 
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đây cho thấy tình trạng hạn hán ở khu vực ngày càng phức tạp và đang tác động/ảnh 

hưởng tạo ra nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm. Đồng thời, việc làm này còn tiềm 

ẩn nhiều nguy cơ lớn hơn, đặc biệt là nguy cơ sụt lún trên diện rộng gây ảnh hưởng 

tới kinh tế và an ninh con người, vì vậy đây là một vấn đề đáng báo động. Xét ở một 

góc nhìn nhất định cho thấy hạn hán, hạn hán kết hợp xâm nhập mặn đã dẫn tới 

khan hiếm nước ngầm và đồng thời với đó là việc khai thác, sử dụng nước ngầm ồ 

ạt của các hộ dân trong khu vực cũng đang tiềm ẩn mầm mống mâu thuẫn giữa các 

hộ khoan giếng và hộ không khoan giếng (hộ sản xuất và không sản xuất), giữa các 

hộ dân khai thác ít và khai thác nhiều nước ngầm trong khu vực và đặt ra những 

thách thức nhất định trong công tác quản lý và sử dụng đúng mức nước ngầm nhằm 

đảm bảo an ninh môi trường tại khu vực này.  

Bên cạnh hạn hán, thì việc khai thác bùn cát cũng là nguyên nhân tạo ra những 

mâu thuẫn, xung đột nhất định tại khu vực ven sông Hậu, cụ thể được thể hiện ở kết 

quả dưới đây.  

 

Hình 4.8. Ý kiến của người dân về mối quan hệ giữa khai thác bùn cát với mâu 

thuẫn, xung đột ở địa phương trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 
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Hình 4.8 phản ánh, thứ nhất, phần lớn số người tham gia cuộc khảo sát cho ý 

kiến rằng, họ không rõ/không biết hoặc có ý kiến khác về việc khai thác bùn cát có 

phải là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, xung đột xã hội ở địa phương hay không. 

Thứ hai, có hơn 1/3 (38,5%) số người trong cuộc khảo sát đưa ra nhận định, khai 

thác bùn cát không phải là nguyên nhân mâu thuẫn xung đột xã hội ở địa phương. 

Điểm đáng lưu ý ở đây là có 6,5% người trả lời cho nhận định, khai thác bùn cát là 

nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn, xung đột tại địa phương. Đây là một chiều cạnh 

nhân sinh đáng quan tâm. Minh chứng cụ thể, theo phản ánh của Công ty Cổ phần 

nước AQUAONE Hậu Giang cho biết, có nhiều xà lan bơm hút cát trên sông Hậu 

gần với công trình thu nước của công ty gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước 

đầu vào và quá trình sản xuất của các nhà máy. Dù phía công ty đã nhiều lần phản 

ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng có thẩm quyền và những đơn vị có liên quan 

nhưng tình trạng này vẫn như “bắt cóc bỏ dĩa”. Đại diện công ty đánh giá, nếu tình 

trạng bơm hút cát này tiếp tục kéo dài sẽ làm sạt lở công trình thu nước của công ty. 

Đồng thời, nguồn nước đầu vào của công ty còn bị ảnh hưởng bởi vết dầu loang từ 

nước xả thải của tàu neo đậu gần khu vực công trình thu nước của nhà máy. Dầu từ 

tàu theo nước đi sâu vào ngăn thu nước của hệ thống rồi bám vào một số thiết bị sản 

xuất. Sự cố này đã buộc công ty AQUAONE phải tạm ngưng hoạt động để khắc 

phục nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất tới từng sản phẩm cho bà con. Tuy nhiên, 

điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất và sản lượng đặt ra 

của gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế của công ty. Như vậy, việc khai thác, bơm 

hút cát trên sông Hậu đã gây ra những bức xúc nhất định cho doanh nghiệp sản xuất 

ven sông Hậu và buộc họ phải đệ đơn lên chính quyền nhờ can thiệp giải quyết 

[Ngọc Hưởng, 2021].  

Thêm một hệ quả rất đáng quan tâm nữa chính là tình trạng sâu bất thường của 

sông Tiền và sông Hậu. Theo cảnh báo của nhiều nhà khoa học thì sông Tiền với 

chiều dài 250km và sông Hậu với chiều dài 200km ngày càng bị sâu thêm, thay vì 

được bồi đắp như trước kia. Và theo đánh giá, trong khoảng 10 năm trở lại đây hai 

sông này sâu thêm 5-7m. Ông Hoàng Văn Hùng, chi cục trưởng Chi cục Đường thủy 

nội địa phía Nam  thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho rằng, tốc độ sâu thêm 
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của sông Tiền và sông Hậu từ năm 2008 đến nay diễn ra nhanh, mạnh hơn, trung bình 

từ 3-7m. Tình trạng lòng sông sâu thêm xảy ra trên toàn tuyến chứ không riêng đoạn 

nào [Vân Trường, 2016]. 

 

Sơ đồ một số khu vực sông Tiền và sông Hậu xuất hiện tình trạng sâu hơn trước - 

Nguồn: Chi cục Đường thủy nội địa phái Nam, Đồ họa: Tấn Đạt 

 

Cũng theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sâu thêm 

của sông Tiền và sông Hậu hiện nay, trong đó quan trọng nhất là việc khai thác cát 

bừa bãi và xây các đập thủy điện trên dòng chính của sông Mê Kông. Ngoài ra, theo 

đánh giá của nhiều chuyên gia, tình trạng sâu thêm trên cũng có khả năng do ảnh 

hưởng bởi việc khai thác nước ngầm khiến vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị sụp, 

lún. Đồng thời kết quả khảo sát mới đây cho thấy một kết quả rất đáng quan tâm, đó là 

quá trình bồi đắp phù sa trên các con sông diễn ra rất chậm, thậm chí có nơi không 

được bồi đắp. Điều này hoàn toàn trái ngược với qui luật tự nhiên bởi với trước kia cứ 

khai thác cát một thời gian thì mỏ cát đó sẽ được tự nhiên phục hồi [Vân Trường, 

2016]. Như vậy, khai thác cát kết hợp với nhiều nguyên nhân khác có thể là nguyên 

nhân làm sâu lòng sông Hậu bất thường và nguy cơ sụt lún, sạt lở trên diện rộng dọc 

sông Hậu và nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì đây là một trong những điều rất đáng 

báo động cho việc đảm bảo an ninh môi trường cho cả khu vực dọc sông Hậu.  
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Minh chứng một lần nữa được thể hiện qua khảo sát định tính tại phường Thới 

An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nơi có hai lần sạt lở nghiêm trọng vào năm 

2018 và 2019 chiều dài cả 100m.  

…Sạt lở diễn ra hồi trong năm và đầu năm nay vì ảnh hưởng bởi vấn đề 

khai thác cát từ dòng sông. Khai thác cát làm thay đổi dòng chảy, xoáy vô 

bờ làm những nơi yếu thì sạt lở. Chủ thể thực hiện khai thác có thể là Công 

ty, doanh nghiệp và cá nhân. Có nơi, có doanh nghiệp được cấp phép, có 

nơi tự khai thác gọi là cát tặc. Nhưng vấn đề cấp phép mới là vấn đề vì nó 

không phù hợp với địa phương. Bởi Thới An là vì địa phương nhiều chỗ bị 

sạt lở nhưng chính quyền cấp phép lại không đúng nơi có thể khai thác, cấp 

phép khai thác ồ ạt, chủ yếu là vấn đề lợi nhuận, cho nên người dân thấp cổ 

bé họng dù biết mà không nói được. Còn việc nghiên cứu để cho khai thác 

vị trí nào đúng theo dòng chảy, môi trường, thiên nhiên thì không có nghiên 

cứu, không có khảo sát. Việc khai thác quá cần phải bồi lại, nơi cao bồi lại 

nơi thấp, nếu dòng chảy không có mặt bằng tốt nó sẽ tạo nên một dòng 

xoáy, thay đổi dòng chảy gây xói mòn nhiều. 
74

 

Như vậy, việc khai thác bùn cát, cụ thể là cấp phép khai thác bùn cát trên sông 

Hậu không nhận được sự đồng thuận từ phía người dân đang là một trong những 

nguyên nhân tạo nên nguy cơ mâu thuẫn, xung đột giữa người dân trong khu vực và 

chính quyền địa phương.  

Không dừng lại ở đó, nhiều năm trở lại đây, người dân sống trên cặp bờ sông 

Tiền, sông Hậu rất bức xúc trước tình trạng khai thác cát trái qui định. Việc khai 

thác các mỏ cát đã vượt tầm kiểm soát của lực lượng chức năng bởi sự cố của người 

thực hiện. Tình trạng lấn chiếm, khai thác không đúng vị trí qui định, khai thác bất 

kể ngày đêm, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tài sản, hoa màu, nhà cửa của 

người dân hai bên bờ sông. Tình trạng trên đã khiến người dân trong khu vực có 

những hành động tự phát, ảnh hưởng đến tình hình An ninh trật tự địa phương. Cụ 

thể người dân sống gần mỏ cát đã bắt đầu có những hành động tiêu cực, tự phát như 
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dùng ná bắn đá vào những xà lan xáng cạp [Nam Giao, 2009]. Thêm nữa, tình hình 

khiếu kiện liên quan đến môi trường diễn biến phức tạp, đặc biệt trong năm 2021 tại 

tỉnh An Giang. Theo báo cáo của Phòng cảnh sát môi trường, công an tỉnh An 

Giang tình hình khiếu kiện trong năm 2021 vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có các 

vụ việc người dân tập trung đông người phản đối dự án và có các hành vi quá khích 

gây mất an ninh trật tự. Điển hình là dự áo nạo vét luồng đảm bảo giao thông trên 

sông Hậu đoạn từ đuôi Cồn Cóc lên bến đò Chợ Mới, Phước Hưng. Địa điểm thực 

hiện thuộc xã Phước Hưng và xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang theo Quyết 

định số 1102/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang phê 

duyệt hồ sơ đề xuất Dự án nạo vét luồng đảm bảo giao thông trên sông Hậu trong 3 

năm từ tháng 11/2019 và chia làm 3 giai đoạn. Đơn vị thực hiện dự án là Liên danh 

công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phát và công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phát 

Châu Phú. Sự cần thiết của dự án nhằm phục hồi cảnh tắc luồng tàu chạy, đảm bảo 

chiều sâu, chiều rộng cần thiết, cải thiện dòng chảy, tạo thuận lợi cho giao thông 

thủy qua khu vực; kết hợp tận thu sản phẩm nạo vét, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, dự án trên không nhận được sự đồng 

tình ủng hộ từ nhiều hộ dân trong khu vực nên họ đã có đơn khiếu nại tập thể và tố 

cáo dự án gây sạt lở bờ sông và yêu cầu chấm dứt thực hiện dự án [Công an tỉnh An 

Giang, 2021]. 

Bên cạnh đó, hệ quả của sạt lở bờ sông ven sông Hậu lại tiềm ẩn những 

nguy cơ mới của sự mâu thuẫn, xung đột ở các địa phương ven sông Hậu. Kết 

quả khảo sát định lượng phần nào thể hiện điều này qua đánh giá của người dân 

trong khu vực. 
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Hình 4.9. Ý kiến của người dân về mối quan hệ giữa sạt lở bờ sông Hậu với 

mâu thuẫn, xung đột ở địa phương trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Theo đánh giá của người dân trong khu vực được thể hiện ở hình 4.9 thì để đánh 

giá sạt lở bờ sông có phải là nguyên nhân dẫn tơi mâu thuẫn xung đột ở địa phương 

cũng không hề dễ dàng gì. Nhưng cũng có tới 6,8% người trong cuộc khảo sát cho rằng 

đây chính là nguyên nhân của những mâu thuẫn xung đột tại địa phương. Xét ở những 

góc nhìn nhất định thì đây là một kết quả rất đáng lưu tâm. Minh chứng là sau những 

đợt sạt lở tại Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ năm 2018 

và năm 2019 đã khiến cho mối quan hệ giữa người dân (những hộ dân bị sạt lở bờ 

sông) và chính quyền địa phương không được thuận hòa. Cụ thể là theo chia sẻ từ một 

số hộ dân trong khu vực việc sạt lở bờ sông ở Thới Lợi có một phần nguyên nhân từ 

việc đóng cọc, đổ cát để làm bờ kè gây ra. Sau khi bị sạt lở thì việc xử lý hậu sạt lở, cụ 

thể là việc hỗ trợ an sinh xã hội cho các hộ dân chịu ảnh hưởng cũng khiến người dân 

bức xúc. Theo chia sẻ của một số hộ dân tại khu vực sạt lở cho biết: 

…Khu đất gia đình họ sinh sống đã được các ông bà khai thác và sử 

dụng hàng trăm năm nay và không hề có vấn đề gì. Nhưng khi có dự án 
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đóng cọc và tốc độ thi công xuyên ngày đêm thì bị sạt. Sau thiên tai gia 

đình cũng được chính quyền hỗ trợ 10 triệu. Nhưng với mức hỗ trợ đó 

đến thời điểm hiện tại đã 4 tháng nhưng gia đình vẫn chưa nhận được các 

khoản bảo hiểm khác từ sạt lở nên chưa thể an cư lạc nghiệp, ăn uống 

không yên….Cách đây một thời gian một số hộ dân trong khu vực đã 

làm đơn lên chính quyền yêu cầu được bồi thường thiệt hại  vì họ cho 

rằng nguyên nhân sạt lở là do việc đóng cọc làm công trình bờ kè mang 

lại và nay sau 4 tháng nhưng vẫn chưa nhận được hỗ trợ từ bảo hiểm.
75

 

Cũng là câu chuyện bồi thường thiệt hại, hỗ trợ cuộc sống sau thiên tai, kết 

quả kháo sát định tính tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho thấy, đây 

cũng là nguyên nhân của những mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền, theo lời 

kể của người dân: 

…cách đây 1 năm ở đầu ấp Khánh Hòa có mưa lớn dẫn đến ngập lụt 

nặng và ảnh hưởng đến hoa màu của người dân. Sau ngập lụt người dân 

được chính quyền ủng hộ kinh phí một phần để khắc phục, nhưng chỉ hỗ 

trợ những hộ dân ở phía ngoài, còn những vị trí ở sâu ở trong cũng bị 

ngập úng nhưng không được hỗ trợ. Vì vậy, đã tạo nên sự bất đồng trong 

nhân dân và họ đã tập hợp ý kiến lại và làm đơn gửi ý kiến lên chính 

quyền. Sau đó nhận lại câu trả lời là đã triển khai chương trình rồi nhưng 

đến nay người dân vẫn chưa được nhận. Sau đó, người dân tiếp tục làm 

đơn kiến nghị với ủy ban và cuối cùng được trả lời là đã giải quyết rồi 

không giải quyết nữa.
76

 

Hiện trạng trên cho thấy việc thực hiện các chính sách trên thực tế để giải 

quyết các vấn đề người dân gặp phải do thiên tai gây ra là việc không hề dễ dàng. 

Việc thực hiện các chính sách không khéo léo, đồng bộ cũng chính là nguyên nhân 

của những bất đồng trong nhân dân, tạo nên những bức xúc, luồng dư luận trái 

chiều và làm giảm niềm tin từ người dân dành cho chính quyền.  
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Như vậy, sạt lở bờ sông Hậu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn 

đến mâu thuẫn, xung đột ở khu vực ven sông Hậu. Cụ thể là mâu thuẫn giữa 

những hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở và chính quyền địa phương trong việc thực 

hiện các chính sách và giải quyết các vấn đề sau sạt lở; mâu thuẫn giữa những hộ 

dân trong khu vực thực hiện dự án nạo vét luồng đảm bảo giao thông và đơn vị 

thực hiện dự án. Và vấn đề này sẽ còn rất đáng quan tâm hơn vì theo báo cáo tổng 

hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, 

thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững 

khu vực ven sông Hậu” nghiên cứu tại 6 tỉnh khu vực ven sông Hậu năm 2020 cho 

kết quả: 

Tai biến xói lở bờ sông, bờ biển đang diễn ra mạnh và gây nhiều thiệt hại 

cho các xã ven khu vực sông Hậu và các chi lưu sông. Dựa trên tần suất, quy 

mô và mật độ các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển đề tài cấp Nhà nước nghiên cứu 

tại 6 tỉnh khu vực ven sông Hậu đã đánh giá: rất nhiều các xã ven khu vực 

sông Hậu và ven biển đang có mức độ nguy hiểm với tai biến sạt lở bờ sông ở 

mức rất cao. Các xã này hiện đang được phân bố rộng ở hầu hết các tỉnh ven 

sông Hậu.
77

 

Bên cạnh tác động/ảnh hưởng từ các hoạt động nhân sinh trên đây thì sự bất 

thường của lũ cũng là một trong những chiều cạnh thiên tai có những ảnh hưởng 

không nhỏ đến mối quan hệ của người dân trong khu vực, giữa người dân với 

chính quyền. 
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Hình 4.10. Ý kiến của người dân về mối quan hệ giữa sự bất thường của lũ với 

mâu thuẫn, xung đột ở địa phương trong giai đoạn 2014 – 2019, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 

Hình 4.10 cho thấy, thứ nhất, phần lớn số người tham gia cuộc khảo sát cho ý 

kiến rằng, họ không rõ/không biết hoặc có ý kiến khác về việc sự bất thường của lũ 

có phải là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, xung đột xã hội ở địa phương hay 

không. Thứ hai, có hơn 1/3 (37,4%) số người trong cuộc khảo sát đưa ra nhận định, 

sự bất thường của lũ không phải là nguyên nhân mâu thuẫn xung đột xã hội ở địa 

phương. Điểm đáng lưu ý ở đây là có 6,5% người trả lời trong cuộc khảo sát cho 

nhận định, sự bất thường của lũ là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn, xung đột tại địa 

phương. Đây là một chiều cạnh nhân sinh đáng quan tâm. Minh chứng về sự bất 

thường của lũ qua nhận định của các chuyên gia về sinh thái Đồng bằng sông Cửu 

Long:  

Trước đây Đồng bằng sông Cửu Long có hai mùa rõ rệt, mùa nước nổi 

(mùa mưa) và mùa khô. Lượng nước trên sông Mê Kông phân bố 80% 
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trong mùa mưa và chỉ có 20% lượng nước được phân bổ trong mùa khô. 

Với mùa nước nổi, dòng chảy lớn đủ mạnh để tải phù sa, bùn cát về bồi 

đắp tạo nên mặt Đồng bằng sông Cửu Long với lịch sử hơn 6.000 năm 

qua. Nhưng hiện nay, thủy điện đã làm thay đổi tỷ lệ phân bố nước này, 

tỷ lệ hiện nay chỉ còn khoảng 60% trong mùa lũ và 40% trong mùa khô. 

Dòng nước trên sông vào mùa lũ hiện nay đã không còn đủ mạnh để tải 

bùn, cát về bồi đắp cho đồng bằng này. Thiếu hụt lượng bùn cát, phù sa 

về mỗi năm, đất đai Đồng bằng sông Cửu Long không được bồi mới, đất 

bị bạc màu nhanh chóng, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển đã và có nguy 

cơ gia tăng theo thời gian. Đây mới là mối lo lâu dài của khu vực này 

[Chí Nhân, 2022]. 

Cũng theo các chuyên gia ghi nhận: 

… nước sông Mê Kông trong mùa khô của năm 2022 cao hơn bình 

thường do các đập thủy điện trên sông Mê Kông được tích nhiều nước 

trong mùa mưa của năm trước đó (2021). Ðến cuối năm 2021 thì 45 đập 

đã gần đầy nước. Sang mùa khô năm 2022, lượng nước tích trữ này được 

các đập xả ra để phát điện làm cho dòng chảy mùa khô trên sông Mê 

Kông cao hơn bình thường so với mọi năm [Hà Văn, 2022]. 

Theo phản ánh của người dân trong khu vực gần ấp Thới Lợi, phường Thới 

An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ: Vào mùa khô năm nay (2022) nước trên sông 

Hậu luôn ở mức cao, lúc nào cũng ở mức như hồi tháng 9, 10 (mùa nước nổi). Tuy 

nhiên, theo quan sát, nhìn bề mặt nước là biết nước hiện nay khá trong, bề mặt nước 

nhìn thấy rõ không có màu đỏ gạch, màu đồng phù sa như trước kia.
78
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Dòng chảy tự nhiên của sông Mê Kông vào mùa khô và nước khá trong 

(Ảnh Tác giả chụp tháng 1 năm 2020) 

Minh chứng về sự bất thường của lũ còn được thể hiện qua kết quả định tính 

được thực hiện tại nhiều địa phương tại khu vực ven sông Hậu, cụ thể theo đánh giá 

của người dân trong khu vực: “Mấy năm gần đây cũng có hiện tượng lũ lụt, nhưng 

nghe nói một phần là do xả lũ nên dưới này bị ngập (khoảng tháng 8 – 9 năm 2018), 

nước đợt đó gây ngập lút nhà luôn, thiệt hại chủ yếu về tài sản, không có thiệt hại về 

người. Nhưng dù có xả lũ thì cũng bất ngờ quán nên người dân không ứng phó 

kịp”.
79

 

Cũng theo kết quả khảo sát ghi nhận được tại xã Khánh An, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang năm 2018 địa phương này cũng bị ngập, nước ngập cao lên nửa nhà 

khiến nhiều gia đình khó khăn quá buộc phải di dân tơi các tỉnh khác như Bình 

Dương để làm ăn. Một kết quả khác được thực hiện tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh phản ánh: “…dù hàng năm có một, hai tháng xả lũ vào đồng để tăng 

thêm lượng phù sa cho đồng ruộng, đồng thời ngâm, rửa trôi phèn, mặn, thuốc bảo 

vệ thực vật,…nhưng thời gian xả lũ không rõ ràng minh bạch, việc xả lũ lại không 
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có sự đồng nhất giữa các hộ dân, hộ đóng, hộ xả nên việc làm này không đem lại 

hiệu quả và yêu cầu đặt ra”.
80

 

Một minh chứng khác về sự bất thường và nguy hiểm của lũ, theo báo cáo 

tổng hợp của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền 

vững khu vực ven sông Hậu” nghiên cứu tại 6 tỉnh khu vực ven sông Hậu năm 2020 

cho kết quả: 

Mặc dù đỉnh lũ trong những năm gần đây có xu thế giảm dần ở khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và khu vực ven sông Hậu nói riêng, 

nhưng trong các trận mưa lớn và thời tiết cực đoan, cũng gây ra tình trạng 

ngập lụt tại các khu vực đô thị, ven sông, ven biển. Cơ sở để đánh giá mức độ 

nguy hiểm do ngập lụt được dựa trên việc phân tích độ cao địa hình, độ cao 

mực nước cao nhất và thấp nhất trong mùa mưa, hệ thống kênh rạch,…Các 

khu vực được đánh giá là có mức độ nguy hiểm rất cao với tai biến ngập lụt là  

vùng thượng nguồn sông Hậu kéo dài từ huyện An Phú đến huyện Châu Phú 

của tỉnh An Giang. Đây là các khu vực đồng bằng có địa hình sẵn có trũng, 

thấp nên khả năng xảy ra ngập lụt lớn hơn. Các khu vực được đánh giá có mức 

độ nguy hiểm với ngập lụt cao là các vùng có mức độ nguy hiểm rất cao, kéo 

dài từ huyện Châu Phú, Chợ Mới của tỉnh An Giang tới các khu vực của 

huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp. Các khu vực có mức độ ngập trung bình tập 

trung ở vùng giữa, kéo dài từ thành phố Long Xuyên, các địa phương ven sông 

của thành phố Cần Thơ, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), và một số xã ven 

sông khác thuộc tỉnh Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng. Các khu vực còn lại ở 

dọc ven biển có mức độ nguy hiểm với tai biến ngập lụt ở mức thấp do tại đây 

có hệ thống thủy văn thoát nước tốt và địa hình cao.
81
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Như vậy, lũ về bất thường trong những năm gần đây ở khu vực sông Hậu diễn 

ra khá phổ biến, không theo qui luật mùa mưa và mùa khô như trước kia. Đồng thời 

việc xả lũ từ các đập thủy điện ở thượng nguồn sông bất ngờ, không truyền thông 

kịp thời tới người dân và hạn chế trong các phương án ứng phó đã gây ngập úng 

một khu vực nhất định tại một số địa phương trong khu vực ven sông Hậu. Không 

chỉ dừng lại ở đó, việc xả lũ không có thông báo trước cho người dân đã phần nào 

khiến người dân bị động trong việc ứng phó, gây thiệt hại không nhỏ tới nhà cửa và 

cơ sở vật chất, sinh hoạt của người dân và gây bức xúc trong nhân dân, tạo nên tâm 

lý bất an và cầm chừng trong sản xuất ở một số hộ dân (điển hình là những hộ dân 

tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang vì lo sợ lũ không biết khi nào về 

nên đến tháng 9 rồi vẫn chưa dám trồng vụ mới vì năm trước trồng xong thì xả lũ 

nên ngập khiến cây chết hết).  

Một hoạt động nhân sinh khác cũng gây nhiều bức xúc trong nhân dân tại khu 

vực ven sông Hậu là khói bụi sản xuất từ các lò gạch và các cơ sở xay sát lúa. Cụ 

thể, thực tế nghiên cứu cho thấy huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có trên 600 lò 

gạch, nhiều nhất là các xã Long Giang, Long Kiến và Mỹ Hội Đông. Trước đây, 

những lò gạch này sản xuất theo phương pháp truyền thống nên gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, đã có nhiều chủ “lò” ở đây đã phải giải nghệ vì thua lỗ và bị 

người dân xung quanh thưa kiện vì làm ô nhiễm môi trường sống [Trương Thanh 

Liêm, 2020]. Minh chứng cụ thể theo chia sẻ của người dân tại xã Long Kiến huyện 

Chợ Mới tỉnh An Giang: 

…điều chúng tôi (người dân trong khu vực này) quan tâm nhiều là cái lò 

gạch, cái lò đóng gạch, khói bụi của nó làm cây không thể ra hoa kết trái. 

Một số lò gạch ở gần như: Tuấn Phong, Phan Thanh Giang, nhiều nhất ở 

Long Giang không thể nhớ nổi tên vì rất rất nhiều...Các lò gạch này 

trước kia chủ yếu xả rác ra sông nhưng hiện nay việc làm này ít hơn. 

Lượng tro của các lò gạch này đã được người dân lấy về sử dụng bón 

cây, nhưng vấn đề lớn chính ở đây là khói bụi nung của lò gạch thì cực kì 

nhiều và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của 
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người dân. Mặc dù có che chắn (căng bạt) cho ngôi nhà nhưng cứ sáng ra 

là ngôi nhà và cả cây trồng đều bám đầy bụi, bụi bịt kín các không gian 

trống khiến cây trồng khó có thể sinh trưởng, phát triển bình thường 

được. Sản phẩm thu hoạch từ các cây ăn trái chỉ có thể đem cho hoặc cho 

bò ăn chứ không thể đem bán. Mặc dù là vậy nhưng người dân chưa có ý 

kiến gì với xã, huyện. Chia sẻ với nhóm nghiên cứu được chứ kiến nghị 

thì không dám nói công khai, vì các chủ lò gạch là người giàu, còn người 

dân chỉ mong an phận thủ thường.
82

 

Một chia sẻ khác bức xúc: 

 Mỗi lần người dân ý kiến nhiều, làm căng lên hoặc có thanh tra thì các 

cơ sở này lại nghỉ không hoạt động hoặc làm ít đi, sau đó lại hoạt động 

trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra….Đó là chưa nói tới việc người 

lao động và người dân quanh khu vực lo lắng về việc khói bụi từ các cơ 

sở sản xuất gạch dễ nhiễm các bệnh về đường hô hấp, các bệnh mãn tính 

về xương khớp, mắt, tai, mũi, họng.
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Như vậy, việc sản xuất của nhiều lò gạch tại địa phương ven sông Hậu đã 

không chỉ tạo ra những vấn đề về môi trường mà còn góp phần tạo nên những bất 

hòa, mâu thuẫn giữa người dân với chủ các cơ sở sản xuất gạch, xay sát lúa gạo và 

những nghi ngờ, mất niềm tin vào chính quyền khi xử lý, giải quyết những vấn đề 

kiến nghị của người dân chưa ổn thỏa. Xét ở một góc nhìn nhất định thì đây là vấn 

đề rất đáng quan tâm giải quyết để tránh những bất ổn về an ninh trật tự về sau.  

Một hoạt động nhân sinh khác trong khu vực cũng đã tạo ra những mâu 

thuẫn nhất định là mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại Cồn Sơn thuộc phường 

Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Mô hình du lịch được triển 

khai theo hình thức Câu lạc bộ sau khi Cồn Sơn có điện vào năm 2014 do Bé Bảy – 

phó phòng văn hóa quận đứng đầu và có sự tham gia của 37 hộ dân gia đình, có 

quyết định thành lập của phường, và xin qui chế làm việc nhằm để tạo công ăn việc 

làm cho người dân địa phương. Ưu điểm của du lịch sinh thái cộng đồng Cồn Sơn là 
                         
82

 Thông tin từ phỏng vấn sâu nữ 47 tuổi, ấp Long Định xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
83

  Thông tin từ phỏng vấn sâu nam 45 tuổi, ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  



 

 
 

 

199 

hoạt động dựa trên mô hình câu lạc bộ mang tính tự nguyện, tự quản, tương trợ lẫn 

nhau giữa các hội viên trong câu lạc bộ. Họ kinh doanh du lịch dựa trên những sản 

phẩm có sẵn như vườn cây, áo cá và các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất tại 

chỗ nên đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động và mang lại thu nhập tốt cho 

nhiều hộ gia đình tại Cồn Sơn. Câu lạc bộ có thuê một nhân viên chuyên nghiệp để 

giới thiệu và quảng bá, nhận đặt cọc từ các khách hàng trên mạng internet và điện 

thoại. Khách đến Cồn Sơn mỗi ngày có khoảng 200 người được các hướng dẫn viên 

đón tại bến đò. Các loại hình du lịch ở Cồn Sơn bao gồm: du lịch nhà vườn (khách 

tham quan vườn cây, tham quan ao nuôi cá); du lịch trải nghiệm (tát mương bắt cá, 

tự làm bánh); tham quan các mô hình nuôi cá; thưởng thức ẩm thực cơm rà trên Cồn 

Sơn; dịch vụ homestay. Và thách thức lớn nhất của du lịch Cồn Sơn là những mâu 

thuẫn, xung đột lợi ích giữa những người làm du lịch trong câu lạc bộ với chính 

quyền địa phương.
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Theo phản ánh từ các hộ dân làm du lịch tại Cồn Sơn, Câu lạc bộ hoạt động 

trên sự tương trợ và mỗi người dân là một phần của câu lạc bộ, họ tự làm và tự 

hưởng nên đã tạo ra sự bất đồng của chính quyền địa phương trong khâu quản lý 

nên phường đã tiếp tục lập nên một kiểu du lịch theo khác, tự có khách và không 

chia sẻ. Đồng thời, trong thời gian vừa qua đã có những đoàn thanh tra lên để 

kiểm tra, thanh tra, làm khó dễ đối với các hộ làm du lịch trong câu lạc bộ, 

không cho bà con làm, không cho hướng dẫn viên là người địa phương, đưa đoàn 

thanh niên của phường vào làm nhưng người dân không đồng ý. Cao hơn là sau 

những đợt kiểm tra phát hiện người dân làm du lịch không có thẻ nên sai qui 

định và tiến hành lập biên bản. Nhưng người dân không kí biên bản.
85

 Điều này 

càng khiến cho quan hệ giữa những người, hộ dân làm du lịch sinh thái cộng 

đồng ở Cồn Sơn càng thêm căng thẳng.  

Tiếp theo những căng thẳng từ hoạt động du lịch là những căng thẳng bất đồng 

trong việc sử dụng và thu phí tại bến đò Cồn Sơn. Cụ thể, hàng ngày chị Bé là 
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người lái đò giúp người dân ở đây đưa đón trẻ em đi học hàng ngày và báo với bố 

mẹ của bọn trẻ đi đi học về với tinh thần miễn phí. Nhưng sau khi kiểm tra thì chính 

quyền yêu cầu người dân sử dụng đò của chính quyền vận hành và với mức phí 

20.000đ/1 lượt đi về. Việc làm trên của chính quyền đã nhận lại sự phản đối của 

người dân trong cồn, họ cho rằng chị Bé có đầy đủ giấy tờ để lái tàu và họ tin tưởng 

nhưng lại bị o ép và khi người dân đấu tranh thì phát hiện bến đò, bến tàu không có 

giấy phép, lái tàu cũng không có bằng cấp nên người dân tiếp tục phản đối những 

quyết định từ chính quyền và cho rằng cuộc đấu tranh còn kéo dài.
86

 

Như vậy, những mâu thuẫn và căng thẳng giữa người dân tham gia câu lạc bộ 

du lịch và chính quyền địa phương trong hoạt động và vận hành của câu lạc bộ du 

lịch sinh thái và những tranh chấp trong hoạt động tại bến đò, bến tàu Cồn Sơn là 

những chiều cạnh rất đáng quan tâm giải quyết tránh những xung đột không đáng có 

trong tương lai.  

Ngoài ra, một tình trạng khác cũng rất đáng quan tâm tại khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long nói chung, khu vực ven sông Hậu nói riêng chính là tình trạng 

chồng chéo quy hoạch. Cụ thể, tình trạng trên cùng một dòng sông, bên này quy 

hoạch trồng lúa cần nước ngọt, bên kia quy hoạch nuôi tôm cần nước mặn được 

đánh giá là nguyên nhân gây mâu thuẫn, xung đột, bất ổn trong cộng đồng dân cư. 

Đây không chỉ là vấn đề xung đột với bên nuôi tôm với bên trồng lúa mà còn xung 

đột với cả phân bố dân cư [Hoàng Hùng, 2020]. 

Như vậy, mỗi một chiều cạnh thiên tai, hoạt động nhân sinh đều có những tác 

động rất khác nhau đến sự phát triển kinh tế, sự ổn định chính trị xã hội trong khu 

vực ven sông Hậu. Xét ở góc nhìn an ninh môi trường, với những phân tích trên đây 

cho thấy các chiều cạnh hạn hán, sự bất thường của lũ, khai thác, sử dụng nước 

ngầm, khai thác bùn cát, sạt lở bờ sông…tới các hoạt động sản xuất gạch ngói, hoạt 

động du lịch, qui hoạch,…cũng chính là những nguyên nhân tạo nên những mầm 

mống xung đột, những căng thẳng xã hội, mâu thuẫn xã hội. Và tất cả những thách 

thức đó đặt ra yêu cầu cần nhận diện và sớm có các biện pháp giải quyết kịp thời 
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hiệu quả trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sự ổn định chính trị xã 

hội của khu vực. 

Từ tiếp cận lý thuyết xung đột của Libiszewski, những dữ liệu ở trên cho 

thấy sự đa dạng của nhiều loại xung đột có nguy cơ diễn ra và thực tế đã diễn ra. 

Sự đa dạng của các loại xung đột này liên quan đến khai thác bùn cát, sạt lở bờ 

sông, vận hành lò gạch, hoạt động du lịch... Tuy nhiên, tất cả các loại xung đột 

này đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến khai thác môi trường hay suy thoái 

môi trường. Như vậy, nhìn một cách tổng thể, các loại xung đột này trực tiếp hay 

gián tiếp đều liên quan đến những chiều cạnh khác nhau của suy thoái môi 

trường hoặc khai thác môi trường.  

 

4.3. Vấn đề môi trường, hoạt động nhân sinh và những thách thức đối với 

quản lý xã hội 

Không chỉ là nguyên nhân của tình trạng di dân di cư, nguyên nhân của 

những mâu thuẫn, xung đột xã hội được trình bày ở các phần trên. Các vấn đề 

môi trường, hoạt động nhân sinh tại khu vực ven sông Hậu hiện nay còn được 

xem xét ở những chiều cạnh khác nhau từ góc nhìn quản lý xã hội, cụ thể các vấn 

đề môi trường, hoạt động nhân sinh tạo ra những thách thức đối với công tác quản 

lý xã hội ở địa phương. 

Vấn đề đầu tiên đáng quan tâm là tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, 

đặc biệt là hiện tượng khai thác cát. Theo chia sẻ của lãnh đạo chính quyền địa 

phương, mặc dù tình trạng khai thác cát trái phép đã giảm so với trước kia nhưng 

vẫn có một bộ phận cát tặc khai thác vào ban đêm nên người dân không biết, 

cùng gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý của các cơ quan chức năng.
87

 

Minh chứng được làm rõ qua kết quả khảo sát định tính được thực hiện tại khu 

vực ven sông Hậu: 

…Tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động 

khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trên địa bàn còn diễn biến phức tạp và 
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ngày càng tinh vi hơn. Vi phạm chủ yếu là khai thác tài nguyên cát không 

đúng vị trí được cấp phép; mua bán không xuất hóa đơn, chứng từ theo qui 

định; thả phao giới hạn khu vực mỏ cát được cấp phép nhưng chưa thực hiện 

khai thác đúng theo qui định; chưa thực hiện đúng và đầy đủ các tiêu chí giám 

sát môi trường định kì theo qui định nhằm thu lợi bất chính. Trong năm 2019, 

lực lượng cảnh sát môi trường, công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện 01 vụ 

khai thác trái phép, 13 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản 

không có nguồn gỗ hợp pháp và sự dụng tiếp điện từ máy phát điện trên tàu để 

khai thác thủy sản, đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 

11.550.000 đồng, đồng thời tịch thu 120 m3 cát và 02 công cụ kích điện. Đến 

năm 2020, phát hiện và xử lý 05 vụ khai thác trái phép tài nguyên (cát, đất 

sét). Trong đó, điển hình là công ty được phép khai thác tài nguyên (cát) thuộc 

tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang đã lợi dụng địa bàn giáp ranh để lấn sang địa phận 

thành phố Cần Thơ để khai thác trái phép.
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 Vụ án điển hình: Ngày 15/02/2020 phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với 

phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra, 

phát hiện 01 phương tiện sà lan đặt cẩu với biển kiểm soát ĐT-2521 do ông 

Nguyễn Chí Lịnh, sinh năm 1984 đang điều khiển để khai thác trái phép cát từ 

lòng sông Hậu tại khu vực giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Chí Lịnh là 

nhân viên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn khai thác cát Định Thành (Địa chỉ: 

Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Phòng Cảnh sát môi trường đã 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn 

khai thác cát Định Thành với số tiền 30 triệu đồng. Ngày 03/10/2020 phòng Cảnh 

sát môi trường phối hợp phòng Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra phương 

tiện sà lan do Ông Dương Văn Thòn, Sinh năm: 1953, Đăng ký thường trú: Khu 

vực, Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang là chủ phương tiện. Qua kiểm 

tra phát hiện ông Thòn đang khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh giữa Cần 

Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Phòng cảnh sát môi trường đã tham mưu Giám đốc 
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Công an thành phố đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt Vi 

phạm hành chính với số tiền 175.000.000 đồng. Hình thức phạt bổ sung: tịch thu 

phương tiện sà lan đặt cẩu HGi-5383, cần trục bánh xích số quản lý 00177/TBN-

CC8 và 53m
3 

cát. Đặc biệt, ngày 28/3/2020, phòng cảnh sát môi trường phối hợp 

Phòng cảnh sát kinh tế, Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, Sở Tài nguyên và 

Môi trường kiểm tra, phát hiện tại khu vực Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt 

Nốt có 02 phương tiện sà lan có đặt cẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao 

Mộc (Địa chỉ: Nguyễn An Ninh, phường Tân An, quận Ninh Kiều) và 05 phương 

tiện sà lan có đặt cẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lan Anh (Địa chỉ: 3C 

đường Sông Hậu, phường cái Khế, quận Ninh Kiều) đang khai thác trái phép 

khoáng sản (đất sét) từ lòng Sông Hậu. Theo Giấy phép của 02 Công ty này chỉ 

được khai thác cát. Hiện phòng cảnh sát kinh tế khởi tố vụ án hình sự 02 vụ, 03 bị 

can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” [Công an thành phố Cần 

Thơ, 2020]. 

Cũng theo báo cáo của Phòng cảnh sát môi trường, công an tỉnh An 

Giang, trong năm 2021 tình trạng khai thác khoáng sản (cát, đất, đá) trái phép 

diễn ra ở nhiều địa phương với thủ đoạn lợi dụng các khu vực giáp ranh địa 

giới hành chính, ngày nghỉ, lễ hội, đêm tối, thuê người cảnh giới để khai thác; 

lợi dụng việc thực hiện các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp tận 

thu sản phẩm để khai thác cát sỏi trái phép; nhiều bến bãi tập kết kinh doanh 

khoáng sản tự phát, không trong quy hoạch, không có giấy phép; lợi dụng tình 

trạng cải tạo gò đất cao, quạ quản lý của các cơ quan chức năng cong yếu kém 

để khai thác; khai thác vượt trữ lượng được cấp phép [Công an tỉnh An Giang, 

2021]. Chỉ tính riêng trong năm 2019, qua kết quả kiểm tra 365 vụ, phát hiện 

236 vụ (286 cá nhân và 11 tổ chức) vi phạm; đã xử phạt 223 vụ (với 277 cá 

nhân, 07 tổ chức) với số tiền là 1.409.150.000 đồng [Công an tỉnh An Giang, 

2019]. Trong năm 2020 lực lượng cảnh sát môi trường đã chuyển cơ quan điều 

tra đề nghị khởi tố 01 vụ với 01 bị can về hành vi khai thác khoảng sản trái 
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phép [Công an tỉnh An Giang, 2020].  Trong năm 2021, kiểm tra và xử lý 03 vụ 

vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản, tài nguyên, trong đó chủ yếu vi 

phạm về vận chuyển khoáng sản (đất sét) không hóa đơn chứng từ chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ tài nguyên (01 vụ) và khai thác đất trái phép (02 vụ) [Công 

an thành phố Cần Thơ, 2021]. 

Như vậy, tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép tại khu vực ven 

sông Hậu là một trong những vấn đề lớn đặt ra những khó khăn, thách thức không 

nhỏ đối với các cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, việc cấp phép khai thác tài nguyên 

tại khu vực này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ quần chúng nhân dân, khi cho 

rằng vấn đề cấp phép không phù hợp với địa phương bởi địa phương có nhiều điểm 

sạt lở nhưng chính quyền vẫn cấp phép cho khai thác nhiều và đây có thể là nguyên 

nhân dẫn tới sự thay đổi dòng chảy, dẫn tới tình trạng sạt lở ở khu vực ven sông làm 

nhiều ngôi nhà sạt lở trong thời gian vừa qua.
89

 

Như vậy, không chỉ khâu quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tạo ra thách 

thức đối với công tác quản lý mà khâu qui hoạch, cấp phép khai thác tài nguyên 

cũng rất đáng quan tâm, bởi hệ quả của nó sẽ là không nhỏ nếu qui hoạch và cấp 

phép sai hoặc không phù hợp với điều kiện của địa phương.  

Vấn đề đáng quan tâm thứ hai cũng đã tạo ra những thách thức không nhỏ 

đối với công tác quản lý tại khu vực ven sông Hậu, là vấn đề xả thải, thu gom và 

xử lý rác thải bởi, thực tế khảo sát ở phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ cho thấy vấn đề lớn nhất ở đây là rác thải. Các loại túi ni lông, rác nhựa 

được thải ra sông là vấn đề rất lớn ở đây nhưng địa phương chưa có cách thức tổ 

chức thu gom hiệu quả.
90

 Qua phỏng vấn sâu nhiều người dân trồng cây ăn quả ở 

những khu vực khác nhau tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, 

họ cho biết vấn đề lớn của trồng cây ăn quả là rác, nhất là rác từ túi ni lông lẫn 
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Thơ  



 

 
 

 

205 

vào đất vườn, gây nhiều khó khăn cho việc trồng cây ăn quả. Túi ni lông theo 

các dòng kênh rạch lan tỏa khắp nơi, nhất là vào mùa lũ, nước đã đưa túi ni lông 

tràn vào vườn cây ăn quả, lẫn vào đất. Vì thế, trong vườn cây ăn quả, người dân 

đào đất lên đến đâu là thấy túi ni lông đến đó. Thực tế quan sát và phỏng vấn tại 

địa phương cho thấy không chỉ rác thải sinh hoạt thông thường, túi ni lông của 

sản xuất được thả trôi trên các con sông, kênh rạch mà còn có những con lợn 

hàng vài chục cân, có khi cả trăm cân nổi lềnh bềnh. Và những đợt dịch bệnh thì 

hàng trăm con lợn được ném xuống sông nổi bồng bềnh trên nước làm cho nguồn 

nước bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nghiêm trọng.
91

  

Vấn đề đáng quan tâm hơn ở đây là phường Thới An là phường thuộc quận 

của thành phố trực thuộc trung ương, cách thành phố Cần Thơ chỉ khoảng 20 km 

nhưng lại chưa có biện pháp hiệu quả nhằm thu gom rác thải sinh hoạt và sản xuất. 

Trước kia địa phương đã từng có kế hoạch huy động 20.000đ/hộ/tháng để thu gom 

rác nhưng chưa vận hành. Từ quan sát trên thực địa cho thấy, nơi đây còn có những 

hộ dân dùng vệ sinh không tự hoại hoặc thải trực tiếp vào kênh, rạch gần nhà gây ô 

nhiễm nguồn nước, bốc mùi hôi thối. Trong khi đó nhiều người dân tại khu vực này 

(Thới Hòa, Thới Lợi…) vẫn sử dụng nước kênh, rạch, sông để tắm rửa, giặt đồ, đặc 

biệt một số hộ vẫn thiếu nước nên sử dụng nước từ sông để sinh hoạt chính. Điều 

này không chỉ đặt ra vấn đề an ninh, an toàn cho người dân mà còn đặt ra thách thức 

trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh trong sinh hoạt của người dân mà hệ quả cao 

hơn khi khi tiếp xúc nguồn nước này là tình trạng mẩn ngứa, mắc một số bệnh 

ngoài da, viêm da,...  
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Người dân tại Thới An, Ô Môn, Cần Thơ sử dụng nước trên kênh tắm rửa, 

sinh hoạt hàng ngày 31 tháng 8 năm 2019 

(Ảnh tác giả chụp tháng 9 năm 2019) 

Không chỉ tại phường Thới An quận Ô Môn thành phố Cần Thơ mà tình trạng 

xả thải tự do không kiểm soát ra môi trường cũng là vấn đề rất đáng quan tâm tại xã 

Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang và xã Long Kiến huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khi rác thải sinh hoạt và 

chăn nuôi thủy sản đều thả xuống sông bởi phí thu gom rác thải 1 tháng 15.000 

đồng/hộ người dân không đồng ý. Bởi vậy, việc giải quyết rác thải do mỗi gia đình 

tự xử lý, có thể là chôn trong vườn, thả xuống sông, hoặc chở đến những bãi rác để 

ném.
92

 

Không chỉ dừng lại ở vấn đề rác thải sinh hoạt, sản xuất đơn lẻ của các hộ gia 

đình mà tình trạng xả thải từ các cơ sở chăn nuôi, nước thải từ bệnh viện, cơ sở sản 

xuất trong nội đô, ở các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp ở dọc các khu vực ven 

sông Hậu mới là vấn đề nhức nhối và là thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý 

môi trường ở khu vực này. Những thách thức này được minh chứng qua những báo 
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cáo về tình hình vi phạm pháp luật về môi trường của các cơ quan quản lý về môi 

trường ở các tỉnh ven khu vực sông Hậu tập trung vào: 

Tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường tại các doanh nghiệp, khu công 

nghiệp diễn biến phức tạp. Vi phạm tập trung vào việc không thực hiện đúng, đầy 

đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, không vận hành hệ thống xử 

lý nước thải, khí thải để đối phó, xả nước thải chưa qua xử lý hoặc không đạt quy 

chuẩn ra môi trường; chuyển giao chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại cho các 

tổ chức, cá nhân không có chức năng xử lý. Nước thải từ sản xuất công nghiệp xả ra 

môi trường rất lớn làm cho chất lượng nước mặt tại những vùng chịu tác động của 

nguồn thải suy thoái nghiêm trọng, kéo dài. Chất thải rắn phát sinh từ các khu công 

nghiệp ngày càng lớn về số lượng, đa dạng về tính chất độc hại, nhưng tỷ lệ thu 

gom, phân loại và xử lý đúng kỹ thuật, vệ sinh môi trường rất thấp. Hoạt động thu 

gom, chuyển giao, vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường chưa 

đúng nơi qui định [Công an tỉnh An Giang, 2021]. Trong năm 2019, lực lượng Cảnh 

sát môi trường Công an thành phố Cần Thơ qua kiểm tra đã phát hiện 64 vụ xả thải 

(nước thải, chất thải rắn thông thường…), xử phạt vi phạm hành chính với tổng số 

tiền 1.607.990.000 đồng [Công an thành phố Cần Thơ, 2019]. Vi phạm pháp luật về 

môi trường năm 2020 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp: qua kiểm tra lực lượng chức 

năng đã phát hiện 75 vụ vi phạm. Nổi lên là hành vi xả thải chưa qua xử lý, vượt 

quy chuẩn ra môi trường. Điển hình: Ngày 8/4/2020, Phòng Cảnh sát môi trường, 

công an thành phố Cần Thơ kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần liên hiệp Kim 

Xuân (Địa chỉ: Lô 16A8, Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy) xả nước thải 

chưa qua xử lý ra Sông Hậu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử 

phạt với số tiền 240 triệu đồng. Tiếp đến ngày, ngày 28/8/2020, Phòng Cảnh sát 

môi trường kiểm tra, phát hiện Chi nhánh Công ty cổ phần Mbiotech Việt Nam – 

Nhà máy Cần Thơ, địa chỉ: Lô 2.19A8 Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước 

Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ có hành vi: xả nước thải vượt quy chuẩn 

kỹ thuật về chất thải; lắp đặt thiết bị đường ống để xả thải không qua xử lý ra môi 
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trường, đề xuất UBND TP ra quyết định xử phạt với số tiền 300 triệu đồng [Công 

an thành phố Cần Thơ, 2020]. Ngày 07/01/2021, Phòng PC05 kiểm tra, phát hiện 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Nam Mỹ, địa chỉ: Lô 38A4, đường số 1, Khu 

công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ. 

Ngành nghề kinh doanh: sản xuất surimi, bột, mỡ cá, hành vi: Xả nước thải vượt 

quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước 

thải từ 10m
3
/ngày đến dưới 20m

3
/ngày [Công an thành phố Cần Thơ, 2021]. 

Nguy cơ về an ninh, an toàn nguồn nước tiềm ẩn những thách thức lớn khi 

tình hình xả thải sinh hoạt và sản xuất chưa qua xử lý ra môi trường dẫn tới tình 

trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Theo kết quả khảo sát định lượng tại khu vực 

ven sông Hậu được thể hiện ở hình dưới đây cho thấy đánh giá của người dân về 

chất lượng môi trường sống hiện nay.  

 

Hình 4.11. Đánh giá của người dân về chất lượng môi trường sống hiện nay tại 

khu vực ven sông Hậu, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 
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Kết quả từ hình 4.11 cho thấy một số điểm đáng lưu ý, thứ nhất, có hơn 1/3 

(39,7%) số người trong cuộc khảo sát đánh giá chất lượng môi trường sống hiện nay 

không bị ô nhiễm; thứ hai, cũng có hơn 1/3 (35%) số người trong cuộc khảo sát đưa 

ra nhận định môi trường họ đang sống hiện nay ô nhiễm nhưng không nghiêm 

trọng; thứ ba, có 1/4 số người trong cuộc khảo sát đánh giá môi trường sống đang bị 

ô nhiễm nghiêm trọng. Xét một cách tổng thể cho thấy có một tỷ lệ không nhỏ, đó 

là tới 59,7% số người tham gia cuộc khảo sát đã đánh giá môi trường đang bị ô 

nhiễm ở mức không nghiêm trọng và nghiêm trọng. Như vậy, ô nhiễm môi trường 

tại khu vực ven sông Hậu hiện nay là vấn đề đáng lưu tâm. Và tình trạng ô nhiễm 

môi trường trên đây có thể sẽ là một trong những vấn đề khiến người dân lo lắng về 

môi trường sống của họ bởi những nguyên nhân khác nhau, cụ thể kết quả khảo sát 

định lượng về mức độ lo lắng của người dân về các nguyên nhân gây ô nhiễm môi 

trường được thể hiện qua hình dưới đây. 

 

Hình 4.12. Mức độ lo lắng của người dân về các nguyên nhân gây ô nhiễm môi 

trường ở khu vực ven sông Hậu hiện nay, (Đơn vị: %) 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi 

khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển 

bền vững khu vực ven sông Hậu” 
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Kết quả từ hình 4.12 cho thấy, tỷ lệ người dân lo lắng trước những nguyên 

nhân khác nhau về ô nhiễm môi trường rất lớn, là những vấn đề rất đáng quan tâm. 

Cụ thể, thứ nhất với có hơn 1/2 (58,8%) người trả lời trong cuộc khảo sát cho nhận 

định, họ rất lo lắng trước các loại rác thải từ sinh hoạt hàng ngày, tỷ lệ người dân lo 

lắng cho tình trạng này là 23,7%, chỉ có 17,3% người dân trong cuộc khảo sát 

không cảm thấy lo lắng. Xét trên tổng thể có tới 82,5% người dân tham gia trong 

cuộc khảo sát cảm thấy lo lắng hoặc rất lo lắng về tình trạng xả thải sinh hoạt hiện 

nay gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai, với các loại chất thải từ trồng lúa có tới hơn 

1/3 (33,7%) người dân cảm thấy rất lo lắng và 37,1% người tham gia cuộc khảo sát 

cảm thấy lo lắng về viê việc xả thải từ trồng lúa (tổng 70,8%), và chỉ có 25,8 % 

người tham gia cuộc khảo sát không lo lắng. Thứ ba, là chất thải từ hoạt động chăn 

nuôi, có tới 33,5 % người dân cảm thấy rất lo lắng và 41,1% người dân cảm thấy lo 

lắng (tổng là 74,6%) cho tình trạng xả thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tại 

khu vực này. Thứ tư là tình trạng chất thải từ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp với 32,5 % người dân cảm thấy rất lo lắng và 31,1% người dân cảm thấy lo 

lắng (tổng là 63,6%) về các chất thải công nghiệp tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm 

môi trường. Thứ năm là chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, với có tới 27,7 

% người dân trong cuộc khảo sát cảm thấy rất lo lắng và 46,1 % người dân cảm 

thấy lo lắng (tổng là 73,8%), chỉ có 22,7% không lo lắng. Thứ sáu, 48% người tham 

gia cuộc khảo sát cho đánh giá rất lo lắng (12,6%) và lo lắng (35,4%) về tình trạng 

xả thải từ các loại chất thải trong trồng cây ăn trái gây ô nhiễm môi trường. Tình 

trạng đáng quan tâm thứ 7 là chất thải từ hoạt động du lịch, với 48,5% người dân 

trong cuộc khảo sát rất lo lắng và lo lắng về tình trạng xả thải của hoạt động du lịch 

gây ô nhiễm môi trường. Thứ tám, là chất thải từ hoạt động khai thác bùn cát trên 

sông với 47,2% người dân rất lo lắng và lo lắng về tình trạng xả thải từ hoạt động 

khai thác bùn cát gây ô nhiễm môi trường.  

Một tình trạng khác đáng quan tâm nữa ở khu vực ven sông Hậu, là một số 

doanh nghiệp được cấp phép hoạt động thu gom, xử lý chất thải nhưng không xử lý 

đúng qui định mà chuyển giao cho đơn vị không có năng lực, để lẫn chất thải nông 
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nghiệp với chất thải thông thường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đặt ra 

những thách thức rất lớn cho các cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm tra, phát 

hiện và xử lý [Công an tỉnh An Giang, 2021]. 

Bên cạnh đó là tình trạng khan hiếm nguồn nước ngầm do hạn hán kéo dài và 

quá trình khai thác nước ngầm trái phép được trình bày ở trên, nhất là khi các quốc 

gia thượng nguồn sông Mê Kong gia tăng hoạt động khai thác, sử dụng nước trên 

các dòng chính của sông, tác động nghiêm trọng đến các quốc gia hạ lưu, trong dó 

có Việt Nam là quốc gia ở cuối nguồn, đứng trước nguy cơ chịu tổn thất lớn về kinh 

tế và môi trường, gia tăng hạn hán, sạt lở đất ở các địa phương của tỉnh [Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang, 2021]. 

Thách thức thứ ba đáng quán tâm đối với công tác quản lý ở khu vực ven 

sông Hậu là việc làm nhà ở trên sông không được cấp phép. Kết quả khảo sát tại 

một số khu vực ven sông Hậu cho thấy, một bộ phận dân cư làm nhà ở trên sông, 

họ tự làm, tự ở và không được cấp phép. Nhưng họ không di chuyển vì đã sống 

vài chục năm, nếu muốn họ chuyển đi phải tính cách định canh, định cư cho họ 

và số lượng người dân ở trên sông cũng kha khá.
93

 Một nghiên cứu khác thực 

hiện tại huyện Chợ Mới và An Phú, tỉnh An Giang với những hộ dân hiện đang 

trực tiếp sống trên sông:  

…Nhà cô Mơ ở trên sông cỡ 15 năm nhưng chưa mua được nhà khác để 

chuyển đi. Gia đình cũng được nhiều lần được kêu di dời nhưng không đi 

vì không có tiền mua đất nền vì nền rất đắt, hơn trăm, vài trăm triệu nên 

không có tiền mua và vẫn ở đây thôi. Năm nào nước lên là chính quyền 

là yêu cầu kí tên yêu cầu di dời. Hiện nay nước lên chưa ngập đến sàn 

nhà nên không lo. Và để đảm bảo độ chắc chắn so với nhà cột gỗ căn nhà 

hiện tại đều đổ cột bằng bê tông rồi. Ở nhà dưới sông cũng “hồi hộp” 

nhưng không biết đi đâu, làm gì (khó khăn vậy đó) vì không có đất. 
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Như vậy, không chỉ gây khó khăn trong công tác quản lý dân cư, mà việc 

người dân trong khu vực ven sông Hậu có thói quen xây dựng nhà bê tông trên sông 

vừa không đúng qui định, vừa không đảm bảo an ninh con người và tài sản trong 

ngôi nhà, vừa làm thay đổi qui luật tự nhiên của dòng nước.Thêm nữa, là ý thức chủ 

quan, chấp nhận nguy hiểm của người dân trước nguy cơ sạt lở, lũ quét và việc 

không tuân thủ các cảnh báo sạt lở nguy hiểm của chính quyền địa phương, tức là 

dù được cảnh báo nguy hiểm và yêu cầu di dời nhưng người dân vẫn quyết bám nhà 

và không chịu thực hiện các yêu cầu của chính quyền địa phương (mặc dù có những 

nơi đã sạt lở phía ngoài, có tình trạng rạn nứt trong nhà (nứt thì trám lại, có nhà nứt 

liên tục nên chủ nhà cứ lấy thước đo đo xem mỗi ngày nó nứt bao nhiêu) nhưng 

phía trong vẫn nhất quyết không chịu di dời vì không có hỗ trợ và đền bù khiến 

công tác quản lý và thực hiện các chương trình, hoạt động phòng chống thiên tai 

gặp khó khăn.  

Thêm vào đó, việc hỗ trợ đền bù để người ổn định cuộc sống và việc làm cho 

cho người dân sau thiên tai cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi chưa có một chính 

sách toàn diện, đồng bộ cho công tác này. Hiện tại, những căn nhà trên sông chưa bị 

sạt đang được bồi thường (đền bù) hơn 100 triệu đồng để di dời, còn những căn bị 

sạt lở xuống sông thì được hỗ trợ thiên tai 15 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Tuy 

nhiên, sự hỗ trợ chỉ mang tính chất tạm thời, bởi sinh kế của nhiều hộ dân bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng, đồng thời sau di dời hầu hết đều không có nhà ở nên chủ yếu 

chỉ đi làm thuê, làm mướn nên đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn đặt ra 

những thách thức lớn trong việc đảm bảo an sinh dân cư trong khu vực.  

Phá rừng cũng là một hoạt động nhân sinh quan trọng rất đáng lưu ý ở Đồng 

bằng sông Cửu Long nói chung và sông Hậu nói riêng. Theo thống kê trong khoảng 

50 năm vừa qua diện tích rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã giảm đến 

80% [Xuân Long, 2017]. Cụ thể, theo báo cáo tổng hợp của đề tài cấp nhà nước 

“Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh 

nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông hậu” nghiên 

cứu tại 6 tỉnh khu vực ven sông Hậu năm 2020 cho kết quả, từ năm 2011 - 2016, 
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rừng ngập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã bị suy giảm nghiêm trọng. 

Diện tích rừng ngập mặn trong toàn vùng đã giảm gần 10%, từ 194.723 ha năm 

2011 xuống chỉ còn 179.384 ha vào năm 2016, tức là rừng ngập mặn đã giảm 

15.339 ha trong vòng 5 năm. Hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy giảm diện tích 

rừng ngập mặn ở khu vực là do vùng bãi bị sạt lở và việc giao rừng để nuôi trồng 

thủy, hải sản. Thực tế cho thấy, nhiều đầm tôm thay thế rừng ngập mặn đang diễn ra 

khá phổ biến ở các tỉnh Trà Vinh, Cà Mau và Bạc Liêu. Liên quan đến phá rừng 

ngập mặn làm đầm nuôi tôm đã trở nên phổ biến ở nhiều địa phương, kéo dài từ 

mũi Cà Mau đến các địa phương như Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Tiền 

Giang… Thực tế là có hàng trăm cánh rừng ngập mặn với ý nghĩa cực lớn với môi 

trường sinh thái đã bị xâm hại để phục vụ mục tiêu nuôi trồng thủy sản. Đơn cử tại 

tỉnh Sóc Trăng với phong trào nuôi tôm bắt đầu diễn ra từ năm 1997 (khi ngành 

thủy sản bắt đầu xuất khẩu tôm khô và tôm đông lạnh ra thị trường nước ngoài) thì 

huyện Vĩnh Châu chính là một trong những địa phương sử dụng nhiều diện tích đất 

rừng ngập mặn để tiến hành nuôi tôm. Hệ quả là một diện tích đáng kể rừng ngập 

mặn bị phá để nuôi tôm và sau này trở thành đất hoang hóa với các loại cây bụi thấp 

như cóc kèn, lức, ô rô, chà là. Trên thực tế, nhiều người dân tại khu vực đã bỏ ra số 

tiền không nhỏ thuê nhân công và mua cơ giới để lập các trại nuôi tôm trong rừng 

ngập mặn. Nhiều cơ quan khác nhau trong khu vực cũng đã cố gắng để chuyển đổi 

những vùng đất rừng này thành các trang trại nuôi tôm hay cho thuê đất để nuôi tôm 

mà không theo một quy hoạch nào. Thực tế, hiện Đồng bằng sông Cửu Long có 

khoảng 500 nghìn ha diện tích mặt nước đầm nuôi tôm, chiếm 80% diện tích nuôi 

tôm của cả nước. Bên cạnh nhiều lợi ích lớn về kinh tế từ nuôi tôm mang lại, mặt 

trái của việc nuôi tôm là sự tàn phá môi trường tự nhiên, nhất là những khu vực 

nuôi tôm tự phát không theo qui hoạch. Hậu quả thực tế là cả một dải đất ven biển 

bị xé nát, băm nhỏ thành nhiều những đầm ao nhỏ không theo quy hoạch. Thêm nữa 

là tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất không hợp pháp sang sản xuất nông 

nghiệp, xây dựng đê bao, khu công nghiệp, cảng biển, khai thác gỗ, củi. Điển hình 

như tại tỉnh Sóc Trăng, người dân đã phá rừng ngập mặn để trồng rẫy khô. Rừng 
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ngập mặn tại các vùng cửa sông ven biển thường bị chặt phá để trồng các loại cây 

nông nghiệp như: bí, ớt, hành, thuốc lá, dưa hấu, đậu xanh...Một số nơi khác rừng 

được phá để lấy đất trồng dừa nhưng không thành công vì quá mặn và gây nên hậu 

quả sinh thái xấu, do người dân không nắm vững quá trình diễn biến của đất. Một 

minh chứng cụ thể là nhiều địa phương của tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh đã chuyển đổi 

hàng trăm ha rừng ngập mặn sang trồng dừa. Nhưng hệ quả là dừa không sống được 

do đất quá mặn, mặt đất cứng, nứt nẻ, muối kéo lên mặt đất trắng xóa, thoái hóa và  

không còn phù hợp để canh tác.
95

 Nói tóm lại, phá rừng là một trong những vấn đề 

rất đáng quan tâm ở khu vực ven sông Hậu, đặc biệt là rừng ngập mặn đặt ra những 

thách thức nhất định không nhỏ cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong 

việc quản lý, bảo tồn rừng tự nhiên và bảo vệ hệ sinh thái.  

Vấn đề tiếp theo đáng quan tâm tại khu vực ven sông Hậu là tình trạng sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật không kiểm soát đặt ra vấn đề về vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Qua khảo sát thực tế về một số sinh kế chính của người dân trong 

khu vực cho kết quả, với trồng màu, trồng cây ăn trái khi thấy sâu, thấy bệnh là 

sịt thuốc. Một năm, hay một vụ tính ra sịt thuốc bảo vệ thực vật bao nhiêu lần thì 

không tính được, vì cứ bệnh là sịt thôi. Với nghề nuôi cá trên sông từ chia sẻ của 

người dân cho rằng 

…. Cỡ hơn 1 tháng nay cá đang bị bệnh (cá đỏ đỏ là bệnh) nên phải mua 

thuốc về trộn cho nó ăn nhưng vẫn có con chết. Đã đem xuống bác sĩ thú 

y họ mổ xẻ rồi điều trị không hết. Bác sĩ họ chuẩn đoán cá bị bệnh gan 

và sốt xuất huyết giống như người vậy. Những con cá chết thì nhảy 

xuống mò vớt lên bán với giá 40 – 50k/kg, cá sống hiện tại 70k/kg.
96

 

 Hiện trạng trên không chỉ cho thấy tình hình dịch bệnh trong cây trồng, vật 

nuôi là rất lớn, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không có kế hoạch, việc buôn 

bán các sản phẩm nông sản (cá bệnh chết) không đạt tiêu chuẩn ra thị trường, đồng 
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thời còn thải ra môi trường một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi 

trường đất, nước và khí, điều đó đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các 

cơ quan chức năng trong quản lý.  

Không chỉ dừng lại ở đó, việc người dân mua, sử dụng tràn lan các loại 

thuốc trên thị trường theo kinh nghiệm truyền miệng, không cần nhãn hiệu dẫn 

tới tình trạng thuốc kém chất lượng, thuốc giả có cơ hội len lỏi vào trong các hộ 

sản xuất. Theo chia sẻ của một vài hộ trồng xoài tại xã Khánh An, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang:  

…Tốn tiền, tốn công, tốn sức mà không có trái ăn, pha chế vitamin mà 

không ăn thua. Với cây xoài này gia đình trồng 5 năm, mới thu hoạch 

được 1,2 mùa, mà không hiểu sao nó không ra bông, mua thuốc về xịt và 

đổ gốc mà càng không ra bông. Cái vấn đề không phải thuốc xịt, mà là 

cái thằng vitamin đổ gốc ấy, càng đổ càng không ra bông. Vitamin được 

mua ở cửa hàng hơn 100.000đ/kg. Cây xoài vẫn lớn lên nhưng không ra 

bông. Có người mua đúng thuốc đổ gốc trái bẻ không hết, còn mình mua 

nhầm thuốc thì hậu quả là càng đổ thì cây càng không có bông.
97

  

Cũng theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong năm 2020 đã triệt phá thành 

công 01 chuyên án “đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng sản xuất phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

MTV Bình Nguyên, địa chỉ 112, Quốc lộ 91, Khu vực Tân Phước, phường Thuận 

Hưng, quận Thốt Nốt”, thu giữ 19,695 kg, 5754 lít phân bón, qua điều tra, xét thấy 

có dấu hiệu của tội sản xuất hàng cấm, hàng giả. Đồng thời ra quyết định khởi tố 

vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” [Công an 

thành phố Cần Thơ, 2020].  

Vấn đề đáng quan tâm khác là công tác quản lý đầu ra sản phẩm nông sản 

của người dân trong khu vực đang có nhiều bất cập, cụ thể tình trạng ép giá nhãn, 

xoài, bưởi của người dân từ các thương lái, có thời điểm giá của nhãn chỉ còn 

khoảng 6.000/1kg. Riêng với cá chép giòn (năm nay bán ra sụt giá, 80.000đ/kg, 
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năm ngoái (2018 hơn 100.000đ/kg).
98

 Tình trạng ép giá còn xảy ra với cả những sản 

phẩm rau, củ quả như cà chua, bầu bí, cải bắp, dưa leo…nhiều người trồng, hay 

được mùa thì rớt giá. Thêm nữa, hiện tại các hộ sản xuất và hợp tác xã nhỏ trong 

khu vực chưa tìm được công ty lớn nhằm đảm bảo về đầu ra, chủ yếu là bán cho 

thương lái, bán cho các cửa hàng ngoài chợ.
99

 Từ những năm được mùa rớt giá kết 

hợp với biến đổi khí hậu thất thường, người dân trong khu vực đã có những chuyển 

đổi cây trồng, vật nuôi, ví dụ đổi từ loại nhãn truyền thống sang thanh nhãn, nhưng 

loại nhãn này rụng nhiều đến khi thu hoạch. Giá thành của thanh nhãn từ 60 đến 70 

nghìn đồng. Chuyển đổi từ nuôi tôm sang cá lóc bông, nuôi ba ba, cá sấu sang nuôi 

cá…Việc chuyển đổi này của người dân chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian và 

những kinh nghiệm truyền miệng, người đi trước mách người đi sau và không có 

một kế hoach lộ trình rõ ràng cho việc trồng, nuôi và đầu ra cho sản phẩm nên tạo ra 

những nguy cơ bị ép giá tại khu vực. Như vậy, khu vực ven sông Hậu cũng như các 

địa phương khác, vẫn là câu chuyện được mùa rớt giá và sản xuất mang tính chất 

manh mún, tự phát là chủ yếu nên việc kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm để bảo vệ các sản phẩm nông sản của người dân là vấn đề cực kì khó khăn. 

Thêm nữa, tình hình vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ngày càng diễn biến 

phức tạp: trong năm 2019 công an thành phố Cần Thơ phát hiện 100 vụ vi phạm. 

Nổi lên nhiều vụ liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không 

được kiểm dịch; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không đảm bảo điều kiện, yêu cầu 

vệ sinh thú y; kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa... 

[Công an thành phố Cần Thơ, 2019]. Năm 2021, tiếp tục kiểm tra, phát hiện 42 vụ 

vi phạm về thực phẩm. Nổi lên nhiều vụ liên quan đến thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vận chuyển gia súc, gia cầm không có giấy 

chứng nhận kiểm dịch động vật... Buộc kiểm dịch lại 870 con gia cầm; Buộc tiêu 

hủy 77 kg tàu hủ, 102kg mỳ tươi, 100kg vú heo... [Công an thành phố Cần Thơ, 
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2021]. Như vậy, vấn đề trên đây không chỉ đặt ra thách thức đối trong quản lý thị 

trường mà còn tạo ra những thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng trong 

quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông sản 

được tiêu thụ ra thị trường hiện nay.  

Ngoài ra, khu vực ven sông Hậu còn đối mặt với thách thức nhất định trong 

quản lý địa bàn, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn bởi đây 

là khu vực ven sông kéo dài từ các vùng giáp Campuchia thuộc tỉnh An Giang 

đến các địa phương ven biển thuộc tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Cũng bắt đầu từ 

năm 2019 công an phường, xã, thị trấn đã được kiện toàn bộ máy công an chính 

qui. Công an các đơn vị luôn giữ được vai trò của mình trong nắm tình hình, 

quản lý các đối tượng, từ đó giúp tình hình ổn định và không phát sinh vấn đề 

lớn. Loại tội phạm chủ yếu là đá gà, đánh bài, xóc đĩa, số đề, đánh bạc bằng trò 

chơi điện tử, sử dụng may túy, mê tín dị đoan, sử dụng súng tự chế, pháo,…
100

 

Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm nhất về an ninh trật tự trên địa bàn ven sông 

Hậu hiện nay lại là vấn đề vượt biên trái phép, buôn bán hàng cấm tại các khu 

vực giáp danh biên giới, cụ thể là biên giới giáp Campuchia. Theo kết quả 

nghiên cứu định tính, cho thấy người dân ở khu vực giáp biên có thể qua đất 

Campuchia buôn bán. Trước kia việc đi lại được cấp giấy phép nay khó hơn nên 

không có giấy phép. Trong trường hợp cần thiết khi khó quá thì người dân bỏ ra 

khoảng 500 nghìn đồng để làm hộ chiếu đi lại.
101

 Trong 6 tháng đầu năm 2019 

Công an xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã phối hợp với Tổ công 

tác chống buôn lậu, Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình và Biên phòng tỉnh bắt 

12 vụ (trong đó: 05 vụ chở phế liệu, 02 vụ vận chuyển đường cát Thái Lan, 01 

vụ vận chuyển bia, 01 vụ vận chuyển máy lạnh đã qua sử dụng, 02 vụ kiểm tra 

kho chứa đường Cát Thái Lan không rõ nguồn gốc, 01 vụ vận chuyển vải sợi). 
102
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Thông tin phỏng vấn sâu nam 24 tuổi, Công an xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
101

 Thông tin phỏng vấn các hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông giáp Campuchia tại xã Khánh An, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang 
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Thực tế từ những phân tích trên đây cũng cho thấy, tình trạng các hoạt động 

sinh kế trong khu vực gặp khó khăn dẫn tới thu nhập của người dân bị ảnh hưởng 

buộc một bộ phận phải di cư tới nơi khác sinh sống, làm ăn và bỏ nghề truyền 

thống của địa phương, trong đó có nghề trồng lúa nước tạo ra những thách thức 

trong việc đảm bảo an ninh lương thực, thách thức trong việc quản lý di dân di 

cư. Và tình trạng giáo dục ở địa phương còn những bất cập khi nhiều người lớn 

tuổi tại đây không biết đọc, biết viết, số lượng trẻ em sống với ông bà và thiếu 

vắng sự góp mặt của bố mẹ lớn. Sự quan tâm cho giáo dục đào tạo còn hạn chế. 

Cụ thể thực tế, đối với những hộ nuôi cá lồng bè trên sông cho thấy, hàng ngày 

các bé đi học trong đất liền bằng xuồng, khi mưa thì mặc áo mưa, to quá thì nghỉ 

học. Không cần học đại học, cứ lớn lên khoảng hoặc hết cấp 3 thì đi Sài Gòn, 

Bình Dương để tìm kiếm việc làm.
103

  

Dưới góc nhìn của lý thuyết phát triển bền vững, ba trụ cột của phát triển bền 

vững cần được chú trọng là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi 

trường. Những dữ liệu trên cho thấy trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở khu vực ven 

sông Hậu, sinh kế của nhiều người dân gặp khó khăn. Cụ thể là thu nhập của người 

dân dựa vào sinh kế ở địa phương, chẳng hạn như trồng lúa, bị ảnh hưởng. Hệ quả 

là một bộ phận cư dân phải di cư tới nơi khác sinh sống và từ bỏ hoặc giảm quy mô 

sản xuất nông nghiệp. Điều này đặt ra những thách thức trong việc đảm bảo an ninh 

lương thực – tức là góp phần đảm bảo trụ cột kinh tế - một trong ba trụ cột để đảm 

bảo phát triển bền vững ở khu vực ven sông Hậu.  

Như vậy, những phân tích trên đây cho thấy, các vấn đề môi trường và hoạt 

động nhân sinh tại khu vực ven sông Hậu trong những năm qua đã và đang tạo ra 

những thách thức nhất định đối với công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Từ 

những khó khăn, thách thức trong quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên; thách 

thức trong quản lý thị trường; quản lý đầu ra các sản phẩm nông sản; quản lý môi 

trường; quản lý dân cư; quản lý trấn áp tội phạm... 
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Tiểu kết chương 4 

Từ những phân tích trên đây cho thấy: 

Di cư là một trong những vấn đề rất lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long nói 

chung và khu vực ven sông Hậu nói riêng, trong đó di cư từ các nguyên nhân thiên 

tai và hoạt động nhân sinh, biến đổi khí hậu được trình bày ở trên là những khía 

cạnh rất đáng lưu tâm. Hệ quả từ thực trạng di cư đặt ra những thách thức lớn đối 

với khu vực ven sông Hậu nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về việc 

thiếu hụt nhân công lao động sản xuất cục bộ trong tương lai. Đồng thời, đặt ra 

những thách thức nhất định trong việc đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh xã hội vùng 

và khu vực trong thời gian tới.  

Bên cạnh đó, xét ở góc nhìn an ninh môi trường, với những phân tích trên đây 

cho thấy các chiều cạnh hạn hán, sự bất thường của lũ, khai thác, sử dụng nước 

ngầm, khai thác bùn cát…tới các hoạt động sản xuất gạch ngói, hoạt động du lịch, 

qui hoạch…chính là những nguyên nhân tạo nên những mầm mống xung đột, 

những căng thẳng xã hội, mâu thuẫn xã hội ở khu vực ven sông Hậu. Và tất cả 

những thách thức đó đặt ra yêu cầu cần giải quyết sớm trong thời gian tới nhằm 

đảm bảo an ninh trật tự và sư ổn định chính trị xã hội của khu vực. 

Đồng thời, những phân tích trên đây cho thấy, các vấn đề môi trường và hoạt 

động nhân sinh tại khu vực ven sông Hậu trong những năm qua đã và đang tạo ra 

những thách thức nhất định đối với công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Từ 

những khó khăn, thách thức trong quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên; thách 

thức trong quản lý thị trường; quản lý đầu ra các sản phẩm nông sản; quản lý môi 

trường; quản lý dân cư; quản lý trấn áp tội phạm…buộc các cơ quan chức năng phải 

nhận diện sớm và có các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, giải quyết những vấn 

đề trên địa bàn nhằm hướng tới sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trong tương lai 

tại khu vực. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết luận 

Nhìn một cách tổng thể, luận án đã tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu 

sau: Thực tế các vấn đề môi trường dẫn đến những thách thức đối với đảm bảo an 

ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên bình diện kinh tế - xã hội như thế 

nào?; Những vấn đề đặt ra trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường đối 

với đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên bình diện kinh tế - xã 

hội cụ thể như thế nào?; Thực tế các các vấn đề môi trường dẫn đến những thách 

thức đối với đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu trên bình diện 

chính trị - xã hội như thế nào?; Những vấn đề đặt ra trong quản lý, sử dụng tài 

nguyên, bảo vệ môi trường đối với đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông 

Hậu trên bình diện chính trị - xã hội cụ thể như thế nào? Nhìn một cách tổng thể, 

các nội dung nghiên cứu của luận án được trình bày ở trên đã trả lời các câu hỏi 

này. Một số điểm chính về kết quả nghiên cứu của luận án cụ thể như sau. 

Thứ nhất, tác động của sự biến đổi môi trường và các hoạt động nhân sinh đã 

tạo ra ảnh hưởng đáng kể, gây giảm diện tích và năng suất trong các hoạt động 

trồng lúa, cây ăn trái, và nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven sông Hậu. Không chỉ 

gây tổn thất về năng suất và diện tích canh tác, mà còn gây ra rủi ro đáng kể đối 

với một số loại cây cụ thể. Nhiều khu vực ven sông Hậu chỉ có thể canh tác được 

hai trong số ba vụ mỗi năm, dẫn đến tình trạng đất canh tác bị bỏ hoang hoặc phải 

chuyển đổi sang các loại cây trồng khác để thích nghi. Thách thức này không chỉ 

ảnh hưởng đến diện tích và năng suất lương thực của khu vực mà còn đe dọa đến 

an ninh lương thực trong tương lai ở khu vực đồng bằng ven sông Hậu, cũng như 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và toàn quốc nói chung. Đặc biệt, có nguy cơ 

đe dọa vị trí xuất khẩu lớn nhất và thứ hai của Việt Nam trong lĩnh vực lúa gạo 

trên thị trường thế giới trong những năm sắp tới. Nói cách khác, thách thức này 

đặt ra những vấn đề đáng lo ngại về bền vững và an ninh lương thực. Việc mất 

mát diện tích canh tác cũng làm gia tăng áp lực lên nguồn cung lương thực, đặt ra 

nhu cầu phải tìm kiếm các giải pháp và chiến lược canh tác mới. Sự chuyển đổi 

sang cây trồng khác có thể là một lựa chọn, nhưng cũng cần được xem xét kỹ 
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lưỡng để đảm bảo tính hiệu quả và bền vững. Đồng thời, việc ứng phó với thách 

thức này đòi hỏi sự hợp tác và đồng thuận giữa cộng đồng nông dân, các cơ quan 

quản lý, và các chuyên gia nghiên cứu. Các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ môi 

trường cũng cần được thực hiện để giảm thiểu tác động tiêu cực và tăng cường khả 

năng chống chịu của hệ thống nông nghiệp. Nếu không có sự can thiệp và quản lý 

hiệu quả, nguy cơ mất mát lớn đối với ngành xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam có 

thể gây ra tác động toàn cầu, ảnh hưởng đến thị trường thế giới và vị thế kinh tế 

của quốc gia. Do đó, việc xem xét và thực hiện các biện pháp ứng phó cấp bách 

trở nên càng quan trọng để bảo vệ nguồn cung và thị trường quốc tế của Việt Nam 

trong lĩnh vực nông nghiệp, tức là góp phần vào đảm bảo an ninh môi trường nói 

riêng và an ninh nói chung. 

Thứ hai, ảnh hưởng của thiên tai và hoạt động nhân sinh trong những năm gần 

đây đã tạo ra những biến động đối với lao động, việc làm, và thu nhập của cư dân 

tại khu vực ven sông Hậu. Đặc biệt, các thiên tai và hoạt động nhân sinh đã đặt ra 

những thách thức nghiêm trọng, làm tăng sự khó khăn trong việc tìm kiếm việc 

làm và triển khai các hoạt động nghề nghiệp. Những tác động này không chỉ làm 

tăng chi phí sản xuất mà còn giảm lợi nhuận từ các hoạt động nông nghiệp và nuôi 

trồng thủy sản, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của cộng đồng trong khu vực. 

Đồng thời, thiên tai và hoạt động nhân sinh cũng gây ra những thách thức lớn 

khiến nhiều sinh kế của người dân trở nên khó khăn hơn. Điều này buộc họ phải 

chuyển đổi sinh kế hoặc thậm chí là di cư tới các khu vực khác để tìm kiếm cơ hội 

mới. Hậu quả là tình trạng di cư tạo ra áp lực đáng kể cho cộng đồng và đặt ra 

những thách thức lớn trong việc quản lý và phát triển khu vực ven sông Hậu. Điều 

này yêu cầu sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ từ các tổ chức cộng đồng và chính phủ 

để tìm ra các giải pháp bền vững và hỗ trợ cộng đồng vượt qua những khó khăn 

này để góp phần đảm bảo an ninh môi trường ở khu vực ven sông Hậu. 

Thứ ba, ảnh hưởng của các biến đổi môi trường và hoạt động nhân sinh đã 

gây ra tác động không nhỏ đối với nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại khu vực ven sông 

Hậu. Những ảnh hưởng này không chỉ tạo ra khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày 



 

 
 

 

222 

và hoạt động sản xuất mà còn mang đến những tổn thất đáng kể đối với tài sản và 

sức khỏe, đồng thời gây nguy cơ đe dọa đến an ninh của cộng đồng. Hơn nữa, các 

biến đổi môi trường và hoạt động nhân sinh cũng gây ra những tổn thất lớn đối với 

cơ sở hạ tầng công cộng như đường sá, cầu, cống, đê và các công trình quan trọng 

khác. Do đó, chi phí cần thiết để giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho cư dân đi 

liền với chi phí để khắc phục tổn thất ở các công trình cơ sở hạ tầng. Những thách 

thức này không chỉ đặt ra áp lực lớn cho các cơ quan quản lý địa phương và chức 

năng mà còn làm tăng gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Việc đảm bảo nguồn 

lực cần thiết để khắc phục và tái thiết kế cơ sở hạ tầng trở thành một nhiệm vụ khó 

khăn, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa cộng đồng, chính phủ và các tổ chức liên 

quan để đối phó hiệu quả với thách thức này. Ngoài ra, vấn đề chi phí và nguồn 

lực cũng đặt ra những thách thức quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội và 

phục hồi cơ sở hạ tầng. Điều này không chỉ là một vấn đề cấp bách về an ninh và 

phát triển cộng đồng mà còn làm gia tăng áp lực lên ngân sách Nhà nước, yêu cầu 

sự quản lý thông minh và hiệu quả từ các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh này, 

nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống cảnh báo 

sớm, và tạo ra kế hoạch hỗ trợ cộng đồng là những hoạt động cần thiết để giảm 

nhẹ tác động của các vấn đề môi trường và hoạt động nhân sinh. Tóm lại, việc đối 

mặt với tác động của biến đổi môi trường và hoạt động nhân sinh tại khu vực ven 

sông Hậu không chỉ đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan mà còn cần 

những chiến lược quản lý thông minh và bền vững để đảm bảo sự phát triển bền 

vững trong tương lai. 

Thứ tư, tình trạng di cư đang trở thành một vấn đề quan trọng không chỉ ở 

Đồng bằng sông Cửu Long nói chung mà còn đặc biệt đáng lưu ý tại khu vực ven 

sông Hậu. Di cư xảy ra do nhiều nguyên nhân, bao gồm tác động của thiên tai, 

hoạt động nhân sinh, và biến đổi khí hậu, như đã được đề cập trước đó. Hậu quả 

của tình trạng di cư này đặt ra những thách thức lớn đối với khu vực ven sông 

Hậu, cũng như toàn bộ Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là vấn đề thiếu hụt lao 

động sản xuất cục bộ trong tương lai. Tác động của di cư không chỉ giới hạn ở 
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mức độ mất mát về số lượng lao động mà còn gây tổn thất đáng kể về mặt kinh tế 

và văn hóa. Sự mất mát này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân công trong lĩnh vực 

sản xuất địa phương, đặt ra những thách thức đáng kể đối với sự phát triển bền 

vững của khu vực. Trước thực trạng này, việc thực hiện các biện pháp và chiến 

lược nhằm giảm thiểu tác động của di cư trở nên cấp bách, đồng thời đề xuất các 

giải pháp để tăng cường sức mạnh lao động và duy trì ổn định trong khu vực.  

Thứ năm, nếu nhìn từ góc độ an ninh môi trường, các phân tích ở trên đã chỉ 

ra rằng những vấn đề như hạn hán, biến động lớn của mực nước, khai thác và sử 

dụng nước ngầm, sạt lở bờ sông, cũng như việc khai thác bùn cát, đều góp phần 

tạo ra các yếu tố xung đột trong khu vực ven sông Hậu. Các hoạt động sản xuất 

gạch ngói, ngành du lịch, và các qui hoạch quy hoạch đô thị cũng đóng góp vào 

việc tạo ra những căng thẳng xã hội và mâu thuẫn xã hội. Tất cả những thách thức 

này đặt ra yêu cầu cần được giải quyết kịp thời trong thời gian tới, nhằm đảm bảo 

an ninh trật tự và sự ổn định chính trị xã hội của khu vực. Việc xử lý hiệu quả các 

vấn đề liên quan đến môi trường và hoạt động nhân sinh không chỉ quan trọng để 

bảo vệ nguồn tài nguyên mà còn để duy trì ổn định trong cộng đồng. Thực hiện 

các biện pháp bền vững và hài hòa có thể giúp giảm bớt các xung đột và xây dựng 

một môi trường sống thịnh vượng và bền vững.  

Thứ sáu, trong những năm gần đây, biến động môi trường và hoạt động 

nhân sinh tại khu vực ven sông Hậu đã đặt ra những thách thức đặc biệt đối với 

công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Từ việc quản lý và cấp phép khai 

thác tài nguyên đến đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các cơ 

quan chức năng đang phải đối mặt với nhiệm vụ khẩn trương để giải quyết 

những thách thức này. Những vấn đề quản lý này không chỉ ảnh hưởng đến sự 

phát triển kinh tế mà còn đặt ra những thách thức liên quan đến phát triển khu 

vực ven sông Hậu một cách tổng thể. Để hướng tới sự phát triển bền vững, các 

cơ quan chức năng cần thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm giải quyết những 

vấn đề này và tạo ra một môi trường sống thịnh vượng và bền vững cho cộng 

đồng trong khu vực ven sông Hậu. 
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Khuyến nghị 

Một là, chính quyền địa phương các cấp và người dân ở khu vực ven sông Hậu 

cần xác định phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu là yêu cầu cần 

thiết, là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các địa 

phương khu vực ven sông Hậu. 

Hai là, chính quyền địa phương các cấp ở khu vực ven sông Hậu cần chủ động 

hợp tác với nhau để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường để đảm bảo an ninh môi 

trường và phát triển bền vững. 

Ba là, chính quyền địa phương các cấp và người dân ở khu vực ven sông 

Hậu cần chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất cây lương thực 

bền vững, mô hình sinh kế bền vững chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ môi trường, ngăn 

ngừa các vấn đề xã hội phát sinh từ các vấn đề môi trường, nhằm đảm bảo an 

ninh môi trường. 
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Long: bài học kinh nghiệm và những giải pháp ứng phó”, Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Việt Nam, https://khoahocvacongnghevietnam.com.vn//khcn-trung-

uong/13123-han-man-lich-su-2016-o-dong-bang-song-cuu-long-bai-hoc-kinh-

nghiem-va-nhung-giai-phap-ung-pho.html). 

2. Nguyễn Tuấn Anh (2016), Giáo trình xã hội học môi trường, Nxb Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Hà Nội, 231 trang. 

3. Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ (2020), Phát triển bền 

vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu 

vực ven sông Hậu, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr. 15,18, 

117,119,125,126,128,160-161,169,180,181-187. 

4. Ngô Vương Anh (2013), “An ninh môi trường - Một yếu tố của tăng trưởng bền 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM 

ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ BIẾN 

ĐỔI KHÍ HẬU 

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến 

đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm 

đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững 

khu vực ven sông Hậu  

MÃ SỐ BĐKH.39/16-20 

 

BẢNG HỎI  

SỐ ĐỊNH DANH MÃ SỐ 
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02 QUẬN/HUYỆN: .............................................................................  [__]__] 

03 PHƯỜNG/XÃ/THỊ TRẤN: ............................................................  [__]__]__] 
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11 NGÀY THÁNG NĂM GIÁM SÁT _____/____/2019 

 

THÔNG BÁO VÀ CHẤP THUẬN 

Chào ông/bà. Tôi tên là_________________________________. Tôi đang làm việc 

cho Phòng thí nghiệm trọng điểm Địa môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu, 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi đang tiến 

hành một cuộc nghiên cứu về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, 

hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu 
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vực ven sông Hậu. Chúng tôi mong muốn ông/bà cung cấp một số thông tin liên 

quan đến vấn đề nêu trên bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây. Mọi thông tin 

ông/bà cung cấp sẽ được ghi chép chính xác và mang tính khuyết danh. Việc ông/bà 

tham gia vào nghiên cứu này là tự nguyện và ông/bà có thể không trả lời bất kỳ câu 

hỏi nào hoặc tất cả các câu hỏi. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng ông/bà sẽ hợp 

tác, tham gia vào cuộc nghiên cứu. Chúng tôi đánh giá rất cao sự tham gia của 

ông/bà đối với cuộc nghiên cứu này. 

Bây giờ, ông/bà có muốn hỏi tôi bất kỳ vấn đề gì về cuộc nghiên cứu không? Tôi có 

thể bắt đầu cuộc phỏng vấn được không? 

Nếu đối tượng đồng ý phỏng vấn      1   Bắt đầu phỏng vấn 

Nếu đối tượng từ chối phỏng vấn      2   Kết thúc 

Chữ ký của người phỏng vấn:__________________________________ 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC 

PHỎNG VẤN 

Câu 1. Giới tính người trả lời (Quan sát, khoanh tròn phương án trả lời phù hợp) 

                                  1. Nam                                                         2. Nữ 

Câu 2. Xin cho biết năm nay ông/bà bao nhiêu tuổi? .…………………. tuổi 

Câu 3. Ông/bà là người dân tộc nào?                    1 - Kinh               2 - Khác: 

Câu 4. Hiện tại, ông/bà theo Tôn giáo nào? 

1 - Phật giáo  

2 - Thiên chúa giáo 

3 - Tôn giáo khác (ghi rõ): 

4 - Không tôn giáo 

Câu 5. Xin cho biết tình trạng hôn nhân hiện nay của ông/bà?  

1 - Chưa từng kết hôn 

2 - Đang có vợ/chồng 

3 - Góa 

4 - Ly hôn 

5 - Ly thân  

6 - Khác 

Câu 6. Xin cho biết bậc học cao nhất mà ông/bà đã hoàn thành? 

1 - Tiểu học  

2 - THCS 

4 - Trung cấp 

5 - Cao đẳng, đại học 

7 - Không đi học 
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3 - THPT 6 - Sau đại học 

Câu 7. Những nghề mà các thành viên trong hộ gia đình ông/bà tham gia hiện 

nay? (Có thể chọn nhiều phương án) 

1 - Trồng lúa 

2 - Trồng màu 

3 - Trồng hoa, cây cảnh 

4 - Trồng cây ăn trái  

5- Chăn nuôi gia súc, gia 

cầm 

6 - Nuôi trồng thủy 

sản 

7 - Đánh bắt thủy 

sản 

8 - Du lịch 

9 - Trồng rừng  

10 - Nghề thủ công 

11 - Buôn bán, dịch vụ nhỏ 

12 - Bộ đội/công an/công 

chức/viên chức nhà nước 

13 - Công nhân 

14 - Lao động phổ thông 

15 - Khác (xin ghi 

rõ):………………… 

Câu 8. Hiện nay, ông/bà có tham gia Hội/Nhóm/Đoàn thể xã hội nào?  

1 - Hội nông dân 

2 - Hội phụ nữ 

3 - Đoàn thanh niên 

4 - Hội cựu chiến binh  

5 - Hội đồng niên 

6 - Nhóm tín dụng/tiết 

kiệm 

 

7 - Hội/phường nghề  

8 - Hợp tác xã 

9 - Khác (xin ghi 

rõ):___________ 

10 - Không tham gia hội nào 

Câu 9. Xin vui lòng cho biết số thành viên đang chung sống trong hộ gia đình 

ông/bà (chung kinh tế) theo các nhóm sau? 

Mã Các nhóm Số người 

1. Tổng số người hiện đang sống trong hộ gia đình  

2. Trẻ em dưới 15 tuổi  

3. Người lớn từ đủ 15 đến 60 tuổi  

4. Người già từ 60 trở lên  

5. Số người đang đi làm có thu nhập  

6 Số người nhận trợ cấp hoặc lương hưu  

7 Số người đóng góp thu nhập cho gia đình  

8 Số người hiện đang đi làm ở xa   

Câu 10. Ngôi nhà hộ gia đình ông/bà đang ở thuộc loại nhà nào? (Hỏi, quan sát 

và khoanh phương án trả lời phù hợp) 
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1 - Nhà mái bằng kiên cố 2 tầng 

2 - Nhà mái bằng kiên cố 1 tầng 

3 - Nhà cấp 4, mái ngói 

4 - Nhà đơn sơ  

5 - Khác (Ghi rõ): 

 

Câu 11. Nguồn nước chính mà hộ gia đình ông/bà dùng để ăn uống hiện nay là 

nguồn nào?  

1 - Nước máy sử dụng 

riêng 

2 - Nước máy công cộng  

3 - Nước giếng khoan 

riêng 

4 - Nước giếng khoan công 

cộng 

5 - Nước/sông/ao/hồ/đầm 

6 - Nước mưa 

7 - Nước xi téc  

8 - Nước đóng chai/đóng bình 

9 - Khác (xin ghi 

rõ):___________ 

Câu 12. Hiện trạng các loại đất của hộ gia đình ông/bà hiện nay và cách đây 5 

năm? (Đơn vị mét vuông)? 

Loại đất Thời gian 
1. Tổng diện 

tích 

2. Diện tích 

không sử 

dụng 

1. Đất ở (m
2
) 

1. Cách đây 5 năm     

2. Hiện nay     

2. Đất trồng lúa (m
2
) 

1. Cách đây 5 năm     

2. Hiện nay     

3. Đất trồng cây ăn trái (m
2
) 

1. Cách đây 5 năm     

2. Hiện nay     

4. Đất khác (m
2
) 

1. Cách đây 5 năm     

2. Hiện nay     

5. Mặt nước ngọt nuôi trồng 1. Cách đây 5 năm     
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thủy sản (m
2
) 2. Hiện nay     

6. Mặt nước mặn/lợ nuôi 

trồng thủy sản (m
2
) 

1. Cách đây 5 năm     

2. Hiện nay     

Câu 13: Hộ gia đình ông/bà có tham gia hoạt động du lịch không? 

1. Có thành viên làm du lịch 

2. Là hộ gia đình làm du lịch 

3. Không tham gia hoạt động du lịch (chuyển đến câu 16) 

Câu 14. Nếu có thành viên tham gia hoạt động du lịch thì số lượng bao nhiêu 

người? 

 Cách đây 5 năm (người) Hiện nay (người) 

1. Lao động gia đình   

2. Lao động thuê/mượn   

Câu 15. Nếu hộ gia đình làm du lịch thì loại hình dịch vụ du lịch gì? 

TT Cách đây 5 năm Hiện nay 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Câu 16. Xin ông bà/cho biết thu nhập (triệu đồng/năm) của hộ gia đình và thành 

viên hộ gia đình ông/bà? 

 Năm 

2013 

Năm 2018 

1. Thu nhập trung bình của hộ gia đình/năm   

2. Thu nhập trung bình của một thành viên hộ gia 

đình/năm 
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Câu 17. Xin ông bà/cho biết nguồn thu nhập trung bình (triệu đồng/năm) của 

hộ gia đình ông/bà? 

 Năm 

2013 

Năm 

2018 

1. Trồng lúa   

2. Trồng màu   

3. Trồng hoa, cây cảnh   

4. Trồng cây ăn trái   

5. Chăn nuôi gia súc, gia cầm   

6. Nuôi trồng thủy sản   

7. Đánh bắt thủy sản   

8. Du lịch    

9. Trồng rừng   

10. Nghề thủ công   

11. Buôn bán, dịch vụ nhỏ   

12. Lương (từ làm bộ đội/công an/công chức/viên chức 

nhà nước) 

  

13. Lương (từ làm công nhân)    

14. Lao động thủ công   

15. Nguồn khác (xin ghi rõ):   
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PHẦN B. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI ĐẾN 

LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG, ĐỜI SỐNG THƯỜNG 

NGÀY 

Câu 1. Xin ông/bà cho biết ý kiến chủ quan của mình về diễn biến của những 

hiện tượng thời tiết, biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh cụ thể dưới đây 

trong 5 năm vừa qua? (Đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời) 

 

 1. Lo lắng 
2. Không 

lo lắng 

3. Ý kiến 

khác  

(xin ghi 

rõ) 

1. Xâm nhập mặn    

2. Hạn hán    

3. Sự bất thường của lũ    

4. Sự thay đổi dòng chảy, phù sa của sông Hậu    

5. Sạt lở bờ sông    

6. Xói lở bờ biển    

7. Xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông Hậu    

8. Xây dựng công trình thủy lợi ở địa phương    

9. Xây dựng các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông 

Hậu/Mê Kông 

   

10. Khai thác bùn cát ở sông    

11. Khai thác, sử dụng nước ngầm    

12. Phá rừng    

13. Hoạt động khác (Xin ghi rõ)    

 

Câu 2. Xin ông/bà cho biết trong 5 năm vừa qua và trong 5 năm tới những hiện 

tượng thời tiết, biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh cụ thể dưới đây ảnh 

hưởng như thế nào đến sản xuất lúa của hộ gia đình ông/bà? (Đánh dấu x vào ô 

phù hợp với ý kiến người trả lời; có thể chọn nhiều phương án) 
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1. Diện 

tích 

canh tác 

giảm 

2.Năng 

suất 

giảm 

3.Công 

lao động 

nhiều 

hơn 

4.Chi 

phí đầu 

tư tăng 

5.Mất 

trắng 

(ghi rõ 

vụ, năm) 

6.Không 

thể 

trồng 

lúa 

7.Không 

ảnh 

hưởng 

8.Ảnh 

hưởng 

tích cực 

(xin ghi 

rõ) 

9.Ý kiến 

khác 

(ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

1. Xâm 

nhập 

mặn 

                                    

2. Hạn 

hán 
                                    

3. Sự bất 

thường 

của lũ 

                                    

4. Sự 

thay đổi 

dòng 

chảy, 

phù sa 

của sông 

Hậu 

                                    

5. Sạt lở 

bờ sông 
                                    

6. Xói lở 

bờ biển 
                                    

7. Xây 

dựng nhà 

cửa, 

công 

trình sát 

bờ sông 

Hậu 

                                    

8. Xây 

dựng 

công 

trình 

thủy lợi 

ở địa 

phương 
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1. Diện 

tích 

canh tác 

giảm 

2.Năng 

suất 

giảm 

3.Công 

lao động 

nhiều 

hơn 

4.Chi 

phí đầu 

tư tăng 

5.Mất 

trắng 

(ghi rõ 

vụ, năm) 

6.Không 

thể 

trồng 

lúa 

7.Không 

ảnh 

hưởng 

8.Ảnh 

hưởng 

tích cực 

(xin ghi 

rõ) 

9.Ý kiến 

khác 

(ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

9. Xây 

dựng các 

công 

trình 

thủy điện 

ở thượng 

nguồn 

sông 

Hậu/ Mê 

Kông 

                                    

10. Khai 

thác bùn 

cát ở 

sông Hậu 

                                    

11. Khai 

thác, sử 

dụng 

nước 

ngầm 

                                    

12. Phá 

rừng 
                                    

13. Hoạt 

động 

khác 

(Xin ghi 

rõ) 

                                    

 

Nếu có ảnh hưởng tích cực ở mục 8, xin ghi rõ:……………………………………… 

Câu 3. Xin ông/bà cho biết trong 5 năm vừa qua và trong 5 năm tới những hiện 

tượng thời tiết, biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh cụ thể dưới đây ảnh 

hưởng như thế nào đến trồng cây ăn trái của hộ gia đình ông/bà? (Đánh dấu x 

vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời; có thể chọn nhiều phương án) 
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1. Diện 

tích 

canh tác 

giảm 

2.Năng 

suất 

giảm 

3.Công 

lao động 

nhiều 

hơn 

4.Chi 

phí đầu 

tư tăng 

5.Mất 

trắng 

(ghi rõ 

vụ, năm) 

6.Không 

thể 

trồng 

cây ăn 

trái 

7.Không 

ảnh 

hưởng 

8.Ảnh 

hưởng 

tích cực 

(xin ghi 

rõ) 

9.Ý kiến 

khác 

(ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

1. Xâm 

nhập 

mặn 

                                    

2. Hạn 

hán 
                                    

3. Sự bất 

thường 

của lũ 

                                    

4. Sự 

thay đổi 

dòng 

chảy, 

phù sa 

của sông 

Hậu 

                                    

5. Sạt lở 

bờ sông 
                                    

6. Xói lở 

bờ biển 
                                    

7. Xây 

dựng nhà 

cửa, 

công 

trình sát 

bờ sông 

Hậu 

                                    

8. Xây 

dựng 

công 

trình 

thủy lợi 

                                    



 

 
 

 

250 

  

1. Diện 

tích 

canh tác 

giảm 

2.Năng 

suất 

giảm 

3.Công 

lao động 

nhiều 

hơn 

4.Chi 

phí đầu 

tư tăng 

5.Mất 

trắng 

(ghi rõ 

vụ, năm) 

6.Không 

thể 

trồng 

cây ăn 

trái 

7.Không 

ảnh 

hưởng 

8.Ảnh 

hưởng 

tích cực 

(xin ghi 

rõ) 

9.Ý kiến 

khác 

(ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

ở địa 

phương 

9. Xây 

dựng các 

công 

trình 

thủy điện 

ở thượng 

nguồn 

sông 

Hậu/ Mê 

Kông 

                                    

10. Khai 

thác bùn 

cát ở 

sông Hậu 

                                    

11. Khai 

thác, sử 

dụng 

nước 

ngầm 

                                    

12. Phá 

rừng 
                                    

13. Hoạt 

động 

khác 

(Xin ghi 

rõ) 

                                    

 

Nếu có ảnh hưởng tích cực ở mục 8, xin ghi rõ:……………………………………… 
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Câu 4. Xin ông/bà cho biết trong 5 năm vừa qua và trong 5 năm tới những hiện 

tượng thời tiết, biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh cụ thể dưới đây ảnh 

hưởng như thế nào đến nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình ông/bà? (Đánh dấu 

x vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời; có thể chọn nhiều phương án) 

  

1. Diện 

tích 

canh tác 

giảm 

2.Năng 

suất 

giảm 

3.Công 

lao động 

nhiều 

hơn 

4.Chi 

phí đầu 

tư tăng 

5.Mất 

trắng 

(ghi rõ 

vụ, 

năm) 

6.Không 

thể nuôi 

trồng 

thủy sản 

7.Không 

ảnh 

hưởng 

8.Ảnh 

hưởng 

tích cực 

(Xin ghi 

rõ) 

9.Ý kiến 

khác 

(ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

1. Xâm 

nhập 

mặn 

                                    

2. Hạn 

hán 
                                    

3. Sự bất 

thường 

của lũ 

                                    

4. Sự 

thay đổi 

dòng 

chảy, 

phù sa 

của sông 

Hậu 

                                    

5. Sạt lở 

bờ sông 
                                    

6. Xói lở 

bờ biển 
                                    

7. Xây 

dựng nhà 

cửa, 

công 

trình sát 

bờ sông 

Hậu 

                                    

8. Xây 

dựng 

công 
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1. Diện 

tích 

canh tác 

giảm 

2.Năng 

suất 

giảm 

3.Công 

lao động 

nhiều 

hơn 

4.Chi 

phí đầu 

tư tăng 

5.Mất 

trắng 

(ghi rõ 

vụ, 

năm) 

6.Không 

thể nuôi 

trồng 

thủy sản 

7.Không 

ảnh 

hưởng 

8.Ảnh 

hưởng 

tích cực 

(Xin ghi 

rõ) 

9.Ý kiến 

khác 

(ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

trình 

thủy lợi 

ở địa 

phương 

9. Xây 

dựng các 

công 

trình 

thủy điện 

ở thượng 

nguồn 

sông 

Hậu/ Mê 

Kông 

                                    

10. Khai 

thác bùn 

cát ở 

sông Hậu 

                                    

11. Khai 

thác, sử 

dụng 

nước 

ngầm 

                                    

12. Phá 

rừng 
                                    

13. Hoạt 

động 

khác 

(Xin ghi 

rõ) 

                                    

 

Câu 5. Xin ông/bà cho biết trong 5 năm vừa qua hộ gia đình ông/bà có những 

cách thức gì để ứng phó đối với những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, 
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thiên tai, hoạt động nhân sinh trong trồng trọt và nuôi trồng thủy sản? (Đánh 

dấu x vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời; có thể chọn nhiều phương án) 

 

1.Tăng 

diện 

tích 

2.Giảm 

diện 

tích 

3.Tăng 

nhân 

công 

4.Giảm 

nhân 

công 

4.Thay 

đổi 

giống/ 

loại 

cây 

trồng 

5.Thay 

đổi cách 

thức 

canh 

tác/trồng 

trọt/nuôi 

trồng 

6.Áp 

dụng 

công 

nghệ 

mới 

7.Không 

trồng/ 

canh tác 

nữa 

8.Không 

có cách 

gì 

9.Ý 

kiến 

khác 

(Xin 

ghi 

rõ) 

1. 

Trồng 

lúa 

          

2. 

Trồng 

cây 

ăn 

trái 

          

3. 

Nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

          

 

Câu 6. Xin ông/bà cho biết trong 5 năm vừa qua những hiện tượng thời tiết, 

biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh cụ thể dưới đây ảnh hưởng như thế 

nào đến hoạt động/lĩnh vực du lịch của hộ gia đình ông/bà? (Đánh dấu x vào ô 

phù hợp với ý kiến người trả lời; có thể chọn nhiều phương án) 

  

1. Thu 

nhập 

tăng 

2. Thu 

nhập 

giảm 

3. Số lao 

động 

tăng 

4. Số lao 

động 

giảm 

5. 

Khách 

du lịch 

tăng 

6. 

Khách 

du lịch 

giảm 

7. Chi 

phí tăng 

8. Chi 

phí giảm 

9.Ý kiến 

khác 

(ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

1. Xâm 

nhập 

mặn 
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1. Thu 

nhập 

tăng 

2. Thu 

nhập 

giảm 

3. Số lao 

động 

tăng 

4. Số lao 

động 

giảm 

5. 

Khách 

du lịch 

tăng 

6. 

Khách 

du lịch 

giảm 

7. Chi 

phí tăng 

8. Chi 

phí giảm 

9.Ý kiến 

khác 

(ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

2. Hạn 

hán 
                                    

3. Sự bất 

thường 

của lũ 

                                    

4. Sự 

thay đổi 

dòng 

chảy, 

phù sa 

của sông 

Hậu 

                                    

5. Sạt lở 

bờ sông 
                                    

6. Xói lở 

bờ biển 
                                    

7. Xây 

dựng nhà 

cửa, 

công 

trình sát 

bờ sông 

Hậu 

                                    

8. Xây 

dựng 

công 

trình 

thủy lợi 

ở địa 

phương 

                                    

9. Xây 

dựng các 

công 

trình 

thủy điện 

ở thượng 
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1. Thu 

nhập 

tăng 

2. Thu 

nhập 

giảm 

3. Số lao 

động 

tăng 

4. Số lao 

động 

giảm 

5. 

Khách 

du lịch 

tăng 

6. 

Khách 

du lịch 

giảm 

7. Chi 

phí tăng 

8. Chi 

phí giảm 

9.Ý kiến 

khác 

(ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

nguồn 

sông 

Hậu/ Mê 

Kông 

10. Khai 

thác bùn 

cát ở 

sông Hậu 

                                    

11. Khai 

thác, sử 

dụng 

nước 

ngầm 

                                    

12. Phá 

rừng 
                                    

13. Hoạt 

động 

khác (Xin 

ghi rõ) 

                                    

 

Câu 7. Xin ông/bà cho biết trong 5 năm vừa qua trong lĩnh vực du lịch hộ gia 

đình ông/bà có những cách thức gì để ứng phó đối với những tác động tiêu cực 

từ biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh? (Khoanh tròn vào phương án 

trả lời phù hợp; có thể chọn nhiều phương án) 

1. Tăng số lượng nhân công 

2. Giảm số lượng nhân công 

3. Tăng đầu tư 

4. Giảm đầu tư 

5. Thay đổi loại hình dịch vụ 

6. Thay đổi cách thức triển khai dịch vụ 

Ý kiến khác (Xin ghi rõ):.............................................................................................. 
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PHẦN C. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI ĐẾN ĐỜI 

SỐNG, LĨNH VỰC XÃ HỘI 

Câu 1. Xin ông/bà cho biết trong 5 năm vừa qua và trong 5 năm tới những hiện 

tượng thời tiết, biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh cụ thể dưới đây ảnh 

hưởng như thế nào đến nhà cửa của hộ gia đình ông/bà? (Đánh dấu x vào ô phù 

hợp với ý kiến người trả lời) 

  

1. Có ảnh hưởng 

nghiêm trọng 

2. Có ảnh hưởng 

nhưng không 

nghiêm trọng 

3. Không ảnh 

hưởng 

4. Ý kiến khác 

(Xin ghi rõ) 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

1. Xâm nhập mặn                 

2. Hạn hán                 

3. Sự bất thường của lũ                 

4. Sự thay đổi dòng chảy, 

phù sa của sông Hậu 
              

  

5. Sạt lở bờ sông                 

6. Xói lở bờ biển                 

7. Xây dựng nhà cửa, công 

trình sát bờ sông Hậu 
              

  

8. Xây dựng công trình 

thủy lợi ở địa phương 
              

  

9. Xây dựng các công 

trình thủy điện ở thượng 

nguồn sông Hậu/Mê Kông 

              

  

10. Khai thác bùn cát ở 

sông Hậu 
              

  

11. Khai thác, sử dụng 

nước ngầm 
              

  

12. Phá rừng                 

13. Hoạt động khác (Xin 

ghi rõ) 
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Câu 2. Xin ông/bà cho biết trong 5 năm vừa qua, hộ gia đình ông/bà có những 

cách thức nào ứng phó với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, 

hoạt động nhân sinh đến nhà cửa của hộ gia đình ông/bà? (Khoanh tròn phương 

án phù hợp với ý kiến người trả lời) 

1. Nâng cấp hoặc làm mới nhà ở 

2. Di chuyển nhà ở đến nơi khác 

3. Cách thức khác 

4. Không có cách thức nào 

5. Ý kiến khác 

 

Câu 3. Xin ông/bà cho biết trong 5 năm vừa qua và trong 5 năm tới những hiện 

tượng thời tiết, biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh cụ thể dưới đây ảnh 

hưởng như thế nào đến sinh hoạt hàng ngày của hộ gia đình ông/bà? (Đánh dấu 

x vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời) 

  

1. Có ảnh hưởng 

nghiêm trọng 

2. Có ảnh hưởng 

nhưng không 

nghiêm trọng 

3. Không ảnh 

hưởng 

4. Ý kiến khác 

(Xin ghi rõ) 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

1. Xâm nhập mặn                 

2. Hạn hán                 

3. Sự bất thường của lũ                 

4. Sự thay đổi dòng chảy, 

phù sa của sông Hậu 
              

  

5. Sạt lở bờ sông                 

6. Xói lở bờ biển                 

7. Xây dựng nhà cửa, công 

trình sát bờ sông Hậu 
              

  

8. Xây dựng công trình 

thủy lợi ở địa phương 
              

  

9. Xây dựng các công 

trình thủy điện ở thượng 

nguồn sông Hậu/Mê Kông 

              

  

10. Khai thác bùn cát ở 

sông Hậu 
              

  

11. Khai thác, sử dụng                 
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1. Có ảnh hưởng 

nghiêm trọng 

2. Có ảnh hưởng 

nhưng không 

nghiêm trọng 

3. Không ảnh 

hưởng 

4. Ý kiến khác 

(Xin ghi rõ) 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

nước ngầm 

12. Phá rừng                 

13. Hoạt động khác (Xin 

ghi rõ) 
              

  

 

Câu 4. Theo ông/bà thì trong 5 năm vừa qua và trong 5 năm tới những hiện 

tượng thời tiết, biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh cụ thể dưới đây liên 

quan như thế nào đến mâu thuẫn, xung đột ở địa phương? (Đánh dấu x vào ô 

phù hợp với ý kiến người trả lời) 

 

Trong 5 năm qua Trong 5 năm tới 

1. Là 

nguyên 

nhân dẫn 

đến mâu 

thuẫn, 

xung đột 

đã xảy ra 

2. Không 

là nguyên 

nhân mâu 

thuẫn, 

xung đột 

4.Không 

biết/ 

không 

rõ 

5.Ý 

kiến 

khác 

(Xin 

ghi 

rõ) 

1. Là 

nguyên 

nhân dẫn 

đến mâu 

thuẫn, 

xung đột 

3. Không 

là nguyên 

nhân mâu 

thuẫn, 

xung đột 

4.Không 

biết/ 

không 

rõ 

5.Ý 

kiến 

khác 

(Xin 

ghi 

rõ) 

1. Xâm nhập 

mặn 

        

2. Hạn hán         

3. Sự bất 

thường của 

lũ 

        

4. Sự thay 

đổi dòng 

chảy, phù sa 

của sông 

Hậu 

        

5. Sạt lở bờ         
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sông Hậu 

6. Xói lở bờ 

biển 

        

7. Xây dựng 

nhà cửa, 

công trình 

sát bờ sông 

Hậu 

        

8. Xây dựng 

công trình 

thủy lợi ở 

địa phương 

        

9. Xây dựng 

các công 

trình thủy 

điện ở 

thượng 

nguồn sông 

Hậu/Mê 

Kông 

        

10. Khai 

thác bùn cát 

ở sông Hậu 

        

11. Khai 

thác, sử 

dụng nước 

ngầm 

        

12. Phá rừng         

13. Hoạt 

động khác 

(Xin ghi rõ) 

        

Câu 5. Trong 5 năm vừa qua, hộ gia đình ông/bà có ai di cư đến địa phương 

khác để làm ăn không? 

1. Có    2. Không (Chuyển sang câu 7) 
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Câu 6. Nếu trong 5 năm vừa qua hộ gia đình ông bà có người di cư đến địa 

phương khác làm ăn thì những nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến việc di cư? 

(Đánh đấu x vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời; có thể chọn nhiều phương án) 

Tai biến 

Gây khó khăn cho các hoạt động 

Trồng lúa 
Trồng cây 

ăn trái 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Du lịch tại 

địa phương 

1. Xâm nhập mặn     

2. Hạn hán     

3. Sự bất thường của lũ     

4. Sự thay đổi dòng chảy, phù sa của sông 

Hậu 

    

5. Sạt lở bờ sông Hậu     

6. Xói lở bờ biển     

7. Xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông 

Hậu 

    

8. Xây dựng công trình thủy lợi ở địa 

phương 

    

9. Xây dựng các công trình thủy điện ở 

thượng nguồn sông Hậu/Mê Kông 

    

10. Khai thác bùn cát ở sông Hậu     

11. Khai thác, sử dụng nước ngầm     

12. Phá rừng     

13. Hoạt động khác (Xin ghi rõ)     

 

Câu 7. Theo đánh giá chủ quan của ông/bà thì trong 5 năm tới, hộ gia đình 

ông/bà có người di cư đến địa phương khác làm ăn không? 

1. Có    2. Không (Chuyển sang câu 9) 

Câu 8. Nếu trong 5 năm tới hộ gia đình ông bà có người di cư đến địa phương 

khác làm ăn thì những nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến việc di cư? (Đánh 

đấu x vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời; có thể chọn nhiều phương án) 
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Tai biến 

Gây khó khăn cho các hoạt động 

Trồng lúa 
Trồng cây 

ăn trái 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Du lịch tại 

địa phương 

1. Xâm nhập mặn     

2. Hạn hán     

3. Sự bất thường của lũ     

4. Sự thay đổi dòng chảy, phù sa của sông 

Hậu 

    

5. Sạt lở bờ sông Hậu     

6. Xói lở bờ biển     

7. Xây dựng nhà cửa, công trình sát bờ sông 

Hậu 

    

8. Xây dựng công trình thủy lợi ở địa 

phương 

    

9. Xây dựng các công trình thủy điện ở 

thượng nguồn sông Hậu/Mê Kông 

    

10. Khai thác bùn cát ở sông Hậu     

11. Khai thác, sử dụng nước ngầm     

12. Phá rừng     

13. Hoạt động khác (Xin ghi rõ)     
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Câu 9. Xin ông/bà đánh giá trong 5 năm vừa qua và trong 5 năm tới những hiện 

tượng, hoạt động dưới đây ảnh hưởng như thế nào đến lao động, việc làm của 

ông/bà? (Đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời) 

  

1. Khó tìm 

việc làm 

hơn 

2. Dễ tìm 

việc làm 

hơn 

3. Khó khăn 

hơn trong 

việc thực 

hiện công 

việc 

4. Dễ dàng 

hơn trong 

việc thực 

hiện công 

việc 

5. Không 

liên quan 

đến lao 

động, việc 

làm 

6. Không 

biết/Không 

rõ 

7. Ý kiến 

khác (Xin 

ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

1. Xâm 

nhập mặn 
                          

  

2. Hạn hán                             

3. Sự bất 

thường của 

lũ 

                          

  

4. Sự thay 

đổi dòng 

chảy, phù 

sa của 

sông Hậu 

                          

  

5. Sạt lở 

bờ sông 

Hậu 

                          

  

6. Xói lở 

bờ biển 
                          

  

7. Xây 

dựng nhà 

cửa, công 

trình sát bờ 

sông Hậu 

                          

  

8. Xây 

dựng công 

trình thủy 

lợi ở địa 

phương 

                          

  

9. Xây 

dựng các 

công trình 
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1. Khó tìm 

việc làm 

hơn 

2. Dễ tìm 

việc làm 

hơn 

3. Khó khăn 

hơn trong 

việc thực 

hiện công 

việc 

4. Dễ dàng 

hơn trong 

việc thực 

hiện công 

việc 

5. Không 

liên quan 

đến lao 

động, việc 

làm 

6. Không 

biết/Không 

rõ 

7. Ý kiến 

khác (Xin 

ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

thủy điện ở 

thượng 

nguồn 

sông 

Hậu/Mê 

Kông 

10. Khai 

thác bùn 

cát ở sông 

Hậu 

                          

  

11. Khai 

thác, sử 

dụng nước 

ngầm 

                          

  

12. Phá 

rừng 
                          

  

13. Hoạt 

động khác 

(Xin ghi 

rõ) 

                          

  

 

Câu 10. Xin ông/bà đánh giá 5 năm vừa qua và trong 5 năm tới những hiện 

tượng, hoạt động dưới đây ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập của hộ gia 

đình ông bà? (Đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời) 

  

1. Làm giảm 

thu nhập 

2. Làm tăng 

thu nhập 

3. Không ảnh 

hưởng đến thu 

nhập 

4. Không 

biết/không rõ 

5.Ý kiến khác 

(Xin ghi rõ) 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 

năm 

tới 

1. Xâm nhập mặn                     
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2. Hạn hán                     

3. Sự bất thường của 

lũ 
                  

  

4. Sự thay đổi dòng 

chảy, phù sa của 

sông Hậu 

                  

  

5. Sạt lở bờ sông                     

6. Xói lở bờ biển                     

7. Xây dựng nhà 

cửa, công trình sát 

bờ sông Hậu 

                  

  

8. Xây dựng công 

trình thủy lợi ở địa 

phương 

                  

  

9. Xây dựng các 

công trình thủy điện 

ở thượng nguồn 

sông Hậu 

                  

  

10. Khai thác bùn 

cát ở sông Hậu/ Mê 

Kông 

                  

  

11. Khai thác, sử 

dụng nước ngầm 
                  

  

12. Phá rừng                     

13. Hoạt động khác 

(Xin ghi rõ) 
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PHẦN D. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, THIÊN TAI, HOẠT 

ĐỘNG NHÂN SINH ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

Câu 1. Xin ông/bà đánh giá 5 năm vừa qua và trong 5 năm tới những hiện 

tượng, hoạt động dưới đây ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống ở địa 

phương? (Đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời) 

  1. Gây suy 

thoái môi 

trường nước 

2. Gây suy 

thoái môi 

trường đất 

3. Gây chết 

thảm thực 

vật 

4. Gây suy giảm 

sản lượng thủy 

sản tự nhiên 

5. Ý kiến 

khác (Xin 

ghi rõ) 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

5 năm 

qua 

5 năm 

tới 

5 

năm 

qua 

5 

năm 

tới 

1. Xâm nhập mặn                     

2. Hạn hán                     

3. Sự bất thường 

của lũ 

                    

4. Sự thay đổi 

dòng chảy, phù sa 

của sông Hậu 

                    

5. Sạt lở bờ sông 

Hậu 

                    

6. Xói lở bờ biển                     

7. Xây dựng nhà 

cửa, công trình sát 

bờ sông Hậu 

                    

8. Xây dựng công 

trình thủy lợi ở địa 

phương 

                    

9. Xây dựng các 

công trình thủy 

điện ở thượng 

nguồn sông 

Hậu/Mê Kông 

                    

10. Khai thác bùn 

cát ở sông Hậu 

                    

11. Khai thác, sử                     
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dụng nước ngầm 

12. Phá rừng                     

13. Hoạt động 

khác (Xin ghi rõ): 

                    

    

Câu 2. Ở địa phương ông/bà sinh sống các lĩnh vực hoạt động nào phát thải 

nhiều khí thải gây ô nhiễm? 

 
1. Phát thải 

nhiều 

1. Phát thải 

ít 

3. Không 

Phát thải 

4. Ý kiến 

khác 

(Xin ghi rõ) 

1. Rác thải sinh hoạt hàng ngày     

2. Trồng lúa     

3. Trồng hoa màu     

4. Hoạt động trồng cây ăn quả     

5. Nuôi trồng thủy sản     

6. Hoạt động chăn nuôi     

7. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp 

    

8. Hoạt động nhà máy nhiệt điện     

9. Hoạt động du lịch     

10. Hoạt động khai thác cát, bùn trên sông     

11. Đốt rơm, rạ sau thu hoạch lúa     

12. Nguyên nhân khác (ghi rõ):     

 

Câu 3. Ở địa phương ông/bà sinh sống chất lượng môi trường sống như thế nào? 

1. Môi trường không ô nhiễm (chuyển đến câu 5) 

2. Môi trường ô nhiễm nhưng không nghiêm trọng 

3. Môi trường ô nhiễm nghiêm trọng 

Câu 4. Nếu ông bà cho rằng môi trường ở địa phương (phường/xã) ông/bà bị ô 

nhiễm thì mức độ lo lắng về những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường dưới 

đây của ông/bà như thế nào? (Đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời) 
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1. Rất lo 

lắng 

1. Lo 

lắng 

3. Không lo 

lắng 

4. Ý kiến 

khác 

(Xin ghi rõ) 

1. Các loại chất thải từ sinh hoạt hàng ngày     

2. Các loại chất thải từ trồng lúa     

3. Các loại chất thải từ trồng cây ăn quả     

4. Các loại chất thải từ nuôi trồng thủy sản     

5. Các loại chất thải từ hoạt động chăn nuôi     

6. Các loại chất thải từ sản xuất công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp 

    

7. Các loại chất thải từ hoạt động du lịch     

8. Các loại chất thải từ khai thác cát, bùn trên sông     

9. Các loại chất thải từ hoạt động chăn nuôi     

10. Nguyên nhân khác (ghi rõ):     

 

Câu 5. Ông/bà cho biết các hoạt động ở địa phương làm giảm phát thải khí 

thải? (khoanh tròn phương án trả lời phù hợp với ý kiến người trả lời) 

1. Trồng rừng 2. Sử dụng năng lượng tái tạo (điện mặt trời, 

điện gió,…) 

3. Thực hiện canh tác lúa thông minh 4. Quy hoạch các bãi rác tại địa phương 

5. Xây dựng hầm biogas 6. Các mô hình trồng cây ăn quả bền vững 

7. Phát triển du lịch sinh thái 8. Quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung 

9. Quy hoạch nuôi trồng thủy sản bền 

vững 

10. Không đốt phế phẩm nông nghiệp 

 

Câu 6. Xin ông/bà đánh giá mức độ hiệu quả của các giải pháp dưới đây được 

triển khai ở địa phương (xã/huyện) ông/bà trong ứng phó với tác động của biến 

đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh trong 5 năm vừa qua? (Đánh dấu x 

vào ô phù hợp với ý kiến người trả lời) 

 

1. Có 

hiệu 

quả 

cao 

2. Có 

hiệu 

quả 

3. 

Không 

hiệu 

quả 

4. Gây 

ra hệ 

quả 

tiêu 

cực 

5. 

Không 

biết 

6. Ý 

kiến 

khác 

(Xin 

ghi rõ) 
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1. Dự báo, cảnh báo, xây dựng kịch bản ảnh 

hưởng của: 

      

Ngập lũ       

Xâm nhập mặn       

Hạn hán       

Tai biến sạt lở bờ sông, bờ biển       

2. Điều chỉnh thời vụ sản xuất nông nghiệp 

trên cơ sở:  

      

Diễn biến lũ       

Diễn biến xâm nhập mặn       

Diễn biến của hạn hán       

3. Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp/mục đích 

sử dụng đất phù hợp với diễn biến: 

      

Diễn biến của lũ       

Diễn biến của xâm nhập mặn  

(giảm trồng lúa, tăng nuôi trồng thuỷ sản mặn, 

lợ,...) 

      

Diễn biến của hạn hán 

(phát triển cây chịu hạn, mô hình cây trồng cần 

ít nước, ...) 

      

Xả lũ lấy nước vào ô bao để lấy phù sa, vệ sinh 

đồng ruộng 

      

4. Xây dựng, gia cố công trình:       

Kiểm soát lũ       

Kiểm soát, ngăn chặn xâm nhập mặn       

Hạn chế sạt lở bờ sông, bờ biển        

5. Bố trí dân cư, giảm thiểu tai biến:       

Xây dựng cụm, tuyến dân cư, nhà chống lũ       

Di dân, sơ tán dân ra khỏi khu vực sạt lở, xói lở       

Bố trí lại dân cư ven sông, kênh rạch để chủ 

động hạn chế tác động sạt lở, lũ lụt  

      

Bố trí dân cư ở các vùng thường xuyên xảy ra 

thiên tai 

      

6. Bảo vệ hệ sinh thái rừng       

Trồng mới rừng ngập mặn       

Bảo vệ rừng ngập mặn       

Bảo vệ vùng bãi biển ngập mặn       
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7. Nghiêm cấm, hạn chế khai thác bùn cát ở 

sông 

      

8. Hạn chế khai thác nước ngầm       

7. Quy trình, quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ 

biển 

      

8. Tuyên truyền về phòng tránh thiên tai, ứng 

phó với biến đổi khí hậu 

      

9. Hợp tác với các nước ở thượng nguồn sông 

Hậu/Mê Kông để sử dụng bền vững tài nguyên 

nước  

      

10. Quy hoạch của nhà nước về phát triển vùng 

ĐBSCL đó có vùng dọc Sông Hậu đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng 

tích hợp và phù hợp với đặc thù của vùng và 

thích ứng biến đổi khí hậu, hoạt động nhân sinh 

thượng và nội vùng dọc Sông Hậu 

      

 

Câu 7. Theo ông bà thì những giải pháp nào cần triển khai để ứng phó với tác 

động tiêu cực của các hiện tượng, tai biến và hoạt động sau đây: xâm nhập mặn; 

hạn hán; lũ bất thường; sự thay đổi dòng chảy, phù sa sông Hậu; sạt lở bờ sông; xói 

lở bờ biển; xây dựng nhà cửa; công trình sát bờ sông; xây dựng các công trình thủy 

lợi và các công trình khác chưa hợp lý; xây dựng các đập thủy điện ở thượng nguồn 

sông Hậu; khai thác bùn cát; phá rừng? 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA ÔNG/BÀ! 
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Phụ lục 2 

Phỏng vấn sâu Lưu Thị Phượng, ấp Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ
104

 

Hỏi: Xin cô hãy giới thiệu họ tên và nơi ở của gia đình hiện tại? 

Đáp: Cô tên Lưu Thị Phượng và gia đình sinh sống nhiều đời tại khu vực Thới 

Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, khu vực giáp ranh với sông Ô môn - một nhánh 

của sông Hậu.  

Hỏi: Nghề nghiệp chính của các thành viên trong gia đình mình là gì ạ? 

Đáp: Gia đình cô nhiều thế hệ sống trong ngôi nhà với khoảng gần 200m, 

chiều dài khoảng 20 m, bề ngang khoảng 7 - 8m nằm bên bờ sông Ô Môn. Với vị trí 

giáp sông Ô Môn nên gia đình tận dụng triệt để không gian ngôi nhà cho sinh hoạt 

và buôn bán kinh doanh. Ngoài diện tích ở phía sau, ở phía trước được gia đình cô 

sử dụng để buôn bán đồ gốm và cho con gái làm tiệm cho thuê đồ cưới. Tuy nhiên 

đợt vừa rồi gần như toàn bộ ngôi nhà đã bị sạt lở hoàn toàn xuống sông rồi.  

Hỏi: Sau đợt sạt lở năm 2018 và 2019 thì gia đình mình có bị ảnh hưởng gì 

không ạ? 

Đáp: Sau khi bị sạt lở thì gia đình không còn nơi để ở ổn định nữa. Gia đình 

cô chuyển sang ở nhờ hàng xóm phía sau, nhưng chỉ được một thời gian đành phải 

dọn về phần đất còn lại.  

Hỏi: Sau khi sạt lở thì chính quyền đã có những cách thức nào để hỗ trợ gia 

đình mình ổn định cuộc sống ạ? 

Đáp: Sau thiên tai gia đình cô cũng được chính quyền hỗ trợ 10 triệu. Nhưng 

với mức hỗ trợ đó đến thời điểm hiện tại đã 4 tháng nhưng gia đình cô vẫn chưa thể 

an cư lạc nghiệp, ăn uống không yên. Chính quyền địa phương có vận động di dời 

khỏi khu vực này nhưng gia đình cô không đi vì không có nơi để đi, các con thì đi 

làm thuê ở Sài Gòn, Bình Dương cũng khó khăn nên đành tiếp tục ở phần phía sau 

của khu sạt lở.  

 

                         
104

 Tên của những người được phỏng vấn được đề cập đến trong luận án này không phải là tên thật (đã được 

đổi tên) 
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Hỏi: Ngoài mức hỗ trợ trên thì chính quyền địa phương có hỗ trợ gia đình 

mình thêm gì không ạ? 

Đáp: Tính đến bây giờ chỉ có thế. Cách đây một thời gian cô Phượng và những 

hộ gia đình khác có làm đơn yêu cầu được bồi thường thiệt hại do cho rằng việc 

đóng cọc làm công trình bờ kè ngăn chặn dòng nước lũ  là nguyên nhân dẫn đến sạt 

lở.  Bởi theo người dân ở đây, khu đất gia đình họ sinh sống đã được các ông bà 

khai thác và sử dụng hàng trăm năm nay và không hề có vấn đề gì. Nhưng khi có dự 

án đóng cọc và tốc độ thi công xuyên ngày đêm thì chỉ sau 4 tháng đã sạt lở nhưng 

người dân vẫn chưa nhận được hỗ trợ từ bảo hiểm. Đất ở từ thời các cụ khai phá 

hàng trăm năm và ở như vậy đâu có sao. Trước kia thu nhập khoản dư, những thời 

điểm hiện tại sống eo hẹp lắm do không còn nguồn thu gì cả, chủ yếu phụ thuộc vào 

tiền con cái đi làm xa gửi về (3 người đi làm nơi khác vì ở quê không có việc làm, 

nhà có vườn chỉ đủ để 1 người làm vì thu nhập không cao). Tình trạng sạt lở đã làm 

mất việc làm có thu nhập của cô con gái và người trong gia đình.  

Hỏi: Ngoài sạt lở thì các hiện tượng thời tiết cực đoan khác ở khu vực như thế 

nào ạ? 

Đáp: Nắng nóng ngày càng nhiều, nước lũ hầu như năm nào cũng ngập, nước 

về làm cây bị ngập rễ và ảnh hưởng đến năng suất cây ăn trái khiến cây trồng chậm 

tăng trưởng, nhãn bị đầu gồng. Khu vực này thì không có mặn và xâm nhập mặn.  

Hỏi: Cô có dự đoán như thế nào về những hiện tượng thời tiết cực đoan và 

biến đổi khí hậu thời gian tới? 

Đáp: Khó nói, nhưng chắc sẽ ngày càng khó khăn hơn, sạt lở khu vực này sẽ 

giảm vì đã làm bờ kè. Nhưng rất mong muốn chính quyền có những hỗ trợ thiết 

thực để chúng tôi ổn định cuộc sống.  
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Phụ lục 3 

Phỏng vấn sâu Bùi Văn Phú, ấp Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ 

Hỏi: Xin bác hãy giới thiệu một chút về gia đình hiện tại ạ? 

Đáp: Gia đình bác có 2 người con, người con trai trưởng lấy vợ và có 2 con, 

con gái thứ hai đã kết hôn với chồng là người ngoại quốc 2 năm trước. Vợ của bác 

Phú là một hướng dẫn viên du lịch tại Đà Lạt. Hiện tại, bác Phú sống cùng vợ chồng 

con trai và 2 cháu. 

Hỏi: Công việc chính hiện tại của gia đình mình là gì ạ? 

 Đáp: Công việc chính của gia đình là làm vườn với diện tích 2 ha, được sử 

dụng trồng cây ăn trái, chủ yếu là nhãn Indo và bưởi thanh kiều. Trước kia, gia đình 

bác cũng trồng một số loại nhãn và cây ăn trái khác như nhãn da bò, nhưng 4 năm 

trở lại đây loại nhãn này thường hay bị đầu gồng và không sinh trái  dù đã xịt rất 

nhiều loại thuốc (được hỗ trợ từ chính quyền và các cơ quan chức năng) nên gia 

đình mới chuyển đổi sang các loại cây trồng này. 

Hỏi: So với loại nhãn trước kia thì nhãn hiện tại có ưu điểm gì ạ? 

Đáp: Loại nhãn trước kia gia đình trồng thì giá thành thấp hơn và khó trồng 

hơn, khoảng 12 -13.000 kg, còn loại nhãn mới này đầu tư nhiều hơn, nhưng ít sâu 

bệnh hơn, năng suất cao hơn và giá thành cũng cao hơn, khoảng 20.000/kg. Ngoài 

ra còn trồng bưởi thanh kiều nhưng không nhiều. 

Hỏi: Gia đình mình có tham gia hợp tác xã nào không hay tự trồng tự bán ạ? 

Đáp: Gia đình không tham gia một tổ chức hay hợp tác xã nào mà tự trồng tự 

bán. Vì vậy việc ép giá là điều đương nhiên, năm thấp năm cao, được mùa thì rớt 

giá. Tuy nhiên rẻ hay đắt thì vẫn có thể bán được và không bị bỏ đi như những địa 

phương khác. Ở trong xóm có thành lập 1 hợp tác xã trồng rau: rau muống, mồng 

tơi, rau dền…nhưng quy mô nhỏ và chưa thấy được vai trò rõ rệt. 

Hỏi: Bác đánh giá như thế nào về các hiện tượng thời tiết trong những năm 

gần đây ạ? 
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Đáp: Theo bác Phú, tại địa phương vào mùa mưa nước cũng có những đợt 

dâng cao và tấn công vườn cây ăn trái. Nhưng mức nước vẫn chưa làm mất trắng vụ 

nào, tuy nhiên nó cũng làm cho vườn bị ngập một phần và khó khăn trong việc xả 

thoát nước (đôi khi phải dùng máy bơm) và ảnh hưởng đến năng suất vụ mùa, đồng 

thời làm xói mòn, bạc màu đất canh tác. 

Hỏi: Người dân và chính quyền hiện nay có biện pháp nào để ứng phó với 

hiện tượng nước lớn không ạ? 

Đáp: Để ứng phó với  việc ngập lụt (năm nay chưa có lũ) thì người dân đã 

cùng nhau đắp bờ đất quanh nhà để ngăn nước, còn ứng phó tình trạng sạt lở ở dọc 

các con sông thì người dân cũng đã mua những cây gỗ lớn để làm bờ kè. 

Hỏi: Vậy về các vấn đề môi trường tại địa phương có vấn đề nào đáng quan 

tâm không ạ? 

Đáp: Tình trạng đáng quan tâm  về môi trường ở đây là hiện chưa có biện 

pháp thu gom rác thải sinh hoạt và sản xuất. Ngoài việc đào hố chôn rác và gom đốt 

thì hiện nay rác thải từ sinh hoạt đến sản xuất vẫn được thải trực tiếp vào dòng 

nước. Nhà nhà đều xả rác bừa bãi đã gây ô nhiễm nguồn nước, bốc mùi hôi thối. 

Trong khi đó nhiều người dân vẫn sử dụng nước kênh, rạch, sông để tắm rửa, giặt 

đồ, đặc biệt một số hộ vẫn thiếu nước sử dụng nên dùng nước dưới sông làm nguồn 

nước sinh hoạt chính. Hệ quả là một số người ít khi làm đồng đến khi tiếp xúc 

nguồn nước này sẽ bị ngứa ngáy, mắc một số bệnh ngoài da, viêm da, nổi mẩn.  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

274 

Phụ lục 4 

Phỏng vấn Trần Lê Nam, ấp Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô môn, 

thành phố Cần Thơ 

Theo anh Nam, khu vực chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan 

hiện nay gồm An Giang, Long An, còn khu vực từ Cần Thơ trở về Cà Mau ít chịu 

ảnh hưởng từ thiên nhiên. Tuy nhiên, có sạt lở vùng từ An Giang trở về Sóc Trăng, 

Bến Tre, Bạc Liêu ít, Cà Mau hay chịu ảnh hưởng từ mưa bão hơn. Còn Cần Thơ ít 

chịu ảnh hưởng ngập lụt. Phường Thới An có sạt lở, thuộc khu vực Thới Lợi cập 

với sông Hậu lớn bề ngang cả 100m. Sạt lở diễn ra hồi trong năm và đầu năm nay vì 

ảnh hưởng bởi vấn đề khai thác nhiều? Khai thác gì?: Khai thác cát từ dòng sông 

nên nó làm thay đổi dòng chảy xoáy vô bờ làm những nơi yếu thì sạt lở. Ai khai 

thác?: Công ty, doanh nghiệp, cá nhân cũng có. Họ tự khai thác hay được cấp 

phép?: Có nơi, có doanh nghiệp được cấp phép, nó nơi tự khai thác, có những nơi 

gọi là cát tặc. Nhưng vấn đề cấp phép  riêng a thấy nó không phù hợp với địa 

phương. Bởi vì địa phương nhiều chỗ bị sạt lở nhưng chính quyền cấp phép lại 

không đúng nơi khai thác, cấp phép ồ ạt, chủ yếu là vấn đề lợi nhuận thôi, cho nên 

người dân thấp cổ bé họng k nói đc. Còn việc nghiên cứu để cho khai thác vị trí nào 

đúng theo dòng chảy, môi trường, thiên nhiên thì không có nghiên cứu, không có 

khảo sát. Việc khai thác quá cần phải bồi lại, nơi cao bồi lại nơi thấp, nếu dòng chảy 

k có mặt bằng tốt  nó sẽ tạo nên 1 dòng xoáy, thay đổi dòng chảy gây xói mòn nhiều 

(Theo cái nhìn của a Nam). 

- Việc sạt lở vừa qua là lần đầu tiên ở địa phương phải k? Theo Anh Nam: sạt 

lở nhiều lần lắm rồi, khu vực Cần Thơ, Thới An cũng vài lần rôi, mức độ nguy hiểm 

ngày càng cao hơn. Thiệt hại ngày càng lớn hơn? Thiệt hại vài tỷ, khoảng chục căn 

nhà. 

- Diện tích đất nhà Anh Nam được sử dụng trồng cây theo sở thích: nhãn, 

bưởi…, ví dụ: cây nhãn là cây ăn trái, cây lâu năm và có bóng mát tạo không khí 

trong lành. Loại cây này a Nam đã trồng khoảng 10 năm nay, và cây trồng chủ yếu 

là nhãn  với vài chục gốc để lấy bóng mát xung quanh nhà vì nghề chính của anh 
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chị không phải nghề trồng cây (1200m2). Anh làm kỹ sư điện lạnh và đi nhiều tỉnh 

trên cả nước.  

- Nhận định của anh Nam về hiện tượng thời tiết mấy năm trở lại đây là bất 

thường, nhưng do không làm chuyên môn nên không biết rõ lắm. Ví dụ trước đây ở 

vùng đồng bằng này chỉ có 2 mùa mưa nắng rõ rệt mà bây giờ mưa nắng bất 

thường, khi nhiệt độ tăng lên cao gần 40 độ, còn trước kia khoảng 35 độ C là khủng 

rồi, giờ 38,39 độ. Mưa năng không theo mùa vụ, thất thường, mùa lũ k thấy lũ. Mùa 

lũ tháng 9, 10 âm lịch, nhưng năm nay đến tháng 8/2019 chưa thấy lũ. Theo a Nam 

người dân ở đây không chờ lũ như người dân ở Đồng Tháp, An Giang để lấy phù 

sa, còn ở đây chủ yếu trồng vườn. Năm 2018 có 1 đợt lũ, chỉ ngập khu trũng thấp, 

không ảnh hưởng đáng kể vì nước cao hơn chút đỉnh so với các đợt bình thường. 

- Nước sinh hoạt là nước khối, nước ngầm có dùng được nhưng không dùng vì 

lười bơm, nhưng nước ngầm ok, tốt, chưa bị ngập mặn. Nước khối ở đây sạch, đi 

đường ống dẫn vào nhà, tính khối tính tiền.  

- Rác thải đa số xuống sông. Do ở đây kiểu nhà và vườn nên chưa có bộ phận 

thu gom rác và vì vậy sông dần sẽ bị ô nhiễm. 

- Một bộ phận dân cư làm nhà ở trên sông, theo anh Nam là họ tự làm, tự ở và 

không được cấp phép. Nhưng họ không di chuyển vì đã sống vài chục năm, nếu 

muốn họ chuyển đi phải tính cách định canh, định cư cho họ và số lượng người dân 

ở trên sông cũng kha khá. Tuy nhiên, sạt lở ở ven sông lớn, còn đây là sông bé nên 

nguy cơ sạt lở còn ít và vì vậy còn khá an toàn.  

- Về gió lốc ở đây hiếm. Ở đây, nhà ở miền Trung cất kiên cố, cò ở đây họ chỉ 

kê lên, nếu gió lốc sẽ bê luôn căn nhà. Nhưng hiện tại thì gió lốc ít nên người dân ít 

lo, từ khi cơn bão Linda từ năm 96-97 tại Cà Mau cũng nhiều người lần đầu tiên 

chứng kiến bão. Còn khu vực Cần Thơ chỉ bị ảnh hưởng ngọn bão, áp thấp thôi. 

- Chuyên môn của anh Nam là kĩ sư điện lạnh (đại học bách khoa Sài Gòn), 

gia đình có vk làm giáo viên, con học ngành Y. Diện tích đất nhà 330m2 (tổng diện 

tích của gia đình cả vườn là 1169m2). Thu nhập chính của gia đình là lương của vợ 
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khoảng 10 triệu, còn anh Nam thì lúc có nhiều lúc ít, lúc 500-700, 1 tỷ, 2,3 tỷ, có 

khi không có đồng nào nếu không có công trình. 

- Về khí thải theo anh Nam không có, khu công nghiệp là các khu khác, còn 

Thới An không có khu công nghiệp. Ở đây chỉ có nhà máy nhiệt điện ở Thới Thịnh, 

gần xi măng Tây đô.  

- Về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, theo anh Nam có đề xuất cũng 

như không, còn nếu đề xuất thì nên trồng cây xanh, khai thác tài nguyên thiên nhiên 

phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng tầm, còn bây giờ vẫn khai thác hết sức ồ ạt.  

- Về việc trồng vườn theo anh Nam cây nhãn không chỉ bị đầu gồng mà còn 

phụ thuộc đầu ra. Những cây bị đầu gồng là do cây già, còn cây mới trồng thì nó k 

bị nữa (dẫn đi xem vườn luôn) nhưng mấy năm lại đây nó bị nhiều hơn. Cái quan 

trọng là đầu ra nó không còn đảm bảo nữa nên họ phá để trồng cây khác có lời hơn. 

- Ở địa phương (gần đây) có Hợp tác xã rau muống rất lớn chạy ra đến tận ủy 

bản Thới An luôn, do một người tên Chín Bi lập nên.  
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Phụ lục 5 

Phỏng vấn Trần Thị Thu Trang, ấp Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ 

- Theo cô Trang sạt lở tại Thới Lợi vào tháng 5/2018, hiện tại đang làm bờ kè. 

Trước kia dọc khu này là nhà sàn ven hồ. Sau khi bị sạt gần 1 năm sau thì được làm 

bờ kè. Bờ kè đang được làm ngày đêm gấp rút. Nhà cô Trần Thị Thu Trang sạt đầu 

tiên và sạt hoàn toàn. Tổng số căn nhà bị sạt là 7 nhà còn lại di dời (đợt 1). Sau nhà 

cô Trang bị sạt thì các hộ khá họ sợ quá nên dọn hết đồ lên bờ.  

- Nhà cô Trang sạt trước, nửa tháng sau các nhà còn lại mới bị sạt nên họ đã 

chuyển hết đồ lên  nên  thiệt hại không lớn. Riêng nhà cô Trang bị sạt bất ngờ nên 

thiệt hại lớn nhất, cỡ vài trăm triệu. Nhà cô Trang bị sạt hoàn toàn chìm vào trong 

nước và không tìm thấy bất cứ thứ gì. Nguyên cả 1 cửa hàng bán đồ ăn, hũ tiếu, 

cơm, bún của gia đình cũng chìm hết. Sau khi xảy ra gia đình được hỗ trợ mười 

mấy, hai chục triệu, đồ đạc được nhiều tổ chức xã, phường, mạnh thường quân cho: 

gạo, mắm, muối, nước tương… 

- Theo cô Trang về đây làm dâu, chồng cô sống ở đây giờ đã 59 tuổi nhưng 

chưa từng thấy sạt lở như vậy bao giờ. Hồi xưa ông bà bố mẹ ở đây cũng có thấy sạt 

lở bao giờ đâu. Không hiểu sao tự dung nó như vậy.  

- Nguyên nhân của việc sạt lở theo cô Trang là do hàm ếch sâu quá, trở thành 

cái hố dài từ đây tới tít dưới kia chứ không phải do đóng cọc.  

- Vậy tại sao khu gần sạt không chuyển đi mà vẫn tiếp tục ở lại đây? Cô Trang 

cho rằng, nó chỉ sạt ở dọc phía ngoài thôi, còn dọc phía trong này nó không sạt nên 

vẫn ở. Và hiện tại đang được làm bờ kè rồi. 

- Về việc có ý kiến của người dân là do đóng cọc nên tác động đến việc sạt lở? 

Cô Trang cho rằng, đó là điều không đúng sự thật (Nói vậy tội người ta). Nghĩa là 

khi bắt đầu làm bờ kè có khả năng bị sạt lở kêu người dân di dời. Nhưng người dân 

không đi, nghĩ là không sao.  Ở khu này có mười mấy căn nhà, nhưng họ hỗ trợ tới 

34 căn nhà vì có dự báo nguy cơ sạt đến những căn đó, nên khuyến cáo di dời lên 

trên ở tạm nhà anh em. Hỗ trợ được 15 triệu. Và dân họ không đi vì thực chất không 
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biết đi đâu vì không có đất trên bờ để chuyển nên liều mạng với chính mình, cố bám 

trụ. Trước khi sạt lở chỉ có dự báo nhưng k hỗ trợ đền bù nên không ai đi.  

- Trước khi sạt lở chỉ có cảnh báo sạt lở, nhưng không có chính sách hay hỗ 

trợ nhà đất để di dời.  

- Trước khi sạt lở trời mưa to, sáng ra làm rầm cái luôn. Tạm thời không có 

thiệt hại về người. Trước đó xa xa vài tháng (khoảng 2-3 tháng) đã có dấu hiệu sạt 

lở, đường nó nứt ra xong người dân trám lại, cứ nứt lại trám. Có nhà gần đó nứt liên 

tục nên chủ nhà cứ lấy thước đo đo xem mỗi ngày nó nứt bao nhiêu. Nhưng vẫn 

bám trụ mà không di dời.  

- Khi sụt xuống thì đồ đạc bị đè xuống hố sâu nên không nổi lên được, tất cả 

đồ đạc buôn bán, sinh hoạt, giường tủ là đi tiêu hết, không thấy gì nối lên luôn. 

- Những căn nhà trên sông chưa bị sạt đang được bồi thường (đền bù) hơn 100 

triệu để di dời, còn những căn bị sạt lở xuống sông thì đc hỗ trợ thiên tai 15 triệu để 

ổn định cuộc sống.“Khổ lắm, con ơi”… 

- Dự án bờ kè hiện tại mới có ở khu vực đã sạt lở, còn khu kế bên cũng vài 

chục nhà trên sông có nguy cơ sạt lở (cắm biển sạt lở) nhưng chưa có dự án xây 

dựng bờ kè. 

- Sauk hi bị sạt lở cô chú đi làm thuê mướn cho người ta, nương nhờ con cái 

qua ngày. Nhưng khó khăn là ngõ cụt, không có đường, bến đò ít đi lại nên buôn 

bán cũng khó, cũng k ai muốn lui tới vì sợ.  

- Dù nhiều vấn đề xảy ra nhưng người dân sống khá yên bình, không có tranh 

chấp. 

- Chiều sâu của bờ kè cỡ 7,8m, hi vọng là an toàn. 

- Mong muốn của người dân là có chính sách cho những căn hộ bị sạt lở, ví dụ 

sạt lở phân nửa vay mượn chút tiền để ổn định cuộc sống (vì không còn tài sản nên 

không được vay vì không có thế chấp). Họ rất mong muốn được vay vốn hỗ trợ 

nhưng không biết làm thế nào? Không ai đứng ra chỉ bảo, hướng dẫn nên khổ lắm, 

khó lắm chỉ trông chờ vào việc làm thuê mướn.  
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Phụ lục 6 

Phỏng vấn Nguyễn Thị Mơ, Ấp An Long,xã An Thịnh Trung, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

- Nhà cô Mơ ở trên sông cỡ 15 năm nhưng chưa mua được nhà khác, cũng 

được kêu di dời nhưng không đi vì không có tiền mua nền vì nền rất đắt, hơn trăm, 

vài trăm triệu nên không có tiền mua và vẫn ở đây thôi.  

- Về hỗ trợ để người dân sống trên sông di dời theo cô là không thấy. Năm nào 

nước lên thì chính quyền yêu cầu người dân kí tên yêu cầu di dời. Nhưng không biết 

di đi đâu. 

-Nước lên chưa ngập đến sàn nhà. Còn năm nay chưa có lũ. Với nhà này (nhà 

đang ở) đều đổ cột bằng bê tông rồi nên khá an toàn. Trước kia làm bằng cột gỗ 

nhưng cột gỗ bị đổ nên đã đổ bê tông cho chắc chắn. 

- Theo cô Mơ ở nhà dưới sông cũng “hồi hộp” nhưng không biết đi đâu, làm gì 

(khó khăn vậy đó) vì không có đất. 

- Về lao động khu này có tuyển nhân công làm gạch nhưng phụ nữ như cô Mơ 

không biết làm, nên ở nhà buôn bán lẻ. 

- Vậy có sợ sạt lở không? Theo cô Mơ có biết là nguy hiểm nhưng vẫn chấp 

nhận thôi. Ở khu này chưa sạt nhưng khu dưới đã có sạt lở, cỡ 30 căn nhà bị sạt đổ 

xuống sông. Thêm nữa, ở đây đang buôn bán được, chuyển đi nơi khác sợ không có 

việc làm. Riêng nhà cô Mơ nhiều năm trước đã từng bị đổ rầm xuống sông vì mức 

độ chịu nặng và sức chống đỡ yếu (Khi mới được bà cô chồng cho nhà). 

- Nơi đây, theo cô Mơ bụi lắm, nguyên nhân từ mấy lò gạch (tro, trấu chụm 

lò), nhà máy xay lúa của ông Tảo lớn lắm, mấy công đất liền. Đặc biệt họ còn xả tro 

trấu xuống dòng sông và người dân lại giặt giũ, tắm rửa trực tiếp từ dòng nước này.  

Người dân ở đây hay bị ngứa, ngứa do bụi bẩn quá. Hội họp người dân cũng nói 

nhiều lắm mà không thấy thay đổi, che chắn gì cả.  

- Qua các cuộc họp người dân phản ánh nhiều nhưng chính quyền cũng chỉ 

nhắc nhở các doanh nghiệp che chắn lại thôi (Họ bao ăn uống, nhậu nhẹt suốt nên 

khó xử lý). Thêm nữa, mỗi lần họp là họ ngừng sản xuất nên không bụi, không ồn 
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gì hết. Họ biết hết thông tin từ trước rồi. (Hôm nào hội họp là nhà máy nghỉ). 

Chứng tỏ là lo lót hết rồi.  

- Các doanh nghiệp họ mua đất từ những hộ dân làm ăn thua lỗ để xây dựng 

thành các khu, công ty, nhà máy thế này. 

- Về rác thải có người đến thu gom, nhưng 1 phần vẫn đổ xuống sông. Nguồn 

nước sinh hoạt là nước khối, khá là sạch, một phần giặt giũ và sinh hoạt là nước 

sông (giặt giũ). 

- Đề xuất: di dời các lò gạch và nhà máy xay lúa giảm thiểu bụi, khói.  
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Phụ lục 7 

Phỏng vấn Phan Thanh Quân, 70 tuổi,xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang (gần nơi bị sạt lở) 

- Hai vợ chồng bác đã 70 tuổi. Đã chứng kiến nhiều vụ sạt lở bờ sông.  

- Trước kia chỉ bị sụt lún nhẹ không gây thiệt hại. Năm nay sạt lở lớn hơn (có 

xưởng mộc bị ảnh hưởng phải di dời sang vị trí khác) thì có dự án kè bờ. Ban đầu 

họ đóng cọc sau múc đất đổ gần bờ. Nhưng khi đổ đất vào thì nó sạt trôi mất, nên 

họ lại đóng cọc, múc đất đổ vô, bỏ đá vô nhưng sau đó lại bị cuốn vô. Sau bây giờ 

các ông ấy móc lên hết, đóng cọc lại, đem cát cho vào bao bỏ xuống rồi kè đá lên.  

- Về thiệt hại của vụ sạt lở chỉ bị ảnh hưởng dọc bờ đường ven sông, nhưng 

nhà trên sông cũng kha khá, còn nhà của dân ở những khu vực xa thì tạm thời 

không thiệt hại. 

- Nguồn với để kè bờ nghe nói là từ tỉnh. Chỗ nào sạt lở thì mới có dự án kè 

bờ. Còn nơi không sạt, chưa sạt thì tạm thời chưa có dự án.  

- Với những hộ ở trên sông, họ đã sống chả chục năm như vậy, nhà cũng cũ 

rồi, họ cũng không biết đi đâu. Có những nhà sống 2,3 thế hệ chung với nhau và 

quen như vậy rồi. Trước kia họ làm chân cột bằng gỗ nhưng do thấy không còn an 

toàn nên hiện nay chuyển sang cột bê tông. 

-  Cư dân xung quanh chủ yếu làm thuê mướn. Có thể làm mướn trồng vườn 

cho người ta, có thể làm mộc cho người ta, nghề nghiệp khác hầu như không có nên 

cuộc sống khó khăn lắm. 

- Về việc di dời các căn hộ trên sông cũng khó vì không biết đi đâu, đi rồi làm 

gì và đặc biệt phải thay đổi sinh hoạt hàng ngày lại từ đầu, lại có khi không gần 

đường quốc lộ như bây giờ. 
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Phụ lục 8 

Phỏng vấn cán bộ Công an xã viên xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang, Bùi Văn Bé (24 tuổi)  

Xã hiện tại có 6 ấp, có 18 cán bộ công an xã. Tại trụ sở xã sáng vừa rồi có trao 

quyết định và từ 2/9 sẽ có công an chính quy về làm việc tại đây.  

Năm 2018 tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công an 

xã luôn giữ được vai trò của mình trong nắm tình hình, quản lý các đối tượng, từ đó 

giúp tình hình ổn định và không phát sinh vấn đề lớn. 

 Loại tội phạm chủ yếu là đá gà, đánh bài. 

Công an xã cũng thực hiện một số các nhiệm vụ giải tỏa mặt bằng, dẹp đường 

khi được yêu cầu, một số vụ việc tranh chấp đất đai (không nhiều). Phát huy vai trò 

hòa giải đơn thư khiếu nại, từ 05 đơn thư ban đầu đã hòa giải 03 đơn. 

Trong năm 2018 xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản, giảm 01/02 vụ so với năm 

2017. Về tệ nạn xã hội: phát hiện 25 vụ liên quan đến 59 đối tượng chủ yếu là xóc 

đĩa (bầu cua), tài xỉu, đánh bài, đá gà, số đề, đánh bạc bằng trò chơi điện tử…) 

Năm 2018 công an xã ra quyết định xử phạt hành chính 25 vụ 59 đối tượng 

với tổng số tiền là 88.500.000 đồng. Thu nộp ngân sách 84.000.000. 

Về Trật tự xã hội xảy ra 17 vụ liên quan 18 đối tượng: đánh nhau,say rượu gây 

rối trật tự công cộng, sử dụng may túy, mê tín dị đoan, sử dụng súng tự chế, pháo… 

Bắt 01 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, phối hợp cùng công an huyện bắt 01 vụ 

mua bán chấ ma túy, đưa những người nghiện ma túy đi cai nghiện hoặc cho gia 

đình giáo dưỡng.   

Khu vực này không có cụm, khu công nghiệp. 

Với những khu sạt lở, công an xã cũng tham gia vào các hoạt động quần 

chúng, hỗ trợ người dân di dời, ổn định cuộc sống.  
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Phụ lục 9 

Phỏng vấn Nguyễn Thị Thu Thủy – Long Định – Long Kiến - Chợ 

Mới – An Giang 

- Nhà cô Thủy hiện tại ở quê có 2 vợ chồng, 2 con, trước đây chỉ học đến lớp 

5. Hai vợ chồng chủ yếu chăn nuôi, trồng vườn (cỡ 2 công – trồng xoài), thêm nữa 

là làm thuê mướn. Thu nhập về chăn nuôi mỗi năm thu nhập lãi khoảng 20 – 30 

triệu. Trước kia trồng cây xoài cũng năm lời 10 triệu, dạo gần đây gần như mất 

trắng (2 năm trở lại đây), quả không tốt, k đẹp nên không bán được chỉ để ăn và 

cho. Để phụ bố mẹ 2 cô con gái mỗi tháng cho bố mẹ 6 triệu và sống như vậy.  

- Nước dùng chủ yếu là nước máy, kèm nước sông.  

- Hạn hán cũng có, nhiều khi không có nước cây chết cứng. Còn các hiện 

tượng thời tiết khác, đáng quan tâm là sạt lở bờ sông, dạo gần đây tình hình sạt lở 

nhiều hơn, ảnh hưởng đến một bộ phận hộ dân gần sông. Còn lũ thì 5 -10 năm nay 

không thấy có lũ và phần nữa là có đê bao rồi.  

- Ở đây có một hiện tượng khá phổ biến là việc khai thác cát mạnh, có bộ phận 

được cấp phép và có người không được cấp phép. Viêc khai thác có dẫn đến sạt lở 

nha… 

- Hiện tượng thời tiết cực đoan nhiều năm gần đây ảnh hưởng lớn đến cây 

trồng, khó khăn lắm, cả chăn nuôi và trồng trọt. Cây trái không sinh hoa kết trái 

được là do có lò gạch, khói bụi lò gạch làm cây cháy xém không thể ra hoa kết trái 

được -> năng suất giảm mạnh. Từ trước đến nay vẫn chỉ trồng cây xoài và không có 

ý định thay đổi vì cảm thấy không có vốn, và có đổi cũng sợ không thể có chuyển 

đổi, thêm nữa vốn bỏ ra nhiều sợ không thu lại được. Xoài giá 10 – 20 nghìn, xoài 

chủ yếu là xoài đài loan, xoài 3 màu.  

- Hiện tượng giông lốc có nhiều lắm, nhiều nhà bị tốc mái lắm (cả trăm nhà), 

nhà của mẹ tui nè cũng bị lốc, một năm có nhiều vụ lắm. Nhưng khó khăn nên cũng 

không thể nâng cấp xây dựng nhà kiên cố hơn. Người dân cũng chủ yêu nhờ đến sự 

giúp đỡ của ban từ thiện. Và cứ như vậy thôi 
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- Hiện nay điều người dân quan tâm nhiều là lò gạch, đóng gạch, khói bụi làm 

cây hoa trái không thể ra hoa kết trái. Về việc này người dân chưa có ý kiến gì với 

xã, huyện. Chia sẻ với nhóm nghiên cứu được chứ kiến nghị thì không dám nói 

công khai, vì các chủ lò gạch là người giàu, còn người dân chỉ mong an phận thủ 

thường. Một số lò gạch ở gần như: Tuấn Phong, Phan Thanh Giang, nhiều nhất ở 

Long Giang không thể nhớ nổi tên vì rất nhiều. Hiện tại các lò gạch này ít xả ra 

sông rồi, tro người dân lấy về bón cây, nhưng cái khói bụi nung của lò gạch thì cực 

kì nhiều và ảnh hưởng và bay phát tán ra khắp nơi ( Sáng ra lá cây là đầy bụi bám 

lun).  

- Bệnh hen là bệnh phổ biến ở đây, khi hít phải một lượng khói bụi lớn (cả nhà 

và bị thường xuyên), xung quanh hàng xóm cũng như vậy.  

- Hiện tượng bạc màu là phổ biến vì nhiều năm nay đê bao nên không còn có 

sự bồi đắp của phù sa. 
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Phụ lục 10 

Phỏng vấn Nguyễn Thị Kim Ba xã Khánh An, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

Năm nay cô Ba đã 66 tuổi. 

Nghề nghiệp chủ yếu cùng chồng trồng cây ăn trái và rau mầu.  

Việc trồng xoài bị nước ngập chết hết còn mấy chục cây (1 công trồng bắp, 1 

công trồng xoài). Ở đây không có ai trồng lúa. 

Việc trồng xoài nhà cô Kim Ba trồng chưa được thu hoạch mà tháng 4 đến 

tháng 7 bị ngập nước chết hết. Hiện tượng ngập lụt 3 năm trở lại đây mỗi năm 2018 

ngập. Còn năm nay chưa thấy gì? 

Vậy chờ hay không chờ nước?: Không chờ. Vì nếu có nước là cây chết. Tạm 

thời không dám trồng giống mới, đợi đến tháng 10 xem thế nào rồi mới tính tiếp.  

Có nghĩa là hiên tượng thời tiết thất thường quá, mỗi năm một kiểu, ví dụ năm 

ngoái ngập sớm (ngập đến lung quần), năm nay lại chưa thấy gì nên người dân cũng 

không rõ là nên làm thế nào cho tốt. Tức là hiện tượng biến đổi ngày càng rõ rệt. 

Cho nên bây giờ với những diện tích đất trong đê có thể trồng, còn diên tích đất 

ngoài đê không có bao thì ai liều thì trồng, may thì ăn, không may thì chịu. 

Mỗi năm một công xoài lời được cỡ chục triệu (năm 2018 mất trắng vì lũ 

ngập), còn bắp 1 vụ lời cỡ 2 triệu, 1 năm 3 vụ được 6 triệu. Còn lại là nhờ 3 người 

con đi làm ở Bình Dương cho thêm. 

Về giống cây trồng cũng có chuyển đổi từ hoa màu này sang cây khác, rau 

đậu, lạc đổi thường xuyên. 

Lũ lụt lên thì ngập lên cao, có năm nước cao lên nửa nhà. Trồng cây hầu như 

không có thu nhập nên lớn lên là đi Bình Dương làm ăn, làm công ty và gửi tiền về 

hỗ trợ người nhà. Con cái của họ thường để ở nhà cho ông bà trông nom và cho đi 

học luôn. 

Trong 5 năm trở lại đây cuộc sống người dân cũng có sự phát triển, nhưng 

năm 2018 bị ngập thì nhiều nhà cũng khó khăn lắm. Khi xã được công nhận nông 

thôn mới người dân cũng được hỗ trợ nhiều nay cũng ổn rồi. 
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Về trồng màu, trồng cây ăn trái thấy sâu, thấy bệnh là sịt thuốc. Một năm, hay 

một vụ tính ra sịt thuốc bảo vệ thực vật bao nhiêu lần thì không tính được, vì cứ 

bênh là sịt thôi.  

Môi trường ô nhiễm là không có, ở đây sạch vì mưa nước trôi hết bẩn về Châu 

Đốc rồi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

287 

Phụ lục 11 

Phỏng vấn Nguyễn Thị Hiền, ấp Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ 

Hiền 28 tuổi đã có 2 con sống, đã học hết lớp 10 ở nhà làm vườn và chăm con 

với gia đình. 

Gia đình Hiền trồng cây ăn trái chủ yếu là cây nhãn.  

Loại nhãn nhà Hiền trồng nó ra trái vụ, ra chậm hơn nhãn đúng vụ, khoảng 

tháng 9 mới ăn được. Loại nhãn (thanh nhãn - ăn ngon ngon như quả vải) mua tận 

gốc 75 nghìn/kg mua tại vườn. (Bán ra thị trường bao nhiêu). Với nhãn chính vụ 

mua tại vườn là 65 nghìn bán ra thị trường là 80 – 85nghìn đồng/kg. Còn tầm này 

mua 75 nghìn tại vườn thì nó lại tăng lên chắc tầm 100 nghìn đồng/kg (đắt hơn nhãn 

Hưng Yên). Loại nhãn này đóng đi được Hà Nội, Thái Lan. 

Diện tích nhà Hiền trồng thanh nhãn là 30 công ở khu vườn (thuê), còn ngoài 

này gần xung quanh nhà gần 6 công (thuê). Thỉnh thoảng cũng có khách đến xin 

tham quan vườn. Giá thuê đất 81 triệu/ha trong 3 năm. Mới trồng được 2 năm nên 

chưa thu hoạch được nhiều, năm 2018 (hơn 1 tấn), năm nay thì thấy nhiều hơn 

nhưng chưa thu hoạch. 

Trước kia nhà cũng trồng nhãn da bò nhưng nó bị quéo, đầu gồng hết nên 

chuyển sang thanh nhãn thấy không bị bệnh như nhãn da bò. Bán cây giống loại 

nhãn này là 65-70 nghìn đồng/cành. Bắt đầu bán giống nhãn từ khi chuyển sang 

trồng loại nhãn này (3-5 năm trở lại đây) và cũng bán được nhiều lắm vì thấy mình 

trồng được và không bị bệnh như nhãn da bò. 

Về giống nhãn da bò cũng đã có những đoàn nghiên cứu đến khảo sát và có 

cung cấp thuốc để xịt nhưng không thấy hiệu quả lắm, làm mãi nên nản và chuyển 

giống. Với loại thanh nhãn thì không bị đầu gồng. Với loại nhãn trước ít rụng hơn, 

còn thanh nhãn rụng nhiều hơn nhưng giá thành cao và không bị đầu gồng. Trước 

kia giống thanh nhãn mua 120 -130 nghìn đồng/cành, bây giờ giống rẻ hơn. Với loại 

thanh nhãn này ít sử dung thuốc, vì nếu xịt thuốc thì nó sẽ rụng, sẽ hỏng nên đảm 

bảo hơn về an toàn thực phẩm. Và khi thấy mình làm tốt thì người dân xung quanh 
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cũng thay đổi theo mình. Nhưng sự thay đổi chỉ ở một số gia đình có điều kiện xoay 

vốn, còn những gia đình không thể xoay vốn thì họ không dám chuyển đổi, vì trồng 

giống mới cần có thời gian dài mới có thể thu hoạch được lứa đầu tiên.  

Thời gian gần đây biến đổi khí hậu quá, không biết loại nhãn da bò là do thời 

tiết hay do giống không còn phát triển được nữa. Mấy tháng trước trong phường 

cũng có hiện tượng sạt lở và nhiều nhà bị rơi xuống sông rất đáng quan tâm.  

Mấy năm gần đây cũng có hiện tượng lũ lụt, nhưng nghe nói là do xả lũ nên 

dưới này bị ngập (khoảng tháng 8 – 9 năm 2018), nước đợt đó lút nhà luôn, thiệt hại 

chủ yếu về tài sản, không có thiệt hại về người. Nhưng dù có xả lũ thì cũng bất ngờ 

quá dân không ứng phó kịp.  

Về vệ sinh môi trường khu vực còn nhiều vấn đề, việc dùng nhà vệ sinh không 

tự hoại, xả thải trực tiếp xuống dòng sông kế bên (không có thu gom), cái gì đốt 

được thì đốt, kể cả những đợt dịch bệnh hàng trăm con lợn được ném xuống sông 

lổi lềnh bềnh vậy mà không có cách xử lý (Quá là ô nhiễm). Đã từng có đợt huy 

động 20 nghìn đồng/ tháng để thu gom rác nhưng chưa thấy vận hành.  

Kế bên còn một phần người dân vẫn làm nhà sàn trên sông và sinh hoạt bằng 

nguồn nước trên sông đó (tắm, giặt, sinh hoạt).  

Nguồn gốc sản xuất gồm tự có, thêm nữa là cắm sổ đỏ vay ngân hàng để đầu 

tư (vay cũng được ưu đãi). Thêm nữa, ngoài thời gian làm vườn thì còn đi làm 

mướn thêm ( đàn ông 240 nghìn đồng/ngày, phụ nữ 150 nghìn đồng/ngày), việc của 

đàn ông nặng hơn nên giá cao hơn, phụ nữ chủ yếu thuê làm các việc nhẹ hơn.  
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Phụ lục 12 

Phỏng vấn Hình Văn Tính 31 tuổi, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang hộ gia đình nuôi cá (vợ tên Hiền 30 tuổi) 

- Nuôi cá (cá lóc Bông (bông lau = cá tra), cá chép giòn) 3 bè cá bông lau, 1 bè 

cá chép giòn luôn  mong nước lớn, không cần lũ cũng được vì nước lưu động thì 

sạch, cá linh và cá sặc cho cá ăn nhiều hơn, giá rẻ hơn, còn bây giờ giá cỡ 7 -8k/kg. 

Còn nước không về thì cá tươi(cá linh – thức ăn cho cá nuôi) ít và giá thành cao 

phải chuyển sang ăn cá biển đông lạnh (cá chích, cá bạc má, cá con, ruột cá…). 

Thêm nữa, nuôi cá bằng cá linh thì chỉ 1 tháng = 2 tháng ăn cá biển (mau bán hơn). 

- Nuôi cá trên sông nhưng không sợ lũ, nước lớn đến đâu dời bè đến đó. 

- Gia đình anh nuôi bè cá trên sông và sống sinh hoạt ở đây luôn, có nhà trên 

bờ nữa. Ngoài nuôi cá anh còn đi chở cá biển ngày kiếm 300 – 400 nghìn, làm thêm 

làm mướn cho người ta nữa, còn cho cá ăn để cho vợ làm để lấy thêm vốn quay 

vòng mua thức ăn cho cá. 

- Bè cá được quay xung quanh bằng thép 

- Số hộ nuôi cá trên sông (hơn cỡ gần 50 hộ), trước kia nhiều gấp đôi, nay 

nuôi không lời, lỗ hoài nên họ bỏ dần.  

- Nuôi cá thì càng xa bờ, giữa dòng càng sạch hơn, không bị nước đọng 

- Rác thải sinh hoạt và chăn nuôi thủy sản đều thả xuống sông, thức ăn cho 

sinh hoạt lên bờ mua. 

- Nếu bây giờ có chính sách hỗ trợ cho lên bờ thì lên nhưng vẫn nuôi cá ở đây 

vì nếu không nuôi cá thì không biết làm gì, nếu có thì chỉ mong muốn được cấp cho 

1 cái nền. 

- Anh chia sẻ: Nuôi cá cực lắm, lo thức ăn, thuốc thang cho nó mà nó còn hao 

mòn, bệnh tật chết đi nhiều nữa. Cỡ hơn 1 tháng nay cá đang bị bệnh (cá đỏ đỏ là 

bệnh) nên phải mua thuốc về trộn cho nó ăn nhưng vẫn có con chết (đợt dịch) 

Những con cá chết thì nhảy xuống mò vớt lên bán (40 – 50k/kg), đợt này dịch nên 

mỗi ngày chết cỡ 10 con (1,5kg), nay nước lên thì đỡ chết hơn vì sạch, cá sống hiện 
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tại 70k/kg. Nhiều khi còn bị trôi bè, lỗ vốn, có năm lỗ 50 -70 -100 triệu chứ chưa 

mất trắng cả bè. Càng nhiều người nuôi càng mất giá.  

- Cá này nuôi dễ bán lắm, có đầu ra hết nhưng cũng theo mùa (thương thảo với 

thương lái sang Miên, Campuchia, ra cả nước). Cá giống mua theo con, 1 con bằng 

ống hút (cây nhang) 1 con giá 600-700đ,  

- Cá này có thể bán cá sống, làm cá khô (bán cỡ 150k/kg) 

- Với cá linh thì ăn cỡ 6 -7 tháng là được thu hoạch, cá biển thì phải 10 tháng 

thu hoạch. Năm ngoái nuôi 13-14 tháng mà 1 con hơn 2 kí (còi).  

- Riêng với cá chép giòn (năm nay bán ra sụt giá, 80 nghìn đồng/kg, năm 

ngoái hơn 100 nghìn đồng/kg) trước khi xuất phải vỗ giòn 3 tháng cho ăn đậu Hà 

Lan từ Trung Quốc không được ăn cá.  

- Nhà bè 250 hộ (nuôi cá khoảng 50 hộ đổ lại), những hộ còn lại học làm 

nhiều nghề đi đồng, làm mướn, bắt cá…vv 

- Mỗi một lồng nuôi cá khoảng 50 triệu – 70 triệu đồng, diện tích (3x6m), 

dùng được khoảng 5 năm thay 1 lần mới phải sửa sang.  
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Phụ lục 13 

Phỏng vấn Nguyễn Thị Tân (hộ nuôi cá bông lau), xã Khánh An, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang 

Nhà chị thả 12000 con chết hết còn hơn 200 con cá (khổ muốn chết, lỗ 

dữ lắm). Khi bắt đầu nuôi mới bằng que đũa ăn nuôi tới lớn nó chết hết (nó bị 

bệnh). Đã đem xuống bác sĩ thú y họ mổ xẻ rồi điều trị không hết. Bác sĩ họ 

chuẩn đoán cá bị bệnh gan và sốt xuất huyết giống như người vậy. Lý do cá 

bệnh do nước k lên, nước bị ô nhiễm. Gần 20 năm nuôi cá mà chưa bao giờ 

nuôi cá thua lỗ, chết như năm nay. Nước mới lên được 4,5 ngày nay còn trước 

là ô nhiễm lắm, nước cứ chảy lên chảy xuống từ bè này qua bè khác lây bệnh 

cho nhau.  

- Làm thế nào để đếm được số cá còn: Xúc lên để đếm từng con một 

- Giá thành cá trước 55 nghìn đồng/kg nay được giá hơn 60-70 nghìn 

đồng/kg.  

- Nhà anh chị sống ở đấy 20 năm rồi, ba mẹ đều ở bên Campuchia (có hộ 

khẩu và được cấp thước bề ngang 20m và dài theo khả năng khai thác của 

mình), đất bên đó giờ có giá trị, 1 công giờ đây giá cả tỷ, hơn tỷ. Trước kêu 

ông ck ông mua mà ông không mua giờ tiếc dữ lắm. 2 vợ chồng anh chị lại 

quốc tịch Việt Nam và không có đất trên bờ. Anh chị ra bè đây ở từ khi bé 

đầu 2 tuổi (2 mấy năm). Nghề chính của chị là đi buôn cá, mua của người ta 

rồi bán lại (mua 50 bán 55 -60 nghìn đồng/kg) hoặc căng cá linh để bán.  

- Sống ở đây nguy hiểm lắm, bão, năm 2018 tháng 8-9 có bão, nước lớn, 

một số nơi bị bay nóc (nhà lợp lá), có nhà bị chìm xuồng nhưng cứu được. 

Đợt rồi chị đi đồng tưởng chìm chết, sông ở trong đồng không có ai. May mà 

chạy kịp đến cây cột cái dây bão đổ ập bùm tí chìm xuồng may mà không sao. 

Năm nay thì nước không lớn cá bị bệnh chết nhưng cũng không ai hỗ trợ gì 
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hết, mình nuôi mình tự chịu thôi (Mưa lớn rào rào). Mưa lớn có nước thì cá 

nó khỏe, không có nước lên thì cá ốm, phụ thuộc hết vào thiên nhiên.  

- Nhà anh chj còn có em đi học trong đất liền, hàng ngày tự đi xuồng vào 

để đi học, mưa thì mặc áo mưa, to quá thì nghỉ.  

- Mỗi năm nuôi cá lời 20-40 triệu, cá mà dịch như năm nay lỗ cả trăm 

triệu. Nhưng sao lỗ vẫn nuôi?: vì mình làm cái nghề này đành phải chấp nhận, 

không nuôi cá không biết làm gì ăn? Hen xui, phụ thuộc từng năm thôi, năm 

được năm mất. Trước kia ở đây cũng nhiều nhà nuôi nhưng nay thua lỗ quá 

họ cũng không nuôi nữa.  

- Bây giờ hỗ trợ vào đất liền có vào không ạ? Có chứ, ở đây khổ muốn 

chết, nhưng cũng lo lắm, không biết lên rồi làm gì ăn. Có khi ở đây luôn quá.  

- Khó khăn còn nhiều lắm, còn nuôi con trai đi học đại học rồi sau này 

lấy vk con rồi không biết ở đâu. 

- Là anh chị ở đây có thể qua đất Campuchia buôn bán. Trước kia đc cấp 

giấy phép nay khó hơn nó không cho giấy. Còn bình thường vẫn đi được vì 

mình đóng thuế buôn bán (họ không làm gì), nếu khó quá làm hộ chiếu mất 

500 nghìn đồng. 
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Phụ lục 14 

Phỏng vấn chị Trang, Rạch Cá, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

Nhà chị Trang chỉ nuôi trồng thủy sản, trước đây trồng mía, do mấy năm trở 

lại đây giá cả thấp không có lời nên chuyển qua trồng thủy sản từ 3 năm trước. 

Gia đình chị Trang nuôi trồng thủy sản được 10 năm, nhưng nay bỏ hẳn trồng 

mía. Xu hướng nghề nghiệp chính ở địa bàn xã nuôi trồng thủy sản gồm tôm và cá 

lóc. Cá lóc nuôi nước lợ, tôm nuôi được cả nước lợ và mặn. Diện tích nuôi trồng gia 

đình khoảng 1,5 ha.  

Khó khăn trong nuôi trồng của gia đình chị chủ yếu là ảnh hưởng tới nuôi cá, 

nếu mặn không không nuôi được cá thì chuyển qua nuôi tôm. Tháng 10 âm lịch đến 

tháng 4 âm lịch thì có nước mặn, kéo dài kéo 4-5 (cỡ tháng 12, tháng 1 dương lịch).  

Diện tích nuôi tôm khoảng 0,6 ha, còn lại là nuôi cá. Khoảng tháng 8 -9 dương 

lịch thì nuôi được cả tôm và cá. Nuôi kết hợp cả cá và tôm từ khoảng tháng 2 hàng 

năm. Khi nước mặn xâm nhập không nuôi được cá thì xử lý để lấy diện tích nuôi 

tôm tận dụng chứ k để trống. 

Để nuôi tôm thì mình cải tạo nước cho nó phù hợp với loại tôm, và để làm 

được thì phải thông qua các buổi tập huấn, và kinh nghiệm. Giống được mua từ 

Ninh Thuận, Bình Thuận và ở đây có các đại lý phân phối. Nuôi tôm có thể sau 2-3 

tháng thì thu hoạch. Sau 3 tháng với diện tích hiện tại có thể thu được khoảng 6 tấn 

tôm nếu được mùa, và bán được 80 tr/1 tấn. 6 tấn thì 480 triệu. Trừ chi phí khoảng 

40% còn lại là lãi. Chi phí chủ yếu là thức ăn, 1 tấn tôm 1 tấn thức ăn, thức bồi 

dưỡng kích thích tôm, các loại khoáng, vi lượng.  

Những rủi ro thường gặp là bệnh, tôm dễ bị bệnh.  

Cá thì thường 6 tới 7 tháng mới thu hoạch, sản lượng cá thu hoạch thả nối tiếp, 

khoảng nên khó tính. Nhập cá con về khoảng 2-300 con giống.  

Theo đánh giá của c Trang khó nói đánh giá cái nào đạt hơn, nhưng nếu cá lóc 

được giá thì cá lóc hiệu quả hơn, còn lại tôm năng suất cao hơn. Việc thu mua là 

qua thương lái, đầu ra của tôm nó ổn định hơn.  
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Tôm có kiểm định, lấy mẫu cho công ty kiểm định. Trong nuôi trồng người 

dân chủ động không dùng kháng sinh trước khi đưa ra bán để đảm bảo mức độ kiểm 

định. Nếu có kháng sinh không bán được qua công ty, chỉ bán được ở chợ. Giá cả 

thì chủ yếu là như nhau giữa các thương lái, vì xuất phát từ giá của các công ty. 

Theo c Trang nuôi tôm không ảnh hưởng tới môi trường nhiều, vì chủ yếu là 

bổ sung khoáng, vi lượng cho tôm thôi. Còn cá có nhiều chất thải hơn, nước bẩn 

hơn. Với gia đình chị Trang sử dụng 1 cái ao để bơm chất thải ra, sau một thời gian 

thì xả ra ngoài kênh. Xả ra kênh rồi chảy ra sông Hậu vì nó thông.  

Để sản xuất gia đình có thuê thêm 2 nhân công, mỗi tháng 6 triệu đồng.  

Ngoài xâm nhập mặn còn nắng quá, nắng gắt vào tháng 4,5.  

Theo đánh giá của chị Trang xâm nhập mặn và hạn hán nên chỉ trồng được 1 

vụ lúa, chuyển đổi sang trồng màu cũng khó nữa, do đất bị nhiệm mặn, phèn. 

Những gia đình có điều kiện mới có thể chuyển sang nuôi thủy sản cho thích ứng.  

Đối với những hộ chỉ trồng 1 vụ lúa thì người dân có lao động thì họ trồng 

thêm bắp (có bờ bao) với 1 số ít, còn lại bỏ không vì vậy cuộc sống của người dân 

kha khó khăn. Những thời gian rảnh không thể trồng thì họ đi làm thuê, đa số sang 

campuchia buôn bán. Có 1 số đi dài hạn, 1 số đi ngắn hạn vài tháng thì về. Người 

dân di cư tương đối nhiều, trong độ tuổi lao động, có những hộ đi cả gia đình, đi 

làm ăn ở Campuchia nhiều. Nhưng họ đi làm ở Cam thì cũng không biết chính xác 

họ làm gì.  

Địa phương cũng có những hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu biết hơn 

và có những định hướng trong chuyển đổi, người dân cần có thể hỗ trợ vốn vay để 

làm ăn, ví dự dự án bò. Nhưng chủ yếu là hộ nghèo. Còn về vốn thì có ngân hàng 

chính sách với những nguồn vay lãi xuất thấp khi người dân có phương án sản xuất. 

Hỗ trợ kĩ thuật đào tạo nghề: đan lát, kĩ thuật xây dựng (hỗ trợ miễn phí hoàn toàn 

do bên trường, ủy ban theo quyết định của thủ tướng chính phủ) và có hỗ trợ việc 

làm tuy nhiên kết quả còn thấp vì sản phẩm đầu ra chưa tương xứng, giá thành sản 

phẩm còn thấp (đan lát). 
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Phụ lục 15 

Phỏng vấn  Anh Nguyễn Văn Bé Hai, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

Vợ buôn bán nhỏ, anh Hai làm ruộng.  

Trước kia làm tới thang 7 âm lịch (8-9 dương lịch) là xả nước vào để lấy phù 

sa, nhưng nay họ ngăn lại rồi nên k có phù sa. Họ khống chế nước để làm rẫy.  

Gia đình anh trồng đậu bắp, theo hợp đồng của công ty với Nhật. Diện tích 

khoảng 3200m2 được khoảng 8 năm trở lại đây. Trồng đậu bắp thuận lợi 1 năm 

được 2 vụ (45 ngày 1 vụ), còn thời gian còn lại thì có thể trồng bắp quả hoặc ớt. Kĩ 

thuật trồng đậu bắp thì nông dân tự học hỏi nhau để làm, tham khảo chỉ bảo nhau, 

dễ làm lắm. Đậu bắp có hợp đồng với công ty đến mua trực tiêp tại vườn xuất qua 

Nhật. Tiêu chuẩn 6-9cm (loại 1), loại 2 là 9-12 cm. Thuốc trước kia công ty đưa ra, 

còn bây giờ mình mua thuốc tương tự ở Việt Nam có không cần lấy của họ nữa. 

Loại 1 giá 8,5k/1kg, loại 2 là 2,5k/1kg. Loại 1 nó tốt hơn, loại 2 to quá hết chất dinh 

dưỡng rồi.  

So với các loại hoa màu khác thì đậu bắp cho 1 công là 2,5 tấn, gấp 3 lần giá 

trị các loại hoa màu khác như bắp trái, ớt.  

Mấy năm nay phù sa rất hạn chế so với 6 năm trở về trước khoảng phân nửa 

thôi, người ta làm vườn, làm rẫy không có phù sa vào nữa nên đất nó cằn cỗi. Mong 

các cơ quan nhà nước cho 1-2 tháng xả lũ vào cho có phù sa. Phù sa nhà xả nhà 

không nên nước không đạt.  

Thời tiết khi có gió lạnh từ tháng 9 -12 thì cây đậu bắp nó không đạt, nó bị nổi 

hạt của trái nên năng suất thấp. Tháng 2 đến tháng 7 là thu được 90 -100 %, nhưng 

tháng 8 - 12 chỉ thu được 60%. 3 năm về trước lạnh phải đốt lửa đấy, thời tiết bây 

giờ khó biết lắm. Cây đậu bắp chịu được hạn và cũng chịu được khô, ngập nước 5 

ngày vẫn không chết, khô vẫn có quả bình thường. Rác từ thân cây đậu bắp thì phát 

khô rồi đốt lấy tro. Những chai lọ sau khi phun thuốc thì gom lại đốt, cái gì bán 

được thì bán. Về rác thải sinh hoạt đã bắt đầu đăng ký thu gom, còn không thu gom 

thì mình tự gom lại chôn rồi lâu ngày đào lên đắp vào gốc cây như phân bón.  


